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ĐÁNH GIÁ TÒNG HỌP CHI TIÊU CÔNG, 
ĐẤU THẦU MUA SÁM CÔNG VÀ TRÁCH NHIỆM TÀI CHÍNH 2004.

Tập  1: CÁC VẨN ĐÈ LIÊN NGÀNH
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Báo cáo chung của Chính phù Việt Nam và Ngân hàng Thế giới 
với sự hỗ trợ của Nhóm các nhà tài trợ cùng mục đích

Tháng 4 năm 2005
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Các từ viết tắt

ADB
AFD
AFTA
AGRMM
ASEM
BCĐGĐTMSC
BCPT 2004
Bộ NNPTNT
Bọ GDĐT
Bọ KHĐT
Bọ LĐTBXH
CCHCC
CCQLTCC
CFAA
CIDA
CLTDTT&XĐGN
CNTT
CT 135
CTĐTCC
CTMTQG
DANIDA
DFID
DMFAS
DNNN
ĐGCTC 
ĐGTHCTC

Ngân hàng Phát triển châu Á
Quỹ Phát triên châu A
Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN
Nhóm Tư vấn về Quản  lý và Bào trì đường bộ
Hội nghị Thượng đinh Á Âu
Báo cáo Đánh giá dấu thầu mua sắm công quốc gia
Bảo cáo Phát triển Việt Nam năm 2004
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Lao động   Thương binh   Xã hội
Cải cách hành chính công
Dự án Cài cách quản  lý Tài chính công
Báo cáo Đánh giá trách nhiệm Tài chính quốc gia
Tồ chức Phát triển quốc tế Canada
Chiến  lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo
Công nghệ thông tin
Chương trinh  135
Chương trình Đầu tư công cộng
Chương trình mục tiêu (quốc gia)
Tổ chức Phát triển quốc tế Đan Mạch
Bộ Hợp tác quốc tế Vương quốc Anh
Hệ thống Phân tích tài chính và quàn  lý nợ
Doanh nghiệp nhà nước
Đánh giá Chi tiêu công
Đánh giá tổng hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm 
tài chính

ĐTCC 
ĐTMSC 
ĐTMSHGĐ 
EC 
FDI 
FDIC 
GDP 
GFSM 
HĐND 
IMF 
IPSAS 
JBIC 
K1W 
KHPTKTXH 
LANs 
MTFF 
MTPTVN 
NHNN 
NHTG 
NMDC

Chương trình Đầu tư công cộng dầy đủ của Chính phù 
Đấu thầu mua săm công
Điều tra mức sống hộ gia đình
Phái đoàn Châu Âu
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang
Tổng sản phẩm quốc dân
Cẩm nang Thống kê Tài chính Chính phủ của IMF
Hội đồng nhân dân
Quỹ Tiền tệ quốc tế
Chuẩn mực kế toán trong khu vực công
Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật bản
Ngân hàng tái thiết Đức
Kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội
Mạng nội bộ
Khuôn khổ Tài khóa trung hạn
Mục tiêu Phát triển Việt Nam
Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Ngân hàng Thế giới
Bộ Hợp tác phát triển Hà Lan
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NORAD Tồ chức Hợp tác phát triển NaUy
NSĐP Ngân sách địa phương
NSNN(TW) Ngân sách nhà nước (trung ương)
ODA Hỗ trợ phát triển chính thức
OECD Tồ chức Hợp tác và phát triển kinh tế
PRSC Chương trình Tín dụng hồ trợ giảm nghèo
PTCS Phổ thông cơ sờ
Quỹ KCB Quỹ Khám chữa bệnh
SDC Tổ chức Hợp tác phát triển Thụy Sỹ
SIDA Tổ chức Hợp tác quốc tế Thụy Điển
SNCT Đơn vị sự nghiệp có thu
TABMIS Thông tin Quàn lý Kho bạc và Ngân sách
TCTH Khuôn khổ tài chính trung hạn
TTQLDNNN Thông tin Quản  lý doanh nghiệp nhà nước
TXT Tổ chuyên gia xét thầu
UBND ủy ban nhân dân
UCOA Hệ thống Tài khoàn thống nhất
UNCTAD Hội nghị Thương mại và Phát triển cùa Liên Họp Quốc
UNDP Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
VAT Thuế giá trị gia tăng
VHffcBD Vận hành và bảo dưỡng
WANs Mạng nội bộ diện rộng
WB./ Ngân hàng Thế giới
XDCB Xây dựng cơ bản
XĐGNTVL Xóa đói giâm nghèoTạo việc  làm
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LỜI CẢM ƠN

Báo  cáo Đánh  giá  tổng  hợp  chi  tiêu  công,  đấu  thầu mua  sắm  công  và  frách
nhiệm tài chính 2004 này được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải chỉ thị  thực hiện
và do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới  cùng soạn  thảo với  sự hỗ  trợ của
nhóm các nhà tài  trợ cùng mục đích.

v ề   phía Chính phủ,  chỉ  đạo  chung  là ông Trần Văn Tá  - Thứ  trưởng  thường
trực Bộ Tài chính, bà Lê Thị Băng Tâm - Thứ trường Bộ Tài chỉnh. Ông Trưong Văn
Đoan -  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. v ề  phía Ngân hàng Thế giới, chì đạo chung
là  ông Homi  Kharas  (Vụ  trưởng, Chuyên gia Kinh  tế  trưởng khu vực Đông Á),  ông
Klaus Rohland  (Giám đốc NHTG  tại Việt Nam). Ngoài  ra còn có  sự chi  đạo của bà
Marisa Fernandez - Palacois  (Vụ  trưởng vụ Dịch vụ hoạt động khu vực Đông Á),  bà
Barbara  Nunberg  (Giám  đốc  Lình  vực  công  khu  vực  Đông  Á),  bà  Helen  Sutch
(Quyền Giám  đốc  lĩnh  vực  công  khu  vực Đông Á),  ông Martin Rama  (Chuyên  gia
kinh  tế  trưởng NHTG  tại Việt Nam) và ông Rakesh Nangia  (Trường phòng Quàn  lý
dự án); Tiến  sĩ Graham Scott  (Tư vấn kỹ  thuật chính, Bộ Tài  chính và  là cựu Bí  thư
Kho bạc New Zealand).

Biên  soạn  và  hiệu  đính  chính  là  ông Đỗ  Hoàng Anh Tuấn  - Vụ  trưởng Vụ
Ngân  sách  nhà  nước,  Bộ  Tài  chính  và  ông  Phạm Đình Cường  (Phó Vụ  trưởng Vụ
NSNN, Bộ Tài  chính), bà Trần Kim Hiền  (Trưởng phòng, Vụ NSNN, Bộ Tài  chính),
ông  Edward Mountfield  (chuyên  gia  kinh  té  cao  cấp, NHTG)  và  ông Nguyễn Văn
Minh  (chuyên gia cao cấp, NHTG). Công tác frợ lý cho soạn thảo và biên tập báo cáo
do Gloria Elmore và Phùng Thị Tuyết (trợ lý, NHTG) thực hiện.

Đóng góp soạn thảo cho từng chương cụ thể của báo cáo là:

Chưoiìg Xu hướng tài khóa và bền vững tài khóa:
Ông Đỗ Việt Đức -  Trưởng phòng, Vụ NSNN, Bộ Tài chính
Ông Vivek Suri -  Chuyên gia kinh tế cao cấp, NHTG
Ông Nguyễn Minh Tân -  Viện Nghiên cứu tài chính, Việt Nam
Ông Albert de Groot -  Công ty tư vấn và nghiên cứu ECORYS, Hà Lan

Chương Xu hướng trong cơ cấu chi tiêu công:
Õng Đào Xuân Tuế -  Trưởng phòng, Vụ NSNN, Bộ Tài chính
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ông  Lê Quang Thuận -  Viện Nghiên cứu tài chính, Việt Nam
Ông Albert de Groot -  Công ty tư vấn và nghiên cứu ECORYS, Hà Lan

Chưong Các thể chế quản lý nhà nước về chỉ  tiêu công:

Ông Phạm Đình Cường -  Phó Vụ trưởng, Vụ NSNN, Bộ Tài chính
Bà Rosa Alonso I Terme -   Chuyên gia cao cấp về Khu vực công, NHTG
Ông Edward Mountfield -   Chuyên gia kinh tế cao cấp, NHTG
Ông Nguyễn Văn Minh -  Chuyên gia kinh tế cao cấp, NHTG

Chương Các thể chế đảm bảo tính minh bach và  trách nhiêm giải  trình  trong
tài chính:
Ông Behdad Nowroozi -  Chuyên gia cao cấp Quản lý Tài chính, NHTG
Ông Trần Quang Thông -  Chuyên gia Quản lý Tài chính, NHTG
Ông Lê Việt Hùng -  Chuyên gia Quản  lý Tài chính, NHTG
Ông Đặng Quang Huy -  Chuyên viên Vụ Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính

Chương Phân cấp cho chính quyền các địa phương:

Giáo sư Jorge Martinez -  Trường ĐH Tổng hợp Georgia State University (Mỹ)
Bà Trần Thị Lê Trinh -  Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội
Ông Nguyễn Doãn Toàn -  Trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính Hà Nội
Ông Bùi Dương Nghiêu -  chuyên gia tư vấn trong nước, Viện Nghiên cứu TC

Chương Giao quyền  tự chủ cho các đơn vị sử dung ngân sách:

Giáo sư Christine Wong -  Trường Đại học Washington, Mỹ
Bà Đỗ Thị Thúy Hằng -  Phó vụ trường Vụ hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính
Bà Nguyễn Thị Minh Châu -  Chuyên viên Vụ hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính
Ông Soren Davidsen -  Chuyên gia quản lý nhà nước, NHTG

Bà Hoàng Thị Thúy Nguyệt -  Chuyên gia tư  vấn trong nước, Viện Nghiên cứu TC

Chương Quản lý Đầu tư công:
Tiến sĩ Cao Viết Sinh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Bộ Kế hoạch Đầu tư
Ông Lê Đình Quý -  Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính
Bà Đỗ Thị Bích -  Chuyên viên Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

ii

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Ông Stephen Lister -  Công ty tư vấn Mokoro, Vương quốc Anh
Ông Nguyễn Quang Thái -  Chuyên gia tư vấn trong nước, Hiệp hội Kinh tế VN

Chuông Quản lý Đấu thầu mua sắm công:
Ông Nguyễn Việt Hùng -  Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, Bộ KHĐT
Ông Nguyễn Xuân Đào -  Vụ phó Vụ Quản lý Đấu thầu, Bộ KHĐT
Ông Bùi Hà - Vụ trưởng Vụ Tài chính Tiền tệ, Bộ KHĐT
Bà Hoàng Minh Thoa -  Phó Vụ trường Vụ Tài chính Tiền tệ, Bộ KHĐT
Bà Nguyễn Thị Phú Hà -  Chuyên viên Vụ Tài chính Tiền tệ, Bộ KHĐT
Bà Vũ Quỳnh Lê -  Chuyên viên Vụ Quản lý Đấu thầu, Bộ KHĐT
Bà Irina Luca -  Chuyên gia cao cấp Mua sắm công, NHTG
Ông Joel Turkewitz -  Chuyên gia cao cấp Mua sắm công, NHTG
Ông Giovanni Casartelli -  Chuyên gia trưởng Mua sắm công, NHTG
Ông Ahsan Ali -  Chuyên gia cao cấp Mua sắm công, NHTG
Ông Nguyễn Chiến Thắng -  Chuyên gia cao cấp Mua sắm công, NHTG
Bà Phan Thị Cúc -  Chuyên gia tư vấn trong nước, Học viện Tài chính
Ồng Đinh Việt Ninh -  Chuyên gia tư vấn trong nước, Tổng công ty điện lực

Chương Chỉ tiêu công trong ngành giáo dục đào tao:
Ông Nguyễn Vãn Ngữ -  Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GDĐT
Ông Bùi Hồng Quang -  Chuyên viên chính Vụ Tài chính Kế hoạch, Bộ GDĐT
Bà Đặng Thị Thanh Huyền -  Trưởng ban cán bộ quản lý giáo dục, Việt Nam
Ông Peter Brooke -  Công ty tư vấn Bannock, Vương quốc Anh
Ồng Samuel Lieberman -  Chuyên gia kinh tế trưởng, NHTG
Bà Mai Thị Thanh -  Chuyên gia cao cấp ban Giáo dục, NHTG

Chương Chi tiêu công trong ngành giao thông vận tải:
Ông Hà Khắc Hào -  Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Giao thông
Ông Đoàn Cảnh Hoàng -  Chuyên viên Vụ tài chính, Bộ Giao thông
Bà Nguyễn Thanh Hằng -  Chuyên viên chính Vụ KHĐTư, Bộ Giao thông
Ông Simon Ellis -  Chuyên gia cao cấp ban Giao thông, NHTG
Bà Lê Thu Hằng -  Viện đào tạo và tăng cường nghiệp vụ, Việt Nam
Ông Phạm Ngọc Thụy -  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
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Ông Lê Thân -  Chuyên gia tư vấn trong nước, Dự án An toàn đường bộ VN
Ong Jacques Yenny- Chuyên gia tư vấn độc lập, Mỹ

Chu'OTig Chi tiêu công trong ngành V tế:
Ông Nguyễn Nam Liên -  Phó Vụ trường Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế
Ông Lê Văn Quân -  Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế
Ông Samuel Lieberman -  Chuyên gia kinh tế trưởng, NHTG
Ông James Knowles -  Chuyên gia tư vấn độc lập, Mỹ
Bà Nguyễn Thị Hồng Hà -  Mediconsult, Việt Nam
Bà Nguyễn Khánh Phương -  Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Chưoiig Chi tiêu công trong ngành nông nghiệp:
Ông Nguyễn Văn Thân -  Quyền Vụ trường Vụ Tài chính, Bộ NNPTNT
Bà Phan Ngọc Thủy -  Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ NNPTNT
Ông Phạm Trung Kiên -  Thư ký, c v  chính Vụ Tài chính, Bộ NNPTNT
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Tóm tắt báo cáo

TÓM TẮT BÁO CÁO
1.  Chi  tiêu  công  là một  trong các  công  cụ  quan  trọng  nhất của Chính  phủ  để 
thúc  đẩy  tăng  trưởng  và  đấu  tranh  giảm  nghèo.  Tháng  12  năm  2003,  Thủ  tướng 
Chính phủ đã giao cho các cơ quan chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới và 
các nhà  tài  trợ thực hiện Đánh giá tổng hợp chi  tiêu công, đấu  thầu mua săm công 
và  trách  nhiệm  lài  chính  (ĐGTHCTC).  Công  việc  đánh  giá  đã  được  tiến  hành 
trong năm 2004 và đầu năm 2005. Mục đích của Đánh giá tổng hợp này là xem xét 
và đánh  giá  sự đóng góp của chi  tiêu công vào  tăng trưởng và giảm nghèo ở Việt 
Nam  trong  những  nãm  gần  đây  để  xác  định  các  thứ  tự  ưu  tiên  và  hành  động  để 
tăng cường sự đóng góp đó trong các năm tới thông qua phân bổ nguồn  lực tốt hơn 
và quản  lý chi  tiêu công tốt hơn.

2.  Bền vững tài chính.  Quản  lý tài  chính tốt  là  tiền đề để tăng trường và giảm 
nghèo.  Chính  phủ Việt Nam  đã được ghi  nhận  là  thận  trọng  trong chính  sách  tài 
khóa, với mức thâm hụt ngân sách tương đối nhỏ và tông nợ (cả nợ nước ngoài và 
nợ trong nước) khá thấp và có tỳ lệ chi  tiêu công so với GDP bền vững. Các xu thế 
ngân  sách  phát  triên  theo  hướng  tích  cực,  cả vê  thu và  chi,  đảm bảo  cân đôi một 
cách  khá  vững  chắc.  Tuy  nhiên,  vẫn  còn  có  những  nguy  cơ  đe  dọa  đến  sự  bên 
vững tài chính và dòi hòi phải chú ý  trong những năm tới. Chính phủ cân hạn chê 
phát hành  trái  phiếu  ngoài  cân đối  ngân sách,  đưa tất cả các khoản  vay dưới  hình 
thức  trái  phiếu  trong tương lai vào cân dối  ngân sách,  cần tiến hành các giải pháp 
cấp thiết để giải quyết các khoản nợ hiện tại về chi xây dựng cơ bản và ngăn ngừa 
không  cho  phát  sinh  thêm  các  khoản  nợ đọng  này.  cần  tăng  cường  giám  sát  và 
quàn  lý  các rủi  ro  tài  chính, bắt đầu bằng việc ghi chép đầy đủ hơn nợ trong nước 
và tín dụng thông qua Quỹ Hô trợ phát triên. Cân nhanh chóng thực hiện kê hoạch 
xây dựng một khuôn khô tài chính trung hạn thực tê và bên vững như là một phân 
của mỗi chu trình ngân sách.

3.  Các xu thế trong cơ cẩu chì tiêu công.  Trong các năm  1998 đến 2003,  tổng 
chi  ngân  sách  trung bình hàng năm tăng ở mức đáng kể khoảng gần  16%. Tốc độ 
tăng này đã tạo cho Chính phủ cơ hội  tuyệt vời để cơ câu lại các câu phân chi tiêu 
và hợp lý hóa chúng để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo. 
Đã  có  những  thành  tựu  nổi  bật:  tỳ  lệ  chi  đầu  tư  cho  giáo  dục  và đào  tạo  và  cho 
khoa học  công  nghệ  trong tổng chi  tiêu  công đã  tăng đáng kê  trong  thời  kỳ  đánh 
giá.  Phân  bô ngân  sách  giữa các địa phương đã  thành  công frong việc hỗ  trợ các 
tình nghèo hơn, dẫn đến kết quà  là việc phân chia nguôn thu và mức bô sung cân 
đôi  ngân  sách cho các  tỉnh  thực chất dã mang  lại  lợi  ích cho các  tình nghèo. Tuy
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Đánh giá tổng hợp chi tiêu công,  đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004

nhiên,  chi  vận hành  và bảo  dưỡng giảm  còn  17%  so với  tổng  chi  vào  năm  2002
trong khi  tỳ  lệ chi đầu tư và sửa chữa lớn chiếm  tới  40%.  cần tiến hành các hành
động cần thiết dể giải quyết khủng hoảng về công tác bảo dưỡng và có cân đối  tốt
hơn  giữa chi  đầu  tư và chi  thường xuyên.  Tỷ  lệ  chi  thường xuyên  cân  được  tăng
lên trong ngân sách nhưng cân phải củng cô và hợp nhât công tác  lập kê hoạch chi
lương với kế hoạch tuyển dụng cán bộ.

4.  Các thể chế quản lý nhà nước về chi tiêu công.  Trong thập kỷ vừa qua, Việt
Nam đã từng bước vững chắc củng cố các thể chế xây dựng dự toán ngân sách và
thực thi ngân sách ở mọi câp chính quyên. Đặc biệt, Luật Ngân sách 2002 cho thây
một sô cải cách  lớn như làm rõ quyên hạn và trách nhiệm,  củng cô phân câp quản
lý,  thúc đẩy  cải  cách hành chính và nâng cao  tính minh bạch  và  trách nhiệm giải
trình trong tài chính công. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục cải cách hơn nữa.  cần phải
có các nỗ lực để tăng cường sự thống nhất giữa chức năng tài  chính và kế hoạch ở
mọi cấp. Bộ KHĐT, Bộ Tài  chính cần phối hợp tích cực với các bộ chuyên ngành
và địa phương trong việc xây dựng Khuôn khổ Chi  tiêu  trung hạn  trên cơ sở tổng
kết  kinh  nghiệm  thực  hiện  thí  điểm  ở các  ngành.  Bộ Tài  chính  cần  đóng  vai  trò
tích cực hơn trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mới. cần tăng
cường  liên kết giữa kết quả hoạt động và các quyết định ngân sách,  với  việc  tăng
cường giám sát việc cung cấp dịch vụ bằng cách sử dụng "phiếu đánh giá dịch vụ
công"  và  các kỹ  thuật khác.  Thông  tin về  thực hiện  và  quản  lý  ngân  sách,  dù  đã
mạnh,  vân  cân  được  củng cô  hơn  nữa băng  việc  thực  hiện  thành  công  hệ  thông
thông  tin  Quản  lý  Kho  bạc  và  Ngân  sách  (TABMIS).  Tuy  nhiên,  Hệ  thống
TABMIS cần được thực hiện để đảm bảo ràng Bộ KHĐT, các bộ chuyên ngành và
địa phương được tiếp cận trực tiếp với số liệu của Kho bạc về thực hiện chi  ngân
sách ngành ở mọi cấp chính quyền.

5.  Tinh minh  bạch và  trách  nhiệm giải  trình  tài  chính.  Kinh  nghiệm  thế  giới
cho  thấy chi  tiêu công không  thể mang  lại  hiệu  quả cung cấp dịch vụ  với  chi phí
thãp nêu không thực hiện minh bạch và trách nhiệm giải trình tài chính. Việt Nam
đã  tiến  hành  các bước quan  trọng để  nâng cao  thể  chế,  hoàn  thiện  luật pháp,  qui
chê và cải  tiên  công tác  thực hiện nhăm đảm bảo  tính minh  bạch và trách nhiệm
giải  trình tài  chính cao hơn trong chi  tiêu công.  Sự giám sát của Quốc hội và Hội
đồng  nhân  dân  đối  với  chi  tiêu  công đã  tăng  lên.  Việc  tiếp  cận  với  thông  tin  tài
chính  của người  dân  tiếp  tục  được mở rộng.  Tuy  nhiên,  vẫn  còn  các  thách  thức.
Chính phủ cần đảm bảo tính độc lập của Kiểm toán nhà nước bằng cách chuyển cơ
quan  này  thành một  cơ  quan  dộc  lập  do Quốc  hội  thành  lập.  cần  công  bố  công
khai báo cáo kiêm toán. Chính phủ cân hợp  lý hóa hơn nữa vai trò và trách nhiệm
của  chức  năng  kiểm  toán  và  thanh  tra.  cẩn  thực  hiện  các biện  pháp  giám  sát  để
đảm bảo quy chế công khai ngân sách và báo cáo tài chính dược thực hiện tại  cấp
chính  quyền  địa  phương  và  cấp  đơn  vị  sử  dụng  ngân  sách.  Chính  phủ  cần  sớm
hoàn  thành  công  tác đánh  giá  chẩn  đoán  tham  nhũng  và đảm bảo  thực  hiện  các
biện pháp thích hợp dựa trên kêt quả đánh giá.
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Tóm tát bảo cáo

6.  Phãn  cấp cho  chính quyền địa phương.  Trong  thập  kỷ vừa qua,  Việt Nam 
đã tiến hành phân cấp mạnh mẽ. Tỷ  lệ chi của chính quyền địa phương trong tổng 
chi  tăng  nhanh,  từ  26% năm  1992  lên  48%  năm 2002.  Luật Ngân  sách  2002  cho 
thấy  những  cải  thiện  đáng  kể  so với  Luật Ngân  sách  1996  về  quản  lý  phân  cấp, 
làm  rõ  hơn  vai  trò  và  trách  nhiệm  của  các  cấp  chính  quyền  trung  ương  và  địa 
phương và giao quyền hạn mới và thực sự cho Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, 
quyền  hạn mới ở cấp  chính  quyền địa phương  lại  tạo  ra nhu cầu  cấp  thiết  là phải 
tăng cường năng lực hành chính và tăng cường tính minh bạch và các thể chế giải 
trình  trách nhiệm  tài  chính. Hơn nữa,  cần  theo dõi  giám sát và đánh giá quá  trình 
phân  cấp ngân  sách  để xác định những  lĩnh vực cần điều chỉnh  và củng cố  thêm. 
Chính phủ cần giám sát và đánh giá  tác động  lên  cung cấp dịch vụ công của việc 
trao  quyền  cho  cấp  tỉnh phân cấp quản  lý  ngân  sách  cho huyện  và xã và xem xét 
khả năng trong tương  lai quy định cụ thể phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho 
các  cấp  này.  Chính  phủ  cần  xem  xét  đưa vào  áp  dụng một  hệ  thống  cân  đối  bổ 
sung ngân sách xác định hoàn toàn bằng công thức và củng cố hệ thống bổ sung có 
mục tiêu, cần củng cổ các qui dịnh về huy động vốn hiện nay của chính quyền địa 
phương và đàm  bảo  đưa  vào  cân  đối  ngân  sách  tất cà  trái phiếu  do cấp  tỉnh  phát 
hành.

7.  Giao quyền  tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.  Giao thêm 
quyền cho  các đơn vị  sử dụng ngân  sách  là một bước phát triển quan  trọng trong 
quàn  lý  chi  ngân sách ờ Việt Nam trong những năm gân đây. Việc giao quyên đó 
đang dược tiến hành song song nhưng riêng biệt giữa các đơn vị hành chính (theo 
Quyết  định  192/2001/QĐTTg)  và  các  đơn  vị  sự  nghiệp  có  thu  (theo Nghị  định 
10/2002/NĐCP).  Những  cải  cách  này  là  sự  đáp  ứng  hợp  lý  nhu  câu  về  dịch  vụ 
công tôt hơn và nhiêu hơn của người dân khi mức sông được nâng lên và có băng 
chứng cho thấy những cải cách này đã thúc đẩy việc giảm chi phí và phát huy sáng 
tạo  trong  cung  cấp  dịch  vụ  ở một  số  đơn  vị  sử  dụng  ngân  sách  nhà  nước.  Tuy 
nhiên, muốn có ket quà cung cấp dịch vụ tốt hơn và để hỗ trợ chứ không phải  làm 
mất  đi  sự  công  bằng  và  kết  quả  giảm  nghèo  thì  cần  quản  lý  chặt  chẽ  việc  giao 
quyền  tự chủ này.  Chính phủ cần duy trì  việc  thí điểm Quyết định  192/2001/QĐ 
TTg và sử dụng phương pháp  "phiếu đánh giá dịch vụ công" đê hô  trợ việc giám 
sát và đánh giá  tác động của nó đôi với  sự hài  lòng của người  dân vê việc khoán 
chi  ngân sách cho các đơn vị  hành chính. Cân xem xét kiêm soát chặt chẽ hơn sự 
linh  hoạt  của  các  thủ  trưởng  đơn  vị  về  trả  lương  và  thù  lao.  Với  Nghị  định 
10/2002/NĐCP, Chính phủ cần tiếp tục xây dựng các cơ chế bảo hộ khà năng tiếp 
cận các dịch vụ xã hội  cơ bàn cho những nguời nghèo và cận nghèo,  tiếp tục tổng 
kết  và  đánh  giá  tác  động  của  Nghị  định  10/2002/NĐCP  thông  qua  sử  dụng 
phương pháp “phiêu đánh giá dịch vụ công”.  Cân phải găn chặt hơn nữa việc câp 
ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định  10/2002/NĐ 
CP với việc "mua" một số hàng hóa và dịch vụ công cho người nghèo   với các cơ 
chế giám sát và đảm bào việc cung cấp dịch vụ theo các hợp đồng như vậy.
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8.  Quản  lý  đầu  tư công.  Quản  lý  đầu  tư  công  là một  phần  quan  trọng  trong 
quản  lý chi  tiêu công ở tất cả các nước. Ở Việt Nam,  quản  lý đầu tư công dặc biệt 
quan  trọng vi  đầu  lư bằng nguồn ngân  sách  nhà nước ngày càng  tăng  và  hiện  tại 
chiếm gần 40% tổng chi ngân sách nhà nước. Năng lực của Bộ KHĐT trong quản 
lý đầu  tư công đã được  tăng cường trong thập  kỷ vừa qua với  việc xây  dựng các 
Chương  trình  Đầu  tư  công  cộng  5  năm.  Chương  trình  ĐTCC  thứ  ba  hiện  đang 
được soạn thào. Tuy nhiên trên thực tê,  chương trình đâu  tư công (CTĐTC) chỉ  là 
một bộ phận trong hệ thống phân bổ chi tiêu ờ Việt Nam. Mặc dù thường được nói 
tới  như là một tập hợp đây đủ các dự án, Chương  trình ĐTCC không phải  là một 
quy  trình  sàng  lọc và quyết định  dự án  toàn  diện,  ngay  cả  dối  với  các  dự  án  lớn. 
Các địa phương có vai  trò ngày càng  lớn  trong  chi  tiêu  công.  Chính phủ  cần  tiến 
hành đánh giá một cách  chiên  lược việc phân  công  trách  nhiệm đâu  tư công giữa 
các  cấp  chính  quyền,  như  một  phan  trong  công  tác  thực  hiện  Nghị  quyết 
08/2004/NĐCP của Chính phủ. Bộ K.HĐT cân tăng cường hơn nữa năng  lực  của 
mình trong việc hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ và giám sát các cơ quan được phân cấp 
đầu  tư.  Sổ  tay  hướng dẫn  lập  kế  hoạch  đầu  tư và mẫu  đăng  ký  dự  án  chuẩn  cần 
được  xây  dựng và  triển  khai  thực  hiện  tại  tất  cà  các  cấp  chính  quyền,  cần  đưa 
phân  tích  chi  phí  thường xuyên phát sinh  từ dự án  đầu tư vào  quy  trình  lựa  chọn 
dự án đầu tư và cần sử dụng khuôn khổ chi  tiêu trung hạn như  là một cách để cân 
đổi và đảm bảo tính thống nhất giữa chi thường xuyên và đầu tư.

9.  Quản lý đấu thầu mua sắm công. Đấu thầu mua sắm công lành mạnh  là một 
trụ  cột  chính  trong  quàn  lý  chi  tiêu  công  tốt  của  nền  kinh  tế  thị  trường.  Ở  Việt 
Nam,  tầm quan  trọng của dấu thầu trong chi  tiêu  công ngày càng  lớn.  Giá trị  đấu 
thâu bằng tiên ngân sách đã tăng gấp đôi trong giai đoạn  1999 và 2003  từ 2  tỷ đô 
la Mỹ  lên 4,9  tỷ  đô  la Mỹ. Một  tỷ  lệ đáng kể  trong chi  tiêu  công  dược  thực  hiện 
thông qua quá  trình  đâu  thầu  và  chỉ  cần một  sự  cải  thiện  khiêm  tốn  về  hiệu  quả 
trong hoạt động đấu thầu sẽ tiết kiệm được lới  12% GDP. Trong vài năm qua, đã 
có những tiến triển trong việc tăng cường năng lực của Vụ Quàn  lý đấu  thầu ờ Bộ 
KHĐT và  những bước quan  trọng để  tăng tính minh  bạch  và  tiêu  chuẩn  hỏa  qui 
trình  đấu  thầu  mua  sắm  công,  bao  gồm  việc  phát  hành  Bản  tin  “Thông  tin  Đấu 
thầu” và Mầu hồ sơ mời thầu để hướng dẫn công tác đấu thầu. Tuy nhiên, vẫn còn 
những thách thức quan trọng. Chính phủ cần xây dựng các cơ chế để tiếp nhận và 
giải quyết các khiếu nại  liên quan đến đấu thầu. Chính phủ cần hoàn tất Pháp  lệnh 
Đấu thầu và đệ trình  lên Quốc hội. cần thiết lập cơ chế giám sát đấu thầu,  cần nỗ 
lực trong việc tăng cường năng  lực hiện tại, bao gồm không chì năng  lực quản  lý 
đấu thầu ban đầu mà cả trong việc giám sát và thực hiện hợp đồng.

10.  Chi tiêu công trong lĩnh vực giảo dục. Những tiến bộ nhanh chóng của Việt 
Nam trong tăng trưởng kinh tế và xóa đói  giảm nghèo dược củng cố bằng những 
kết quả vững chắc trong việc xóa mù chữ và phát triển nguồn nhân lực, cả trước và 
trong quá trình cải cách. Trong thời kỳ Đánh giá chi tiêu công, đã có những tiến bộ 
quan  trọng trong tăng nguồn  tài  chính cho ngành. Tỷ  lệ xã hội  hóa  tăng và cơ sở
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vật chất được cải thiện. Khoảng cách giữa lợi  ích người dân được hưởng và chi phí 
họ phải bỏ ra đã thu hẹp mặc dù vẫn còn là một vấn đề đáng quan tâm. Tuy nhiên, 
vẫn còn nhiều  thách thức  lớn đối với  việc nâng cao chất lượng,  tính  công băng và 
hiệu quả của giáo dục. Tăng chi ngân sách cho giáo dục trước đây và theo dự kiến, 
kết hợp với  những thay đổi về nhân khẩu học như số  lượng trẻ đến tuổi  đi học, đã 
tạo  cơ hội  để  tập  trung hơn vào  nâng cao chất  lượng,  tính  công bàng và hiệu  quả 
của giáo dục. Thay vì nâng cao hơn nữa tỷ lệ học sinh/giáo viên, Chính phủ cân sử 
dụng thêm các  nguồn  lực để ưu  tiên  áp  dụng việc học cà ngày trên  phạm vi  rộng 
hơn,  giảm  học phí  cho  các đối  tượng  thuộc  diện miễn  giảm  và  nâng cao  trinh  độ 
giáo viên  và  cơ sở trường  lớp,  dặc  biệt  là ở  các địa phương nghèo  nhất,  cần xây 
dựng cơ chế để đảm bảo các trường nhận được một mức kinh phí tối  thiểu từ ngân 
sách  trên mỗi  đầu học sinh. Chính phủ cần xem xét gắn việc nâng  lương cho giáo 
viên với  những thay đổi về nội dung công việc và kết quả hoạt động và cần ưu tiên 
xây dựng các bài  kiểm  tra chuẩn về mức độ  tiếp  thu kiến  thức ở những giai  đoạn 
quan trọng.

11.  Chi tiêu công trong lĩnh vực giao thông.  Cơ sở hạ tầng giao thông đóng góp 
quan trọng vào công cuộc tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Đầu tư 
vào đường giao  thông nông thôn đến nay đã góp phần  làm  cho hầu hết  tất cà các 
xã  (trừ 220  xã) đã  có đường giao  thông đến  trong mọi điều kiện  thời  tiết. Nghiên 
cứu  đã  cho  thấy  những khoản  đầu  tư này đã  có  ảnh hường  lớn đến xóa đói  giảm 
nghèo  ở nông  thôn,  đặc  biệt  là  ở những  vùng  nghèo  nhất.  Chất  lượng và  qui  mô 
của cơ sở hạ tầng giao thông đã dược nâng lên, kích cỡ phương tiện vận tải đã tăng 
lên, hiệu quả và chi phí dịch vụ vận tải đã được cải  thiện. Các dịch vụ hậu cân với 
chi  phí  thấp  hơn  và  có  hiệu  quả  cao  dang  là  nhân  tố  chủ  yếu  để  thúc  đẩy  tăng 
trưởng kinh tế dựa trên xuât khâu của Việt Nam. Tuy nhiên, vân còn những tôn tại 
lớn về chi  ngân sách không đủ cho vận hành và bảo dưỡng đường bộ và cần hành 
động khẩn trương để tăng cường kiểm soát các cam kết chi  tiêu, giải quyết nợ xây 
dựng cơ bản tồn đọng và dảm bào đâu tư xây dựng các đường bộ mới  ờ mức bên 
vững. Rõ ràng là lĩnh vực giao thông cân thu hút đâu tư của khu vực tư nhân đê hô 
trợ cho  chi  tiêu  công  từ ngân sách.  Chính  phù cần đẩy mạnh  thực hiện  các chính 
sách  và  giải  pháp  nhằm  khuyến  khích  đầu  tư  của  khu  vực  tư  nhân  vào  lĩnh  vực 
giao thông.

12.  Chi tiêu công trong lĩnh vực y  tế.  Công cuộc  tăng trưởng và giảm nghèo ở 
Việt Nam đã đi  kèm với những thành tựu đáng kể trong  lĩnh vực y  tê. Các chỉ  sô 
sức khỏe tiếp tục được cài thiện trên  toàn quốc từ đâu những năm  1990, trong khi 
tỷ  lệ sinh rất cao trước đây đén nay nhìn chung đã được kiểm soát. Đồng thời, vẫn 
còn một  số  tồn  tại. Kêt quà hạn  chế trong việc nâng cao  thu  nhập  đôi với một sô 
nhóm dân cư dẫn đến bất bình đăng đang gia tăng. Những thách  thức mới về y tế 
cũng đã xuất hiện, đó là HIV/AIDS và dịch SARS và cúm gia câm gân đây. Chính 
phủ đã tiến hành các biện pháp để giải quyết những thách thức này. Đáng kể nhất 
là việc xây dựng chiến  lược quốc gia hỗ trợ chi phí y  tê cho người  nghèo  (Quyết
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định  139/2002/QĐTTg), đưa đến kết quà là  tăng diện được bảo hiểm y tế.  Chính 
phủ nên khuyến khích các địa phương thực hiện Quyết định  139/2002/QĐTTg là 
mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo thay cho việc thanh  toán trực tiêp cho các 
cơ  sở khám  chữa bệnh,  cần  giám  sát  chặt  chẽ  và đánh  giá  việc  thực hiện Quyêt 
định  139/2002/QĐTTg, kể cà phương pháp xác định người nghèo, cần thận trọng 
thực hiện Nghị định  10/2002/NĐCP ờ các bệnh viện, với  sự giám sát chặt chẽ đê 
đàm  bào  nguồn  chi  tiêu  công không  bị  chuyên  sang  phục  vụ  cho  việc  mở  rộng 
dịch  vụ phục vụ  nhóm người  thu nhập  cao.  cần  xây  dựng  cơ  chê  câp  chứng  chỉ 
kiểm định chặt chẽ; có hiệu quả và tât cả các bệnh viện đã được câp chứng chỉ, cả 
nhà  nước  lẫn  tư nhân,  đều phải  được  tham  gia  cung  câp  dịch  vụ  y  tê  cho  người 
được bảo hiểm, với việc chuyển dần nguồn chi tiêu công sang cấp trực tiếp cho đôi 
tượng thụ hưởng dể khám chữa bệnh.

13.  Chi tiêu công cho nông nghiệp và phát triển nông thôn.  Chuyển đổi  cơ cấu 
nông nghiệp  là một bộ phận rất quan  trọng trong  tăng  trưởng vì  người  nghèo  của 
Việt Nam.  Sử dụng cơ chê thị  trường đê mang  lại  động cơ cho nông dân,  băt đâu 
bằng  quá  trình  đổi  mới  trong  những  nàm  80,  đã  mang  lại  tăng  trưởng  đáng  kể 
trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này là do  tăng ngân  sách cấp 
cho cơ sở hạ tầng cơ sở, do những tiến bộ căn bản trong phát triển nhân lực và do 
công  tác nghiên  cứu và khuyến nông được ngân  sách  cấp  kinh phí.  Trong những 
năm  tới,  việc cung cấp  hiệu quả,  công bằng  các  dịch  vụ  công và  quản  lý  tốt hơn 
các cơ sở hạ tầng ở nông thôn sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nữa để đạt được mức 
tăng trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững,  về  vấn đề này, Chính 
phủ  cần  sắp xếp  lại  thứ tự ưu tiên và tăng cường quản  lý  chi  tiêu  công  trong  lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đặc biệt,  cần cân bằng giữa chi  thường 
xuyên và chi  đầu tư, nhất  là cho  lĩnh vực  thủy  lợi.  cần  chú ý  hơn  nữa để  có  thể 
tiến hành công tác bảo dưỡng và hoàn  thiện  hệ thống  thủy  lợi.  cần  tăng  tỷ  lệ  chi 
ngân sách cho nghiên  cứu, khuyến nông và giảm bớt gánh nặng các DNNN trong 
lĩnh  vực  nông  nghiệp  lên  chi  tiêu  công.  Tương  tự  như  lĩnh  vực  giao  thông,  cần 
tăng cường kiêm  soát các cam kết chi  và giải  quyết nợ xây  dựng cơ bản của  lĩnh 
vực này.

14.  Chi  tiêu  công  cho  chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia.  Vào  đầu  những  năm 
1990,  bên  cạnh  chi  thông qua bổ  sung cân  đối  ngân  sách,  Chính phủ đã  thiết  lập 
một  số  chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  (CTMTQG)  để  hỗ  trợ  chính  quyền  địa 
phương và các bộ, ngành  thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh  tế và xã hội.  Từ 
năm 2001  đên nay đã thực hiện các chương trình sau: Chương trình Xóa đói giảm 
nghèo và tạo việc làm (XĐGNTVL), Chương trình 135 và các chương trình trong 
lĩnh  vực y  tế,  dân  số và  kế hoạch hóa gia đình,  nước  sạch,  văn  hóa  và  giáo  dục. 
Các CTMTQG đã trở thành một công cụ quan trọng đê thúc đây tăng trưởng kinh 
tế  và  xóa  đói  giảm  nghèo.  Chi  cho CTMTQG  đã  tăng  nhanh  và  đóng  góp  quan 
trọng vào việc đạt các mục tiêu chính vê phát triên và XĐGN. Chính phủ nên  tiếp 
tục sử dụng CTMTQG để bổ sung cho nguồn ngân sách đã phân cẩp và với xu thế
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Tóm lắt báo cáo

phân  cấp  tài  chính  mạnh  ở Việt Nam,  cần  xem  xét  tăng  tỷ  lệ  chi  ngân  sách  cho 
CTMTQG  để  tăng  cường  khả  năng  của  chính  quyền  trung  ương  trong  việc  đảm 
bảo  thực  hiện  được các mục  tiêu  quôc gia.  Tuy nhiên,  Chính phủ  cân  hợp  lý  hóa 
các CTMTQG  và  nâng  cao  sự điều  phối  giữa chúng với  các  chương  trình  chính. 
Cần  củng  cố  các  cơ chế  để  đảm  bảo  các CTMTQG  đạt được  các mục  tiêu  đê  ra, 
bao gồm định ra các cam kết rõ ràng hơn về kết quả hoạt động hàng năm dựa trên 
các  kết  quả  đầu  ra  cụ  thể  và  đo  lường  được.  Kiểm  soát  trách  nhiệm  quản  lý  tài 
chính  của các CTMTQG  cần phải  dược củng  cố.  cần  tăng cường sự  tham gia và 
tham vấn của dịa phương trong việc xây dựng và quản lý các CTMTQG.

15.  Sử dụng phân  tích  chi  tiêu  công.  Đánh  giá  định  kỳ việc  chi  tiêu công gần 
dây  và  công  tác  quản  lý  chi  tiêu  công  là  một  phần  tất  yếu  của  qui  trình  lập  kế 
hoạch và xây dựng dự toán ngân  sách  lành mạnh. Những đánh giá như vậy là một 
phần trong chu trình  lập kế hoạch và xây dựng ngân sách ở hầu hét các nước phát 
triển. Như đã nêu  trong  chương đầu  tiên  của báo  cáo này, Đánh giá  tổng họp  chi 
tiêu công và trách nhiệm lài chính này là kết quả của sự hợp tác và đối  thoại hàng 
năm,  không chi giữa Chính phủ với  các nhà tài  trợ mà còn giữa các Bộ với Chính 
phủ.  Lần  đầu  tiên,  Chính  phủ  đóng  vai  trò  chủ  đạo  thực  hiện  phân  tích  chi  tiêu 
công như thế này.  Chính phủ cần kết hợp phân tích và các khuyến nghị  được nêu 
trong  ĐGTHCTC  2004  này  (được  tóm  tắt  trong  Phụ  lục  1.2)  vào  Chương  trình 
Phát triển KTXH và ngân sách các năm tới, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực 
hiện chúng,  cần có các biện pháp để tiếp  tục tăng cường năng lực và cải tiến công 
tác phân  tích  chi  tiêu  công, không chỉ  ở Bộ Tài  chính  và Bộ KHĐT mà còn ở cả 
các  cấp  chính  quyền.  Báo  cáo  này  khuyến  nghị  Thủ  tướng  Chính  phủ  cần  giao 
nhiệm vụ  tiến hành ĐGTHCTC  trong 3  năm  tới,  vẫn do Chính phủ chủ trì  và tiến 
hành với  sự hợp tác của các nhà tài trợ. Hơn nữa, cần đánh giá, cập nhật hàng năm 
với quy mô nhỏ hơn.

16.  Bảng  dưới  đây  sẽ  tóm  tắt  các  khuyến  nghị  chính  trong Báo  cáo Đánh giá 
tổng hợp chi  tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004 này.
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Đánh giá tông hợp chi tiêu cóng, đâu thầu mua sẩm công và trách nhiệm lài chính 2004

Đánh giá tổng hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004 
Tổng hợp các khuyến nghị

Vấn đề/Ngành 
(thử tự theo đúng số 
chưorng trong báo 

cáo)

Khuyến nghị Thời gian

1. Phân tỉch chi tiêu 
công

1. Phản ánh các phân tích và khuyến nghị của ĐGTHCTC 2004 này vào Kế hoạch Phát triển KTXH và 
ngân sách tương lai và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các khuyến nghị này.

2005   2008

2. Tông cường hơn nữa năng lực và vị thế của các nhóm phân tích chi tiêu công trong Bộ Tài chính, Bộ 
KHDT, các bộ chuyên ngành và các tinh.

2005   2007

3. Tiếp tục chủ trì phối hợp cùng với NHTG và các nhà tài trợ thực hiện ĐGTHCTC khác trong 3 năm tới và 
cập nhật hàng năm với quy mô nhỏ hơn.

Hoàn thành 
vào cuối 
năm 2007

2. Bền vững tài khoá 1. Nhanh chóng triển khai kế hoạch Xây dựng một khuôn khố Tài khóa trung hạn (MTFF) có tính thực tiễn, 
khả thi và bền vững như một phần của chu trình ngân sách.

Hàng năm 
kể từ 2005

2. Duy trì tỷ lệ động viên ngân sách hợp lý từ GDP ở mức hiện nay là 2122% cùng với tiếp tục thực hiện cài 
thiện chính sách thuế và công tác quàn lý thu thuế.

Từ 2005

3. Làm rõ và họp lý hóa việc giao trách nhiệm quản  lý nợ, củng cố việc bố trí, phân công giám sát và quản  lý 
rủi ro tài khoá.

2005   2008

4. Kiểm soát thâm hụt ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) ở mức dưới 3% GDP. 2005   2007

5. Hạn chế việc tiếp tục phát hành các trải phiếu ngoài cân đối ngân sách, đưa tất cả các khoản vay của 
Chính phủ trong tương lai vào ngân sách.

2005   2008

6. Tiến hành các hành động khẩn thiết để giải quyết các khoản nợ xây dựng cơ bàn hiện tại (đặc biệt frong 20052007
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Tóm  tắt khuyến nghị

XIX

Vấn đề/Ngành 
(thứ tự theo đúng số 
chương trong báo 

cáo)

Khuyên nghị Thòi gian

các lĩnh vực nông nghiệp và giao thông vận tài) và ngăn chặn không cho việc này phát sinh thêm.

7. Thực hiện hệ thống báo cáo tài khóa theo các tiêu chuẩn “Thống kê Tài chính Chính phùGFS” cùa Quỹ 
tiền tệ quốc tế.

2005   2008

3. Cơ cấu chi tiêu 
công

1. Cấn xây dựng quan hệ cân đối hợp lý và hiệu quả giữa chi đầu tư và chi thường xuyên từ ngân sách, 
chuyển trọng tâm ưu tiên từ số lượng dầu tư sang cơ cấu, chất lượng và tính bền vững cùa đầu tư. (Theo 
quan điểm cùa Ngân hàng Thế giới, Chính phù nên ngừng tăng chi đầu tư nhanh hơn tăng chi thường 
xuyên).

20052007

2. Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư tư nhân, bao gồm các giải pháp tăng sự tham gia đầu tư cùa tư nhân 
vào xây dựng các cơ sờ hạ tầng công cộng, giảm hỗ trợ của nhà nước cho các DNNN.

2005   2007

3. Sắp xếp để ngân sách chi thường xuyên chiếm tỷ trọng ngày càng tăng; cần thận trọng đề đảm bào việc 
tăng mức lương và tiền công không làm giảm các khoản chi cho vận hành và bảo dưỡng khác.

2005   2007

4. Ket hợp và củng cố việc lập kế hoạch tiền lương với cải cách công tác tuyển dụng công chức. Tăng lương 
qua thực thi một chiến lược rõ ràng hơn để chuyển những công việc không mang tính cơ bản cùa Chính 
phủ sang cho khu vực tư nhân.

2005   2007

5. Gan phân bổ chi tiêu theo nội dung kinh tế và theo chức năng với các chiến  lược cấp quốc gia và cấp 
ngành. Nỗ lực này cần dựa trên phân tích chính sách trong khuôn khổ tài chính trung hạn và các Khuôn 
khổ Chi tiêu Trung hạn ngành và tinh hơn là trên các quy định cứng nhắc và duy ý chí về tỳ lệ ngân sách 
nhât định dành cho “các ngành dược ưu tiên”.

20052007

6. Sử dụng các dữ liệu mới về nghèo đói của Bộ LĐTBXH và Tổng cục Thống kê nhàm đánh giá xem nguồn 
lực đã được phân bô phù hợp với các mục tiêu về giảm nghèo và tàng trường hay chưa và xem xét làm rõ 
thêm liệu các nguôn lực được phân bô mang lại lợi  ích cho các tiêu nhóm dân cư khác nhau như thế nào.

Ngay khi có 
số liệu
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Đánh giá tông hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm lài chính 2004

Vấn đề/Ngành 
(thứ tự theo đúng sổ 
chương trong báo 

cáo)

Khuyến nghị Thòi gian

4. Quản lý chỉ tiêu 
công

1. Mở rộng phạm vi ngân sách để tuân theo các tiêu chuẩn đã được thế giới chấp nhận. Đặc biệt, cấn đưa đầy 
đù vào ngân sách tất cả các khoản phí và dóng góp cũng như tất cả các loại nợ cùa Chính phù, kể cà các 
khoản cho vay lại và các loại trái phiếu hiện đang phàn ánh ngoài cân đối. Ngân sách cũng cần bao gồm 
các ước tính càng chi tiết càng tốt các khoản nợ Chính phù bào lãnh và các nghĩa vụ nợ dự phòng khác.

2005  2008

2. Khuyến khích các nhà tài trợ tăng cường hài hòa hóa qui trình giải ngân của họ và giải ngân viện trợ thông 
qua Kho bạc nhà nước và đảm bào rằng tất cà các khoản viện trợ này điều dược ghi vào ngân sách.

2005   2007

3. Nâng vị trí của Nhóm công tác liên bộ về kế hoạch chi tiêu trung hạn mới dược thành lập gần đây và đẩy 
nhanh việc triển khai thí điểm khuôn khổ tài chính trung hạn và Khuôn khổ chi tiêu trung hạn trong bốn 
ngành và tại bốn tinh.

2005

4. Khi xây dựng Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), tiến hành các bước để đảm 
bào Hệ thống này cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin có thể truy cập được ngay cho Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, bốn bộ và bốn địa phương thí điểm Khuôn khổ chi tiêu trung hạn.

2005   2008

5. Tiếp tục thăm dò các phương án sát nhập một cách có lựa chọn các cơ quan kế hoạch và cơ quan tài chính 
ở cấp địa phương và cấp ngành.

20052007

6. Đổ tăng cường sự phối hợp giữa Bộ KHĐT với Bộ Tài chính: Bộ KHĐT cần phối họp tích cực hơn với Bộ 
Tài chính, các bộ chủ quản và các tinh thành trong công tác xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn, Bộ 
Tài chính cần đóng một vai trò lớn hơn trong việc xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội.

2005

7. Tăng cường sự liên kết giữa các chi số kết quà hoạt động và quyết định ngân sách. 2005   2007

8. Tàng cường giám sát việc cung cấp dịch vụ, sử dụng phiếu  lấy ý kiến công dân và khuyến khích các tổ 
chức dân sự tham gia tích cực hơn vào công tác giám sát việc cung cấp dịch vụ ở cấp địa phương.

2005   2007
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Tóm lắt khuyến nghị

Vấn đề/Ngành 
(thứ tự theo đúng số 
chưong trong báo 

cáo)

Khuyến nghị Thòi gian

9. Cân nhắc các phương án tiếp tục cài cách định mức dể xác định nhu cầu chi ngân sách công trong công 
thức phân bổ xác định bổ sung cân đối/tỳ lệ phân chia nguồn thu; ban hành các hướng dẫn  làm rõ hơn  loại 
định mức nào mang tính hướng dẫn, định hướng và loại định mức nào mang tính bắt buộc.

10. Triển khai hệ thống TABMIS, đàm bảo Bộ KHĐT và các bộ ngành được tiếp cận trực tiếp với hệ thống 
dữ liệu cùa kho bạc nhà nước liên quan đến việc thực hiện chỉ ngân sách của từng lĩnh vực ở từng cấp 
chính quyền.

11. Giám sát và đánh giá tác động của việc chấp hành ngân sách theo dự toán năm và sự linh động hơn trong 
chấp hành ngân sách nhằm đàm bảo rằng kết quà thu được là sự cài thiện chứ không phải là bước thụt lùi 
trong cơ cấu chi ngân sách, kết quà đầu ra và chất lượng dịch vụ.

12. Hoàn chinh và ban hành Hệ thống Tài khoản Ke toán Thống nhất mới dể triển khai như là một phần cùa 
Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABM1S).

13. Tiếp tục chú ý đến công tác quản lý thay dổi và chuẩn bị sẵn sàng về mặt tổ chức khi triển khai thực hiện 
Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

2005   2007

20052008

2005   2007

2005  2006

2005  2006

5. Trách nhiệm giải 
trình và minh bạch 
tài chính

1. Cẩn tiến nhanh theo hướng áp dụng các tiêu chuẩn kế toán công quốc tế (1PSAS) và tiêu chuẩn kiểm toán 
quốc tế.

2. Thiết lập một bộ phận tại Quốc hội có chức năng giám sát các tài khoản công, có thể bằng cách tăng 
cường năng lực cùa Uy Ban Kinh tế và Ngân sách.

3. Đảm bảo tính độc lập của Kiểm toán nhà nước Việt Nam bàng cách chuyển cơ quan này thành cơ quan 
chuyên môn hoạt động độc lập theo pháp luật do Quốc hội thành lập.

2005  2007

2005  2006

2005   2006
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£
Đánh giá tông hợp chì tiêu công, đâu thầu mua sẳni công và trách nhiệm tài chinh 2004

Vấn đề/Ngành 
(thử tự theo đúng số 
chương trong báo 

cáo)

Khuyến nghị Thời gian

4. Cải thiện tính minh bạch của quá trình giám sát bang cách công khai báo cáo kiểm toán với người dân và 
thúc đẩy nhu cầu đòi hỏi nâng cao trách nhiệm giãi trình thông qua khuyến khích nhân dân và các phương 
tiện thông tin đại chúng trao đổi về các vấn đề quàn  lý tài chinh công.

20062007

5. Hợp lý hóa hơn nữa vai trò và trách nhiệm của chức năng kiểm toán vậ thanh tra: ví dụ như xem xét việc 
thiểt lập chức năng kiềm toán nội bộ, trước hết ờ cấp bộ để thay thế dần chức năng thanh tra hiện nay tại 
mỗi bộ.

2005   2007

6. Đảm bào việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và kiểm toán mới được sửa đổi tại các DNhTN  lớn (các tổng 
công ty).

2005   2007

7. Soạn thảo một luật chung cho các DNNN và doanh nghiệp ngoài quốc doanh để các doanh nghiệp này 
phải đáp ứng các yêu câu như nhau; tăng cường chức năng kiêm toán nội bộ trong các DNNN và thành 
lập một hiệp hội chuyên môn các kiểm toán viên nội bộ.

20062007

8. Tiếp tục giám sát một cách hệ thống việc công khai ngân sách và quỹ tài chính ở cấp địa phương và 
khuyến khích các tỉnh và huyện giám sát xem có bao nhiêu trường học, cơ sờ y tế và đơn vị thụ hường 
ngân sách công khai ngân sách và các quỹ tài chính.

2005   2007

9. Công khai báo cáo hàng năm với càc so liệu chi tiết về chi tiêu công ở mỗi tình.

10. Hàng năm công bố “Sách báo cáo của Chính phù về ngân sách”, giải thích một cách dễ hiểu nội dung cùa 
ngân sách và mối  liên hệ của ngân sách với các mục tiêu và chiến  lược phát triển quốc gia.

Hàng năm 
từ 2005 
Hàng năm 
từ NS 2006

11 .Hoàn thành sớm công tác đánh giá tham nhũng và đảm bảo thực hiện các biện pháp thích hợp dựa trên kết 
quả đánh giá.

2005
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Tóm tắt khuyến nghị

xxiii

Vấn đề/Ngành 
(thứ tự theo đúng số 
chương trong báo 

cáo)

Khuyến nghị Thòi gian

6. Phân cấp cho các 
chính quyền địa 
phương

1. Giám sát và đánh giá tác động lên cung cấp dịch vụ công của việc giao cho cấp tinh quyền chù động phân 
cấp quản  lý ngân sách cho cấp huyện và xã và xem xét trong dài hạn việc xác định cụ the các nhiệm vụ 
thu và chi cho các huyện và xã.

2005   2007

2.  Nâng cao  năng  lực  hành chinh  của chính  quyền  địa  phương bang cách  tiến  hành  thực  hiện  các  chương 
trình nâng câp và duy trì các năng lực kỹ thuật và hành chính thiêt yêu tại các huyện và xã.

2005   2007

3. Xem xét sự cần thiết trong tương lai phậi xác định cụ thể nhiệm vụ chi cho các huyện và xã và sự cần thiết 
cho phép có sự phân cấp khác nhau ờ cấp dưới chính quyền tinh trong một địa phương.

2005   2008

4. Ban hành các quy định nhằm cùng cố sự phối  hợp giữa các cấp chính quyền và sự điều phối giữa các cơ 
quan cùng chia sè một nhiệm vụ chi nhất định ờ các cấp chính quyền khác nhau và tạo điều kiện thuận  lợi 
cho khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công.

2005   2006

5. Nghiên cứu tính khả thi cùa việc tăng tính tự chù về thu thuế ờ cấp tinh trong trung hạn. 2005   2007

6. Thăm dò các cách thức cài thiện việc chia số thu từ các loại thuế phân chia giữa ngân sách trung ương và 
ngân sách các tinh.

2005   2007

7. Giám sát và đánh giá xem các tiếp cận hiện nay không quy định cụ thể trong Luật Ngân sách việc phân 
chia nguồn thu cho các cấp huyện và xã hoạt động như thế nào. (Theo quan điểm cùa Ngân hàng Thế giới, 
Chính phù có thể nên quy định rõ ràng cụ thể việc phân chia nguồn thu cho các cấp này trong lần sửa đổi 
tiêp Luật Ngân sách nhà nước).

2005   2007

8. Xem xét nâng cấp hệ thống tính toán bổ sung cân đối hiện tại thông qua bổ sung thêm các định mức thu rõ 
ràng hơn, dựa vào các năng lực dự báo số thu tốt hơn và ban hành các định mức minh bạch cho phân bổ 
ngân sách chi đầu tư.

2005  2007

9. Cân nhắc áp dụng hệ thống bồ sung cân dối hoàn toàn dựa trên công thức._____________ 2005  2008
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Đánh giá tông hợp chi tiêu công, đàu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chinh 2004

Vấn đề/Ngành 
(thử tự theo đúng số 
chương trong báo 

cáo)

Khuyến nghị Thòi gian

10. Củng cố hệ thống bổ sung có mục tiêu trong cà chi thường xuyên lẫn chi đầu tư.

11. Xem xét việc xây dựng hệ thống phân cấp ngân sách mới, theo đó quyền tự chù về ngân sách của địa 
phương dược bào đảm với nội dung chù yếu là Hội đồng nhân dân được toàn quyền quyết định ngân 
sách địa phương.

12. Cần  tiến tớijjhân quyền rộng rãi hơn cho chính quyền địa phương (chù yếu  là cấp tỉnh) trong việc quyết 
dinh các che độ chi tiêu theo nguyên tắc hoặc trong khung do trung ương quy định.

13. Cùng cố các quy định hiện  tại về huy động vốn đối với chính quyền địa phương   đặc biệt, quy định  về 
giới hạn nợ và đàm bào thực hiện dưa trái phiếu do các tinh phát hành vào cân dối ngân sách.

2005   2007

2005   2008

20052008

20052008

7. Phân cấp cho các 
đơn vị sử dụng ngân 
sách

1. Áp dụng phương pháp "phiếu đánh giá dịch vụ công" đế hô trợ cho việc đánh giá mức độ hài lòng của 
người dân về khoán chi tại đơn vị hành chính khoán chi theo Quyết định  192/2001/QĐTTg.

2. Cân nhắc việc hạn chế hơn quyền chủ động về ngân sách cùa các nhà quản  lý đối với các khoản tiền  lương 
và thưởng theo Quyêt định  192/2001/QĐTTg trong khi vân cho phép họ có đủ độ linh hoạt để tạo ra 
động lực làm việc có hiệu quả.

3. Xem xét liệu tách khoán chi riêng về lương có phải  là biện pháp phù hợp hơn không trong điều kiện có 
những bât cập trong cơ câu lương hiện nay cùa khu vực nhà nước.

4. Cần tạo ra các cơ chế để đàm bảo khả năng tiếp cận của người nghèo và cận nghèo với các dịch vụ xã hội 
thiết yếu. Ý  kiến từ phía các Bộ cho rằng cần đẩy mạnh "xã hội hoá" cho những dịch vụ có điều kiện và 
được xã hội chấp nhận, đồng thời cần tạo ra các thiết chế đảm bào cho nhóm người nghèo và nhóm người 
cận nghèo có khả năng tiếp nhận các dịch vụ xã hội cơ bàn. Bên cạnh đó, cần mạnh dạn chuyển một số 
đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, NHTG cũng khuyến nghị 
Chính phù nên thận trọng triên khai thực hiện Nghị định  10/2002/NĐCP đê có thời gian tích  lũy kinh 
nghiệm, tiến hành đánh giá chi tiết, xây dựng và thi hành các biện pháp hạn chế các rủi  ro tiềm ấn.

2005   2007

2005  2006

2005  2006

20052007
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Khuyến nghị Thòi gian

5. Tiếp tục tồng kết và đánh giá tác động cùa Nghị dinh  10/2002/NĐCP sử dụng phương pháp "phiếu đánh 
giá dịch vụ công" đê hô trợ cho việc đánh giá tác động cùa Nghị định  10/2002/NĐCP vê mức độ hài  lòng 
cùa người dân đổi với dịch vụ công.

6. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trên cơ sở Nghị định  10/2002/NĐCP, nên gia tăng việc tim 
cách gắn chặt chẽ các nguồn  lực ngân sách nhà nước vào việc "mua" các hàng hóa và dịch vụ công đặc 
biệt dành cho người nghèo   xây dựng các cơ chế kiểm tra giám sát và đảm bảo việc cung ứng dịch vụ 
theo các họp đông đó.

2005   2007

2005   2007

8. Quản lý đầu tư 
công

1. Đưa phân tích nhu cẩu chi thường xuyên phát sinh từ đẩu tư vào quy trình lựa chọn dự án đẩu tư và sừ 
dụng các phương pháp như Khuôn khổ chi tiêu trung hạn để đảm bảo sự nhất quán giữa chi thường xuyên 
và chi đâu tư.

2. Thực hiện đánh giá một cách chiến  lược việc phân cấp nhiệm vụ đầu tư công giữa các cấp chính quyền và 
các câp quản lý khi thực hiện Nghị quyêt 08/2004/NQCP của Chính phủ.

3. Tăng cường năng lực hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ và giám sát các cơ quan được phân cấp thẩm quyền quyết 
định và quản lý đầu tư.

4. Xây dựng và áp dụng một cẩm nang lập kế hoạch đầu tư bao gồm các kỹ thuật lựa chọn dự án và kỹ thuật 
đánh giá cân đối đầu tư thích hợp giữa các ngành, vùng.

5. Hệ thống hóa các phân tích đánh giá rủi ro gẳn với đầu tư, bao gồm phân tích về những rủi ro bất thường 
liên quan đên các khoản vay tín dụng nhà nước.

6. Yêu cầu tất cả các cơ quan có thẩm quyền về đầu tư phải duy trì đăng ký dự án chuẩn, trong đó các khoản
chi tiêu thực tê, chi tiêu được phép và chi tiêu theo kế hoạch được cập nhật dựa vào dữ liệu cùa hệ thống 
Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc trong thời gian sớm nhất.______________________

2005   2007

2005

2005   2007

2005

2005   2006

Từ năm 
2005
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Vấn đề/Ngành 
(thử tự theo đủng sổ 
chương trong báo 

cảo)

Khuyến nghị Thòi gian

9. Quản lý đấu thầu 
mua sắm công

1. Ban hành những hướng dẫn và mẫu hồ sơ mời thầu để hướng dẫn các cơ quan thực thi triển khai Nghị 
định 66/2003/NĐCP.

2. Bổ sung Bản tin đấu thầu dạng báo in bằng việc phát hành bản tin này trên trang điện từ.

3. Thiết lộp một cảch giảm sát việc áp dụng các qui định về đấu thầu và các kết quả dấu thầu.

4. Thiết  lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết tố cáo khiếu nại.

5. Hoàn thiện Pháp lệnh Đấu thầu (thành một văn bàn pháp luật về đấu thầu thống nhất cho tất cả các lĩnh 
vực mua sam công gồm tuyển chọn tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp) và trình ủy ban thường vụ 
Quốc hội xem xét và thông qua.

6. Xây dựng một chiến lược phát triển năng lực nhiều năm nham đảm bảo rang các cán bộ quản lý và kỹ 
thuật có đủ năng lực theo yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ và chức năng đặt ra cho họ.

7. Xây dựng một chương trình nâng cao năng lực quản  lý thực hiện hợp đồng.

8. Xây dựng các hướng dẫn nhằm nâng cao chất  lượng soạn thảo và giám sát hợp đồng.

9. Củng cố việc đảm bảo tính thực thi cùa các điều khoản hợp đồng và tôn trọng các trinh tự chính thức giải 
quyết các tranh chấp trong hợp đồng thương mại.

2005

2005

2005   2006

2005   2006

2005

2005   2007

2005   2006

2005   2007

2005  2007
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Vấn đề/Ngành 
(thứ tự theo đúng sổ 
chương trong báo 

cáo)

Khuyến nghị Thời gian

10. Chi tiêu công 
trong ngành giáo dục 
và đào tạo

1. Thay cho việc nâng tỳ lệ học sinh/giáo viên lên, Chính phù cẩn ưu tiên áp dụng học cả ngày trên diện rộng 
hon; giảm học phí đổi với học sinh thuộc diện chính sách và nâng cao trình độ giáo viên và cơ sờ vật chất 
trường lớp, đặc biệt là ở các địa phương nghèo nhất.

2005   2007

2. Tiến hành một đánh giá tổng thể về vai trò của thu phí trong ngành giáo dục. Đánh giá này nên được kết 
hợp với việc lập thứ tự ưu liên kế hoạch đang được xây dựng trong Khuôn khổ Chi tiêu trung hạn cùa 
ngành giáo dục.

2005

3. Đánh giá tính đầy đủ của các hệ số ưu tiên trong các định mức phân bổ ngân sách cho giáo dục nhằm đảm 
bảo các vùng nghèo và khó khăn có khả năng cung cấp một mức tiêu chuẩn về dịch vụ giáo dục (như Mức 
chất lượng trường học tối thiểu).

2005

4. Xây dựng cơ chế để đàm bảo mỗi học sinh nhận được một mức kinh phí tối thiểu từ ngân sách để có thể 
dược học tập ở mức chuẩn.

2005   2006

5. Tàng chi ngân sách giáo dục để đạt mục tiêu chất  lượng và cơ hội tiếp cận; xem xét phân bổ một tỳ lệ lớn 
hơn trong tổng chi giáo dục cho một loạt các chương trình mục tiêu giáo dục.

2005

6. Xem xét gắn cải thiện tiền  lương cho giáo viên với nội dung công việc và kết quà làm việc. 2005   2007

7. Đối với ngành giáo dục và đào tạo, ít nhất ở cấp tiểu học và PTCS, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị chưa 
nên thực hiện Nghị định  10/2002/NĐCP và nên xem xét trao quyền linh hoạt cho các hiệu trưởng theo 
Quyết định  192/2001/ỌĐTTg hoặc một số quyền hạn khác.

20052007

8.ƯU tiên xây dựng các bài kiểm tra chuẩn về mức độ tiếp thu kiến thức ở những giai đoạn quan trọng để áp 
dụng chúng một cách có hệ thống nhằm đánh giá khách quan chất lượng dạy học.

20052007
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Vấn đề/Ngành 
(thứ tự theo đúng số 
chưomg trong báo 

cảo)

Khuyến nghị Thời gian

9.ƯU tiên phát triển kỹ năng quàn  lý nguổn  lực và hệ thống thông tin ờ mọi cấp cùa ngành giáo dục. 20052007

11. Chi tiêu công 
trong ngành giao 
thồng vận tải

1. Đánh giá lại dự kiến nhu cầụ chi tương lai của ngành giao thông khi xây dựng Khuôn khổ chi tiêu trung 
hạn ngành và xem xét chuyển nguồn  lực từ tiểu ngành đường bộ sang cho các tiểu ngành dường sắt và 
đường sông.

2. Thiết  lập một cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn các cam kết chi tiêu trong lĩnh vực giao thông; tiến hành đánh 
giá ngay đối với tât cà các dự án đã được thông qua trong ngành giao thông để xem xét xem  liệu có đù 
ngân sách de thực hiện chúng hay không;  thực hiện các giải pháp khẩn thiết để giài quyết nợ tồn đọng cùa 
ngành giao thông; đây mạnh cô phần hóa các DNNN trong ngành giao thông.

3. Các nguồn vốn cần dược chuyển từ chi đầu tư mới sang cho chi vận hành và bào trì  trong ngành giao 
thông; Nhóm Tư vấn về Quàn  lý và Bảo trì dường bộ (AGR.MM) vừa dược thành lập cần đưa ra các 
khuyến nghị về các giải pháp dài hạn trong vấn đề quàn  lý và bảo trì đường bộ.

4. Giải quyết các vấn đề cốt yếu hiện đang ngăn cản đầu tư tư nhân như khuôn khổ pháp lý và các quy định; 
thiếu khả năng thực hiện, chưa có đủ các công cụ tài chính và huy động nguồn vốn trong nước.

5. Giảm dần số lượng các Ban quàn lý dự án giao thông trực thuộc Bộ bằng cách sáp nhập chúng với các cơ 
quan quản lý tiêu ngành.

2005   2007

2005   2007

2005   2007

2005   2007

2005   2007

12. Chi tiêu công 
trong ngành y tế

1. Xây dựng các công cụ và quy trình lập dự toán ngân sách dựa trên kểt quả đầu ra được xác định  rõ ràng và 
được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cẩn thận, thay vì dựa trên các định mức đầu vào đã sử dụng trước đây.

2. Xây dựng một hệ thống định mức phân bổ ngân sách mới phản ánh được cả qui mô dân số và nhu cầu y tế 
địa phương và khả năng huy động các nguồn chi cho y tế địa phương (ví dụ như thông qua viện phí và 
bảo hiểm y tế).

2005   2007

2005   2007
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Vấn để/Ngành 
(thứ tự theo đúng sổ 
chương trong báo 

cáo)

Khuyến nghị Thòi gian

3. Khuyến khích các địa phương khi thực hiện Quyết định  139/2002/QĐTTg về Quỹ KCB người nghèo 
mua thẻ bào hiểm y tế cho người nghèo thay vì  thanh toán trực tiếp cho các cơ sờ y tế và cân nhắc nâng 
mức kinh phí chi trên một đầu người hường lợi.

2005   2006

4. Giám sát và đánh giá chặt chẽ việc thực hiện Quyết định  139/2002/QĐTTg (kể cả các phương thức được 
áp dụng để xác định các đối tượng nghèo), có các biện pháp thích hợp để khắc phục các khó khăn phát 
sinh trong quá trình thực hiện.

2005   2007

5. Tiến hành thận trọng việc áp dụng Nghị định  10/2002/NĐCP tại các bệnh viện với sự giám sát cẩn thận 
để đàm bảo các khoản trợ cấp ngân sách này không được dùng để mờ rộng dịch vụ cho nhóm người thu 
nhập cao có khả năng chi trả. cần xây dựng và thử nghiệm một cơ chế thích hợp hơn để áp dụng Nghị 
định  10/2002/NĐCP ở các bệnh viện tuyến huyện. (Ngân hàng Thế giới khuyến nghị chưa nên áp dụng 
Nghị định  10/2002/NĐCP ở các bệnh viện trung ương cho đến khi có cơ chế giám sát thích hợp dể đảm 
bảo không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chung lớn hơn của các bệnh viện này). Theo quan điểm của 
NHTG, không nên triểnkhai thực hiện Nghị định  10/2002/NĐCP tại tuyến xã.

2005   2007

6. Ưu tiên hơn nữa việc phổ biến thông tin y tế. 2005   2007

7. Xây dựng cơ chế đầy đủ và hiệu quả về cấp chứng chỉ kiểm định cho các bệnh viện công và bệnh viện tư 
nhân; sau một thời gian cho phép loại ra các bệnh viện không đù tiêu chuẩn để cấp chứng chi kiểm định 
khỏi danh sách các cơ sở y tế được phép cung cấp dịch vụ y tế cho các đối tượng được bào hiềm.

2005   2007

8. Đưa các bệnh viện tư đã được cấp chứng chi kiểm định vào hệ thống các cơ sở y tế cung cấp dich vu cho 
người có bảo hiểm dồng thời dần dần chuyển việc cấp kinh phí chữa bệnh cùa nhà nước thây vì cấp cho 
các cơ sở y tế sang trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ y tế.

20052007

9. Tiến hành nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm cùa các nước khác về mua sắm trong lĩnh vực y tế. 2005   2007-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vấn đề/Ngành
(thứ tự theo đúng số
chương trong báo

cáo)

Khuyến nghị Thòi gian

10. Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước khác trong việc diều tiết giá cả dịch vụ bệnh viện và dược phâm
và đề xuất cơ chế hữu hiệu để điều tiết giá cà các hàng hóa và dịch vụ chính cùa ngành y tế.

20052007

13. Chi tiêu công
trong ngành nông
nghiệp và phát triển
nông thôn

1. Lập lại thứ tự ưu tiên và tàng cường quản  lý chi trong nội bộ ngành nông nghiệp và phát triền nông thôn
trước khi xem xét tâng tỳ trọng chi ngân sách cho ngành này.

2. Cài thiện cân dối giữa chi đầu tư và chi thường xuyên, đặc biệt là chi tiêu cho thủy lợi cần phải điều chinh
hơn nữa với ưu tiên đáp ứng tốt nhu cầu duy tu bào dưỡng các công trình bị trì hoãn, hoàn thiện hệ thống,
phục hồi và điều chinh hệ thống thủy lợi nhằm hỗ trợ đa dạng hóa mùa vụ và cây trồng.

3. Tăng nguồn vốn cho nghiên cứu nông nghiệp, hợp lý hóa số lượng các viện nghiên cứu.

4. Tăng nguồn vổn cho khuyến nông.

5. Duy trì tỷ trọng ngân sách dành cho lâm nghiệp.

6. Giảm gánh nặng chi tiêu cùa các doanh nghiệp nhà nước lên chi tiêu công.

7. Yêu cầu thẩm định dự án chặt chẽ hơn; Xây dựng phân tích kết quà và tác động của chi tiêu công trong
ngành nông nghiệp.

8. Thiết lập kiểm soát cam kết chi chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng kế hoạch để
giải quyết hết số nợ tồn đọng và ngăn không để phát sinh thêm các khoản nợ này.

9. Điều chinh các quy trình và chức năng thể chế  các cơ quan trung ương cần chú ý ít hơn tới việc định ra
các mục tiêu sàn xuất hàng hóa cụ thể.

2005   2007

2005   2007

2005   2007

2005   2007

2005   2007

2005   2007

2005   2007

2005   2007

2005   2007

14. Chi tiêu công cho
các chương trình

1. Tiếp tục duy trì chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) như là một công cụ bổ sung cho nguồn vốn
chù đạo hướng vào người nghèo và xem xét tăng tỷ trọng chi ngân sách cho các chương trình mục tiêu.

2005   2007
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Tóm tắt khuyến nghị

xxxi

Vấn đề/Ngành 
(thứ tự theo đúng số 
chương trong báo 

cáo)

Khuyến nghị Thời gian

mục tiêu quốc gia
2. Các CTMTQG cần được hợp lý hóa và điều phối tốt hơn với nhau và với chương trình chính. 2005

3. Cần có các cơ chế mạnh mẽ hơn để đàm bào rằng các CTMTQG hỗ trợ cho các mục tiêu quốc gia, bao 
gồm thiết lập thỏa thuận hoạt động hàng năm trên cơ sờ dầu ra và kết quà cụ thể.

2005   2006

4. Xây dựng một cơ chế khuyến khích sử dụng vốn có hiệu quà và nâng cao tính bền vững cùa các công 
trình đầu tư thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia  nếu không có dù vốn để phân bổ cho vận 
hành và bảo dưỡng, cần cắt phân bổ vốn cho đầu tư xây mới để phân bổ cho vận hành và bảo dưỡng.

2005   2006

5. Nâng cao kỹ năng và năng lực cán bộ cấp xã. Cán bộ xã cần được đào tạo về kế toán và các kỹ năng quàn 
lý dự án và quản lý tài chính.

2005   2007

6. Cần tăng cường sự tham vấn và tham gia cùa người dân địa phương trong việc quàn lý và lập kế hoạch 
cùa các CTMTQG.

2005   2007

7. Khắc phục các yếu kém trong công tác dấu thầu mua sắm trong các CTMTQG. 2005   2007

8. Cài thiện công tác theo dõi giám sát và báo cảo trong các CTMTQG. Chính phù cần đánh giá định kỳ các 
chương trình mục tiêu, cần thống nhất một kế hoạch thanh tra và kiểm toán với các quy định rõ ràng về 
chọn mẫu và báo cảo. cần giao cho một cơ quan chuyên trách về báo cáo trong Chính phủ để xem xet và 
báo cáo cho mọi dôi tượng có liên quan đến tiến dộ giải ngân, theo dõi chi tiêu.

2005   2007

9. Tiến hành đánh giá thường xuyên các CTMTQG. 20052007

10. Xây dựng cơ chế thu thập và phổ biến những bài học từ những sáng kiến, cải tiến cùa địa phương về thưc 
hiện các CTMTQG và đảm bảo có các cơ chế phân tích và phô biến những bài học kinh nghiệm ở cấp 
quốc gia và giữa các tình.

2005
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1.  BÓI CẢNH, CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHẠM VI BÁO CÁO

Bối cảnh

1.1.  Căn  cứ vào kết  quả Đánh giá Chi  tiêu công năm  1996 và  năm 2000,  tháng 
12/2003,  Thủ  tướng  Chính  phủ  dã  có  văn  bản  số  5932/VPCPQHQT  giao  cho 
Bộ Tài  chính,  Bộ KHĐT và các  đơn vị  liên  quan  tiến hành ĐGTHCTC 2004  của 
Việt Nam.
1.2.  Trong đổi mới,  chi  tiêu  công  là một  trong các công cụ quan  trọng nhất cùa 
Chính  phủ  Việt Nam  nhằm  tăng  trưởng  và  đấu  tranh  giảm  nghèo.  Định  kỳ  đánh 
giá chi  tiêu công và công tác quản lý chúng là một phần của chu trình xâỵ dựng kế 
hoạch  và  dự  toán  ngân  sách.  Thông  thường,  ờ  các  nước  đang phát  triên,  những 
dánh giá như vậy đều do các nhà  tài  trợ tiến hành:  ví dụ như một  loạt báo cáo do 
Ngân hàng Thế giới  giữ vai  trò chính  tiến  hành như Đánh giá chi  tiêu công, Đánh 
giá  trách  nhiệm  tài  chính  quôc  gia,  Đánh  giá  công  tác  mua  săm  quôc  gia.  Tuy 
nhiên,  các  nước đang phát  triển  thực hiện cải  cách đang ngày càng trở nên  tự chủ 
và giữ vai  trò  chính  trong các đánh giá  dược xem  là một phân  không thê  tách  rời 
của chu trình  lập kế hoạch và ngân sách cùa nước họ.
1.3.  Ở Việt Nam, một loạt các Đánh giá Chi  tiêu công đã được tiến hành. Đó là 
Báo  cáo  Đánh  giá  Chi  tiêu  công  năm  1996  của Ngân  hàng Thế  giới  và Chương 
trình  Phát  triên  Liên  Hiệp  Quôc,  Nghiên  cứu  của  Quỹ  Tiên  tệ  quôc  tê  và Ngân 
hàng Thế giới năm  1999 mang tên  “Tiến  tới minh bạch  tài chính”;  Báo cáo chung 
Đánh giá Chi tiêu công của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới năm 2000; Báo cáo 
Đánh giá  trách nhiệm tài chính quốc gia năm 2001  của Ngân hàng Thê giới và Báo 
cáo  Đánh  giá  công  tác  mua  sắm  quốc  gia  năm  2002  của Ngân  hàng  Thế  giới. 
Những đánh giá này đã đóng góp quan  trọng vào công cuộc cải cách ở Việt Nam, 
tác dộng tích cực đến việc  lập ngân sách và Chương trình Đầu tư công,  giúp định 
hình  các  chiến  lược  ngành  và  các  chương  trình  cùa  các  nhà  tài  trợ  và  đóng  góp 
quan  trọng  vào  Chiến  lược  toàn  diện  về  tăng  trưởng và XĐGN  và Sáng kiến  cài 
cách  hành  chính  công.  Tình  hình  thực hiện  khuyến  nghị  của ĐGCTC  2000  được 
tóm tắt ở phụ  lục  1.1  và sẽ được thảo luận ở các chương sau.
1.4.  Đánh giá tổng hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài 
chính 2004 (sau đây gọi tắt là ĐGTHCTC 2004) sẽ cập nhật các bảo cáo Đánh giá 
Chi  tiêu công, Đánh giá trách nhiệm tài  chính quốc gia và Đánh giá công tác mua 
sắm quốc gia và đây là lần đầu tiên các báo cáo này được tiến hành theo một cách 
thức  hợp  nhất  đầy  đủ  ba  nội  dung  này.  Giống  như Đánh  giá  chi  tiêu  công  năm 
2000, Đánh giá này sẽ được tiên hành cùng với sự hỗ trợ của các nhà tài  trợ và sẽ
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Đánh giá tống hợp chi tiêu công,  đấu thầu mua sấm công và trách nhiệm tài chính 2004

được công bổ với  tư cách  là báo cáo chung của Chính phủ và các nhà tài  trợ. Tuy
nhiên, đây là lần đầu tiên ờ Việt Nam,  các cán bộ Chính phủ cũng như các chuyên
gia quốc tế cùng tham gia phân tích và viết dự thảo các phần của báo cáo.

Cách tiếp cận

Mục tiêu

1.5.  Các mục tiêu được thống nhất cho ĐGTHCTC 2004 là:

•  Đánh  giá  toàn  diện mục  tiêu,  kết quả và  các  vấn  đề  tồn  tại  trong  thực
hiện chi tiêu công của Chính phủ;

•  Phân  tích  sự  gắn  kết  kế  hoạch  phát  triển  và  kế  hoạch  thường  xuyên
trong ngân sách của Chính phủ, cũng như sự gắn kết giữa các chiến lược
hỗ trợ quốc gia của các tổ chức tài chính và các nhà tài  trợ với Kế hoạch
phát triển KTXH và Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và XĐGN cùa
Chính phủ;

•  Cung cấp  các phân  tích cho việc xây dựng dự toán Ngân  sách  2005  và
2006, Kê hoạch Phát triển KTXH giai đoạn 2006   2010, khuôn khổ tài
chính trung hạn và các khuôn khổ chi tiêu trung hạn thí điểm ở cấp tỉnh
và ngành;

•  HỒ trợ các chương trình hiện nay của Chính phủ về nâng cao khả năng
lập và chấp hành ngân sách, báo cáo và trách nhiệm tài chính;

•  Nâng cao năng lực tiến hành phân  tích chi  tiêu công của Bộ Tài  chính,
Bộ Kê  hoạch và Đầu  tư,  các bộ  chuyên  ngành,  các  tỉnh  và  cộng đồng
các cơ quan nghiên cứu trong nước;

•  Tiến hành đánh giá các rủi  ro về trách nhiệm  tài  chính cho Chính phủ,
các tổ chức tài chính, các nhà tài trợ và người dân.

Thành phần tham gia báo cáo

1.6.  Quản  lý  chi  tiêu công là một qui  trinh liên quan đến “toàn  thể Chính phủ”.
ĐGTHCTC 2004 có sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ. Các bộ giữ vai  trò
chính trong các báo cáo liên ngành và đóng góp cho các báo cáo chuyên ngành  là
Bộ Tài  chính và Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Các bộ giữ vai  trò  chính đánh giá  theo
từng  lĩnh  vực  là  Bộ Nông nghiệp  và Phát triển Nông  thôn,  Bộ Giáo  dục và Đào
tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao độngThương binh và Xã hội, Bộ Giao  thông vận  tải. Đồng
thời, các bộ này cũng tham gia vào công tác soạn thảo báo cáo cuối  cùng. Một số
tình/thành phố, quận/huyện, xã và các đơn vị  sự nghiệp cũng có các báo cáo bằng
văn bản đóng góp cho ĐGTHCTC 2004 này.
1.7.  Chính  phủ  đã  xác  định  phải  có  vai  ưò  tích  cực  hơn  trong  tiến  hành
ĐGTHCTC lần này. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn muốn ĐGTHCTC 2004 này có sự
tham gia tích cực của các nhà tài trợ và báo cáo cuối cùng phải được tất cả các bên
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Bối cành,  cách tiếp cận và phợm vi báo cáo

thông qua.  Các  nhà  tài  trợ  đã giúp  tiến  hành ĐGTHCTC  2004  này,  đã  đóng góp 
các báo cáo công tác củng cố cho từng nghiên cứu và hỗ trợ Chính phủ trong công 
tác soạn thảo báo cáo cuối cùng. Các nhà tài trợ đã hỗ trợ tài chính và đóng góp kỹ 
thuật  là Ngân  hàng Thế giới  và Nhóm  các nhà  tài  trợ cùng mục  đích  gồm các  cơ 
quan  tài  trợ  của  các  Chính  phủ  Canada  (tổ  chức  CIDA),  Đan  Mạch  (tô  chức 
DANIDA),  Hà  Lan  (tổ  chức NMDC), Na Uy  (tổ  chức NORẠD),  Thụy  Điển  (tổ 
chức  SIDA),  Thụy  Sĩ  (tổ  chức  SDC)  và Vương Quốc Anh  (tổ  chức DFID).  Báo 
cáo ĐGTHCTC  2004  này còn  có  sự  đóng  góp ý  kiến  quý  báu  của  đại  diện  Phái 
đoàn  chung Châu Âu, Quỹ Tiền  tệ quốc  tế, Ngân hàng Hợp  tác Nhật Bản  (JBIC) 
và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP).
1.8.  Thành  phần  tham  gia  đánh  giá  không  chỉ  giới  hạn  ở  các  nhà  hoạch  định 
chính  sách  cùa Chính  phủ  và  cộng đồng  các nhà  tài  trợ. Một so học giả,  các  nhà 
nghiên  cứu  và  chuyên  gia  tư vấn  trong và  ngoài  nước  đã  tham  gia  hỗ  trợ Chính 
phủ và nhóm các nhà tài  trợ trong đó có các cá nhân và đại diện của các công ty tư 
vấn Bannock  (Vương quốc Anh), Viện Quản  lý Kinh  tế Trung ương  (Việt Nam), 
công ty nghiên  cứu và tư vấn ECORYS  (Hà Lan), Viện Nghiên cứu Quàn  lý giáo 
dục  (Việt Nam), Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Trường Đại học Georgia (Mỹ), 
Trường Đại  học Bách  khoa Hà Nội  (Việt Nam), Viện Nghiên  cứu Thị  trường và 
Giá  cả  (Việt Nam),  Học  viện Tài  chính  (Việt Nam),  Viện  Đào  tạo  và  Phát  triên 
chuyên  ngành Mediconsult  (Việt Nam),  Công  ty Mokoro  (Vương  quốc Anh)  và 
Trường đại học Washington (Mỹ) và Hội Kê toán Việt Nam.

Qui trình

1.9.  Các cuộc tham vấn giữa Chính phù, Ngân hàng Thế giới và Nhóm các nhà 
tài  trợ  cùng  mục  đích  cho  ĐGTHCTC  2004  này  được  tiến  hành  vào  tháng 
10/2003. Các cuộc thảo luận dã diễn ra giữa các nhà tài trợ và cán bộ của tât cả các 
bộ tham gia  làm báo cáo. Các cán bộ chính phủ, Ngân hàng Thế giới và Nhóm các 
nhà  tài  trợ  cùng mục đích  cũng đã tham gia vào cuộc hội  thảo do Chính phủ Việt 
Nam,  Chính  phủ  Hàn  Quốc, Ngân  hàng Thế  giới  và Nhóm  các  nhà  tài  trợ  cùng 
mục đích tổ chức tại  thành phố Hạ Long ngày 9 và  10 tháng  10 năm 2003. Đây là 
một hội thảo khởi động ĐGTHCTC 2004.
1.10.  ĐGTHCTC 2004 này được tiến hành dựa trên một loạt các nghiên cứu liên 
ngành và chuyên ngành. Báo cáo công tác cho từng nghiên cứu do một nhóm cán 
bộ  liên ngành của Chính phủ  làm việc với các chuyên gia Việt Nam chuân bị. Các 
nhóm  nghiên  cứu  chủ  đề  liên  ngành  do  Bộ  Tài  chính  và  Bộ  KHĐT  giữ  vai  trò 
chính,  trong  khi  các  nhóm  nghiên  cứu  chuyên  ngành  do  các  bộ  ngành  chủ  quản 
giữ vai trò chính, với sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ KHĐT và các bộ, các tình, 
thành phố khác có liên quan.
1.11.  Đối với  từng nghiên cứu liên ngành và chuyên ngành, một báo cáo công tác 
được  một  hoặc  nhiêu  chuyên  gia  quôc  tê,  gôm  cán  bộ Ngân  hàng  Thê  giới,  các 
chuyên gia tư vân và học giả chuẩn bị. Báo cáo công tác do cán bộ chính phù soạn
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thảo  trước và sau  đó  chuyên gia nước  ngoài  sẽ hoàn  chình.  Trong một  số  trường 
hợp,  cán bộ chính phủ góp ý báo cáo của các chuyên gia quốc tế. Trong tất cả các 
trường hợp  đều  có  sự  trao  đổi  thào  luận  qua  lại  tích  cực  giữa  các  nhóm  cán  bộ 
chính phù, các chuyên gia quốc tế và các nhà tài  trợ. Công tác nghiên cứu tại thực 
địa  của  các  chuyên  gia  quôc  tế  được  tiến  hành  chủ  yêu  trong  hai  dợt  công  tác: 
tháng 4/2004 và tháng 7/2004.
1.12.  ĐGTHCTC  2004  cuối  cùng  do  đại  diện  Bộ  Tài  chính  và Ngân  hàng  Thế 
giới  cùng dự thào.  Đã  có các cuộc tham vấn  rộng rãi  trong Chính  phủ và  với  các 
dôi  tác phát  triên  trong nước và quôc tê  trong suôt đợt công tác chuân  bị  dự  thảo 
báo  cáo  cuối  cùng  vào  tháng  10/2004  và  trong  những  tháng  tiêp  theo.  Tháng 
4/2005,  Thủ  tướng  Chính  phủ  dã  phê  duyệt  và  giao  Bộ  Tài  chính  phối  hợp  với 
NHTG công bổ báo cáo ĐGTHCTC này. Hội thảo phổ biến báo cáo Đánh giá tổng 
hợp chi  tiêu công, đấu  thầu mua sắm công và trách nhiệm  tài  chính 2004  sẽ được 
tổ chức vào tháng 5/2005 tại Đà Nang.

Phạm vi ĐGTHCTC 2004

Các nghiên cứu liên ngành

1.13.  ĐGTHCTC 2004 này có  8  nghiên  cứu  liên  ngành.  Những nghiên  cứu  này 
dược thể hiện trong Tập I của Báo cáo gồm:

•  Xu hướng tài khóa và bền vững tài khóa (Chương 2);

•  Xu hướng trong cơ cấu chi tiêu công (Chương 3);

•  Các thể chế Quản lý nhà nước về chi tiêu công (Chương 4);

•  Các thể chế đảm bảo tính minh  bạch và trách nhiệm giải  trình  trong  tài 
chính (Chương 5);

•  Phân cấp cho Chính quyền các địa phương (Chương 6);
•  Giao quyền tự chủ cho các đơn vị  công lập sự nghiệp có thu và cơ quan 

hành chính (Chương 7);
•  Quản lý Đầu tư công (Chương 8); và

•  Quản lý Đấu thầu mua sắm công (Chương 9).

Các nghiên cứu chuyên ngành

1.14.  ĐGTHCTC 2004 này gồm 5  nghiên cứu chuyên ngành. Những nghiên cứu 
chuyên ngành này được thể hiện trong Tập II của báo cáo gồm:

•  Chi tiêu công trong ngành giáo dục (Chương  10);

•  Chi tiêu công trong ngành giao thông (Chương  11);
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Bối cành,  cách tiếp cận và phạm vi báo cáo

•  Chi tiêu công trong ngành y tế (Chương 12);

•  Chi tiêu công trong ngành nông nghiệp (Chương  13);

•  Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương  14).

Khuyến nghị về phân tích chi tiêu công trong tương lai

1.15.  Các khuyển nghị chính trong từng nghiên cứu được nêu trong từng chương 
cụ thể và dược tóm tắt lại trong bảng ở phần Tóm tắt báo cáo.
1.16.  về   phân  tích  chi  tiêu  công  trong  tương  lai,  ĐGTHCTC  2004  đưa  ra  các 
khuyến nghị sau:

•  Chính phủ xem xét các phân tích và khuyến nghị của ĐGTHCTC 2004 này 
và phản  ánh vào Kế hoạch phát  triển KTXH và ngân  sách  tương  lai  cũng 
như giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

•  Cần tăng cường hơn nữa năng lực và vị  thế của các nhóm phân tích chi  tiêu 
công trong Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, bộ chuyên ngành và các tình.

•  Chính phủ tiếp  tục chủ trì phối hợp cùng với NHTG và các nhà tài  trợ thực 
hiện ĐGTHCTC  khác  trong  3  năm  tới.  Tuy nhiên,  việc Đánh giá Chi  tiêu 
công hàng năm sẽ được Chính phủ cập nhật trong một phạm vi hẹp hơn, có 
thể theo một hoặc hai chuyên đề.
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o

Phụ  lục  1.1: Đánh giá Chi  tiêu công Việt Nam 2000  Tiến  triển  thực hiện  các khuyến nghị

Mục tiêu Cam kết Tình hình thực hiện

I. Tien hành các biện pháp nêu trong Đánh giá Chi tiêu công

LI Ợtuẩn 
bị sổ liệu 
nỊỊÔn sách 
va thông 
tin một 
cáqh tổng 
thểtvà 
nhất quán 
ham

a.  Liệt kê toàn bộ các quỹ/tài khoản "bên 
cạnh ngân sách" hiện có.

Năm 2001, Bộ Tài chính đã liệt kê các quỹ bên cạnh ngân sách.

b.  Chuẩn.bị và công bố các báo cáo hàng 
năm về thu chi cùa các quỹ/tài khoản 
"bên cạnh ngân sách".

Bộ Tài chính đã cung cấp thông tin định kỳ về tinh hình tài chính cùa các quỹ/tài 
khoản này cho các nhà tai trợ.
Đã sửa đổi các qui tắc về minh bạch tài chính (Quyết định  192/2004/QĐTTg của 
Thù tướng .Chinn phủ dược ban hành ngày  16/11/2004) hiện tại yêu cậu công khai 
thông tin về các quỹ bên cạnh ngân sách. Bộ Tài chính hiện dâng chuẩn bị de công 
khai các thông tin này.

c.  Xây dựng một hệ thống báo cáo và 
thông tin quàn  ly cho cac DNNN.
1.  Ban hành chế độ báo cảo tài chính 

cùa các doanh nghiệp trong đó có 
DNNN (theo QD 167/2000/QD 
BTC, ngay 25/10/2000).

2.  Xây dựng hệ thống báo cáo và 
thông tin quần lý cho các DNNN.

3.  Triển khai hệ thống báo cáo TTQL 
DNNN.

Bộ Tài chính đã bail hành Quyết định  167/2000/QĐBTC về báo cáo tài chính của 
các doanh nghiệp kể cả DNNN.
Đã thiết kế hệ thốqg thẹo dõj và đáph giá kết quà hoạt động của doanh nghiệp và đã 
xây dựng dược phần mềm về hệ thống thông tin quàn  lý vơi sự hỗ trợ cùa UNDP.

Hệ thống này đã_được thí điểm ờ 2 địa phương (Hà Nội và Hà Tây) và ờ một số 
DNNN với sự hỗ trợ của UNDP. Hệ thong gianì.sát nợ cùa 200 DNNN đã dược 
thành lập thông qua chương trinh của Khuôn khổ Tăng trường và Giảm nghèo cùa 
IMF. Chương trình này sẽ không còn hoạt động sau kni Khuon kho Tăng trưởng và 
Giảm nghèo Ket thúc.
Hệ thống này vẫn chưa được thiết lập.

d.  Báo cáo và ghi chép số liệu giải ngân 
viện trợ theo phân loại ngân sách.

Các đơn vị tài chính cùng với Kho bạc đã triển khai mã nguồn ngân sách. Một khi 
các mã nguồn ngân sách này được đưa vào hoạt động thì mọi khoản giải ngân từ 
viện trợ sẽ được ghi  lại theo hạng mục ngân sách như đã làm với chi ngân sách.

e.  Ghi chép số liệu "chi xã hội" cho phép 
đánh giá ai được hưởng lợi từ các khoản 
chi tiêu này.

Đã tiến hành sửa đổi hệ thống phân loại ngân sách cho phép thực hiện công việc 
này.
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Mục tiêu  1  Cam kết Tình hình thực hiện

f.  Giao cho Kho bạc trờ thành cơ quan 
chịu trách nhiệm duy trì tài khoản 
công, tổng họp và thực hiện một hệ 
thống thông tin quản  lý và kế toán 
thích hợp toàn diện ở Kho bạc.

Luật Ngân sách sửa đổi 2002 giao chức năng này cho Kho bạc nhà nước.
Hiện tại Bộ Tài chính đang tiến hành Dự án Cài cách quản  lý Tài chính công 
(CCQLTCC) trong đó thiết  lập một hệ thống thông tin Quàn  lý Kho bạc và Ngân 
sách (TABMIS) và qui trinh mua sẳm của hệ thống TABMIS này đang được hoàn 
thành.

g.  Thông qua áp dụng phân loại chức 
năng theo thông lệ quốc tế (ví dụ theo 
loại hình GFS).

Trong dự án CCQLTCC, nãm 2003 đã xây dựng được một biểu chung cho phép lập 
báo cáo theo mẫu thống nhất với  loại hình GFS. Bộ Tài chính đang lập kế hoạch sửa 
dổi phân loại chức năng ngân sách nhằin  làm cho nó hoàn toàn thống nhất với  loại 
hình GFS.

1.2. Nâng 
cao tính 
minh bạch 
của các 
thông tin 
ngân sách

a.  Thực hiện các biện pháp nâng cao luồng 
thông tin ngân sách giữa nội bộ các cơ 
quan chính phủ.

Bộ trường Bộ Tài chính đã ra quyết định  130/2003/QĐTTg ngày  18/8/2003 
thống nhất hệ  thống  tài  khoản ngân  sách  và  tài  khoản kho  bạc  và giao  cho 
Kho bạc nhà nước cung cap số  liệu thực hiện ngân sách định kỳ cho các bộ 
trung ương, các địa phương.

b.  Hàng năm công bố thông tin chi tiết về 
ngân sách của ngành và các loại hình 
chi khác cho hơn 75% tổng chi tiêu như 
đã công bố frong ĐGCTC.

Công tác này đã được tiến hành hàng năm kể từ năm 2001. Các qui định sửa đổi về 
công khai tài chính (theo Quyết định  192/2004/QĐTTg ngày  16/11/2004) đã công 
bố  100% tổng chi ngân sách.

c.  Hàng năm công bổ ngân sách của tinh 
cho các ngành và loại hình chi tiêu 
hàng năm (theo từng tinh).

Ngân sách tinh theo loại các tiêu chí lớn (tổng thu và tổng chi) đã được công bố 
hàng năm. Các hướng dân thực hiện qui định công khai tài chính sửa đổi này ưong 
Quyết định  192/2004/QĐTTg của Thủ tướng Chĩnh phủ đã được Bộ Tài chính bẳn 
hành, cho phép Bộ Tài chính tập hợp và công bổ phân bổ ngân sách ngành theo tỉnh 
và theo lĩnh vực kinh tẻ._______________________
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Mục tiêu  1  Cam kết Tinh hình thực hiện

d.  Niêm yết công khai ngân sách xã bên 
ngoài trụ sờ chính quyền xã.

Ngân sách xã được yêu cầu niêm yết công khai theo các qui định hiện hành vê công 
khai tài chính. Tuy nhiên, phạm vi thực hiện rất khác nhau giữa các địa phựơng. Qui 
định công khai tài chính sửa đổi (Quyết định  192/2004/QĐTTg) có yêu câu bô 
sung là phải cung cấp tài liệu ngân sách cho Trưởng thôn và các tổ chức quần chúng 
để trưởng thôn có thể thông báo cho người dân địa phương và các tổ chức quần 
chúng giám sát việc thực hiện ngân sách.

e.  Trình một triển vọng tài chính trung 
hạn cùng với ngân sách hàng năm.

Bộ Tài chính, Bộ KHĐT và các bộ khác đã xây dựng triển vọng kinh tế vĩ mô và tài 
chính trung hạn được nêu trong Chiến lược toàn diện về Tăng trường và XĐGN giai 
đoạn 2001 2005.

Phải thành lập nhóm hành động để xây dựng Khuôn khổ Chi tiêu trung hạn chặt chẽ 
và chi tiết hơn theo khuôn khổ của chương trình CCQLTCC. Đã xây dựng mẫu trình 
duyệt khuôn khổ chi tiêu trung hạn. Nhóm hành động này sẽ làm việc dể xây dựng 
khuôn khô chi tiêu trung hạn trong các tháng tới.

1.3 Lập 
thứ tự ưu 
tiền

a.  Yêu cầu các bộ chuyên ngành và các 
địa phương trình kế hoạch tổng hợp 
yêu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư 
trong quá trình chuẩn bị ngân sách.

Trong soạn thảo các hướng dẫn và lập ngân sách hàng năm, Chính phù dã yêu cầu 
các bộ và địa phương phải đàm bào sự cân bang thích hợp giữa chi thường xuyên và 
chi đâu tư, đặc biệt là phân bô cho bảo dưỡng khi  lập ngân sách cho bộ, địa phương 
mình.

b.  Yêu cầu các bộ chuyên ngành hàng 
năm đánh giá hiệu quả chi tiêu công 
của ngành trong việc đạt được các mục 
tiêu mà ngành đề ra dựa trên báo cáo 
của tất cà các đơn vị thụ hưởng ngân 
sách, kể cả các đơn vị thuộc tinh.

Hàng năm Bộ Tài chính và Bộ KHĐT tự tiến hành và yêu cầu các địa phương và 
các bộ chủ quàn đánh giá kết quà chi tiêu. Tuy nhiên, những đánh giá này vẫn cần 
được củng cô.

c.  Yêu cầu các tinh và thành phố đánh giá 
(có thể hai hoặc ba năm một lần) hiệu 
quả chi tiêu công cùa địa phương trong 
việc đạt được các mục tiêu cùa địa 
phương.

Ba địa phương   thành phố Hồ Chí Minh, tinh Quảng Bình và Bắc Ninh   đã hoàn 
thành Đánh giá Chi tiêu công cấp tình với sự hỗ trợ của UNDP. Là một phần của 
Báo cáo Đánh giá tồng hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài 
chính 2004, Đánh giá Chi tiêu công địa phương đã được khởi xướng ở 4 địa 
phương: Bình Dương, Hà Nội, Phú Thọ và Vĩnh Long.

Tinh hình thực hiện _________________
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d.  Xác định một hay hai ngành "thí điểm"
dể xây dựng chương trình chi tiêu
ngành trong trung hạn.

Bốn lĩnh vực đã được chọn xây dựng thí điểm Khuôn khổ Chi tiêu trung hạn là: giáo
dục, y tế, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngoài ra, bốn tinh sẽ
dược chọn dể thí điểm các khuôn kho chi tiêu trung hạn.

e.  Xây dựng chương trình chi tiêu trung
hạn cho ngành giáo dục.

«

Khuôn khổ chi tiêu trung hạn thí điểm cho giáo dục đã được xây dựng và các hoạt
động tương tự đã được khởi xướng ờ ba lĩnh vực khác trong chương trình
CCQLTCC.

I. 4. Bền
vững ngân
sách trong
trung hạn

a.  Tiến hành các biện pháp tăng thu trong
trung hạn.

Thu NSNN so với GDP vẫn giữ ờ mức 21 22% GDP. Mức này đã đóng góp vào
tăng trường kinh te cao liên tục trong những năm gần đây, cải thiện công tác quàn lý
thuế và các nỗ lực hơn nữa về thuế.

b.  Ước tính chi phí của việc nâng lương
vừa qua và dánh giá tác động của việc
này tới ngân sách.

Hiện vẫn đang tiến hành đảnh giá chính sách tiền lương từ năm 1993 đến nay. Đảnh
giá này yêu cầu phải phân tích tác động của cải cách tiền  lương tới ngân sách tương
lai.

c.  Ước tính chi phí cải cách ngân hàng và
DNNN.

Bộ Tài chính phối họp với các cơ quan trung ương khác đã hoàn thành dự toán chi
phí cho cải cách hệ thống ngân hàng và DNNN theo kế hoạch. Thủ tướng Chính
phủ đã thông qua kinh phí và kê hoạch thực hiện.

d.  Tập hợp sổ liệu về các bão lãnh của
Chính phủ và đánh giá rủi ro có thể của
các khoản bảo lãnh này.

Đã hoàn thành việc liệt kê các khoản bào lãnh chính phủ với sự hỗ trợ kỹ thuật của
UNDP về quàn  lý nợ nước ngoài và đã tiến hành phân tích các rủi ro đối với các dự
án ODA cho vay lại.

e.  Chuẩn bị một triển vọng tài chính trung
hạn, nêu rõ tất cả các già định.

Một triển vọng tài chính trung hạn đã được xây dựng và đưa vào Chiến lược toàn
diện vê TT&XĐGN. Một khuôn khô tài chính trung hạn cự thể và chính xác hơn
hiện nay dang được chuân b ị . ____________________
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I. 5. Năng 
cao tính 
hướng về 
. người 
nghèo của 
chi tiêu

a.  Phân bổ lại chi tiêu công từ một số loại 
hình chữa bệnh sang phòng bệnh.

Chính phù đã tập trung đảng kể vào công tác phòng bệnh. Mục tiêu phòng bệnh 
cũng được nhấn mạnh trong chiến  lược y tế đã được Chính phủ thông qua. Trong 
phân bổ ngân sách cho 2001  và 2002 và ước tính cho 2003, Bộ Y tê và Bộ Tài chính 
đã tiến hành phân bổ lại theo khuyến nghị này.

b.  Đảm bảo chi tiêu công cho chương 
trình sức khỏe sinh sản.

Chương trình sức khỏe sinh sản đã đi vào hoạt động và phân bổ ngân sách cũng 
được tiến hành hàng năm để thực hiện chương trình này.

I.  6. Phân 
bể lợi 
ngân sách 
trong nội 
bộ ngành

a.  Tiến hành các biện pháp để tăng phân 
bồ ngân sách cho VH&BD thủy lợi, 
bảo dưỡng giao thông đường bộ và 
đườnịị thủy, nghiên cứu khoa học và 
khuyến nông trong nông nghiệp, tăng 
đầu tư cho giao thông nông thôn.

Phân bổ ngân sách cho các loại hình chi tiêu này đã tăng lên trong thời kỳ 2000 
2004. Ví dụ, phân bổ ngân sách năm 2001  cho VH&BD đã tăng 8,5% so với năm 
2000 và phân bổ ngân sách năm 2002 cho VH&BD tăng 28,2% so với năm 2001.

Tuy nhiên, sự mất cân bằng giữa chi thường xuyên và chi đầu tư vẫn xảy ra, dặc biệt 
là trong lĩnh vực giao thông.

b.  Thông qua nguyên tắc thủy  lợi phí dựa 
theo mức sử dụng nước và xây dựng kế 
hoạch để thực hiện nguyên tắc này.

Nghị định  143/2003/NĐCP do Chính phù ban hành ngày 28/11/2003 hướng dẫn 
thực hiện Pháp lệnh Khai thác và bào vệ công trinh thủy lợi, đã thể hiện nguyên tắc 
này trong việc  lập khung thủy lợi phí và sẽ thực hiện theo từng giai đoạn.

c.  Thực hiện nguyên tắc thủy lợi phí dựa 
trên mức sử dụng nước thực tế cùa 
nông dân.

d.  Tiến hành các biện pháp cài thiện hoạt 
động cùa các công ty quàn  lý thủy lợi 
(ví dụ như thông qua việc cắt giảm chi 
phí, thất thoát nước).

Đang được thực hiện thông qua Nghị định  10/2002/NĐCP về cơ chế tài chính thực 
hiện dịch vụ công có thu.
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e.  Khuyến khích việc hình thành và tăng 
số lượng các hiệp hội những người sử 
dụng nước.

Bộ NNPTNT đã thí điểm phương pháp này ờ một số địa phương.

f.  Tiến hành các biện pháp mới nhằm cải 
thiện "hệ thống miễn giảm" phí cho 
người nghèo và đàm bảo cho hệ thống 
này hoạt động có hiệu quà. Một khi dã 
làm được việc trên, cần nâng mức viện 
phí để giảm trợ cấp ngân sách cho các 
bệnh viện.

Tháng 10/2002, Thù tướng Chính phủ đã ra Quyết định  139/2002/QĐTTg về việc 
thành lập Quỹ Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo trên cả nước. Quỹ này sẽ cấp tài 
chinh cho các cơ sở y tế để chi trả các chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo.

g.  Đánh giá hệ thống miễn giảm hiện tại 
frong lĩnh vực y tế (và giáo dục) và đưa 
ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hệ 
thống này và đàm bảo cho hệ thống 
hoạt động hiệu quả.

Như trên.

h.  Xem xét việc mở rộng chương trình 
bào hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm tự 
nguyện, như một biện pháp để giâm chi 
ngân sách cho y tế, ưong khi giảm 
thiêu tác dộng tiêu cực cùa sự lựa chọn 
có ảnh hưởng xấu và đàm bảo tính bền 
vững tải chính của chương trình.

Như trên.
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i.  Xem xét hệ thống định mức phân bồ
hiện tại cho giáo dục và y tế và thông
qua các hệ thống mới nhằm giảm sự
khác biệt giữa các vùng về chi tiêu cóng
cho giáo dục và y tế.

Công việc này đã được thực hiện  trong quá trình xây dựng hệ thông định mức chi
thường xuyên mới. Hệ thống định mức mới này do Thù  tướng Chính phú ban hành
trong Quyết định  I39/2003/QĐ-TTg ngày  11/7/2003.

k.  Tăng tỳ  lệ học sinh/giáo viên khi tỷ  lệ
nhập học trung học tăng.

Tỳ  lệ học sinh/giáo viên đã giảm ở cấp tiểu học -  Xem Chương  10.

II. Tiến hành công việc để xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm giãi quyết các vấn đề nêu trong Đánh giá Chi tiêu công

II.l.Lập
thứ tự iru
tiên

a.  Xây dựng một qui trình có hiệu quả để
kết hợp với việc  lập và  thực hiện ngân
sách chi  thường xuyên và chi dầu tư
sao cho giâm thiểu tối da việc  lãng phí
tài sàn công đã dược dầu tư.

Các cơ quan chính phủ dã bắt đầu xây dựng các khuôn khổ chi  tiêu  trung hạn cho
ngành và  tinh. Qui  trình này sẽ giúp kết hợp tốt hơn việc xây dựng ngân sách dầu  tư
và ngân sách chi thường xuyên.

b.  Xây dựng các định mức chi tiêu mới
cho chi thường xuyên (thông qua một
quá trình xây dựng sự đồng thuận,
tham gia của các bộ chuyên ngành và
các địa phưong) đề đảm bảo đạt được
các mục đích đã nêu của Chính phủ.

Định mức phân bô ngân  sách chi  thường xuyên mới cho  tinh dã được xây dựng với
sự dồng thuận của các bộ chuyên ngành  và  các địa phưong. Định mức mới  này đã
được  Thủ  tướng Chính  phù  thông  qua  trong Quyết  định  139/2003/QĐ-TTg  ngày
11/7/2003.

c.  Xem xét thiết  lập quỹ đường bộ. Bộ Giao  thông đã đưa  ra đề xuất  thành  lập quỹ đường bộ. Thủ  tướng Chính phù dã
thống nhất về nguyên tác nhưng quyết định cuối cùng về việc thành lập quỹ này vẫn
chưa được ban hành.

d.  Đánh giá thiết kế một quỹ quay vòng
để cải thiện cơ sở vật chất trường học.

Chính phủ dã ban hành Quyết định  159/2002/QĐ-TTg ngày  15/1/2002 phê chuẩn
chương trình nâng cấp  lóp học. Trái phiếu Chính phủ đã dược phát hành năm 2003
để bổ sung vốn cho chương trình này.
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e.  Đánh giá tác động cùa các DNNN 
trong lĩnh vực nông nghiệp đối với 
nền kinh tế, kể cà đỏng góp ròng cùa 
họ vào ngân sách nhà nước.

Sẽ thực hiện.

H.2. Nâng 
cao tính 
hướng về 
người nghèo 
cùa chi tiêu

a.  Xây dựng và thực hiện cơ chế nhằm 
đảm bảo cung cấp ngân sách đầy dù 
cho các nường tiểu học, các trạm y tế 
và một số loại bệnh viện để miễn giảm 
chi phí cho người nghèo.

Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo đã được thành lập đề cấp kinh phí cho các 
cơ sở y tế phục vụ người nghèo.

b.  Xây dựng và áp dụng một hệ thống 
dựa trên công thức nhằm xác định 
mức trợ cấp của việc cấp ngân sách 
cho các tinh nghèo.

Hệ thống mới về định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên (Quyết định 
139/2003/QĐTTg) bao gồm các hệ số địa lý đã tính đến các điều kiện khó khăn cùa 
các vùng và tinh thiệt thòi.

c.  Xem xẻt các cơ chế khác nhau nham 
bảo vệ những người nghèo nhất và 
tăng thu nhập của họ.

Cuối năm 2001, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định (168/2001/NĐCP và 
186/2001/NĐCP) về hỗ trợ người nghèo ở các vùng khó khăn nhất (6 tình miền núi 
phía Bắc và 4 tinh Tây Nguyên). Năm 2002, Chính phù dã ban hành Nghị định 
173/2002/NĐCP về hỗ trợ người nghèo các tinh Đồng bàng sông Cửu Long xây 
nhà, Quyêt định  139/2002/QĐTTg vê quỹ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và 
Quyết định  159/2002/QĐTTg về chương trình nâng cấp trường học và 1ỚD học.

d.  Tiến hành các biện pháp nhàm đảm 
bào nâng cao cân bằng về giới (bằng 
cách nâng cao tỳ lệ học sinh nữ vào 
tiểu học tại những vùng nghèo, tăng tỷ 
lệ học sinh nữ vào phổ thông trung 
học).

Sẽ thực hiện.

Bả
n s

ao
 lư
u t
rữ



Đánh giá tống hợp chì tiêu công, đầu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004

Mục tiêu Cam kct Tình hình thực hiện

II. 3. Khă 
nàng 
chuyển dịch 
vụ sang cho 
khu vực tư 
nhân cung 
cẩp

a.  Khởi xướng việc xẹm xét và đánh giá 
khả năng chuyến dần một số dịch vụ 
cho khu vực tư nhân cung cấp.

Trong kế hoạch tổng thể về Cài cách Hành chính công, đã thông qua chính sách 
chuyên một sổ dịch vụ công cho khu vực lư nhân cung cấp trọng các lĩnh vực y tế, 
giáo dục, văn hỏa và thể thao, vệ sinh môi trường. Việc thí diem giao một số càng 
cho tư nhân đang được thực hiện. Sự tham gia cùa khu vực tư nhân ờ lĩnh vực hạ 
tâng cơ sở dã tăng lên đáng kê trong những năm vừa qua.

Ị  m . Nghiên cứu các vấn đề chưa được đề cập trong Đánh giá Chi tiêu công

a.  Nghiên cứu đối tượng thụ hưởng lợi 
ích của hệ thống thuê và chi tiêu.

Chưa thực hiện.

b.  Đánh giá các chương trinh mục tiêu 
quốc gia.

Năm 2001, các CTMTQG dã dược các cơ quan Chính phù dánh giá và thống nhất. 
Bộ LĐTBXH với sự hỗ trợ cùa UNDP đã tiến hành dánh giá CTMTQG về XDGN 
và CT135 năm 2004,. Một dánh giậ vẽ CTMTQG đã được đưa vào Đánh giá tông 
hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sẳm công và trách nhiệm tài chính 2004.

c.  Xây dựng một qui trình ngân sách với 
định hướng được cài thiện về vấn đề 
giới.

Sẽ xây dựng.

d.  Xem xét các vấn đề khác về phân cấp 
ngân sách.

Hỗ trợ kỹ thuật bang nguồn tài trợ ASEM về phân cấp tài chính đã hỗ trợ cho 
nghiên cứu kinh nghiệm cùa các nước khác trong khu vực. Nhiều thực tiên tốt nhất 
đã được đưa vào Luật Ngân sách sửa đổi. Một phân tích sâu về các vấn đề phân cấp 
tài chính đã được tiến hành trong Báo cáo Đánh giá tổng hợp chi tiêu công, đấu thấu 
mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004.

e.  Tiến hành đánh giá chi tiêu công tại 4 
tinh.

Cậc Bảo cáo ĐGCTC đã được hoàn thành ờ 3 địa phương:  thành phố Hồ Chí Minh, 
Băc Ninh và Quảng Bình. Trong Báo cáo ĐGTHCTC 2004 này, các ĐGCTC địa 
phương đã được tiên hành ở 4 tinh  là Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Long và Bình Dưỡng.

f.  Tiến hành đánh giá chi tiêu công tiếp 
theo.

Đã tiến hành Đánh giá tổng họp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách 
nhiệm tài chính 2004.
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2.  XU HƯỚNG TÀI KHÓA VÀ BÈN VỮNG TÀI KHÓA

Giói thiệu chung và tổng quan

2.1.  Ben vững tài khỏa  là điều kiện cần cho tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo. 
Chi  tiêu  công  là  một  trong  nhiều  hình  thức  can  thiệp  của Chính  phù  nhàm  khắc 
phục các khuyết tật của thị  trường và đảm bảo công bằng trong phân phối. Mặc dù 
cơ sở quyết dịnh  chi  tiêu công  là các nguyên tắc kinh  tế vĩ mô song quy mô và cơ 
cấu  của chi  tiêu  công đều có ý  nghĩa kinh tế vĩ mô và vi mô. Đặc biệt,  nếu không 
xây dựng và thực  hiện  chiến  lược  tài khóa trung hạn  bền vững thì khó có thể đảm 
bảo dược nguồn  lực để thực hiện chiến  lược phát triển kinh tếxã hội, dồng thời có 
thể  tạo  ra  các  bai  ổn  trong  quản  lý  điều  hành  ngân  sách.  Cả hai  kết  cục này chắc 
chắn sẽ tác động tiêu cực đến quá trình tăng trưởng và giảm nghèo.
2.2.  Cộng  đồng  quốc  tế  đã  ghi  nhận  sự  thận  trọng  của  Việt  Nam  trong  chính 
sách  tài  khoá, với mức  thâm hụt ngân sách  tương đối  nhỏ và tổng nợ (cả nợ nước 
ngoài  và  nợ  trong  nước)  khá  thấp.  Trong  thời  kỳ  Đánh  giá  Chi  tiêu  công,  Việt 
Nam  thể hiện quan  điểm tài  khóa hết sức thận trọng, với mức thâm hụt ngân  sách 
trung  bình  nhỏ  hơn  2%  GDP  trong  giai  đoạn  19992003  và  tổng  nợ  giữ  ở mức 
dưới  40% GDP.  Việt Nam  ngày  càng  dược  các  tô  chức  Quôc  tê,  các  Chính  phủ 
cũng như các tổ chức đánh giá rủi ro độc lập đánh giá cao. Mặc dù có những thành 
tựu ấn  tượng như vậy nhưng đã xuất hiện một số nguy cơ đe dọa đến độ bền vững 
tài khóa và đòi hỏi Việt Nam phải thường xuyên chú ý trong những nãm tới.
2.3.  Chương này bắt đầu với đánh giá tình hình  thực hiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ 
mô,  các  xu  thế  về  tổng  thu,  chi  ngân  sách  của Việt Nam  trong 56  năm  qua.  Các 
tác động của xu thế thu, chi ngân sách tới thâm hụt ngân sách và nợ của Chính phủ 
cũng sẽ được phân  tích. Tác dộng của một số hạng mục chi ngoài  ngân  sách như 
chi  phí  tài  chính  của việc  tái  câp vôn  cho  các ngân  hàng  thương mại  quôc  doanh 
và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển đối với  tình  trạng nợ của Chính phủ cũng 
được  làm  rõ.  Sau phần mô  tả về quản  lý  nợ công và minh  bạch  tài  khoá,  chương 
này sẽ đưa ra các khuyến nghị chính.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

2.4.  Tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam đạt mức cao trong khu vực và trên 
thế giới. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 6,4% trong giai đoạn  19972000 và 7,1% 
giai  đoạn 20012003. Đáng chú ý là trong thời  kỳ Đánh giá Chi  tiêu công,  tốc độ 
tăng trưởng ngày càng tăng lên (2001: 6,9%; 2002: 7,1%; 2003: 7,3%). Riêng năm
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Đánh giá tống hợp chi tiêu công,  đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm lài chính 2004

2004, Việt Nam vẫn đạt được tốc độ tăng trường 7,7% mặc dù giá cả thế giới, nhất
là giá năng lượng biến động mạnh, dịch SARS và gần đây  là dịch cúm gia cầm đã
có ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế.
2.5.  Kểt quả xóa đói giảm nghèo của Việt Nam cũng rất ấn tượng. Theo Báo cáo
Phát  triển  Việt Nam  năm  2004,  dựa  trên  kết  quả  điều  tra  mức  sống  hộ  gia  đình
Việt Nam  năm  2002,  trong  năm  này,  tỷ  lệ  dân  số  có  mức  chi  tiêu  dưới  ngưỡng
nghèo  là 29%, so với mức 37% năm  1998 và 58% năm  1993. Như vậy, Việt Nam
đã đưa khoảng 20  triệu người  dân  thoát khỏi  đói  nghèo  trong không đầy một  thập
kỷ.
2.6.  Xuất  khẩu  tăng mạnh  là  nhân  tố  tăng  trưởng  trọng  yếu.  Trong  giai  đoạn
19972003, giá trị xuất khẩu tăng với  tốc độ bình quân hàng năm là  14% và nay đã
chiếm  tỷ  trọng  1/2 GDP,  trong đó,  tỳ  trọng  hàng  chế  biến  là  46%  trong  tổng  sổ
xuất khẩu. Năm 2003,  tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam  là 21% mặc dù
nền  kinh  tế  loàn  cầu  rơi  vào  tình  trạng  trì  trệ.  Ngành  may  mặc  có  tốc  độ  tăng
trưởng cao nhất (45%) và cùng với dầu thô là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất
của  Việt Nam  xét  về  giá  trị.  Tốc  độ  tăng  trưởng  nhanh  là  nhờ sự phát  triển  sản
xuất  kinh  doanh  và  tác động của  các  hiệp  định  thương mại  song  phương  và  khu
vực có hiệu  lực trong thời kỳ này. Trong đó, việc tham gia Khu vực Mậu dịch Tự
do ASEAN (AFTA) và Hiệp định Thương mại Việt Mỹ ký năm 2001  là  các mốc
quan trọng.
2.7.  Cùng  với  kết  quà  tăng  trưởng  mạnh  là  việc  nhập  khẩu  gia  tăng  nhanh
chóng.  Năm  2003,  nhập  khâu  đạt  mức  tăng  28%  so  với  tôc  độ  tăng  nhập  khâu
trung  bình  là  14%  trong  giai  đoạn  19972003.  Các  nhóm  hàng  nhập  khẩu  chính
tăng lên trong những năm qua là máy móc và thiết bị, sản phẩm dầu mỏ và các đầu
vào sản xuât khác cân thiêt cho các ngành xuât khâu đang phát triên nhanh. Với cơ
cấu này, gia tăng nhập khẩu cũng thể hiện quá trình tăng cường năng  lực sản xuất
một cách bên vừng.
2.8.  Với  tốc  dộ  tăng  nhập  khẩu  nhanh  hơn  tốc  độ  tăng  xuất  khẩu,  cán  cân
thương mại  dã  chuyển  từ mức  thặng dư 0,8% GDP vào  năm 2000  sang  thâm hụt
khoảng 7%  trong năm 2003. Tuy nhiên,  các  luồng kiều  hối  chảy mạnh vào  trong
nước đã góp phần giúp thâm hụt tài khoản vãng lai chi ở mức 4,7% của GDP năm
2003. Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, kiều hối vào Việt Nam đã
tăng đến mức kỷ  lục,  khoảng 2,6  tỷ  dô  la Mỹ vào năm 2003  và  khoáng trên  3  tỷ
USD năm 2004. Nếu  tính cả kiều  hối  được chuyển về theo các kênh không chính
thức,  thì  tổng  lượng kiều hối  vào Việt Nam  từ nước ngoài  lên đến  khoảng 34  tỷ
đô  la  Mỹ  một  năm.  Lượng kiều  hôi  này  tương  đương  với  1/5  tông  thu  từ  xuât
khẩu.  Đầu  tư  nước  ngoài  (FDI)  vào  Việt Nam  ước  tính  đạt  1,5  tỷ  đô  la Mỹ  vào
năm  2003.  Giải  ngân ODA đạt mức  1,1  tỷ  đô  la Mỹ. Điều này đã  góp phần  làm
tăng quỹ dự trữ ngoại hối từ 3,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2002  lên khoảng 5,6 tỷ đô
la Mỹ năm 2003, tương dương với  10 tuân nhập khẩu hàng hóa và các dịch vụ.
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Xu hướng tài khóa và bển vững tài khóa

2.9.  Tỳ  lệ đầu  tư trên GDP đạt mức 35,1% trong năm 2003  và 35,8% năm 2004,
so với  28,3% của năm  1997. Tỷ  trọng đầu tư của khu vực công đạt mức bình quân
lả  56%,  trong khi  tỷ trọng dầu  tư của khu vực  tư nhân  trong nước và khu  vực đầu
tư nước ngoài  lần  lượt  là 24% và 20%. Do  tổng mức đầu  tư  lớn,  đặc biệt  là ở khu
vực công đã  tạo  ra sự chuyển biến  quan  trọng về phát triển  cơ sở hạ tầng,  chuyển
dịch  cơ  cấu  kinh  tế  và  thực  hiện  nhiều  chương  trình  quốc  gia  về  xóa  đói  giảm
nghèo,  vẫn  còn  những yéu  kém về  chất  lượng đầu  tư,  vì  lẽ  ra dã  có  thể  đạt được
kết quả lăng trưởng và giảm nghèo tốt hơn với cùng quy mô đầu tư đó.

2.10.  Việt Nam đã duy trì  chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng trong thời  kỳ đánh
giá.  Sau  hai  năm  giảm  phát  nhẹ,  giá  cà  tăng  lừ 3% đến 4% vào năm 2002  2003.
Trong  năm vừa qua,  lạm phát  đã  tãng  lên đến mức 9,5%,  trong dó  có  hiện  tượng
giá  cả  thực  phâm  tăng nhanh  do  nạn  dịch  cúm  gia  câm  và  giá  thép,  giá  dầu  tăng
cao.  Tuy nhiên,  còn  có những yếu  lố kinh  tế khác chi phối,  tác động đến việc  lạm
phát  tăng nhanh.  Chi  phí  nhân  công và giá cả một số mặt hàng ở Việt Nam vẫn ở
mức  thấp  theo  các  chuẩn  quốc  tế  và  chúng  có  xu  hướng  tăng  lên  trong  bối  cảnh
kinh  tế phát triển nhanh.
2.11.  Cùng với  tăng trưởng nhanh  là quá  trình tiền tệ hóa nền kinh tế. Tỷ  lệ  tổng
cung  tiền  tệ  trên  GDP  tăng  từ 28%  năm  1998  lên  68%  năm  2003.  Tỳ  lệ  tín  dụng
trên  GDP  dừng ở mức  gân  50% vào  cuôi  năm  2003.  Tỷ  lệ  tín  dụng  cho  khu  vực
kinh  tế phi  nhà nước tiếp tục gia tăng và hiện nay chiếm gần 2/3  số tín dụng được
cấp.

Tổng quan tình hình thực hiện tài khóa

2.12.  Trong  thời  kỳ  đánh  giá,  đi  kèm  với  tăng  trưởng  kinh  tế  mạnh  là  tăng  thu
dáng  kể  ngân  sách  nhà  nước,  như minh  họa  trong  Bảng  2.1.  Thậm  chí  với  mức
thâm  hụt  ngân  sách  rất khiêm  tốn  thì  tỷ  lệ phần  trăm  lổng chi  trên GDP vẫn  tăng
đều và bền vững,  nhưng xét theo giá  trị  tuyệt dối,  tổng chi  tăng rất nhanh,  vấn đề
này sẽ được phân tích  trong các phần dưới đây.

Bảng 2.1: Tổng quan VC các xu the tài khóa (19972003) (%GDP)
1997 1998 1999  2000 2001 2002 2003

Tổng thu và viện trợ 20,8 20,2 19,6 20,5 21,4 22,7 23,1
Thu từ thuế 15,8 15,4 15,1 14,8 15,7 16,8 16,7
Thu từ các khoản phi thuế 4,2 4,2 3,9 5,3 5,4 5,5 6,1
Viện trợ 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3

Tồng chi 22,6 20,3 21,2 22,6 24,2 24,1 25,1
Chi thường xuyên 16,3 14,7 13,8 15,9 15,9 15,7 16,8
Chi đầu tư phát triển 6,2 5,7 7,4 6,7 8,3 8,4 8,3

Thâm hụt 1,7 0,1 1,6 2,0 2,8 1,4 2,0
Cân đổi chưa kể trà  lãi 1,1 0,4 1,0 1,2 1,8 0,4 0,9
Cho vay lại (chi từ nguồn ODA) 2,2 1,5 1,8 2,2 0,8 0,9 1,2
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Tống quan về các xu thế thu ngân sách

2.13.  Thời  kỳ  nghiên  cứu  của  đánh  giá  này  là  thời  gian  nền  kinh  tế  Việt Nam 
tăng  trưởng mạnh đồng  thời  với  tăng  thu  đáng kể trong ngân  sách  của  nhà  nước. 
Tổng thu ngân  sách kể cả viện  trợ không hoàn  lại  (theo giá hiện hành)  tăng  trung 
bình trên  14% một năm trong thời gian từ  1998 đến 2003. Tỷ trọng thu ngân  sách 
và viện trợ trong GDP tăng từ 20% năm  1998  lên trên 23% năm 2003. Nguồn  thu 
từ  sản  xuất  dầu  thô  và  thuế  tiêu  thụ  xăng  dầu  tăng  từ 4,1%  trong GDP  vào  năm 
1998  lên  6,5% năm 2003 đã giải  thích  cho phần  lớn khoản  tăng thu.  Tỷ  trọng thu 
ngân  sách  từ dầu mỏ  trong  tổng  thu  ngân  sách  tăng  từ 20%  năm  1998  lên  22,4% 
năm  2003.  Do đó,  ngân  sách  chính  phủ đã trở nên  nhạy  cảm hơn  rất  nhiều  trước 
các đợt biến  động giá  dầu.  Tuy  triển vọng  sản  xuất dầu  thô  trong  những năm  tới 
khá lớn nhưng về lâu dài, nguồn thu không thể dựa vào xuất khẩu dầu thô.
2.14.  Để  củng  cố  nguồn  thu  cũng  như  để  khuyến  khích  đầu  tư  trong  và  ngoài 
nước,  nhà nước  đã giảm  nhẹ gánh  nặng thuế  qua việc giảm  thuế suất  trong nhiều 
lĩnh vực. Thuế thu nhập doanh nghiệp dã được giảm từ 32% xuống 28%; thuế suất 
thuế VAT đã giảm lừ 4 mức xuống còn 3 mức,  trong đó bỏ mức cao nhất  là  20%. 
Quốc hội  cũng dã quyết định  bỏ  thuế chuyển  lợi  nhuận  ra  nước  ngoài  và bỏ  thuế 
thu  nhập  doanh  nghiệp bổ sung. Đặc  biệt,  năm 2002,  Chính  phủ  đã  giảm  thuế  sử 
dụng đất nông nghiệp xuống một nửa và từ năm 2003, Chính phủ đã miễn toàn bộ 
thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân. Điều đó có nghĩa  là khoảng 75% dân 
số Việt Nam không phải nộp một thứ thuế trực tiếp nào.

Biểu đồ 2.1: Xu thê' thu ngân sách nhà nước và viện trợ (tỷ lệ %  trong GDP)

2.15.  Biểu đồ 2.2 phân chia các nguồn  thu ngân sách khác nhau  từ các  loại  thuế 
trong năm  1998 và 2003. Tỷ trọng thu từ thuê thu nhập doanh nghiệp và thuê VAT 
đều  lãng  trong  thời  kỳ  này.  Tỷ  trọng  thu  từ thuê VAT  tăng phân nào  đó  thê  hiện 
một số  loại  thuế “khác” đã được thay bàng thuê VAT. Một xu thê ngân sách khác 
rất dáng chú ý là tỷ trọng thu ngân sách từ các loại thuế xuất nhập khẩu trong tổng 
thu từ thuế đã giảm, mặc dù giá trị  tuyệt đôi vẫn tăng ở tôc độ gân 7,5% một năm.
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Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trở thành nguồn chính trong thu ngân sách từ thuế. 
Các doanh nghiệp  nhà nước không kinh  doanh xăng dầu đóng góp 38% trong thu 
từ  thuế  thu  nhập  doanh  nghiệp,  trong  khi  con  số  này  đối  với  các  doanh  nghiệp 
xăng  dâu  nhà  nước  là  34%.  Khu  vực  doanh  nghiệp  có  vôn  đâu  tư  nước  ngoài 
không kể dầu chiếm 7%. Thuế thu nhập cá nhân chỉ đóng góp một tỷ  trọng nhỏ  là 
3%  trong  tổng  thu  từ  thuế,  mặc  dù  có  thể  hy  vọng  tỳ  trọng  này  sẽ  tăng  lên  khi 
GDP tăng lên và phương pháp quản lý thu từ khu vực này đang được thay đổi. Thu 
từ dất tăng từ 2,5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2000  lên 6,0% năm 2003  và 
vẫn có xu hướng tăng lên tuy không phải là lâu dài.

Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng của các loại thuế khác nhau trong tổng thu từ thuế

1998 2003

2.16.  Thu ngân sách khu vực kinh tế dân doanh có bước phát triển tốt,  từ chỗ chỉ 
chiếm 6,4% tổng thu ngân sách năm 2000, đến năm 2003 đạt  là 7,3% và năm 2004 
là  7,8%. Điều  này cho  thấy sự phát  triển cả về quy mô,  cả về chất  lượng của khu 
vực  kinh  tẽ  dân  doanh.  Năm  2004,  khu  vực  kinh  tế  này đã  đóng góp  được  8,2% 
GDP, tăng 41% so với năm 2000.
2.17.  Thu ngân  sách  từ  thuế xuất nhập  khẩu'  chiếm khoảng  17%  trong  tổng  thu 
và  viện  trợ  (tương  đương  với  23%  của  tổng  thu  từ  thuế)  trong  giai  đoạn  2001 
2003. Đã có nhiều lo  lắng rằng,  thu ngân sách từ các nguồn này sẽ giảm mạnh khi 
Việt Nam thực hiện  các cam kết  thương mại  quốc tế. Đây  là mối quan  tâm chính 
đáng,  đặc  biệt  khi  khó  có  thể  cải  thiện  tính  cạnh  tranh  trong một  thời  gian  ngắn. 
Tuy nhiên,  cần  lưu ý một số điểm  liên quan đến vấn đề này. Một  là, mặc dù  thuế 
suất sẽ giảm xuống,  song tổng kim ngạch nhập khẩu   nói cách khác, cơ sở để thu 
thuê  có xu hướng tăng lên. Cũng cần lưu ý là, trong hai năm vừa qua, nhập khẩu 
đã  tăng với  tôc độ gân 25% một năm. Hai  là,  thuế VAT và thuế tiêu  thụ đặc biệt   
đánh  vào  hàng  nhập  khẩu  vẫn  tiếp  tục  được  áp  dụng.  Ba  là,  quá  trình  hội  nhập

12

1 Bao gồm thuế nhập khẩu (thuế quan và  1  số thuế tiêu thụ đặc biệt), thuế xuất khảu. Không kể VAT hàng 
nhập khâu.

2 Các loại thuế này phải nhất quán với WT0 một khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức này.
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kinh  tế  sâu  rộng hơn sẽ thúc đấy kinh  tế phát triên,  làm  tăng  thu ngân  sách  từ các
nguồn  khác  như  thuế  thu  nhập  cá  nhân  và  thuế  thu  nhập  doanh  nghiệp.  Kinh
nghiệm quốc tế cho thấy, khi GDP tăng  lèn  thì  tỷ  trọng thu ngân sách từ thuê xuất
nhập khẩu  trong GDP  có xu hướng giảm xuông,  còn  tỳ  trọng thu  từ các  loại  thuế
khác sẽ tăng lên.
2.18.  Để đảm bảo khả năng thu ngân sách từ các nguồn thuế khác, rõ ràng sẽ phải
tiến  hành  những  cải  cách  cần  thiết  để  cải  tiến  cơ  cấu  hệ  thống  các  loại  thuế  dó.
Đồng thời, để quá trình tự do hóa thương mại đem  lại những tác động mong muốn
cho  tăng  trưởng  GDP,  cần  phải  có  những  cải  cách  quan  trọng  “bên  trong  biên
giới" trong những lĩnh vực như cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng, khu vực tài  chính,
cải  cách  hệ  thống pháp  luật và  cải  cách  để  cải  thiện môi  trường  thuận  lợi  cho  sự
phát triển cùa khu vực kinh tế tư nhân. Những cải  cách này hết sức quan trọng cho
việc tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam.
2.19.  Cuối cùng, hiện nay vẫn còn khoảng cách lớn giữa số thực thu ngân  sách từ
thuế và số thuế đáng ra được thu theo quy định của pháp luật, vấn đề tồn tại này là
do  hai  nguyên  nhân  chính:  các  ưu  đãi  thông  qua miễn  giảm  thuế  và  những  yếu
kém trong công tác quản lý thu thuế. Khi việc miễn giảm được hạn chế và cơ quan
thuế  quan  dược  tăng cường năng  lực,  khoảng cách  này  sẽ  giảm  dần  và  có  thể  bù
đắp cho các khoản thu ngân sách bị giảm đi. Rõ ràng là, những cải  cách này sẽ có
vai  trò  quan  trọng hơn  khi  Việt Nam  càng  hội  nhập  sâu  hơn  vào  nền  kinh  tế  thế
giới. Từ các phân  tích  trên có thể kết  luận  là,  quá trình  tự do hóa thương mại  cần
phải  đi  liền  với một hệ  thống các biện pháp  cải  cách  bổ  sung để  đảm bảo  nguồn
thu ngân sách vững chắc.

Tổng quan về các xu thế chi ngân sách

2.20.  Năm  1999 đánh  dấu một bước  chuyển  đổi  về  quy mô  tổng  chi  ngân  sách
nhà nước. Sau một thời gian giảm hoặc chững  lại trong các năm trước đó, tỳ  lệ chi
ngân sách nhà nước trên GDP (không kể các khoản cho vay  lại, chi  chuyển nguồn
và  các  khoản  ghi  thu,  ghi  chi)  đã  bất  đầu  tăng  lên  khá  đều  đặn  trong  giai  đoạn
19992003. Từ mức thấp  là 20,5% năm  1999 đã  tăng  lên  22,6% GDP năm 2000,
24,2% năm 2001  và 24,1% năm 2002 (Biểu đồ 2.3). Đen năm 2003,  tỳ  lệ này tăng
vọt lên trên 25%.
2.21.  Trong giai đoạn  19982003, tổng chi ngân  sách nhà nước tăng đáng kể với
mức tăng trung bình hàng năm gần  16%, trong đó chi cho đầu tư phát triển tăng ở
tốc  độ  gần  20%/năm.  Tỷ  trọng  chi  thường xuyên  trong GDP  tăng  từ  14,7%  năm
1998  lên  16,8% năm 2003,  trong khi  chi đâu  tư phát  triển  tăng từ  5,7%  lên  8,3%
trong cùng kỳ.  Chi  dầu  tư phát triển chiêm tỳ  trọng trung bình  là  34%  trong  tông
chi ngân sách trong ba năm qua.
2.22.  Chương  tiếp  theo  sẽ  trình  bày  phân  tích  chi  tiết  về  xu  thế  chi  ngân  sách,
phân loại hạng mục chi  theo chức năng và kinh tê.

20

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Xu hướng tài khóa và bền vững tài khóa

Biểu đồ 2.3: Các xu thế chi ngân sách (tỷ lệ %  trong GDP)

Bội chi ngân sách, các hạng mục ngoài ngân sách và tình hình nợ công

2.23.  Kết quả của các xu thế thu và chi  ngân sách trình bày trên đây là trong thời 
kỳ  19972003  tình hình bội  chi ngân sách vẫn ở mức thấp và kiểm soát được,  với 
năm  thấp nhất  là 0,1% và năm cao nhất  là 2,8%.  (Biếu đồ 2.4).  Quốc  hội  đã  thận 
trọng  trong  việc  quyết  định  mức  bội  chi  ngân  sách,  theo  đó  thâm  hụt  ngân  sách 
bao  gồm cả các khoản  trả nợ gốc không được vượt quá 5% của GDP. Các nguồn 
thu của Chính phủ trang trải  dược  toàn bộ các khoản chi thường xuyên, đồng thời 
dành một phần cho chi đầu tư phát triển. Do đó, để tuân thủ cái gọi  là “nguyên  tắc 
vàng”, Chính phủ chỉ tiến hành vay để đảm bảo các khoản chi đầu tư phát triển và 
mức vay này luôn thấp hơn tổng mức chi đầu tư phát triển.

Biểu đồ 2.4: Bội chi ngân sách (tỷ lệ %  trong GDP)

2.24.  Đến  cuối  năm  2003,  tổng  nghĩa  vụ  phải  trà  nợ  của  Chính  phủ  kể  cà  các 
khoản ODA cho vay  lại chiếm 33% GDP. Tuy nhiên, để cỏ được bức tranh đầy đủ 
hơn vê tình hỉnh nợ công, cần phải  tính đến các hạng mục hiện nay chưa được thể 
hiện trong cân đối ngân sách. Hai hạng mục:  trái phiếu chính phủ được phát hành 
để cấp vốn cho một số dự án cơ sở hạ tầng, công trái giáo dục dùng để kiên cố hóa 
các  trường,  lớp  học  và  chi  phí  tái  cấp  vốn  cho  các  ngân  hàng  thương mại  quốc 
doanh. Nêu đưa  các hạng mục này vào  sô  liệu nợ công,  thì  tỷ  lệ nợ công sẽ tăng
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lên  thêm  một  lượng  khoảng  3%  nữa  (Biểu  đồ  2.5).  Đây  chưa  phải  là  một  tỷ  lệ 
đáng báo động, song nên thận trọng chú ý đến xu thế này.3

3 Có thể lập  luận như sau: các nguồn trong nước được Quỹ Hỗ ượ phát ưiển huy động cần dược tính vào nợ 
công của Chinh phủ. Tuy nhiên,  các quan chức cũạ Bộ Tài chính không đông ý với  lập  luận này. Quan 
điểm của các quán chức này là, Quỹ Hỗ trợ phát triển hoạt động gần giống như một ngân hàng; do dó, nợ 
xấu của Quỹ này cần được coi  là các khoản nợ dự phòng chứ không phải  là nợ công trực tiêp.

Biêu đô 2.5: Nọ' công từ các hạng mục trong ngân sách và ngoài ngân sách 
(tỷ lệ % trong GDP)

2.25.  Phần tiếp theo nghiên cứu kỹ hơn các vấn đề  liên quan đến nợ từ các hạng 
mục trong ngân sách cũng như các đánh giá rủi ro phát sinh từ các hạng mục ngoài 
ngân  sách,  ngân  hàng  thương  mại  quốc  doanh,  hoạt  động  của  Quỹ  Hỗ  trợ  phát 
triển và những yếu lố có thể giảm nhẹ các nguy cơ này.

Nọ' Chính phủ từ các hoạt động ngân sách

Biểu đồ 2.6: Nợ ngân sách và nợ nước ngoài của Chính phủ 
(tỷ lệ phần trăm trong GDP)

2.26.  Chi  đầu  tư phát  triển  trong  ngân  sách một  phần  được  thực  hiện  bằng  các 
nguồn ODA hoặc phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước. Trong hai  năm vừa 
qua,  có xu hướng phụ  thuộc nhiêu hơn vào  trái phiêu phát hành trong nước dê có 
đủ vốn cấp cho chi đầu tư phát  triển. Xu thế này dược thể hiện trong Biểu đồ 2.6, 
cho thấy sự thay đổi trong tổng nợ và nợ nước ngoài của Chính phủ.
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2.27.  Mộí hệ quả của việc phụ thuộc ngày càng nhiều vào tài chính trong nước  là 
chi phí  lãi  suất của các khoản nợ đã và đang tăng lên. Điều này hoàn  toàn  là do nợ 
nước  ngoài  thường được  thực  hiện  theo  các  điều  kiện  ưu  đãi,  trong  khi  nợ  trong 
nước phải  chịu  lãi  suất  cao hơn.  Biểu đồ 2.7  thể hiện  chi  phí  lãi  suất của tổng nợ 
tăng lên.  Đông thời,  tỷ trọng chi ngần sách để thanh toán tiền  lãi nợ trong tổng chi 
thường xuyên cũng tăng lên (Biểu đồ 2.8).

4

4 Tỷ  lệ giữa các khoản thanh toán tiền  lãi của kỳ nghiên cứu chia cho nợ cùa kỳ trước.

Biểu đồ 2.7: Chi phí lãi suất của các 
khoản nợ (%)

Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ phần trăm các khoản 
chi trả tiền lãi trong tổng chi  (%)

2.28.  Với tốc độ phát triển hiện nay của Việt Nam, có thể dự kiến là Chính phủ sẽ 
tiếp  tục  tình  trạng thâm hụt ngân sách trong tương lai gần. Nếu Chính phủ tiếp  tục 
bội chi  ngân sách với mức 23% của GDP và nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ 7 
8%, thì  tỷ  lệ các khoản nợ trong ngân sách trên GDP vẫn có thể kiểm soát được.

Trái phiếu  chính  phủ  để huy động vốn cho các dự án  phát triển cơ sở hạ  tầng 
và  giáo dục

2.29.  Chính phủ đã và đang phát hành trái  phiếu với kỳ hạn 510 năm để cấp vốn 
cho  một  số hạng mục  chi  khác  nhau  cân  đối  ngoài  ngân  sách.  Các đợt phát hành 
trái  phiếu  này  là một phần  trong mục tiêu  của Chính phủ nhằm  huy động khoảng 
63  nghìn tỷ dồng (4 tỷ dô la Mỹ) để cấp vốn cho các dự án giao thông,  thủy  lợi và 
giáo dục, kể cả công trình đường Hồ Chí Minh, đường khu vực miền núi, khu vực 
Đồng bằng sồng Cửu Long và các dự án thủy  lợi  tại  các vùng thường xẩy ra thiên 
tai  ở miền  Trung,  cần  tính  các  loại  trái  phiếu  này  vào  số  liệu  nợ  ở  trên  để  thấy 
được bức tranh đầy đủ về tình trạng nợ của Chính phủ. Mặc dù các  loại  trái phiếu 
này  được phản  ánh ngoài  cân đối  ngân  sách  song việc phát hành  trái  phiếu  dược 
Quốc  hội  thẩm  tra  chặt  chẽ.  Việc  thanh  toán  tiền  lãi  cho  các  loại  trái  phiếu  này 
được  ghi  vào  ngân  sách.  Năm  2004,  đã  phát  hành  khoảng  5  nghìn  tỷ  đồng  trái 
phiếu  đê  phát  triển  cơ  sở hạ  tâng,  tương đương khoảng 0,7% GDP.  Các  loại  trái 
phiếu có kỳ hạn 2 năm và 5 năm có lãi suất khoảng 8%. Khi đáo hạn, trái phiếu kỳ 
hạn 5  năm sẽ được tái phát hành cho kỳ hạn 5 năm nữa. Các đôi tượng chính tham
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gia mua trái phiếu chính phủ là các ngân hàng thương mại quốc doanh và các công 
ty bảo hiểm. Lãi  suất của các loại  trái phiếu này cao hơn  lãi  suất  tiền gửi cùa các 
ngân hàng với cùng kỳ hạn.

Nợ chì ngoài ngân sách

2.30.  Một quan tâm đáng kể nữa liên quan đến bền vững tài khóa là các khoản nợ 
chi  đầu tư xây dựng cơ bản ngoài  cân đối ngân sách đã tăng lên,  đặc biệt  là ở các 
dự án của ngành giao  thông. Như trình bày chi  tiêt  trong chương  11,  có sự chênh 
lệch  giữa  sô  liệu  của Bộ Tài  chính vê chi  cho giao  thông  (trên cơ sở sô  tiên  thực 
chi  qua Kho bạc nhà nước) và số liệu của Bộ Giao thông (trên cơ sở cam kết),  số 
liệu  của Bộ Tài  chính  cho  thấy chi  giao  thông chiếm  3,5% GDP năm  2002  trong 
khi số  liệu của Bộ Giao thông đưa ra chi  tiêu cho ngành giao thông chiếm khoảng 
5% GDP   chênh nhau khoảng  1,5% GDP.
2.31.  Sự chênh lệch giữa con số thực chi của Bộ Tài chính và con so cam kết chi 
của Bộ Giao thông phản ánh mức nợ chi ngoài cân đối ngân sách hàng năm trong 
lĩnh vực giao thông. Theo Bộ Giao thông thì  con  số này ở mức 6,5  nghìn tỷ đồng, 
trong đó 3 nghìn tỷ ở cấp trung ương và 3,5 nghìn tỷ ở cấp địa phương.
2.32.  Tình trạng này đòi hỏi phải quan tâm đến nhu  cầu kiểm soát mạnh mẽ hơn 
các cam kết ở mọi cấp chính quyền. Bộ Giao thông, các tỉnh và các cơ quan khác 
cùa Chính phủ không dược phép cam kết chi khi không có cân đối ngân sách nhà 
nước.  Cũng  cần phải  quan  tâm  đến nhu  cầu  cải  cách  các DNNN  của  ngành  giao 
thông,  xây  dựng  (vấn  đề  này  sẽ  được  thảo  luận  kỹ  hơn  ở  chương  11).  Nhu  cầu 
trang trài các khoản nợ này là một gánh nặng lớn đối với ngân sách và đe dọa bền 
vững tài khoá, tuy hiện nay đang trong tầm kiểm soát được, nhưng vấn đề này cần 
quan tâm nghiêm túc và đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp để giải quyết.

Nợ công từ chi phí tái cấp vốn cho ngân hàng thương mại quốc doanh và Quỹ 
Hô trợ phát triên

2.33.  Bốn ngân hàng thương mại quốc doanh lớn hiện đang thực hiện các chương 
trinh  tái  cơ  cấu  trong  23  năm  vừa  qua.  Vào  cuối  năm  2000,  đã  xác  định  được 
khoảng 23 nghìn tỷ đồng là tiền nợ khó đòi để xử lý. Vào cuối năm 2003, gần 70% 
khoản  nợ khó  đòi  này đã  được  giải  quyết.  Để  thực  hiện  các  kế  hoạch  tái  cơ  cấu 
này,  các ngân hàng thương mại nhà nước này đã được rót một khoản vốn khoảng 
10,9 nghìn  tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Việc tái cấp vốn chủ yếu được thực 
hiện  dưới  hình  thức  trái  phiếu chính phủ kỳ  hạn 20  năm với  lãi  suất mệnh  giá  là 
3,3%. Bức tranh  toàn cảnh về tình trạng nợ của Chính phủ sẽ đầy đủ hơn nếu tính 
cả đến các loại trái phiếu này, kể cả những trái phiếu đã phát hành trước đây và sẽ 
được phát hành  sau  này.  Trái  phiếu Chính phủ dã được phát hành để  tái  cấp vôn 
cho các ngân hàng quốc doanh có thê được coi  là Chính phủ dã phải  trang trải các 
khoản nghĩa vụ nợ dự phòng của mình. Tỷ  lệ đủ vốn hiện nay của các ngân hàng 
được áp dụng ở mức dưới 4% là tỷ  lệ thấp hơn các tiêu chuẩn thông thường được
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chấp nhận. Do đó, Chính phủ có thể sẽ phải gánh thêm một số chi phí khi  tăng vốn 
của các ngân hàng lên mức an toàn.
2.34.  Dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại  quốc doanh tăng nhanh với 
tốc  độ 28% năm 2003  và đạt mức 37% GDP vào cuối năm 2003.  Tuy nhiên,  chất 
lượng cho vay  tín dụng vẫn  là một mối  lo ngại. Trong một chừng mực nào đó,  có 
thể coi việc tín dụng gia tăng nhanh là yếu tố góp phần  làm tăng nợ dự phòng của 
Chính phủ và  chất  lượng của tín  dụng thể hiện  rủi  ro khi  thực hiện  các khoản  tín 
dụng này. Nâng  cao  chất  lượng của các  khoản  tín dụng mới  là chìa khóa để  đàm 
bảo cải  cách thực sự hệ thống ngân hàng và hạn chế chi phí tài  chính. Như đã lưu 
ý  trong phần trên, hiện đã có tiến bộ nhất định trong việc giải quyết các khoản nợ 
khó  đòi  trước  đây  của  các  ngân  hàng  thương  mại  quốc  doanh,  song  không  có 
thông tin về chất  lượng của các khoản cho vay mới.

2.35.  Việc tái  cấp vốn cho các ngân hàng thương mại quốc doanh bằng cách phát 
hành cổ phần hoặc các loại chứng khoán khác sẽ giải quyết phần nào gánh nặng tài 
chính cho công cuộc cải cách tài  chính và có thể  có tiềm năng góp phần vào hoạt 
động  quản  lý  doanh  nghiệp  của  các ngân hàng  thương mại  quốc  doanh. Do  tỷ  lệ 
tiết kiệm ở Việt Nam rất  cao và các hình  thức tiết kiệm dài hạn của người dân  lại 
rất hạn chế nên việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu dễ dàng chuyển đổi sẽ cho 
phép  các ngân  hàng thương mại quốc doanh huy động được một nguồn vốn  đáng 
kể  trong  dân  cư  để  đạt  được  tỷ  lệ  bảo  toàn  vốn.  Tuy nhiên,  việc bảo vệ  cổ  đông 
buộc  các ngân  hàng phải  cung cấp  thông  tin  đáng tin  cậy về thực  trạng của mình 
và  phải  có  các  kế  hoạch  để  giải  quyết  những  khâu  yếu  kém  nhất  cùa  các  ngân 
hàng, đặc biệt  là liên quan đến các khoản nợ khó đòi. Đánh giá toàn diện các ngân 
hàng thương mại  quốc doanh,  do đó,  sẽ  là  tiền  đề cho việc niêm yết  cổ phiếu của 
các ngân hàng trên thị  trường chứng khoán hoặc để cho các ngân hàng có thể phát 
hành trái phiếu chuyển đổi và các công cụ chứng khoán khác.

2.36.  Một  rủi  ro  tài  chính  nữa  có  thể  bắt nguồn  từ việc  cấp  tín  dụng ngân hàng 
cho  doanh  nghiệp  nhà  nước.  Như  thể  hiện  trong  Biểu  đồ  2.9,  tín  dụng  của  các 
ngân hàng thương mại quốc doanh và ngoài quốc doanh cấp cho doanh nghiệp nhà 
nước  đã  tăng  từ  10,5% GDP vào  năm  1998  lên  17,2% GDP vào  năm 2003.  Tuy 
nhiên,  tỷ  trọng tín dụng cấp cho doanh nghiệp nhà nước trong tổng tín dụng ngân 
hàng đã và đang  giảm dần  từ  52% (1998) xuống 36%  (2003).  Theo đó,  tỷ  trọng 
của  doanh  nghiệp  nhà  nước  trong  tín  dụng  của  các  ngân  hàng  thương mại  quốc 
doanh đã giảm từ 58% xuống 45% trong cùng kỳ. Điều này cho thấy, các quy định 
thắt chặt ngân sách dành cho doanh nghiệp nhà nước đang ngày càng tỏ ra có hiệu 
quả trên phương diện tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước vẫn 
có  được  sự hỗ  trợ thông qua các khoản  vay  chính'sách,  đặc  biệt  cho vay  từ Quỹ
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HỖ trợ phát  triển, để  thực hiện các kế hoạch đầu  tư được cho  là có  ý nghĩa  chiến 
lược.

Biểu đồ 2.9: Tín dụng ngãn hàng thương mại cấp cho doanh nghiệp nhà nước

2.37.  Các khoản cho vay  lại  thông qua Quỹ Hỗ  trợ phát triển  được  huy  động  từ 
các nguôn ODA và vay trong nước từ các quỹ bảo hiểm xã hội  (BHXH),  tiết kiệm 
bưu điện  và phát hành  trái phiêu  chính phủ.  Gần đây,  Kho  bạc  nhà nước đã phát 
hành  các  loại  trái  phiêu có  kỳ hạn  15  năm và  lãi  suất mệnh  giá 9,4% và  tiền  huy 
động từ các  loại  trái phiếu này được chuyển cho Quỹ Hỗ trợ phát  triển. Kế họach 
năm 2004  sẽ huy dộng khoảng 78  nghìn  tỷ  động  theo hình  thức  này.  Các  khoản 
vay  được  huy  động  trong  nước  cho  Quỹ  Hỗ  trợ  phát  triển  là  một  khoản  nợ  dự 
phòng  lớn  của  Chính  phủ.  Già  sử,  các  khoản  nợ  được  thanh  toán  đúng  hạn  thì 
khoản chênh lệch giữa lãi suât huy động và lãi suất cho vay lại sẽ  là một khoản trợ 
câp từ phía Chính phủ.

Biểu đồ 2.10: Tỷ lệ cho vay lại từ Quỹ Hỗ trợ phát triển so với GDP

2.38.  Chất  lượng của các khoản cho vay dang tăng nhanh qua hệ thống Quỹ Hỗ 
trợ phát  triển cũng  là một vấn đề đáng  lo ngại. Trong năm 2004,  ước tính  dư nợ 
của Quỹ tương ứng  12% GDP (Biểu đồ 2.10). Trên một nửa số dư nợ này là tiền 
cho  vay  từ  các  nguồn  trong  nước.  Trong  số  các  nguồn  huy  động  trong  nước, 
khoảng  80% được  dùng để  cho  các  doanh nglũệp  nhà nước  vay. Năm  2004,  các 
nguồn  vốn  huy  động  trong  nước  của Quỹ  chiếm  đến  9%  GDP  hàng  năm,  khiến
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cho Quỹ HỖ  trợ phát  triển  trở  thành một  trong  các  tổ  chức  tài  chính  lớn  nhất  đất 
nước.  Điều này vẫn diễn ra cho dù rất nhiều hoạt động của Quỹ mới chì  trong giai 
đoạn  đầu  phát  triển,  kể  cả việc quản  lý  rủi  ro  tín  dụng,  các  tiêu  chuẩn kế  toán  và 
báo cáo, hệ thống thông tin và giám sát.
2.39.  Ngoài  ra,  để  nâng  cao  chất  lượng đầu  tư  nhà nước nói  chung  và  tín  dụng 
nhà  nước  nói  riêng,  Quốc  hội  và  Chính  phủ  đã  ban  hành  các  qui  định  và  chính 
sách mới,  trong đó có Nghị quyết 36/2004/QH11  của Quốc hội ngày 3/12/2004 về 
đầu tư bằng vốn nhà nước, qui định về thanh tra đầu tư, thẩm tra công việc đã làm 
và dơn giá. Những qui định này sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư vốn nhà 
nước, do dó sẽ góp phân giảm bớt nợ dự phòng của Chính phủ.
2.40.  Việc  ban  hành Nghị  định  106/2004/NĐCP điều  chỉnh hoạt động của Quỹ 
Hỗ trợ phát triển  là một bước tiến để tạo lập hệ thống quy định chặt chẽ hoạt động 
cho  vay  theo  chính  sách. Nghị  định  đã  thu  hẹp  dáng  kể  danh mục  các  đối  tượng 
dược  vay  từ  Quỹ.  Theo  quy  định  của Nghị  định,  chi  có  các  dự  án  có  khả  năng 
thanh  toán  nợ  trực  tiếp,  có  hiệu  quả kinh  tế xã hội  và có  kế  hoạch  sản  xuất hoặc 
kinh  doanh  khả  thi,  mới  đủ  tiêu  chuẩn  dể  được  hưởng  hỗ  trợ  từ Quỹ. Nghị  định 
cũng nhấn mạnh,  tài  sàn dự án sẽ được sử dụng  làm tài sản bảo đàm và những tài 
sản  này  không  được phân  bô,  xử  lý,  câm  cô  hay  cam  kêt  cho  đên khi  các  khoản 
vay đã dược hoàn trả đầy dủ.
2.41.  Nghị  định  cũng  tạo  ra  một  cơ  chế  để  chia  sẻ  rủi  ro  thông  qua  các  khoản 
đồng  thanh  toán  do  các  cơ  quan  chính  phủ  hoặc  do  ngân  hàng  thương mại  thực 
hiện.  Quy chế mới này hạn chế số  lượng cơ chế hỗ trợ và dẫn đến việc các dự án 
phải  quay  sang  tìm kiếm các khoản vay thương mại. Các cơ chế hỗ trợ này là vay 
dự án,  hỗ  trợ  lãi  suất và bảo  lãnh tín dụng. Chỉ có vay dự án  là do Quỹ thực hiện. 
Các khoản hỗ trợ lãi  suất và bảo  lãnh tín dụng được áp dụng cho các khoản hỗ trợ 
tài  chính  của  các  ngân  hàng  và  trợ cấp  chỉ  được  thực hiện  đối  với  các  dự  án  đã 
hoàn thành và đi vào giai đoạn hoạt động thương mại, các khoản nợ dã được thanh 
toán  hết.  Vay  đầu  tư và bảo  lãnh  tín  dụng của Quỹ Hỗ  trợ phát triển không được 
vượt quá 70% mức đầu tư của dự án. Hỗ trợ lãi suất không vượt quá 85% mức đầu 
tư của dự án.
2.42.  Thành  công  của  việc  thiết  lập  nền  tảng vững  chắc  hơn  cho  các  hoạt động 
của Quỹ Hỗ trợ phát triển  sẽ phụ  thuộc  đáng kể vào việc  thực hiện  hiệu  quả các 
biện  pháp  này.  Thực hiện  hiệu  quả  cũng  sẽ  làm  giảm  các  khoản  nợ không  dược 
thanh toán và khi đó, chi phí tài chính sẽ được giảm thiểu.

Tương lai phát triển của nợ công

2.43.  Theo một phương án cơ sờ, nợ công (kể cả các hạng mục ngoài ngân sách) 
dự kiến  sẽ tăng từ mức hiện thời  36% lên hơn 44% vào năm 2010 (Biểu dồ 2.11). 
Nhìn rộng ra, đây cũng là sự tiếp tục các xu thế hiện nay của các chì tiêu kinh tế vĩ 
mô chính như tăng trưởng GDP,  lạm phát,  lài suất và thặng dư chưa kể trả lãi cùa
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Chính phủ. Theo đó, dự kiến tốc độ tăng GDP đạt mức trung bình 7,2% trong thời 
kỳ từ nay đến năm 2010, trong khi  lạm phát được kiềm chế ờ mức 3,5%.  Lãi  suất 
trong nước đạt mức trung bình 77,5%, vay nước ngoài sẽ tiếp tục được thực hiện 
theo  các điều kiện ưu dãi. Tỷ trọng nợ nước ngoài  trong  tổng  nợ có  thể  giảm  từ 
mức hiện thời 68% xuống 55%. Tỷ giá hối đoái  tiếp tục tăng với  tốc độ chậm như 
hiện nay.  Chính phủ vẫn có thể duy trì mức  thâm hụt sơ cấp  (không kể trả  lãi)  là 
1,1% của GDP. Già định cơ bản về nguồn thu  là thu ngân sách sẽ  tiếp  tục duy  trì 
tỳ lệ tích luỹ từ GDP là 22% như quan sát được vào thời điểm hiện nay.

Biểu đồ 2.11: Kịch bản cho nợ công (tỷ lệ %  trong GDP)
(bao gồm cả thanh tóan các nghĩa vụ nợ dự phòng)

2.44.  Theo  tiến  triển  của  tình  hình  nợ  hiện  nay,  các  khoản  ngoài  cân  đối  ngân 
sách tiêp tục được coi  là yếu tố tăng nợ công. Trong đó phát hành trái phiếu ngoài 
cân đôi ngân sách lên tới mức binh quân 0,9% GDP một năm; thực hiện các khoản 
nghĩa vụ  nợ dự phòng ờ mức hiện tại  là  5%  của GDP  trải  dài  cho  6  năm.  Điểm 
quan  trọng là,  chính những khoản này sẽ có mức độ rủi  ro cao hơn. Bên cạnh đó, 
các yếu tố có thể giảm nhẹ những rủi ro này gồm: kế hoạch cổ phần hóa các ngân 
hàng thương mại quốc doanh, nâng cao chất  lượng tín dụng và tiến trình xử  lý nợ 
khó đòi, đặc biệt là đối với các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước và thiết  lập 
khuôn khổ hoạt động mới  cho Quỹ Hỗ  trợ phát  triển. Mức  nợ hiện  nay  của Việt 
Nam vẫn trong khả năng kiểm soát. Việc thực hiện tốt các chính sách và biện pháp 
này sẽ là nhân tô chù yêu đàm bảo tính bên vững của nợ công trong thời gian trước 
mất.

2.45.  Trong trường hợp việc trang trải các khoản nợ dự phòng dưới hình thức chi 
phí ngân sách của cải cách hệ thống ngân hàng cao hơn, hoặc nếu tăng trưởng đạt 
tốc độ  thấp hơn,  thì  gánh nặng nợ nần  theo đó cũng tăng  lên. Biểu  đồ  2.12  trình 
bày hai kịch bàn nợ khác nhau. Trong phương án thứ nhât, các khoản nợ dự phòng 
phải trang trải cao gấp đôi  trường hợp cơ sở. Trong phương án thứ hai, các khoản 
nợ dự phòng phải  trang  trải  cao hơn và cùng với  nó  là  tốc  độ  tăng  trưởng  trung 
bình thấp hơn trường hợp cơ sở  1%. Trong trường họp thứ hai này, gánh nặng nợ 
đã sát tới mức 50% GDP, là giới hạn an toàn của an ninh tài chính theo quan điểm 
của nhiều quốc gia.

28

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Xu hướng tài khóa và bền vững tài khóa

Biểu đồ 2.12: Một số lựa chọn về kịch bản nợ
bao gồm trang trải các nghĩa vụ nợ dự phòng

Tăng cường quản lý nợ công và rủi ro tài khóa

2.46.  Công tác quản  lý nợ công hiện nay ở Việt Nam nhằm kiểm soát tổng nợ và
việc  thanh  toán nợ. Chưa có sự quan  tâm đầy đủ đến công tác quản  lý chi phí  rủi
ro và phân  tích các  rủi  ro  tài khóa rộng  lớn hơn. Tuy nhiên, Chính phủ đang xây
dựng chiên  lược tăng cường năng  lực phân tích và quàn  lý rủi ro trong quàn  lý nợ
công và các rủi ro tài khóa rộng lớn hơn.
2.47.  Các  thông  tin về nợ công hiện nay còn phân  tán. Hiện  tại,  số  liệu nợ nước
ngoài được  lưu ở các đom vị của Bộ Tài chính, Ngần hàng nhà nước và Quỹ Hỗ trợ
phát triển. Vụ Tài chính đối ngoại của Bộ Tài chính  lưu các số  liệu về các khoản
vay song phương và đa phương chính thức, trong khi Vụ Ngoại hối của Ngân hàng
nhà nước  lại  lưu các số  liệu về nợ nước ngoài  theo hợp đồng của tất cả các doanh
nghiệp  (kể cả DNNN) và các tổ chức tín dụng. Mặc dù cả hai  loại đơn vị này đều
đã cài đặt hệ thống Phần  tích  tài chính và quản  lý nợ (DMFAS) của UNCTAD để
quản  lý nợ, nhưng hệ  thống này vẫn chưa hoạt động đầy đủ và vẫn còn nhiều  tồn
tại  số  liệu  trùng  lắp và cơ sở dữ  liệu vệ  tinh. Việc  lưu các số  liệu nợ  trong nước
còn phân tán và yếu kém. Những cơ sở dữ liệu này mới dùng ở diện hẹp nhằm đáp
ứng nhu câu nghiệp vụ của từng đơn vị riêng biệt chịu trách nhiệm vê quàn  lý một
loại nợ cụ thể. Điều này gây ra khó khăn cho các cấp thẩm quyền có được một bức
tranh toàn diện về tình trạng nợ của Chính phủ một cách kịp thời. Nó cũng dẫn đến
sự trùng lắp số liệu không cần thiết trong Chính phủ.
2.48.  Chính phủ đã khởi xướng một chương trình cải cách quản  lý nợ với tư cách
là một bộ phận của Sáng kiến Cải cách quản  lý Tài chính công. Kinh nghiệm của
các nước  trong việc  thiết  lập các cơ quan có chức năng đầy đủ về quản  lý nợ cho
thấy cần phải có thời gian và đòi hỏi phải có các nguồn  lực chuyên môn trong suốt
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quả trình và nỗ  lực phát triển kỹ năng không ngừng,  cần phải  thực hiện  các bước 
can  thiết  để  đạt  được mục  tiêu  này.  Đó  là:  (1)  xác định  các mục  tiêu  quản  lý  nợ 
cho Chính phủ;  (2)  thiết  lập khuôn khổ quản  lý rủi  ro; (3) xác đinh và quản  lý  các 
nguồn gốc gây rủi ro khác nhau (chẳng hạn như rủi  ro tiền tệ,  rủi  ro lãi  suất,  rủi  ro 
thanh khoản,  v.v)  và  (4)  thành  lập  hoặc  một  vãn  phòng  quản  lý  nợ  hoặc  một  cơ 
chế điều phối giữa các vụ tham gia quản  lý nợ, để chủ trì  thực hiện các thay đổi về 
tồ chức và điều tiết cần thiết để đẩy chương trình hiện đại hóa công tác quản  lý nợ 
tiến triển một cách bền vững.
2.49.  Những ưu tiên trước mắt đối với Chính phủ  là tăng cường công tác  tổ chức 
ghi  chép nhận và giám sát  rủi  ro tài  chỉnh, bắt đầu với  nợ và tín  dụng trong nước 
thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển.

Minh bạch  tài chính

2.50.  Minh  bạch  tài  chính  đóng  vai  trò  quan  trọng  để  đảm  bảo  bền  vững  tài 
chính. Minh bạch  lài  chính  nâng cao tính  trách  nhiệm của người  dân  đối  với  việc 
sử dụng nguồn lài chính của Chính phủ và chất lượng quản  lý  tài chính. Minh bạch 
tài chính cũng tạo điều kiện cho công tác giám sát của các cơ quan chính phủ, các 
tổ chức xã  hội  và cộng đồng nhân dân về việc phân bổ và  chi  tiêu  các nguồn  lực 
công cùa quốc gia và chính quyền địa phương. Không chỉ khuyến khích bền vững 
tài chính, minh bạch tài chính còn tăng cường hiệu quả quản lý tài  chính công.
2.51.  Việt Nam đã liên tục nỗ lực từ năm  1997 để tăng cường minh bạch và công 
khai  tài  chính.  Những  nồ  lực  này  được  tiến  hành  theo  2  hình  thức.  Thứ  nhất  là 
thông báo các  chính  sách có  liên quan đến định mức phân  bổ,  định mức  chỉ  tiêu, 
giao  nhiệm vụ  thu,chi  và tổ chức giám sát. Thứ hai  là công khai  và phổ biến  các 
con  số,  số  liệu  và  tài  liệu  liên  quan  đến  lập  ngân  sách  hàng  năm  và  quyết  toán 
hàng  năm  của  ngân  sách  nhà nước  ở mọi  cấp  chính  quyền  và  đơn  vị  thụ  hưởng 
ngân sách.
2.52.  Lần đầu tiên vào năm  1998, các số liệu cụ thể về thu chi ngân sách đã được 
công bố trên Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê.  Cũng vào năm này và 
cũng  là  lần  đầu  tiên,  thu  chi  ngân  sách  cùa Việt Nam  được  công  khai  trên  Niên 
giám Thống kê Tài  chính Chính phủ của Quỹ Tiền  tệ Thế giới  (IMF).  Để  tiến  xa 
hơn nữa trong công tác minh bạch tài chính,  tháng  11  năm 2001  Thủ  tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số  182/2001/QĐTTg về sửa đổi một số quy định về 
Công khai  tài  chính. Quyết định  182 này đã  qui  định nội  dung,  thời  gian  và  biểu 
mẫu công khai ngân sách nhà nước.
2.53.  Để  đảm  bảo  tính  hợp  pháp  của việc  công khai  rộng  rãi  tài  chính  và  ngân 
sách  nhà  nước,  Luật Ngân  sách  sửa  đổi  2002  qui  định  răng  dự  toán  ngân  sách, 
quyết  toán  ngân  sách  và  kết quả kiểm  toán  ngân  sách  trung ương,  ngân  sách  địa 
phương  và  các  tổ  chức  dược  cấp  vốn  bẩng  ngân  sách  nhà  nước  phải  được  công 
khai. Để thực hiện qui dịnh này, tháng  11  nãm 2004 Thủ tướng Chính phủ dã thay
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Xu hướng tài khóa và bền vững tài khóa

Quyết  định  182/2001/QĐTTg bàng Quyết  định  192/2004/QĐTTg  về  công  khai 
tài  chính,  quyết định này mở rộng hơn phạm  vi,  hỉnh  thức công  khai  và qui  định 
cụ thể hơn các nguyên tắc về minh bạch và công khai  tài chính (Hộp 2.1).

Hộp 2.1. Nội dung CO’ bản của Quyết định 192/2004/QĐTTg ngày 16/11/2004 về 
Quy chế công khai tài chính

Đối  tượng áp dụng:
Quy chế này áp dụng cho tất cà các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán ngân  sách, các đơn 

vị đưọc ngân sách nhà nước hỗ trợ (như Quỹ Hỗ trợ phát triển, Bào hiểm Xã hội và Quỹ Đầu tư 
đô  thị),  các  DNNN  và  các  to chức  được  hỗ  trợ bằng  nguồn  đóng góp  nhân  dân   phạm  vi  áp 
dụng mở rộng hơn qui chê trước đây.

Ngoài  các  đối  tượng quy định  phải  công khai  trước đây,  quy chế công khai  mới  bổ sung 
thêm một sô đôi  tượng như các tô chức được  ngân  sách nhà nước hỗ  trợ, các dự án đầu tư xây 
dựng cơ bản có sừ dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước.

Nội dung công khai:
Nội dung công khai  trong quy chế lần này có bước tiến dáng kể. Cụ thể là:
>   Đối  với ngân sách nhà nước các cấp, phải công khai các chi tiêu đã được Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân quyết định, phê chuẩn.
>   Đối  với  các  tổ chức  dược  nhà  nước hỗ  trợ kinh phí:  phải  công khai  phần  ngân  sách nhà 

nước hỗ trợ, dự toán, quyết toán  thu chi tài chính, cơ sở xác định mức hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước cho đơn vị đó.

>   Đối  với  các  dự án,  công trình đầu  tư xây dựng cơ bản  thuộc nguồn ngân  sách  nhà nước: 
phải  công  khai  việc phân bổ dầu  tư hàng năm,  dự toán  và quyết toán của các dự án,  kết 
quà đấu thầu cho tùng dự án.

>   Đối  với  các  quỹ có  nguồn  từ ngân  sách  nhà  nước:  phải  công khai  cơ chế  hoạt động,  cơ 
chế tài chính, kế hoạch tài chính hàng năm và kết quả hoạt động.

>  Đối  với  DNNN:  phải  công khai  tinh  hình  tài  chính,  kết quả hoạt dộng kinh  doanh,  việc 
trích  lập và sử dụng các quỹ cùa doanh nghiệp,  các khoản phải nộp cho NSNN,  thu nhập 
binh quân cùa người  lao động, số vốn góp và hiệu quá vốn góp của DNNN.

Hình thức công khai:
Quy chế yêu cầu thực hiện công khai thông qua các hình thức sau:
>  Công bố trong các kỳ họp
>   Phát hành ấn phẩm
>  Niêm yết công khai  tại trụ sở làm việc trong thời gian ít nhất là 90 ngày
>  Thông báo bằng văn bàn
>  Đưa  lên trang thông tin điện tử
>   Thông báo trên hệ thống thông tin dại chúng.

Chế độ Báo cáo và Kiểm tra giám sát:
■  Các  cơ quan,  tổ  chức,  đơn  vị  và  thủ  trường các  đơn  vị  có  trách  nhiệm gửi  nội  dung công 

khai  và báo cáo tình hình thực hiện công khai cùa các đơn vị trực thuộc lên câp trên.
■  Các Bộ và UBND các  tỉnh có  trách nhiệm kiểm  tra giám sát việc thực hiện của các đơn vị 

trực thuộc.
■  Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dãn giám sát việc  thực hiện quy chế 

này.
■  Trường hợp có chất vấn  liên quan đến nội dung công khai, cơ quan đơn vị công khai phải 

trà lời trong vòng  10 ngày.
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2.54.  Hàng năm, Bộ Tài  chính có nhiệm vụ soạn báo cáo tổng thể về việc công
khai ngân sách ở câp trung ương và câp tình. Nãm 2002, đã có 58  trong sô 61  tỉnh
gửi báo cáo công khai tài chính của mình tới Bộ Tài chính. Trong sô đó, 56 tỉnh đã
công khai  quyết  toán  ngân sách  năm  2000  và dự  toán  ngân  sách  năm 2002.  Hâu
hết các tinh đều đã sử dụng biểu mẫu do Bộ Tài chính qui định đê làm báo cáo.
2.55.  Ngoài  ra,  năm 2002, Bộ Tài  chính còn nhận được  báo  cáo  công khai  tài
chính cùa 75 trong tổng số 84 bộ ngành và cơ quan trung ương, 73  đơn vị  trong số
đó đã công khai quyết toán ngân sách năm 2000 và tât cả các đơn vị này đêu công
khai dự toán ngân sách năm 2002. Tất cả các đơn vị này đêu tuân theo các nguyên
tắc công khai ngân sách đà qui định.
2.56;  Tuy nhiên, Chính phủ  đã  xác  định  còn khả năng đáng kể  để  tăng cường
hơn nữa công tác minh bạch tài chính. Như mô tả trong chương 4, Chính phủ dang
tiến hành các bước nhằm đơn giản hóa và hợp  lý hóa quá trình  ngân  sách  và tăng
cường  thông  tin  quản  lý  ngân  sách  và Kho  bạc.  Chương  5  cho  thấy  Chính  phủ
dang  thực  hiện  một  chương  trình  cải  cách  nhăm  tăng  cường  hơn  nữa  việc minh
bạch  tài  chính  và  trách  nhiệm  tài  chính, bao gồm cả việc  tăng  cường  báo  cáo  và
kiểm toán tài chính.
2.57.  Xét về khía cạnh thuần tài chính, ưu tiên quan trọng nhàm tăng cường tính
minh bạch  là  hạn  chế  phát hành  các  trái  phiếu ngoài  cân đối  ngân  sách,  đưa các
khoản vay dưới hình thức trái phiếu trong tương lai vào ngân sách và tiến hành các
hành động khẩn thiết để giải quyết các khoản nợ xây dựng cơ bản hiện tại và ngăn
chặn các khoản nợ thêm. Những hoạt động chính ngoài  cân đổi  ngân sách này sẽ
giảm tính toàn vẹn và độ tin cậy của thông tin quản lý tài chính. Một ưu tiên quan
trọng  khác  là  thông  nhât  báo  cáo  tài  chính  với  tiêu  chuẩn  "Thống  kê  Tài  chính
Chính phủ"  của IMF được cộng đồng quốc tế công nhận  một vấn đề đang  được
xử lý  trong quá trình thực thi Hệ thống Thông tin Quản  lý Ngân sách và Kho bạc
(được nêu trong chương 4).

Khuyến nghị
2.58.  Đe đảm bảo duy trì bền vững tài khoá, Đánh giá Chi  tiêu công đưa ra các
đề xuất sau đây:

•  Cân thực hiện nhanh kế hoạch xây dựng một khuôn khổ tài khóa trung
hạn (MTFF) có tính thục tiễn, khả thi và bền vững. Việc này cần dược
làm  trong mỗi chu kỳ ngân sách. Khuôn khổ này nên thể hiện một tầm
nhìn  từ  3  đến  5  năm  và phải  dưa ra được  các  dự báo về  những  hạng
mục  thu,  chi  ngân sách  chinh,  cũng như các  nguồn  để bù đắp  bội  chi
ngân sách, bao gồm các hướng dần chi theo ngành

•  Cần đặt mục tiêu duy trì tỷ  lệ động viên hợp  lý cho ngân sách từ GDP
ở mức hiện nay  là 22%. Đê thực hiện mục tiêu này, cân thường xuyên
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Xu hướng tài khóa và bền vững tài khóa

chú ý tới  tác động của biến động giá dầu và những thay đổi  trong thuế 
xuất  nhập khẩu  tới  thu ngân  sách  và nỗ  lực hơn  nừa để  củng cố công 
tác quản lý thu.

•  Làm  rõ  và  hợp  lý  hóa  việc  giao  trách  nhiệm  quàn  lý  nợ,  tăng  cường 
công tác giám sát và quản lý các rủi ro tài chính khác.

•  Cần kiểm soát thâm hụt ngân sách (theo tiêu chuẩn quốc tế  không bao 
gôm chi trà nợ gốc) ở mức dưới 3% GDP

•  Nên hạn  chế việc tiếp tục phát hành các trái  phiếu ngoài  cân đối  ngân 
sách, đưa tất cả các khoản vay của Chính phủ trong tương lai vào ngân 
sách;

•  Tiến  hành  các  hành  động  khẩn  thiết  để  giải  quyết  các  khoản  nợ  xây 
dựng cơ bản hiện tại  (đặc biệt trong các  lĩnh vực nông nghiệp và giao 
thông vận tải) và ngăn chặn không cho việc này phát sinh thêm.

•  Đe  hỗ  trợ  công  tác minh  bạch  tài  chính, Chính phủ  nên  thực hiện  hệ 
thống báo cáo tài khóa theo các tiêu chuẩn “Thống kê Tài chính Chính 
phủ” của Quỹ Tiền tệ quốc tế đã được cộng đồng quốc tế công nhận.
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3.  XU HƯỚNG TRONG c o  CÁU CHI TIÊU CÔNG

Giói thiệu và tống quan

3.1.  Như dã đề cập ở Chương 2, năm  1999 dánh dấu một bước ngoặt trong tổng 
chi  tiêu  chung  của Chính  phủ.  Sau  nhiều  năm  tỷ  trọng chi  trong GDP giảm  hoặc 
chững  lại, chi tiêu của Chính phủ (trừ khoản cho vay  lại, chi chuyển nguồn và các 
khoản  ghi  thu,  ghi  chi)  đã  hạ  xuống mức  chỉ  còn  chiếm  20,5% GDP.  Vào  năm 
2003,  tỷ  lệ này đã đạt đến mức hơn 25% GDP. Trong giai đoạn từ  1998 đến 2003, 
tống chi  tiêu Chính phủ tăng hàng năm  16%, một mức cao trên bình diện quốc tế.
3.2.  Tốc  độ  tăng  trường  chi  tiêu  cao  như vậy  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho Việt 
Nam cơ cấu lại chi  tiêu cùa mình như: đàm bảo phân bổ hiệu quả hơn giữa các loại 
hình  chi  tiêu  (giữa  chi  đầu  tư và  chi  thường xuyên,  như  lương  và  tiền  công,  vận 
hành  và  bảo  dưỡng,  trả  lãi  vay,  v.v);  đảm  bảo  phân  bổ  hiệu  quà  hơn  giữa  các 
ngành,  lĩnh vực (giáo dục, y tế, giao thông vận tài, nông nghiệp và phát triển nông 
thôn  v.v). và  đảm  bảo  phân  bổ  công  bằng  và  hướng  về  người  nghèo  nhiều  hơn 
(giữa  các vùng và  các nhóm xã hội, v.v). Tình hình  tài  chính  tốt đã giúp giảm tác 
động tiêu  cực  của việc thực hiện  cơ cấu  lại  chi  tiêu, mang lại  cơ hội  định hình  lại 
chi  tiêu  theo  hướng  thực  hiện  được  các mục  tiêu  ưu  tiên mà  không  cần  phải  cắt 
giảm chi tiêu (theo giá trị  tuyệt đối) trong bất kỳ lĩnh vực nào.
3.3.  Chương  này  xem  xét  mức  độ  nắm  bắt  được  các  cơ  hội  này  như  thế  nào. 
Phần dầu xem xét các xu hướng trong phân bổ chi tiêu theo loại hình kinh tế. Phần 
thứ  hai  xem  xét  tới  các  xu  hướng  trong  phân  bổ  chỉ  tiêu  theo  chức  năng  (hay 
ngành).  Phần  thứ ba  xem xét  tới  mức độ  "hỗ  trợ người nghèo"  của chi  tiêu.  Phần 
cuối  cùng dành cho các khuyến nghị,  số liệu chi tiết về các bộ phận cấu thành của 
chi  tiêu công được trình bày ở Phụ lục 3.1   3.6.

Cấu  thành kinh tế của chi tiêu

Chi đầu  tư, vận hành và bảo dưỡng

3.4.  Chi  đầu  tư có ý  nghĩa cực kỳ  quan  trọng đối  với  sự phát  triển  kinh  tế    xã 
hội,  dặc  biệt  ờ  các quốc  gia  dang phát  triển.  Trong  những năm qua,  kể  cả  những 
năm  kinh  tế  khó khăn  nhất, Việt Nam  luôn dành vị  trí  ưu  tiên  cho chi  đầu  tư với 
nguyên tắc là tốc độ tăng chi đầu lư phải nhanh hơn tốc độ tăng chi thường xuyên.
3.5.  Trong  thời  kỳ Đánh  giá Chi  tiêu  công,  chi  đầu  tư phát  triển  từ  ngân  sách 
tiêp  tục duy  trì  ờ mức độ cao. Kê cả mua sắm  tài  sàn cố định,  tỷ  lệ chi  đầu tư dà
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Đánh giá tổng hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004

tăng từ 31% năm 1997 lên 40,5% năm 2002. Chi đầu tư đã tăng cao hơn đáng kể 
so với chi thường xuyên và tổng chi ngân sách.
3.6. Cùng với việc bố trí tỳ lệ đầu tư cao, cơ cấu đầu tư đã có sự chuyển biến 
theo hướng tập trung hơn cho các lĩnh vực ưu tiên, đỏ là: giao thông, thủy lợi, giáo 
dục và các công trình phúc lợi xã hội dành cho các xã nghèo.
3.7. Một điểm đáng chú ý nữa là chi đầu tư từ ngân sách mặc dù tăng nhanh 
nhưng tỷ lệ trong tổng chi đầu tư xã hội không tăng lên tương ứng. Điều đó chứng 
tò sự tham gia ngày càng tốt hơn của nguồn vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp 
và khu vực tư nhân.
3.8. Như đã lưu ý ở trên, chi đầu tư tăng lên về tỷ trọng trong tổng sổ chi phản 
ánh yêu cầu tốc độ tăng trưởng của chi đầu tư phải cao hơn tăng trưởng của chi 
thường xuyên. Chính sách này được tuân thủ chặt chẽ trong một thời gian khá dài 
và đà đến lúc phải xem xét, đánh giá lại theo hướng xây dựng mối quan hệ hợp lý, 
cân đối giữa hai loại chi này. Các chuyên gia của NHTG cho rằng cần phải điều 
chinh chính sách này. Đồng thời, cần thấy rằng các công trình được đầu tư cũng 
đòi hỏi chi phí dành cho chi thường xuyên, chẳng hạn cần có đủ ngân sách thường 
xuyên để bào dưỡng đường bộ. Trong dài hạn, không ngừng tăng chi của Chính 
phủ cho đầu tư không phải là một chiến lược bền vững. Hơn nữa, cần nhận thức 
răng việc Chính phủ chi nhiêu cho đâu tư sẽ làm chùn bước đâu tư tư nhân, mà 
đầu tư tư nhân lại rất quan trọng trong thành công kinh tế.
3.9. Cũng như nhiều nước đang phát triển khác, Việt Nam chưa chủ ý đúng mức 
đên chi tiêu cho vận hành và bào dưỡng. Hậu quả là trong một sô ngành, theo ước 
tính, tỷ suất lợi nhuận của chi vận hành và bảo dưỡng cao hơn so với của đầu tư 
mới. Điều này thể hiện rõ trong thủy lợi, ngành có khoảng 50% công trình quy mô 
lớn không mang lại hiệu quả do thiếu duy tu bào dưỡng. Trong ngành này, một 
nghiên cứu gần đây khẳng định rang chi tiêu cho vận hành và bảo dưỡng mang lại 
hiệu quả cao hơn so với đầu tư vào các công trình mới (xem Hộp 3.1).
3.10. Tình hình tương tự cũng diễn ra trong ngành giao thông vận tải với việc 
ngày càng có nhiều bằng chứng về một cuộc khủng hoàng về duy tu bảo dưỡng. 
Mô hỉnh gân đây của Dự án Nâng câp mạng lưới đường bộ do NHTG tài trợ (được 
xem xét chi tiêt hơn trong Chương 11) cho thấy nếu mức chi tiêu hiện nay cho bảo 
dưỡng đường bộ được duy trì trong vòng hơn 10 năm nữa, mạng lưới dường bộ sẽ 
xuống cấp nặng nề, với 34% đường rơi vào tình trạng hư hỏng (gồm cả 55% 
đường có lưu lượng giao thông cao). Tỷ lệ đường còn tốt sẽ giảm xuống dưới 
10%. Xét trên bình diện lợi ích - chi phí, rất có khả năng diều này đồng nghĩa với 
không hiệu quà: Một nghiên cứu trước dó của NHTG ước tính hàng năm nền kinh 
tế thiệt hại khoảng 160 triệu đô la Mỹ do đường bộ thiêu bảo dưỡng. Thậm chí nêu 
xét ữên khía cạnh tài chính đơn giản, kinh nghiệm trên thê giới cho thây xem nhẹ 
bào dưỡng đường bộ sẽ triệt tiêu tính hiệu quà: đường cuôi cùng sẽ phải được cải 
tạo lại với chi phí lớn hơn nhiều lân so với chi phí dành cho vận hành và bảo 
dưỡng thường xuyên.
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Xu hướng trong cơ câu chi tiêu công

Hộp 3.1: Lọi nhuận tù’ đầu tư mói so với chi tiêu cho vận hành và bảo dưỡng: xét 
trường họ’p các công trình thủy lọi quý mô lớn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) đầu tư lớn vào việc nâng cấp các 
hệ thống tưới tiêu. Đầu tư phần lớn được dành cho nâng cấp các công trinh lớn như các trạm 
bơm quy mô lớn và đắt tiền, kênh mương bê tông và các hệ thống cung cấp kèm theo ‘phần 
cứng’. Nhưng trong những năm gần dây, một phần tiền, nhất là từ những dự án do các nhà tài 
trợ cấp vốn, cũng dược sử dụng để cải thiện việc quản lý, bảo dưỡng và vận hành các cơ sở hạ 
tầng hiện có ‘phần mềm’, kể cà thành lập những tổ chức quản lý nước có sự tham gia cùa 
người dân ờ cấp địa phương. Để so sánh tác động của hai loại hình chi tiêu lên phúc lợi của hộ 
gia đình, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Thế giới cùng thực hiện một nghiên cứu 
trong năm 2003.

Nghiên cứu này tập trung vào các lĩnh vực được quan tâm trong ba hệ thống thủy lợi quy 
mô lớn, mỗi công trình dại diện cho một cách thức can thiệp và kết quả nệhiên cứu cho thấy 
chúng đem lại những tác động không giống nhau. Đơn thuần dầu tư nâng cấp cơ sờ hạ tầng tại 
Quảng Nam có tác động khiêm tốn nhất. Can thiệp theo hình thức này không làm tăng thâm 
canh, không làm giảm nguy cơ hạn hán, lũ lụt dối với cây trồng và cũng không làm giảm sự 
thiêu ôn dịnh trong sàn lượng lúa; sản lượng lúa không tăng và tông lao động, chi phí sản xuât 
cũng không giảm.

Ngược lại, tác động mạnh mẽ nhất được ghi nhận ờ công trình có sự đầu tư cả vào nâng 
cấp cơ sờ hạ tầng và tàng cường quản lý, vận hành hệ thống (Thanh Hoá). Công trinh đã tăng 
mạnh sản lượng lúa, giảm mạnh nguy cơ hạn hán, lũ lụt và tăng sự ôn định của sản lượng; 
thủy lợi phí nông dân phải nộp cũng giảm. Tông chi phí lao động và sàn xuât đối với lúa giậm 
và thu nhập từ trồng trọt tăng 142%. Tuy nhiên, thu nhập phi trồng trọt củạ nhóm "đối chiếu" 
cao hơn nhiều, làm giảm lợi ích hộ gia đình ưong ưồng trọt. Mặc dù vậy, tông thu nhập hộ gia 
đinh cùa nông dân trong vùng dự án đã tăng 22%.

Tác dộng tích cực cũng được ghi nhận tại công trình nơi tất cà nỗ lực được tập ưung vào 
cài thiện vận hành và bảo dưỡng hệ thống thủy lợi (thành phô Hô Chí Minh, Tây Ninh). Tại 
đây, can thiệp làm tăng mạnh mức độ thâm canh trong trông trọt, tăng sàn lượng lúa, giảm 
thủy lợi phí và giám chi phí sản xuất lúa.

Tóm lại, nghiên cứu dưa ra bằng chứng rõ ràng cho thấy kết hợp cùng co vận hành và 
quàn lý hệ thống với nâng cấp công trình mang lại tác động lớn nhất trong chi tiêu công và chi 
chú ý tới nâng cấp công trình không thôi mang lại tác động nhỏ nhất.
Nguồn'. Aldas Janaiah và Mekong Economics (2004).

3.11. Báo cáo Đánh giá Chi tiêu công năm 2000 (PER 2000) đã ghi nhận ràng 
tăng tỷ lệ ngân sách dành cho chi đầu tư làm giảm tỷ lệ dành cho chi vận hành và 
bào dưỡng vốn rất cần thiết. Từ năm 1997 đến năm 2002, tỷ lệ của chi vận hành và 
bảo dưỡng trong ngân sách tiếp tục giảm, từ 23,4% xuống dưới 17% tông chi tiêu 
(xem Biểu đồ 3.1). Điều này xảy ra ở một thời diêm mà tỳ lệ dành cho chi đâu tư 
lại tăng mạnh: nếu tính cả chi phí mua tài sàn cố định, chi đầu tư tăng từ 31% năm 
1997 lên 40,5% năm 2002. Như vậy chi đầu tư tăng nhanh hơn so với tổng chi tiêu 
công.

37

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Dành giã íõ»g hợp chi lì<ĩn công, đầu tháu niua sấm công và trách nhiệm lài chinh 2004

Biểu đồ 3.1: Phân loại chi tiêu công theo mục đích kinh tế, tính theo tỷ lệ trong tổng 
chỉ ngàn sách nhà nước giai đoạn 1997-2002

3.12. Như minh họa trong Biểu đồ 3.2, tỷ lệ chi thường xuyên trong tồng chi 
ngân sách có sự khác biệt lớn giữa các ngành. Những ngành mang tính xã hội như 
Giáo dục Đào tạo và Y tế can ít vốn dành cho đầu tư hơn, trong khi các ngành 
mang tính kinh tô như Nông nghiệp, Giao thông và Công nghiệp thì hoàn loàn 
ngược lại. Tỷ lệ cao trong lăng đầu tư dẫn đến việc giảm tỷ lệ tăng chi thường 
xuyên. Xu hướng này không thống nhất trong tất cả các ngành: những ngành như 
giáo dục và y tê cô găng duy trì chi thường xuyên ở tỷ lệ cố định trong chi ngân 
sách. Tuy nhiên, tỳ lệ chi thường xuyên trong ngân sách cũng giảm đáng kể.

Biểu đồ 3.2: Chi thường xuyên theo ngành, 1997-2002
(tỳ lộ % ưong tổng ngân sách nhà nước của ngành)

~BI 1X11

-®— Ytế

Giáo dục và dào tạo

—H— TRUNG BĨNH

—*— Kll, công nghộ và môi trường

—Q— Vân hóa. thế thao

—4— Nông - lam nghiộp và thủy lợi

M Giao thông, Kho bãi và Thông tin

M Cổng nghiệp

Chi tiêu cho Tiền công và Lương

3 13 Tỳ lê Tiền công và Lương (kể cả lương hưu chính phủ) trong tổng chi tiêu 
dao động tư 27 den 33% (43 dến 48% chi thường xuyên) trong giai đoạn 1997 - 
2002. Đoi với năm 2003, số liệu ngân sách cho thấy Tiền công và Lương dã tăng 
lên chiem tỷ trọng 36,5% ngân sách, chủ yếu do tăng mạnh lương cơ bản. Trong 
năm 2003, Quoc hội đã quyết định tăng 38% lương cơ bàn trong toàn xã hội 
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(Quyết định này sau đó dược hướng dẫn thực hiện bằng Nghị định số 
03/2003/ND-CP ngày 1/1/2003)*

3.14. Rõ ràng có nhiều tồn tại trong cơ cấu lương công chức. Hệ thống lương 
hiện nay hết sức phức lạp, với 20 tháng lương, 200 mức lương và hơn 2000 bậc 
lương. Những tồn tại khác bao gồm thiếu chênh lệch rõ nét giữa mức lương cao 
nhất và thấp nhất, thiếu công bàng với khu vực tư nhân trong một số loại hình 
tuyển dụng, không thừa nhận dầy đủ thành tích học tập, lương dựa trên chức vụ 
hơn là mức dộ đóng góp thực tế và một hệ thống phúc lợi không rõ ràng và không 
dược tiền tệ hoá. Đồ xuất của Ban chì dạo cải cách tiền lương về cài cách tiền 
lương là một nỗ lực nhằm giải quyết những thiếu sót trên.
3.15. Tuy nhiên, cần làm rõ chiến lược cài cách tiền lương. Cho tới nay có một số 
nỗ lực nhàm đánh giá xem công chức được trả lương thấp đến mức độ nào so với 
khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân. Dù sao, đây cũng là một van 
dề phức tạp. Theo ước lính của Bộ Nội vụ, lương chì chiếm một phần thu nhập của 
công chức. Những hình thức thu nhập khác bao gồm trợ cấp (chẳng hạn nhà ở) và 
nhiều hình thức thanh toán bổ sung cho công việc thực hiện dược. Tính hết những 
hình thức thu nhập này, không có cơ sở vững chăc đê kêt luận răng công chức 
dược trà lương thâp, mặc dù có lý do đê cho răng lương công chức có rât ít quan 
hệ với những lựa chọn trên thị trường lao dộng.
3.16. Có một số bàng chứng cho thấy các cán bộ cấp cao và trình dộ cao phần 
nào được trả lương thấp so với mặt bằng của thị trường lao động. Tuỵ nhiên, đợt 
tăng lương năm 2003 không phân biệt thứ bậc cán bộ, không có trợ câp riêng cho 
những nhóm có kỹ năng đặc biệt, không có phân biệt giữa người vê hưu và chưa 
về hưu. Đối xử như nhau giữa các công chức, nhìn từ lăng kính quân bình chủ 
nghĩa, có vẻ hấp dẫn nhưng lại có thể cản trở tăng năng suât bởi không có liên hệ 
rõ ràng giữa tăng lương với nâng cao chât lượng công việc. Chính phù đã chi ra 
trong Chương trình Cài cách Hành chính công (CCHCC) răng sẽ xác lập quan hệ 
giữa trả lương cao và chât lượng công việc. Tuy nhiên, chủ trương này cân dược 
đưa vào kế hoạch cụ thê và sau đó thực hiện nó.
3.17. Hơn nữa, cải cách lương công chức cần được lập kế hoạch song song với 
cải cách tuyên dụng công (bởi lương và sô lượng cán bộ qụyêt định tông lương) và 
một phần cùa Kế hoạch Tổng thể CCHCC. Theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ công 
chức của Việt Nam không đặc biệt lớn, cũng như tổng lương cho các đối tượng 
thuộc lĩnh vực này cũng không chiếm phần nhiêu trong chi tiêu. Tuy nhiên, tăng 
lương sẽ tạo ra sức ép lên ngân sách trừ phi được cân băng bởi căt giảm nhân sự, 
có thể việc tạo diêu kiện cho những cán bộ trè hơn và trình độ cao hơn là cân thiêt. 
Chính phủ có chương trình cắt giảm khoảng 15% sô lượng cán bộ ăn lương trực 
tiếp. Tuy nhiên, cho đến nay, chi có khoảng 25.000 công chức bị cắt giảm. Trên 
thực tế, hầu hết cắt giảm diễn ra trong bối cành cỏ sự giao quyền cho các dơn vị 
chi tiêu theo Quyết định 192/2001/QĐ-TTg và Nghị định 10/2002/NĐ-CP (dược 
xem xét cụ thể hơn trong Chương 7) và không phải là một phân của một chiến 
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lược do Trung ương điều phối. Rõ ràng cần phải kết hợp cải cách về lương và cải 
cách chế dộ tuyển dụng trong toàn bộ đội ngũ công chức.
3.18. Chính phủ dã ban hành hệ thống tiền lương mới kể cả cho công chức, viên 
chức, các dối tượng về hưu và các doanh nghiệp. Theo mục tiêu đề ra thì đợt cải 
cách này sẽ tạo ra sự thay đổi quan trọng trong việc trả lương của Chính phủ và 
của các doanh nghiệp và cần được phân tích, giám sát trong những nghiên cứu tiếp 
theo.

Cấu thành chi tiêu theo ngành kỉnh tế

3.19. Xem xét việc phân loại chi tiêu theo ngành kinh tế, có thể thấy một số thay 
đôi lớn diễn ra từ năm 1997. Biểu dồ 3.3 so sánh cơ cấu chi tiêu ngân sách trong 
năm 1997 và năm 2002. Biểu dồ 3.4 mô hình hóa thay đổi theo thời gian trong 4 
ngành chính.

Biểu đồ 3.3: Cơ cấu chi ngân sách theo ngành kỉnh tế, 1997 và 2002 
(Theo % trong tổng ngân sách nhà nước)

1997

I3%

D Nông lâm, thuỹ lợi
D Thuý aân
c Giao thông vộn tâi
D Công nghiệp

D Giáo dục & đảo tqo
° Y tẽ
□ Eâo hiém hội

n Vùn hod - Thé thao
a KH, CTỊ, Môi trưởng

° Chi hãnh chính
n Chi tra lâi auãt

■° Khác -------------------

Biểu đồ 3.4: Các xu thế chi tiêu cho các ngành chủ chốt, 1997 - 2002

3.20. Tương ứng với ưu tiên quốc gia, phần dành cho giáo dục-đào tạo và khoa 
học trong tổng chi tiêu có xu hướng tăng. Giáo dục và đào tạo từ chỗ chiếm 14,1% 
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tổng chi ngân sách năm 1997 đã chiếm 16,7% trong năm 2002. Trong cùng thời 
kỳ, tỷ lệ tương ứng của khoa học, công nghệ và môi trường là 1,3 và 2,2%. Trong 
năm 2004, Quôc hội quyêt định tăng tỳ lệ của giáo dục và đào tạo trong tông chi 
ngân sách lên 18,6% 5cao hơn mục tiêu đặt ra ban đầu. Tiêp tục tăng tỷ lệ trên có 
thể là cần thiêt trong những năm tới khi tỷ lệ học sinh trung học cơ sở tăng. Tuy 
nhiên, những sức ép về chi phí này, trên một mức độ nào đó sẽ chậm lại vì thay 
đổi nhân khẩu học làm giảm số lượng học sinh tiêu học. Chi tiêu cho giáo dục và 
dào tạo dược xem xét chi tiết trong Chương 10.
3.21. Tỷ lệ của ngành giao thông cũng tăng từ 9,7% lên 13,8%. Tuy nhiên, như 
dược nghiên cứu ở Chương 2 và cụ thê hơn ở Chương 11, cân chú ý răng có băng 
chứng cho thấy gộp cả nợ xây dựng cơ bản hàng năm, chi tiêu cho ngành có thê 
cao hơn nhiều. Chi tiêu lũy kê hàng năm trong ngành giao thông hiện có thê lớn 
hơn dáng kê so với chi tiêu cho giáo dục. Đâu tư lớn vào cơ sở hạ tâng ở Việt Nam 
là cần thiết nhàm hoàn thiện tái thiết và nhàm đáp ứng nhu câu tăng trưởng kinh 
tế. Tuy nhiên, đầu tư của Chính phủ vào đường bộ hiện cân chuyên trọng tâm từ 
số lượng sang chất lượng, tính đến chi phí bảo dưỡng hệ thống đường bộ hiện tại 
và phản ánh thực tế rằng nhiêu khoản đâu tư mang lại lợi nhuận cao nhât có thê dã 
dược thực hiện. Chi tiêu cho ngành giao thông được nghiên cứu chi tiêt trong 
Chương 11.
3.22. Tỷ lệ chi cho nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy lợi không cho thấy một xu 
thế rõ ràng, dao động chiếm từ 5,2 đến 6,3% tổng chi tiêu. Tuy nhiên, cân lưu ý 
ràng, trong bối cảnh tổng chi tiêu công tăng nhanh, tỷ lệ ổn định vẫn có nghĩa là 
hàng năm con số tuyệt đối tăng lên đáng kể. Thủy lợi chiếm phần lớn nhạt trong 
tổng chi tiêu trong ngành. Như Hộp 3.1 đã nêu, thiêu bảo dưỡng là một môi quan 
ngại ngày càng lớn và có bằng chứng cho thây tỳ suât sinh lời từ những khoản đâu 
tư như vậy không phải luôn luôn cao. Chi tiêu trong ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn được xem xét trong Chương 13.
3.23. Tỷ lệ của y tế trong tổng chi tiêu cũng dao động với xu thế không rõ ràng từ 
6,1 đến 7,1%. Một lần nữa, cần lưu ý ràng, trong bối cảnh tổng chi tiêu công tăng 
nhanh, tỷ lệ ổn dịnh vẫn có nghĩa là hàng năm con so tuyệt đối tăng lên đáng kê. 
Chi phí chăm sóc sức khỏe đang tăng thông qua quỹ Bảo hiêm y tê. Tuy nhiên, hệ 
thống này phụ thuộc lớn vào dóng góp tư nhân, kê cả từ người nghèo. Thay đôi vê 
nhân khẩu học đang làm tăng tỷ lệ người già trong dân cư và sự chuyên dôi vê mô 
hình bệnh tật đang làm tăng tỷ lệ dân cư bị một số bệnh mãn tính. Cả hai xu hướng 
này đều làm tăng nhu cầu chi tiêu công nhàm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đàm 
bảo chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Đông thời, phát triên kinh tẽ và tăng thu 
nhập đang dẫn tới tăng nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao và dịch vụ dặc biệt. 
Hiện nay, phần dành cho y tê trong chi tiêu công ở Việt Nam là thấp theo tiêu 
chuẩn quốc tế và ngành y tế có lẽ là một trong các ngành chủ chốt ở Việt Nam cần 

5 Tỷ lệ này được tính trên tồng chi không bao gồm chi frả nợ gốc (theo thông lệ quốc tể).

41

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Đánh giả tổng hợp chi liêu còng, đầu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004

được tãng chi tiêu trong những năm tới. Chi liêu trong ngành y tế được nghiên cứu 
kỹ hơn trong Chương 12.
3.24. Chi tiêu cho đảm bảo xã hội giảm nhẹ về tỷ lệ tương dổi. Tuy nhiên, con số 
tuyệt đối tăng mạnh. Chính phủ dã chú ý hơn tới cải thiện mức sống và việc cung 
câp bào hiêm cho những người không có khả nãng đi làm, cho người cao tuôi và 
tất cả trẻ em dưới 6 tuổi hiện nay đều được cấp bảo hiểm khám chữa bệnh không 
mất tiền. Đổi với người hường lương hưu từ ngân sách nhà nước, số tiền được 
hường tăng cùng tỷ lệ của công chức và thậm chí nhanh hơn trong một số trường 
hợp.
3.25. Mục “khác” thể hiện xu hướng giảm, nhưng biên độ dao động lớn từ 29% 
năm 2000 tới 22% năm 2001. Mục này gồm chi liêu cho quân sự, an ninh và các 
chức năng khác. Từ năm 2005, Chính phù sẽ công khai chi tiết những chi tiêu này.

Phân bổ chi tiêu công đã hỗ trợ người nghèo như thế nào?

3.26. Việt Nam cam kết thực hiện một chiến lược giảm nghèo. Đã đạt dược 
những thành tựu đáng khâm phục. Trong giai đoạn 1993-2002, tỉ lệ người sống 
dưới mức nghèo khổ giảm từ 58 xuống 29%. Đến năm 2004, tỷ lệ này chì còn 
khoảng 26%. Như vậy, Việt Nam đã đưa khoảng 25 triệu người thoát nghèo trong 
khoảng một thập kỷ. Phân bổ chi tiêu công đã đóng một vai trò quan trọng trong 
thành công này.
3.27. Chi tiêu công đã “hỗ trợ người nghèo” đến mức độ nào là một câu hỏi phức 
tạp. Để đánh giá xem liệu chi tiêu công có dẫn tới sự tái phân bổ nguồn lực cho hộ 
nghèo hay không, không chi cân phải xem xét cơ câu chi tiêu công, là một chủ đê 
của Chương này mà còn phải xem xét tính hiệu quả của chi tiêu công trong từng 
ngành, lĩnh vực (là chù đề cùa các Chương tiếp theo). Tuy nhiên, rõ ràng là phân 
bô ngân sách hướng vào người nghèo là một bước quan trọng đê có được các dịch 
vụ hỗ trợ người nghèo.
3.28. về phân bổ chi tiêu công và giảm nghèo, Chính phủ có ba công cụ quan 
trọng. Trước hêt là thông qua bô sung cân đôi ngân sách theo mặt băng cân đôi chi 
chung trên toàn quốc. Thứ hai là phân bổ từ đầu tư nhà nước. Thứ ba là các 
chương trình mục tiêu quốc gia. Dưới đây sẽ xem xét tác động của từng công cụ.

Bổ sung cân đối ngân sách

3.29. Trong bối cành phân cấp ngày càng tăng ở Việt Nam, một câu hỏi quan 
trọng đặt ra là liệu các nguồn lực có tới được những tình nghèo nhât. Như thào 
luận ở Chương 6, bổ sung cân đối ngân sách cho các tinh (hoặc đóng góp vào ngân 
sách nhà nước của các tỉnh giàu) dựa trên đánh giá mức độ chênh lệch giữa nguôn 
thu ngân sách mà tinh có thê tạo ra và mức độ chi ngân sách mà tỉnh đó cân. Nhu 
cầu chi thường xuyên được tổng hợp trên cơ sở các định mức phân bổ đối với từng 
lĩnh vực chủ chốt. Bộ Tài chính đã và đang nô lực xây dựng các định mức phân bô 
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với dịnh hướng phục vụ người nghèo. Ví dụ, trong năm 2003 một quyết định của 
Chính phủ (số 139/2003/QĐ-TTg) được ban hành, trong đó sử dụng số trẻ trong 
độ tưôi đi học đê tính toán các định mức chi cho giáo dục, thay vì sử dụng số trẻ đi 
học. Vì tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi học ở các tình nghèo đến trường thấp, do đó các 
tỉnh nghèo dược hưởng một mức chi cao hơn. Tương tự, Quyết định này qui định 
dịnh mức chi của ngành Giáo dục dối với một học sinh trong độ tuổi đi học sống ờ 
vùng sâu, vùng xa cao hơn định mức chi cho một học sinh đó ở vùng đô thị là 1,7 
lân và cũng tương tự định mức đối với ngành Y tế là 1,8 lần.
3.30. Việc tiến hành đồng thời những biện pháp đó dường như tạo ra một công 
thức bô sung cân đôi ngân sách thực sự phân bô nguôn lực từ các tỉnh giàu sang 
các tình nghèo hơn. Điều này được minh họa ờ Biểu đồ 3.5, được trích dẫn từ Báo 
cáo Phát triển của Việt Nam năm 2004 (BCPT 2004). Trục hoành của biểu đồ biểu 
thị tỳ lệ đói nghèo của tỉnh theo số liệu Điều tra Mức sống cùa hộ gia đinh Việt 
Nam năm 2002 (ĐTMSHGĐ). Trục tung biểu thị độ lớn cùa bổ sung cân đối ngân 
sách ròng trên dầu người từ Trung ương (hoặc trợ cấp âm từ địa phương chuyển 
ngược lại Trung ương, thông qua phân chia nguồn thu, đối với trường hợp của các 
tỉnh giàu). Bien số này được ước tính là sự chênh lệch giữa nguồn thu của từng 
tỉnh, bao gồm nguồn thu thay mặt chính quyền Trung ương và chi thực tế của tình. 
Nó dưa ra một ước đoán hợp lý về phân bổ ngân sách thực tế khi mà ngân-sách 
cùa lình thâm hụt hoặc thặng dư không quá lớn.

Biểu đồ 3.5: Bổ sung càn đối từ ngân sách và tình hình 
đói nghèo của các tỉnh năm 2002

Tỳ lệ nghèo (% )

Ngitổn: Báo cáo Phát triển Việt Nam nẳm 2004 trên cơ sở số liêu từ Điểu tra Mức 
sống hô gia đình năm 2002.

3.31. Những tính toán này cho thấy ba tỉnh giàu nhất là - Hà Nội, Thành phố Hồ 
Chí Minh và Hài Phòng - mỗi tỉnh chuyển hơn 3 triệu đồng/người. Nhưng hầu hết 
các tình, đặc biệt là các tinh nghèo, lại nhận trợ câp ngân sách ròng. Trong một số 
trường hợp, số tiền được trợ cấp là đáng kể. Tình Bắc Kạn, là tinh được lợi từ sư 
trợ cấp này, nhận trợ cấp tương dương với 1,19 triệu đồng/người/năm. Như trong 
Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2004 (BCPT 2004) kết luận, phần phân bổ này 
không cao hơn nhiêu so với ngưỡng đói lương thực là 1,38 triệu đồng/người/năm 
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và tổng số khoảng 62% của ngưỡng đỏi nghèo toàn diện là 1,92 triệu 
đồng/người/năm.
3.32. Đây là một kết quả đáng khích lệ nhưng cần được nhìn nhận với một số cân 
nhắc khác dù dè dặt. Trước hết, bản chất lũy tiến của hệ thống bổ sung cân đối 
ngân sách phần nào đơn thuần là khắc phục những đặc điểm còn tồn tại trong việc 
phân chia nguôn thu giữa các tỉnh. Cụ thê; dê thuê VAT và thuê thu nhập doanh 
nghiệp như những khoản thuế phân chia, với nguôn thu từ các loại thuê này chia sẻ 
với tình tiến hành thu chúng, tạo ra một số vấn đề nghiêm trọng về công bằng theo 
đó hệ thống trợ cấp cần phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết vấn đề này. vấn dề này 
sẽ được mô tả kỹ hơn ở Chương 6.
3.33. Thứ hai, mặc dù bổ sung cân đối ngân sách cho các tỉnh và khoản nộp ngân 
sách từ các tỉnh cho Trung ương đều dựa trên những định mức chi tiêu, nhưng trên 
thực tế các tình cỏ quyền quyết định đáng kể trong phân bổ nguồn ngân sách thu 
được - giữa các huyện và xã trong tình và giữa các lĩnh vực. Như thảo luận ở 
Chương 6, các tỉnh cỏ chính sách riêng của mình trong việc phân bổ nguồn thu và 
chi giữa các huyện, xã và dữ liệu dể kiểm tra mức độ hỗ trợ vì người nghèo của hệ 
thống phân cấp thu và chi này vẫn còn yếu.
3.34. Ở cấp ngành, nhìn chung ngành Giáo dục và Y tế thường được nghĩ rằng có 
tiềm năng chưa tương xứng trong việc đem lại lợi ích cho người nghèo. Bằng 
chứng về lổng hợp chi tiêu theo ngành, lĩnh vực cho thấy tỷ trọng chi tiêu trong 
ngân sách của những ngành này đã tăng lên (đổi với ngành Giáo dục) hoặc không 
đổi (đối với ngành Y tế). Tuy nhiên do thiếu số liệu để đánh giá liệu điều này có 
đúng đối với những tỉnh nghèo, huyện nghèo và xã nghèo hay không. Những vấn 
đê này sẽ được thảo luận sâu thêm trong các Chương Đánh giá Chi tiêu công 
ngành của báo cáo này.

Đầu tư XDCB của Nhà nước

3.35. Kết (Ịuà đầu tư cho chi tiêu công theo Biểu đồ 3.6, dược trích dẫn từ Báo 
cáo Phát triền Việt Nam năm 2004 (BCPT 2004), cho thấy mức đầu tư của Nhà 
nước trên đầu người ờ cấp tỉnh năm 2000 (số liệu mới nhất) và gắn với nó là tỷ lệ 
đói nghèo của tinh từ Điều tra mức sống của hộ gia đình Việt Nam năm 2002 
(ĐTMSHGĐ 2002). Có một sự tương phản lớn trong bổ sung cân đối chi thường 
xuyên trên đầu người giữa Biểu đồ 3.6 và Biểu đồ 3.5. Bổ sung cân đối thường rơi 
nhiều vào những tình nghèo, trái lại nguồn vốn đầu tư lại chảy về các tình giàu 
nhiều hơn. Mối tương quan giữa bổ sung cân đối ngân sách trên đầu người và đầu 
tư cùa Nhà nước/người là 0,72.
3.36. Rõ ràng có thể lập luận rằng phân bổ đầu tư cùa Nhà nước là “hỗ trợ cho 
tăng trưởng” và phân bổ đầu tư này trong tăng trưởng kinh tế dài hạn sẽ có lợi cho 
người nghèo. Cơ sở hạ tầng có the sẽ có tác động ít hơn đối với tăng trưởng kinh 
tế ở vùng miền núi, vùng sâu vùng xa so với tác động ờ vùng thành thị đã phát 
triển. Phàn bác lại điều này, người ta lập luận răng những vùng nghèo cân nhiêu 
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dầu lư của Nhà nước để giúp họ tiến kịp với và thúc đẩy phát triển hoà nhập. 
Những vấn đề này sẽ dược thảo luận sâu thêm ờ Chương 8.

Biểu đồ 3.6: Đầu tư của Nhà nước và tình hình đói nghèo của các tỉnh

Tỷ lộ nghẽo

Nguồn: Báo cáo Phát triển Việt Nam nãm 2004, xây dựng trên số liệu cùa Tổng 
cục Thống kê và Điều tra Mức sống hô gia dinh Việt Nam nâm 2002.

Các chu'O'ng trình mục tiêu quốc gia

3.37. Công cụ thứ ba Chính phủ sử dụng để hướng chi tiêu công tới những địa 
phương và hộ gia đỉnh nghèo nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia 
(CTMTQG). Đây là các nguồn vốn phân bổ ngoài định mức thông thường, nhằm 
hỗ trợ và dảm bào thực hiện các mục tiêu quốc gia của Chính phủ ờ cấp địa 
phương. Hầu hết các chương trình mục tiêu này liên quan đến giảm nghèo, như 
Chương trình quốc gia về xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm (XĐGN-TVL) và 
Chương trình 135 cho các xã vùng sâu và đặc biệt khó khăn.

Bảng 3.1: Hiệu quả mục tiêu của XĐGN trong năm 2002

Hơp phần

Đô bao phù (%) Sai muc tiêu (%)

ÍẠ) (B) ÍA) ÍBÌ

Tín dụng cho người nghèo 5J? 55 25.1 33.1

Chứng nhận chăm sóc sức khoẻ Z6 - 27.3 2

Bào hiểm y tế 12 18 28.6 38.1

Giảo dục cho người nghèo 20.0 12.1 30.2 37.7
Lưu ý: (A) và (B) là hai ước tính loại trừ nhau. Cà (A) và (B) dược ước tính từ sổ liệu của 

cuộc Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002.
Nguồn: Bộ Lao dộng Thương binh Xã hội (2004) đối với cột A; Paul Shaffer và Nguyễn Thăng dối với 

cột B.

3.38. Các CTMTQG đã đóng vai trò quan trọng trong giải quyết nhu cầu cho 
những nhóm nghèo và đặc biệt nghèo. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận 
thức rang vốn dành cho các chương trình này còn nhỏ so với tổng nguồn vốn ngân 
sách chung và như vậy tác dộng của chúng cũng chi hạn chê. Như thường thấy 
trong các chương trình mục tiêu quôc gia trên thê giới, không phải tất cả các hộ 
được xác định là nghèo đêu năm trong danh sách những người hường lợi của 
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Chương trình XĐGN-TVL. Như trong Bảng 3.1 nêu chi tiết, phân tích sử dụng số 
liệu của cuộc Điều tra mức sống hộ gia dinh (ĐTMSHGĐ) năm 2002 cho thây đôi 
với những hợp phần chính của Chương trình XĐGN, có khoảng 1/4 đôi tượng 
được xác định chưa đúng (những hộ vốn không nghèo nhưng lại được hưởng lợi) 
(xem Bàng 3.1). Tỳ lệ này không quá cao so với chuân quôc tê. Tuy nhiên, độ bao 
phù (phần các hộ nghèo được hưởng lợi từ chương trình) khác nhau đáng kê giữa 
các hợp phần. Một bộ phận đáng kể các hộ nghèo (từ 12% đên 20% tuỳ thuộc vào 
phương pháp ước tính) được miễn học phí. Tuy nhiên, trong năm 2002, chỉ hơn 
5% hộ nghèo được hưởng tín dụng ưu đãi.

Dũ’ liệu về tình hình nghèo đói và việc hướng chi tiêu cho người nghèo

3.39. Một mổi quan ngại lớn xuất hiện liên quan đến việc hướng chi tiêu cho 
người nghèo là sô liệu dược sử dụng đê ra quyêt định chi tiêu. Nêu những người 
hiện cỏ trách nhiệm phân bô nguôn lực muôn tính đên yêu tô nghèo đói trong các 
quyết định của mình, họ phải có dữ liệu tốt về mức dộ nghèo đói. Đối với quyết 
định cấp quốc gia, diều này đòi hỏi Bộ Tài chính và Bộ Ke hoạch và Đẩu tư phải 
có những ước tính đáng tin cậy về số người nghèo ở các tỉnh khác nhau và các cơ 
quan này phải có ý niệm về mức độ nghèo đói của các địa phương. Tương tự, nếu 
ủy ban nhân dân tinh phải phân bổ nguồn lực cho các huyện theo một cách thức 
đảm bảo nhu cầu của người nghèo được đáp ứng, thì các cán bộ cấp tỉnh phải có 
sổ liệu đáng tin cậy cho biết người nghèo đang sống ở đâu. Họ cũng cần kỹ năng 
sử dụng dữ liệu trong lập kế hoạch và ngân sách cho tăng trưởng và giảm nghèo.
3.40. Hiện quy trình xác định dữ liệu nghèo đói chính thức của Chính phủ đang 
được xem xét lại. Do Bộ Lao động Thương binh Xã hội (Bộ LĐTBXH) thu thập, 
những dữ liệu này cỏ một số hạn chế khi được sử dụng làm cơ sở cho lập kể hoạch 
hay phân tích mức độ tập trung vào nghèo đói của chi tiêu (Báo cáo Phát triển Việt 
Nam, 2004). Bộ LĐTBXH dang tính toán chuẩn nghèo mới, dưa ra những ước 
tính có thể giúp cung cấp một bức tranh chính xác hơn về nghèo đói tại Việt Nam. 
Bộ LĐTBXH cũng đang thí điểm các phương pháp mới nhằm cập nhật số liệu về 
nghèo đói một cách thường xuyên. Được sừ dụng kêt hợp với Điều tra mức sống 
hộ gia dinh (ĐTMSHGĐ), công việc này sẽ mang lại cơ hội cho Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, các bộ quản lý ngành khác và các tỉnh trong tiếp cận dữ liệu 
dáng tin cậy hơn về phân bố người nghèo trong cả nước.

Khuyến nghị

3.41. về cơ cấu của chi tiêu công, ĐGTHCTC 2004 đưa ra những khuyến nghị 
sau đây:

• Cần xây dựng quan hệ cân dối hợp lý và hiệu quà giữa chi đầu tư và chi 
thường xuyên từ ngân sách. Nên chuyên chú trọng ưu tiên cho sô lượng 
đầu tư sang cơ cấu, chất lượng và tính bền vững của đầu tư. Nhu cầu 
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cân bang giữa chi đầu tư và chi thường xuyên cần được ghi nhận, với 
việc thu được giá trị từ số tiền bỏ ra dược coi là nguyên tắc chì đạo 
trong phân bổ giữa chi thường xuyên và chi đầu tư trong từng ngành. 
Theo quan điểm của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ nên ngừng tăng chi 
đầu tư nhanh hơn tăng chi thường xuyên.

• Cần nỗ lực tạo ra một môi trường thuận lợi cho đầu tư tư nhân hơn là 
dựa quá nhiều vào đầu tư công để tạo ra tăng trưởng. Đầu tư công trong 
các doanh nghiệp nhà nước cần được cắt giảm khi các doanh nghiệp này 
dược cổ phần hoà. Tăng tham gia tài chính của tư nhân trong cung cấp 
tài sản công cần được lựa chọn nếu phân tích cho thấy điều này là hiệu 
quà nhất về chi phí.

• Cần tăng ngân sách chi thường xuyên của một số ngành. Tuy nhiên, cần 
thận trọng đê đảm bảo tăng lương và tiên công không làm giảm các 
khoản chi vận hành và bảo dưỡng khác, cần tiến hành tăng lương qua 
thực thi một chiến lược rõ ràng hơn để chuyển những công việc không 
mang tính cơ bản của Chính phủ sang cho khu vực tư nhân. Cân lông 
ghép và cùng cố việc lập kế hoạch tiền lương và cải cách công tác tuyển 
dụng công chức.

• Việc lập kế hoạch tiền lương và cải cách tuyển dụng cần được tăng 
cường và thống nhất. Việc tăng lương cần được thực hiện với một chiên 
lược rõ ràng nhàm chuyển một bộ phận công chức ở những lĩnh vực 
không chủ chốt sang khu vực tư nhân.

• Cần thực hiện một nỗ lực bền vững nhằm làm cho phân bổ chi tiêu theo 
mục đích kinh tế và phân bô theo chức năng găn liên với các chiên lược 
cấp quốc gia và cấp ngành. Nồ lực này cần dựa trên phân tích chính 
sách trong khuôn khổ tài chính trung hạn và các khuôn khổ chi tiêu 
trung hạn ngành và tinh hơn là trên các quy định cứng nhăc và duy ý chí 
về tỷ lệ ngân sách nhất dịnh dành cho các ngành được ưu tiên.

• Khi các dữ liệu mới về nghèo đói của Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội và Tổng cục Thống kê được hoàn thiện, các cơ quan chính phủ cẩn 
được khuyến khích sử dụng chúng nhăm đánh giá xem nguôn lực đã 
được phân bổ phù hợp với các mục tiêu về giảm nghèo và tăng trưởng 
hay chưa. Khi sô liệu dược phân loại dã trở nên săn có, cân khuyên 
khích các cơ quan tìm hiểu các nguồn lực được phân bổ đang mang lại 
lợi ích cho các tiểu nhóm dân cư khác nhau như thế nào.

47

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Dành giá tông hợp chi tiêu cõng, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chinh 2004

Phụ lục 3.1: cấu thành chi ngân sách nhà nước quyết toán năm 1997

Nguồn-. Bộ Tài chinh.

Ngân sách chi Chi Ngân sách NN

Tổng 
chi

Chi đầu 
tư phát 
triển **

Khoăn chi thường xuyên
Trung 
ương

Địa 
phươngTồng

Trong dó*
Chi 

lương
Chi 

VH&BD
Tống chi (tỳ đồng) 70.749 21.924 48.825 21.580 16.589 42.710 28.039
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi 3.712 2.709 1.003 141 694 2.071 1.641
Thủy sán_____________________ 103 60 42 8 33 42 60
Giao thông vận tải, Truyền thông 7.070 6.150 740 112 578 4.136 2.754
Cõng nghiệp, trong dó: 2.583 2.397 186 2 135 1.399 1.183
- sx. phân phổi diện 514 498 15 0 3 227 287
- sx. phân phối nước 699 694 5 1 4 23 676
Giáo dục và Đào tạo 9.979 2.212 7.767 4.308 2.270 2.340 7.638
Yje_____ 4.329 925 3.404 939 2.308 1.489 2.839
Chi dám bảo xà hội 9.372 206 9.166 4.037 601 8.547 825
Vãn hóa và Thể thao 2.578 1.374 1.204 253 883 1.211 1.367
Khoa học, Công nghệ và Môi trư-

------------ ----  --  . --------- -- ------ ---
ởng 890 239 651 112 525 700 190
Chi quán lý hành chinh 7.138 0 7.138 1.583 5.555 NA NA
Trá lài 1.916 0 1.916 0 0
Chi khác 21.260 5.652 15.608 10.086 3.006

-----  ----------- -- . __ ___ _______ Tỳ lệ % trên tong
chi phân theo

Tỷ lệ % trên tong chiphanOteonội <lung kini tế ngành kình tế
Tổng chi (Tỳ dổng) ______ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 60,4 39,6
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thùy lợi 5,2 12,4 2,1 0,7 4,2 55,8 44,2
Thủy săn 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 41,4 58,6

10,0 —------ —
Giao thõng vặn tài.Truyền thông 28-1 1,5 0,5 3,5 60,0 40,0
Công nghiệp, trong đó: 3,7 10,9 0,4 00 0,8 54,2 45,8

- sx phân phối diện 0J 2,3 0,0 0,0 0,0 44,2 55,8
- sx phân phối nước 1.0 3,2 0,0 0,0 0,0 3,3 96,7

Giáo dục và Dào lạo 14,1 10,1 15,9 20,0 13,7 23,5 76,5
Y tế 6,1 4,2 7,0 4,4 13,9 34,4 65,6
Chi bảo dâm xà hội 13,2 0,9 18,8 18,7 3,6 91,2 8,8
Văn hóa và Thể thao 3,6 6,3 2,5 1,2 5,3 47,0 53,0
Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng 1,3_ ___ _____ [,3_ ____0,5 _____ 3,2 ___ 78,6 21,4
Chi quàn lý hành chinh nhà nước 10,1 0,0 14,6 7,3 33,5 NA NA
Trả lãi 2,7 0,0 3,9 0,0 0,0
Ngành, lĩnh vực khác 30,0 25,8 32,0 46,7 18,1

Chú giài: * còn chưa kể chi cho ho Irợ (trợ giá, cho công tác xã hội) vã bổ sung ngân sách cho cấp dưới, trà lãi và 
các khoản chi thường xuyên khác. ** Bao gồm dữ liệu cho sửa chữa lớn. NA: chưa có.
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Xu hướng trong cơ cấn chi tiêu công

Phụ lục 3.2: cấu thành chi ngân sách nhà nước quyết toán năm 1998

Nguồn: Bộ Tài chính.

Ngân sách chi Chinh phú Chi Ngân sách NN

Tổng chi
Chi dầu 
tư phát 
triển **

Khoản chi thường xuyên

Trung 
ương

Địa 
phươngTổng 

chi

Trong dó*
Chi 

lương và 
thu nhập

Chi 
VH&BD

Tống chi (tỷ dồng) 73.419 23.421 49.998 24.220 15.678 41.611 31.808

Nông nghiệp, Lãm nghiệp và Thùy lợi 4.591 3.493 1.099 168 708 2.578 2.014

Thủy sán 484 453 30 6 19 426 58

Giao thông vận tái 8.065 6.959 1.106 113 927 4.852 3.214

Công nghiệp 2.775 2.708 67 2 12 1.759 1.016

- Điện 422 394 29 0 4 61 362

- Nước 612 604 7 1 4 227 385

Giáo dục và Đào tạo 12.750 3.551 9.199 5.544 2.653 3.393 9.357

Y tế 5.207 1.342 3.864 1.060 2.553 1.930 3.277

Báo hiểm xã hội 8.713 203 8.510 5.135 69 7.902 810

Văn hoá- The thao 2.745 1.448 1.297 285 885 1.012 1.732

Khoa học, Công nghệ và Mói trường 1.067 353 714 111 583 836 232

Chi quàn lý hành chính 6.741 0 6.741 1.743 4.998 NA NA

Chi trá lãi 2.050 0 2.050 0 0

Chi khác 18.231 2.911 15.320 10.054 2.272
Tỷ tệ % trên tông
chi phán theo

Tỷ tệ % trêu tống chi phận theo nội dun^ kinh tế ______ __ _____  . _. _______ ngànhkù htể_____

Tổng (Tỷ dồng) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 56,7 43,3-. — - ----- . -- — -- --- . — ■ — . . — . .
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy lợi_ ______6,3 _ 14,9 ____2,2 0,7 ____ 4,5 56,1 ____43,9_

Thúy sàn 0,7 L9 0,1 0,0 0,1 88,1 11,9
Giao thông vận tải 11,0 29,7 2,2 0.5 5,9 60,2 39,8
Công nghiệp 3,8 116 0,1 0,0 0,1 63,4 366

- sx phân phối diện 0,6 1,7 0,1 0,0 0,0 14,4 85 6
- sx phân phối nước 0,8 2,6 0,0 0,0 0,0 37,1 62,9

Giáo dục và Đạo tào 17,4 15,2 18,4 22 9 16,9 266 73,4
Y tế 7,1 5,7 7,7 4,4 16 3 37,1 62,9
Chi đảm bảo xã hội __ 11,9 0,9 ~ J.7.0 21,2 0,4 90,7 9,3
Văn hoá- Thể thao 3,7 6,2 2,6 1,2 5,6 369 63,1
Khoa học, Công nghệ và Môi trường___ _ .1,5.. 1,5 _ 1,4 ______0,5 ____ 3,7 78,3 ___21J
Chi quân lý hành chính 9,2 0,0 13,5 7,2 319 NA NA
Chi trà lãi suất

; oo 0,0 4,1 0,0 0,0
Chi khác 24,8 12,4 30,6 41 5 14,5

Chú giãi: * còn chưa kể chi cho hỗ ượ (trợ giá, cho công tác xã hội) và bổ sung ngân sách cho cấp dưới, trả lãi và cảc 
khoản chi thường xuyên khác. ** Bao gôm dữ liệu cho sửa chữa lớn. NA: chưa có.

49

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Đánh giả tỏng hợp chì tiêu công, đẩu thầu mua sắm cõng và trách nhiệm tài chính 2004

Phụ tục 3.3: cấu thành chi ngân sách nhà nưó*c quyết toán năm 1999

Nguồn: Bộ Tài chính.

Ngân sách chi Chính phủ Chi Ngân sách NN

Tổng chi
Chi đầu 
tư phát 
triển **

Khoản chi thường xuyên

Trung 
ương

Địa 
phươngTổng 

chi

Trong đó*
Chi 

lương và 
thu nhập

Chi 
VH&BD

Tông chi (Tỷ đồng) 84.817 33.266 51.551 23.275 16.196 45.777 39.040

Nông nghiệp, Làm nghiệp và Thủy lợi 5.051 4.070 981 172 579 2.337 2.714
Thủy sàn 275 230 46 8 31 181 94
Giao thõng vận tài 10.615 9.892 723 29 605 5.900 4.715
Công nghiệp, ưong đó: 3.499 3.409 90 4 19 1.995 1.504

- sx phân phổi điện 645 606 39 1 2 63 582
- sx phân phối nước 627 618 10 1 3 20 608

Giáo dục Đào tạo 13.232 3.429 9.803 5.883 2.545 2.558 10.674
Y tế 5.912 2.092 3.820 1.108 2.290 2.144 3.768
Chi đàm bào xã hội 10.072 217 9.855 6.033 505 9.006 1.066
Vãn hóa và Thể thao 2.992 1.588 1.405 316 953 1.017 1.976
Khoa học, Công nghệ và Môi trường 1.113 350 763 131 599 824 288
Chi quản lý hành chính 8.743 2.263 6.481 2.357 2.517 NA NA
Chi phí ưả lãi 2.327 0 2.327 0 0
Các ngành và lĩnh vực khác 20.985 5.727 15.258 7.234 5.554

Tỳ lệ % trên tỗttỊ chi phân theo 
nội dung kinh té

Tỷ lệ % trên tồng 
chi phân theo 
ngành kinh tế, %

Tông số (Tỷ đồng) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 54,0 46,0
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy lợi 6,0 12,2 1,9 0,7 3,6 46,3 53,7
Thủy sàn 0,3 0,7 0,1 0,0 0,2 65,8 34,2
Giao thông vận tải 12,5 29,7 1,4 0,1 3,7 55,6 44,4
Công nghiệp, ưong dó: 4,1 10 2 0,2 0,0 0,1 57,0 43,0

- sx phân phối điện 0,8 1,8 0,1 0,0 0,0 9,7 90,3
- sx phân phối nước 0,7 1,9 0,0 0,0 0,0 3,1 96,9

Giáo dục vả Đào tạo 15 6 10,3 19,0 25,3 15,7 19,3 80,7
Ytế 7,0 6,3 7,4 4,8 14,1 36,3 63,7
Bảo hiểm xã hội 11,9 0,7 19,1 25,9 3,1 89,4 10,6
Văn hóa và Thể thao 3,5 4,8 2,7 1,4 5,9 34,0 66,0
Khoa học, Công nghệ và Môi trường 1,3 1,1 1,5 0,6 3,7 74,1 25 9
Chi quàn lý hành chính 10,3 6,8 12,6 10,1 15,5 NA NA
Chi phí ưã lãi 2,7 0,0 4,5 0,0 0,0
Chi khác 24,7 17,2 296 31,1 34,3

Chú giải: * còn chưa kể chi cho hỗ trợ (trợ giá, cho công tác xã hội) và xã hội ngân sách cho cấp dưới, trà lãi và các 
khoàn chi thưởng xuyên khác. ** Bao gồm dữ liệu cho sữa chữa lớn. NA: chưa có.
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Xu hướng trong cơ cấu chi tiêu công

Phụ lục 3.4: cấu thành chi ngân sách nhà nước quyết toán năm 2000

Nguồn: Bộ Tài chính.

Ngân sách chi Chính phù Chi Ngân sách NN

Tổng chi
Chỉ đầu 
tư phát 
triển **

Khoản chi thuờng xuyên
Trung 
ương

Địa 
phươngTồng 

chi

Trong đó*
Chi 

lương
Chi 

VH&BD

Tổng chi (tỳ đồng)
103.151 35.106 68.045 29.523 23.881 58.069 45.082

Nông, lâm nghiệp và thủy lợi 5.647 4.436 1.212 249 665 1.759 3.889

Thùy sàn 157 106 51 12 34 50 107

Giao thòng vận tài 11.375 10.055 1.320 37 1.156 6.391 4.984

Công nghiệp, trong đó: 3.791 3.703 88 5 28 2.143 1.647

- sx phân phối diện 799 782 18 1 1 127 672

- sx phân phối nước 1.248 1.219 28 2 10 136 1.112

Giáo dục và Đào tạo 16.344 4.470 11.874 7.707 2.591 2.798 13.546

Y tế 6.550 1.726 4.824 1.650 2.264 1.327 5.223

Bào hiềm xã hội 11.385 210 11.175 7.905 113 9.901 1.484

Văn hóa - Thể thao 3.577 1.963 1.614 403 1.029 1.184 2.394

Khoa học, Công nghệ và Môi trường 1.423 482 941 140 758 1.046 376

Quàn lý hành chính 9.228 2.481 6.747 3.094 3.215 NA NA

Chi trá lãi suất 3.514 0 3.514 0 0

Chi khác 30.160 5.474 24.686 8.323 12.029
Tỳ lệ % trên tồng
chi phân theo

Tỷ lệ % trên tổng chi phân theo nội dung kinh tể, % ngành kinh tế

Tổng số (Tỹ dồng) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 56,3 43,7
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thùy lợi 5,5 12,6 1,8 0,8 2,8 31,1 68,9
Thủy sàn 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 32,0 68,0
Giao thông vận tài 11.0 28,6 1,9 0,1 4,8 56,2 43,8
Công nghiệp, trong dó: 3,7 10,5 0,1 0,0 0,1 56,5 43,5

- sx phân phối diện 0,8 2,2 0,0 0,0 0,0 15 9 84,1
- sx phân phối nước 1,2 3,5 0,0 0,0 0,0 10 9 89,1

Giáo dục và Đào tạo 15,8 12 7 17,5 26 1 10 9 17,1 82,9
Y tế 6,3 4,9 7,1 5,6 9,5 203 79,7
Bào hiểm Xã hội 11,0 0,6 16,4 26,8 0,5 87,0 13,0
Văn hoá- Thề thao 3,5 5,6 2,4 1,4 4,3 33,1 66,9
Khoa học, Công nghệ và Môi trường 1,4 1,4 1,4 0,5 3,2 73,6 26,4
Chi quàn lý hành chính 8,9 7,1 9,9 10,5 13,5 NA NA
Chi trả lãi suất 3,4 0,0 5,2 0,0 0,0
Chi khác 29,2 15,6 36,3 28,2 50.4

Chú giải: * còn chưa kề chi cho hỗ ượ (giá cả, cho côn|j tác xỉ hội) và bổ sung ngân sách cho cấp dưới, trả lài và 
các khoản chi thường xuyên khác. ** Bao gom dữ liệu cho sửa chữa lớn.; NA: Chưa có.
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Đánh giá /ông hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sẩm công và trách nhiệm tài chinh 2004

Phụ lục 3.5: cấu thành chi ngân sách nhà nưó'c quyết toán năm 2001

Nguồn-. Bộ Tải chính.

Ngân sách chi Chính phù Chi Ngân sách NN

Tồng chi
Chi đầu 
tư phát 
triền **

Chi thường xuyên
Trung 
ương

DỊa 
phươngTổng 

chi
Trong dó*

Chi 
lương VH&BD

Tổng chi (Tỳ đổng) __
Nống nghiệp. Lâm nghiệp. Thuỳ lợi

119.403
7 044

44.319
5.653

75.084
1.390

35^931
292

20.906
700

63.360
1.808

56.043
5.236

Thúy sản 376 300 76 15 52 102 274

Giao thông vận tài 14.991 13.588 1.403 41 1.037 6.589 8.402
Công nghiệp, ưong đó: 6.605 6.483 123 5 43 4.658 1.947

- sx phân phối diện__ ______
- sx phân phối nước

942 
53?

__ 930
527

12
9

1 
2

1
~ 6

360
14~

582
522

Giáo dục và Đào tạo 19.505 5.357 14.148 9.231 2.191 3.159 16.346
Ytế 8.475 2.888 5.586 2.187 2.831 2.143 6.332
Bão hiểm Xã hội 13.958 267 13.691 9.730 160 12.179 1.779
Văn hoá- Thể thao 4.642 2.776 1.866 461 1.216 1.622 3.021
Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
Chi quản lý hành chính

___ 2.579
10.973

1.179
1.944

1.400
9.029

357
3.684

974
4455

1.985 
"na

_ 595 
NA

Chi trả lãi suất 4.485 0 4.485 0 0
Chi khác 25.770 3.883 21.888 9.928 7.547

Tỷ lệ % trên tổng

Tỷ lệ % trên tổng chi phán theo nội dung kinh tế
chi phân theo 
ngành kinh tế

Tổng chi (Tỷ đổng) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 53,1 46,9
Nông nghiệp. Lâm nghiệp. Thuỷ lợi 5,9 12,8 1,9 0,8 3,4 25,7 74,3
Thủy sân 0,3 0,7 0,1 0,0 0,2 27,1 72,9
Giao thông vận tải 12 6 30,7 1,9 0,1 5,0 44,0 56,0
Công nghiệp, frong dó: 5,5 14,6 0,2 0,0 0,2 70,5 29,5

- sx phân phối diện 0,8 2,1 0,0 0,0 0,0 38,2 61,8
- sx phân phối nước 0,4 1,2 0,0 0,0 0,0 2,6 97,4

Giáo dục và Đào tạo 16,3 12,1 18,8 25,7 10,5 16,2 83,8
Ytế 7,1 6,5 7,4 6,1 13,5 25,3 74,7
Chi đăm bảo Xã hội 11,7 0,6 18,2 27,1 0,8 87,3 12,7
Vãn hoá- Thể thao 3,9 6,3 2,5 1,3 5,8 34,9 65,1
Khoa học, Công nghệ và Mõi trường 2,2 2,7 1,9 1,0 4,7 769 23,1
Chi quân lý hành chinh 9,2 4,4 12,0 10 3 19 9 NA NA
Chi ưà lài suất 3,8 0,0 6,0 0,0 0,0
Chi khác 21 6 8,8 29,2 27,6 36,1

Chú giải: * còn chưa kề chi cho hỗ ừợ (ượ giá, cho công tác xã hội) và bổ sung ngân sách cho cấp dưới, trả lãi và 
các khoản chi thường xuyên khác. ** Bao gồm dữ liệu cho sửa chữa lớn.; NA: chưa có.

52

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Xu hướng trong cơ cấu chi tiêu cóng

Phụ lục 3.6: cấu thành chi ngân sách nhà nước quyết toán năm 2002

Nguồn: Bộ Tải chính.

Ngân sách chi Chính phủ Chi Ngân sách NN

Tổng chi
Chi đầu 
tư phát 
triền **

Khoản chi thưởng xuyên

Trung 
ương

Địa 
phươngTổng

Trong dó*
Lương 
và thu 
nhập

VH&BD

Tổng sõ (Tý dồng) 135.490 54.924 80.566 37.050 22.758 70.917 64.573

Nóng nghiệp. Lâm nghiệp. Thuỷ lợi 6.993 5.352 1.641 292 892 1.454 5.539
Thũy sản 478 384 94 16 60 104 373
Giao thòng vặn tài 18.720 17.389 1.331 42 907 8.305 10.415
Công nghiệp, trong dó: 5.690 5.570 121 9 44 3.967 1.723

- sx phàn phoi điện 543 534 10 1 1 21 522
- sx phân phối nước 416 400 15 2 12 5 411

Giáo dục và Đào tạo 22.596 6.047 16.548 10.317 3.889 3.310 19.285
Y tế 8.616 2.013 6.603 2.288 3.510 1.997 6.619
Chi dâm báo xã hội 13.177 425 12.752 8.603 199 11.198 1.979
Vãn hóa và Thể thao 5.140 2.724 2.416 522 1.383 1.679 3.460

Khoa học, Công nghệ và Môi trường 2.949 1.327 1.622 260 1.297 2.346 602
Chi quàn lý hành chinh 12.478 3.855 8.623 3.945 3.695 NA NA
Chi phí trà lãi 6.008 0 6.008 0 0
Chi khác 32.645 9.837 22.807 10.754 6.881

Tỳ lệ % trên tổng
chi phăn theo

Tỷ lệ % trên tổng chi phân theo nội dung kinh tế ngành kinh tể

Tổng sõ (Tỷ đồng) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 52,3 47,7
Nông nghiệp. Lâm nghiệp. Thuỷ lợi 5,2 9,7 2,0 0,8 3,9 20,8 79,2
Thủy sản 0,4 0,7 0,1 0,0 0,3 21,9 78,1
Giao thông vận tải 13,8 31,7 1,7 0,1 4,0 44,4 55,6
Cõng nghiệp, trong đó: 4,2 10,1 0,1 0,0 0,2 69,7 30,3

- sx phàn phối diện 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 3,8 962
- sx phân phối nước 0,3 0,7 0,0 0,0 0,1 11 989

Giáo dục và Đào tạo 16 7 11,0 20,5 27,8 17,1 14,6 85,4
Ytế 6,4 3,7 8,2 6,2 15,4 23,2 76,8
Chi đảm bào hiểm xã hội 9,7 0,8 15,8 23,2 0,9 85,0 15,0
Văn hóa và Thể thao 3,8 5,0 3,0 1.4 6,1 32,7 67,3
Khoa học, Công nghệ và Môi trường 2,2 2,4 2,0 0,7 5,7 79,6 20,4
Chi quản lý hành chính 9,2 7,0 10,7 10,6 16,2 NA NA
Chi phí trả lãi 4,4 0,0 7,5 0,0 0,0
Chi khác 24,1 17,9 28,3 290 30,2

Chú giải: * còn chưa kể cho cho hỗ ượ (ừợ giá, cho công tác xã hội) và bổ sung ngân sách cho cấp dưới, trà lãi và 
các khoàn chi thường xuyên khác. ** Bao gồm cà dữ liệu cho sửa chữa lớn. NA: chưa cỏ.
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4. CÁC THẺ CHÉ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VÈ CHI TIÊU CÔNG

Giói thiệu chung và tổng quan

4.1. Quản lý chi tiêu công có hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc thực 
hiện các dịch vụ nhằm tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo; ngược lại, quản lý chi 
tiêu công kém hiệu quả sẽ gây ra những tác động làm suy yếu việc thực hiện các 
dịch vụ này. Ngân sách cần phản ánh về mặt tài chính các lựa chọn kinh te và xã 
hội của toàn xã hội và chấp hành ngân sách cần tuân thủ chặt chẽ theo đúng dự 
toán ngân sách. Tuy nhiên, nếu quản lý chi tiêu không chặt chẽ, dự toán ngân sách 
sẽ không phân bổ nguôn lực một cách hợp lí, hiệu quà thâp và không phù hợp với 
các kế hoạch và chiến lược quốc gia.
4.2. Trong thập kỳ qua, Việt Nam đã từng bước chắc chắn cài tiến bộ máy quàn 
lý nhà nước về tài chính công. Nen tảng pháp lý và thể chế cho việc thiết lập ngân 
sách lành mạnh đã hình thành và các thể chế cho việc thực thi ngân sách có hiệu 
quà ở mọi cấp chính quyền đã được tăng cường một cách đáng kể. Tuy nhiên, 
Chính phủ dã xác định vân phải tiêp tục đôi mới và Chính phủ đã đưa ra sáng kiên 
cải cách quàn lý tài chính công để hỗ trợ các cải cách tiếp theo.
4.3. Phần dầu của Chương này đề cập về những căn cứ pháp lý và thể chế đối 
với việc lập ngân sách ở Việt Nam. Phần thử hai xem xét tới quá trình lập kế 
hoạch ngân sách. Phần thứ ba đề cập tới vấn đề thực thi ngân sách. Cuối mỗi phần 
có dưa ra những kiến nghị. Những vấn đề cụ thể hơn về quản lý chi tiêu ngân sách 
như thể chế về trách nhiệm giải trình và minh bạch tài chính; phân cấp cho các cấp 
chính quyên dịa phương; giao nhiệm vụ và thâm quyên cho các đơn vị sử dụng 
ngân sách; quàn lý đầu tư công và đấu thầu công - sẽ là những chủ đề của các 
chương tiếp theo.

Căn cứ pháp lý và thể chế cho lập ngân sách

4.4. Cơ sờ pháp lý và thể chế cho lập ngân sách đã dược củng cố đáng kể trong 
những năm gân đây. Ngân sách có tính pháp lý cao, được quy định lân đâu tiên 
trong Hiên pháp năm 1992, tiếp theo dó là trong các Luật Ngân sách nhà nước.
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Dánh giá tông hợp chì liêu công, đấu thầu mua sam công và trách nhiệm tài chinh 2004

Luật Ngân sách nhà nước

4.5. Luật Ngân sách nhà nước năm 1996 là vãn bản luật đàu tiên tại Việt Nam 
quy định rõ ràng về quản lý tài chính công. Luật dă xác định vai trò và thẩm quyền 
của lừng cấp trong qui trình ngân sách, phản ánh quá trình phân cấp tài chính công 
ở giai đoạn ban đầu. Luật đã thiết lập khuôn khô cho các quan hệ tài chính giữa 
chính quyền trung ương và các cấp chính quyền địa phương.
4.6. Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi được Quốc hội thông qua tháng 12/2002 
và có hiệu lực từ năm tài khóa 2004. Luật này được xây dựng trên cơ sở kê thừa 
những điểm mạnh của Luật Ngân sách nhà nước 1996, củng cố nền tàng pháp lý 
cho các hoạt động quản lý ngân sách trên 4 khía cạnh quan trọng:
• Làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm: Luật Ngân sách nhà nước dã thể hiện 

quyền của Quốc hội trong việc quyết định các nội dung cơ bản nhất của dự 
toán ngân sách nhà nước (bao gồm cà ngân sách các cấp chính quyền địa 
phương), phân bồ ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành; số bổ sung cân 
đối và bổ sung có mục tiêu cho từng tình, thành phổ. Bên cạnh đó, Luật mới 
cũng làm rõ hơn sự phân chia trách nhiệm giữa Bộ Tài chính và Bộ Ke hoạch 
và Đau tư cũng như các Bộ quàn lý lĩnh vực. Bộ Tài chính sẽ là đầu mối chịu 
trách nhiệm lập kế hoạch tài khoá, lập ngân sách và quàn lý nợ. Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm về lập dự toán đối với các khoản chi đầu tư phát 
triển. Trong Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước sẽ là cơ quan dầu mối chịu trách 
nhiệm thực hiện kiểm soát chi ngân sách và thông tin quàn lý ngân sách của 
các cấp chính quyền.

• Tăng cường phân cấp: Luật mới tiếp tục làm rõ hơn vai trò và trách nhiệm 
của các cấp chính quyền trung ương và địa phương. Cụ thể, các tỉnh được trao 
nhiều thẩm quyền và nghĩa vụ rõ ràng hơn trong phân bổ ưu tiên các nguồn 
lực, bao gồm quyết định phân bổ ngân sách cho các lĩnh vực khác nhau và các 
cấp chính quyền thấp hơn. Họ cũng được trao nhiều thẩm quyền và nghĩa vụ cụ 
thể hơn dể huy động nguồn lực, với việc một số nguồn thu thuế trước kia chỉ 
do chính quyền trung ương thu chi thi nay nhiệm vụ này dã được chia sẻ giữa 
trung ương và địa phương. Quá trình lập kế hoạch dịa phương đang dược thúc 
đẩy dựa trên cơ sở cân dối bổ sung từ trung ương xuống các tỉnh dược ôn định 
cho một thời kỳ 3 đên 5 năm.

• Thúc đẩy cãi cách hành chính: Một nỗ lực lớn nhằm đơn giản hóa thủ tục 
quàn lý lài chính và tăng cường chế dộ báo cáo. Các đơn vị sử dụng ngân sách 
ở từng cấp dược giao nhiều quyền hơn trong quàn lý và sử dụng ngân sách, với 
việc giảm sô lượng hạng mục chi tiêu bị không chê theo dự toán cân kiêm soát 
từ 9 mục xuống còn 4 nhóm mục. Các công đoạn thực hiện ngân sách chông 
chéo, trùng lắp và không đem lại nhiều giá trị bị loại bỏ hoặc dược tinh giản.
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Các thế chế quán lý nhà nước về chi tiêu công

• Tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm giải trình: Luật mới dã củng cố 
và phát huy trên những nỗ lực được thực hiện gần dây nhằm nâng cao tính 
minh bạch và trách nhiệm giải trình tài chính. Theo dó, ngân sách dược công 
bố ngay sau khi dược phê duyệt, cùng với tất cả các thủ tục và qui định.

Phạm vi ngân sách

4.7. Theo tiêu chuẩn của nhiều nước dang phát triển, phạm vi ngân sách của 
Việt Nam tương dối toàn diện. Các hạng mục chi tiêu chính của tất cả các đơn vị 
sử dựng ngân sách thuộc các cap chính quyền từ trung ương, xuống đến tỉnh và 
huyện dược thê hiện trong ngân sách quốc gia, tương tự như các hạng mục chi tiêu 
tại chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, phạm vi ngân sách vẫn chưa đầy đủ và cần 
dược mở rộng để phù hợp với các tiêu chuẩn ngân sách được chấp nhận rộng rãi 
trên thế giới.
4.8. Trong báo cáo Đánh giá Chi tiêu công năm 2000 đã nhấn mạnh đến việc 
các khoản phí và đóng góp của người dân còn chưa được thể hiện đầy đủ trong các 
văn bản ngân sách chính thức, vấn đề này dã đặt ra các câu hỏi về tính minh bạch 
và trách nhiệm giãi trình, đồng thời làm suy yếu việc đánh giá tính công bằng của 
hệ thống tài chính. Trong thời kì đánh giá đã có những tiến bộ sau: Pháp lệnh về 
phí, lệ phí 2001 đã giúp hệ thống hóa từng câp có thể được thu những loại phí gì 
và những loại phí nào phải được phản ánh vào ngân sách nhà nước. Nghị định sô 
24/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 tiếp tục làm rõ hơn những qui định liên quan đến 
các khoản đóng góp phải được phản ánh vào ngân sách nhà nước và những khoản 
đóng góp có thể không cần đưa vào ngân sách (ví dụ, các đóng góp về lao động 
hoặc tiền đóng góp của cộng đồng dân cư dê xây dựng các công trình của chính 
cộng dồng địa phương dó). Luật Ngân sách nhà nước 2002 dã chính thức hóa việc 
phải phàn ánh đầy đủ các khoản thu ở câp xã vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, 
vẫn còn có nhiều diểm yếu trong việc thực thi tại cấp địa phương, thể hiện sự yếu 
kém của hệ thống và quy trình kế toán, cũng như các yếu kém của các thể chế dảm 
bảo trách nhiệm giải trình và minh bạch.
4.9. Một nguyên nhân khác của tình trạng chưa hoàn thiện của phạm vi ngân 
sách bắt nguồn từ việc thông tin hạn chế về tài trợ của nước ngoài. Mặc dù đã có 
những nỗ lực hài hòa hoá, nhưng hầu hết các nhà tài trợ đều có những cơ chế giải 
ngân riêng của mình và đôi khi có nhiều hơn một cơ chế giải ngân. Các ban quàn 
lý dự án thường không báo cáo Bộ Tài chính về các khoản giải ngân mà họ nhận 
dược từ các nhà tài trợ dẫn đến Chính phủ rất thiếu thông tin về các khoản viện trợ 
do nhà tài trợ thực hiện trực tiếp. Việc thiếu thông tin về các dự án tài trợ trong các 
ngành khác nhau đã hạn chế khả năng trong lập kế hoạch và phối hợp chính xác 
với nguôn lực trong nước.  Trên phương diện quàn lý tài chính vĩ mô, một số hạng 
mục ngoài ngân sách là Quỹ Hỗ trợ phát triển và trái phiếu ngoài cân đối ngân 

6

6 Liên doàn quốc tế các ủy ban Kế toán trong lĩnh vực công hiện nay đang soạn thảo một bộ qui chuẩn 
nhăm cung câp hướng dẫn dê phàn ánh các khoản dóng góp của cảc nhà tài trợ trong tài khoàn kế toán.
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Đánh giá tổng hợp chi tiên công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004

sách (như đã nêu ờ Chương 2). Trên phương diện quản lý chi ngân sách, các loại 
phí không thống nhất và các dự án của nhà tài trợ nằm ngoài ngân sách cũng là 
một sự lo ngại đáng kể. Trong những năm gần đây, chiến lược tăng trái phiếu 
chính phủ cho hạ tầng cơ sở và giáo dục đã làm tăng đáng kể mức độ hoạt động 
ngoài cân đối ngàn sách của Chính phủ.

Trách nhiệm của các thể chế (cơ quan)

Quốc hội và Hội đồng nhân dân

4.10. Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 đã mở rộng đáng kể quyền hạn của 
Quốc hội trong quản lý chi tiêu công. Phiên họp toàn thể của Quốc hội được giao 
quyền không chỉ giới hạn ở việc thông qua toàn bộ ngân sách (tông thu và tông 
chi), mà còn thông qua cơ câu ngân sách và đặc biệt, việc phân bô ngân sách cho 
từng bộ, ngành, các cơ quan trung ương và sô bô sung ngân sách trung ương cho 
từng ngân sách địa phương. Trước năm 2002, Quôc hội chỉ thông qua tông thu và 
tổng chi, còn việc phân bổ ngân sách do ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận và 
quyêt định mà không đòi hỏi cân có họp toàn thê Quôc hội đê quyêt định.
4.11. Điều này đã tăng thêm mức độ tham gia của mồi cá nhân là dại biểu Quốc 
hội trong quá trình ngân sách cũng như làm gia tăng phạm vi và tính minh bạch 
của thảo luận về phân bổ ngân sách. Ngày càng có nhiều thành viên Quốc hội chât 
vân các Bộ trưởng khi họ giải trình trước cơ quan lập pháp hay đê xuât những sửa 
đổi trong hệ thống luật pháp, kể cà trong quy trình ngân sách. Ví dụ, các thành 
viên Quốc hội đã chất vấn về tính hiệu quả của chi đâu tư phát triên cũng như các 
vấn đề đáng quan tâm như giáo dục. Hơn thế nữa, trong cuối chu kỳ ngân sách, 
Quốc hội đã tập trung dáng kể vào các vấn đề chính sách và ngân sách phân bổ 
cho các mục tiêu ưu tiên như Chương trình 135 dành cho các xã đặc biệt khó khăn. 
Đối thoại giữa các bộ, ngành và Quốc hội cũng đã gia tăng.
4.12. Vai trò của HĐND cấp tình trong quản lý chi tiêu ngân sách công cũng đã 
được tăng cường, do nhận trách nhiệm lớn hơn từ Chính phủ và chịu trách nhiệm 
nhiều hơn dối với các cấp chính quyền cấp dưới. Luật Ngân sách nhà nước 2002 
cũng đã mở rộng quyền hạn cho các cơ quan lập pháp và Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh. Hiện nay, các Hội đồng nhân dân cấp tình đã dược giao quyền quyết định 
phân bổ ngân sách giữa 3 cấp chính quyên ở địa phương - câp tình, câp huyện và 
cấp xã. Hội đồng cũng có thể quyết định thu và chi ngân sách, kể cà các loại phí 
và đóng góp được thu ở cấp địa phương và các định mức tài chính đê các câp 
chính quyền áp dụng và theo dõi. Cuối cùng, Luật mới cho phép các tỉnh huy động 
vốn trong nước tuân theo những qui định của Chính phủ mà không cân sự cho 
phép trươc của chính quyền trung ương. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương năng lực 
và trách nhiệm giải trình của Hội đồng nhân dân còn bât cập so với yêu câu nhiệm 
vụ Luật Ngân sách nhà nước giao cho.
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Các thể chế quàn lý nhà nước về chi tiêu công

Co' chế song trùng quản lý

4.13. Việt Nam có một hệ thống chính quyền thống nhất và Quốc hội vẫn chịu 
trách nhiệm cuối cùng phê chuẩn toàn bộ ngân sách nhà nước thong nhất. Tuy 
nhiên, bốn cấp chính quyền: trung ương, tỉnh, huyện và xã có thẩm quyền đáng kể 
và ngày càng tăng lên đối với công tác chi tiêu công thuộc địa phương mình quản 
lý. Hiện nay vẫn đang tồn tại hệ thống “song trùng quản lý”, theo đó, các cơ quan, 
sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện và xã phải báo cáo theo chiều ngang cho Hội đồng 
nhân dân cấp tương ứng và theo ngành dọc cho các bộ ngành chủ quản. Trong hệ 
thống dây chuyền báo cáo, từng cấp phải báo cáo lên cấp trên của mình, có nghĩa 
là xã báo cáo cho huyện, huyện báo cáo cho tỉnh và tỉnh báo cáo cho trung ương- 
một hệ thống đôi khi được gọi với tên “hệ thống búp bê matrouska".
4.14. Luật Ngân sách nhà nước 2002 đã loại bỏ được một số mặt nào đó chưa 
hợp lý của cơ chế song trùng quản lí: Hội đồng nhân dân tinh được trao thêm 
nhiều quyền hạn và phân định trách nhiệm rõ ràng trong việc lập thứ tự ưu tiên 
nguồn lực, kể cả việc quyết định phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực và quyết định 
bổ sung ngân sách cho cấp thấp hơn. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại một số chồng chéo 
và chưa rõ ràng trong một số khoản mục, khi mà cả Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân tỉnh dều có quyền quyết định đối với một số khoản mục ngân sách tỉnh. Hơn 
thế nữa, vẫn còn có một loạt các định mức “kỹ thuật” do các bộ, ngành đặt ra cho 
các sở, ban ngành ở cấp địa phương, rõ ràng đều có tác dộng về mặt ngân sách. 
Lần đầu tiên Luật Ngân sách nhà nước mới qui định rõ ràng răng những định mức 
như vậy không mang tính bắt buộc nhưng trên thực tê điêu này chưa dược hiêu 
một cách rộng rãi.

Qui trình lộp ngãn sách kép

4.15. Việt Nam có một hệ thống ngân sách nhà nước thống nhất và Luật Ngân 
sách nhà nước 2002 quy định Bộ Tài chính là cơ quan đâu môi chịu trách nhiệm 
về lập và phân bổ ngân sách. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại hệ thống “lập ngân sách 
kép”, trong đó Bộ Tài chính (và cơ quan Tài chính địa phương) chuân bị khung kê 
hoạch tài chính chung và dự toán ngân sách thường xuyên, còn Bộ Kê hoạch và 
Đầu lư (và cơ quan Kế hoạch và Đầu tư địa phương) lập chương trinh đầu tư công 
và ngân sách đầu tư, bao gồm chi đầu tư phát triển và các dự án được viện trợ.
4.16. Một số nước trên thế giới cũng áp dụng hệ thống “ngân sách kép”. Tuy 
nhiên, tại các nước đó, cách lập ngân sách này thường dân đên sự phôi hợp kém 
giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Tại Việt Nam, như minh họa trong 
chương 3 và chi tiết hơn trong các chương vê đánh giá từng ngành, hiện đang cỏ 
sự mất cân đối ngày càng tăng giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Ví 
dụ trong lĩnh vực giáo dục, dường như chi thường xuyên cao hơn so với chi đâu tư 
phát triển. Ngược lại, trong lĩnh vực giao thông và nông nghiệp, chi phát triển lại 
cao hơn chi thường xuyên quá nhiều (trong khi nên tập trung vào hoàn thiện, duy 
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tu, bảo dưỡng, khôi phục các công trình hiện có hon là tập trung cho các dự án xây 
dựng mới).
4.17. Đe cho một hệ thống "ngân sách kép" dược triển khai bền vững, nhiều ý 
kiến cho rang, Việt Nam sẽ can củng cố cơ chế phối hợp giữa kế hoạch và ngân 
sách; giữa ngân sách thường xuyên và ngân sách đầu tư phát triển và giữa các 
chức năng tài chính và chức năng kế hoạch - dầu tư tại mỗi cấp chính quyền. Các 
cơ chế này ở một số nước gồm có Nhóm công tác liên bộ và Khuôn khổ chi tiêu 
trung hạn được các cơ quan liên bộ cùng xây dựng. Việt Nam đã cam kết áp dụng 
thí điểm phương pháp này.

Khuyến nghị

4.18. Liên quan đến phạm vi ngân sách, ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị những 
vấn đề sau:

• Nên mở rộng phạm vi ngân sách để tuân theo các tiêu chuẩn dã dược 
thế giới chấp nhận. Đặc biệt, hệ thống ngân sách cần bao gồm lất cả 
các khoản phí và đóng góp cũng như tất cả các loại nợ của Chính phủ, 
kể cà các khoản cho vay lại và các loại trái phiếu ngoài cân dối ngân 
sách. Ngân sách cũng cần bao gồm các ước lính càng chi tiết càng tốt 
các khoản nợ dã được bảo lãnh và các nghĩa vụ nợ dự phòng khác.

• Khuyến khích các nhà tài trợ tăng cường hài hòa hóa qui trình giải 
ngân của họ. Chính phủ khuyến khích các nhà tài trợ chuyển viện trợ 
thông qua Kho bạc nhà nước và dàm bảo rằng tất cả các khoản viện trợ 
này đều dược ghi vào ngân sách.

Tăng cường hệ thống ngân sách nhà nưó’c và kế hoạch đầu tư

4.19. Hiện Chính phủ đang tiến hành một sổ bước nhàm tăng cường quàn lý ngân 
sách với mục đích thúc đẩy quá trình ưu tiên hóa để dạt được các mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo và tăng trưởng.

Phối họ’p công tác lập kế hoạch chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển

4.20. Những tiến triển ban đầu trong công lác tăng cường quản lý chi tiêu công ở 
Việt Nam được tập trung vào lăng cường qui trình lập kế hoạch cho các dự án đầu 
tư công, dược phối hợp với Bộ KHĐT. Chương trình Đầu tư công cộng vẫn được 
xem là cơ chế chính để thực hiện các mục tiêu tăng trường và giảm nghèo. Phát 
triển toàn diện về mật xã hội sẽ đòi hỏi nguồn đầu tư mới và sẽ bị ảnh hường đáng 
kể bời việc phân bổ chi dầu tư. Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận ra răng quản lý 
đầu tư công cần được tăng cường hơn nữa (xem chương 8) và cần chú ý hơn nữa 
chi thường xuyên cùa ngân sách, do tính chât rât quan trọng của loại hình chi tiêu 
này dối với phát triển.
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4.21. Có lẽ, điều chủ yếu nhất là Chính phủ đã thấy sự cần thiết phải phối hợp tốt 
hơn nữa công tác lập kế hoạch chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Việt 
Nam có các Bộ riêng biệt là Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư và ngân sách 
tách riêng chi thường xuyên với chi dầu tư phát triển. Khi không có một Bộ duy 
nhất và một ngân sách thống nhất, cần phải có các biện pháp mạnh mẽ để phối hợp 
công việc thuộc về chức năng của hai Bộ ờ cấp trung ương và địa phương, cũng 
như tại các bộ ngành và sở, ban và để kết hợp việc lập kế hoạch phần ngân sách 
thường xuyên cùa ngân sách với Chương trình Đầu tư công cộng.
4.22. Đã có một số cơ chế phối họp giữa hai khâu trên. Điều 21 và 23 của Luật 
Ngân sách nhà nước đã qui định các vai trò tương ứng của Bộ Ke hoạch và Đầu tư 
và Bộ Tài chính trong quy trình ngân sách. Những vai trò này được quy định rõ 
hơn trong Nghị dịnh 60/2003/NĐ-CP, phân định chính thức trách nhiệm giữa các 
chức năng lập kế hoạch và tài chính tại các cấp trung ương và địa phương. Tuy 
nhiên, phạm vi của Nghị định 6Ơ cơ bản là phân chia trách nhiệm giữa công tác lập 
kế hoạch và tài chính hơn là thiết lập một cơ chế cho quá trình đối thoại và làm 
việc chung giữa hai bên.
4.23. Chính phủ nhận thấy sự cần thiết phải có cơ chế đối thoại và phối hợp công 
việc. Thực hiện mục đích này, Chính phủ đã thành lập Nhóm làm việc liên Bộ vê 
Kế hoạch chi tiêu trung hạn, bao gồm các quan chức cấp cao của cả Bộ Tài chính 
và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, các nhóm làm việc liên ngành tương tự 
cũng đã được thành lập tại 4 lĩnh vực trọng điểm (giáo dục, y té, nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, giao thông vận tải), gôm có đại diện các vụ chức năng tài 
chính và kế hoạch của từng Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia thuộc lĩnh vực 
chi tiêu công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Cả hai Bộ này đều 
tham gia tích cực vào đợt ĐGTHCTC 2004 này.
4.24. Chính phủ đã triển khai thí điểm Khuôn khổ chi tiêu trung hạn cho bốn 
ngành và bốn tỉnh thành. Việc thí điểm Khuôn khổ Chi tiêu trung hạn cấp ngành là 
một khuyến nghị được nêu ra trong Báo cáo Đánh giá Chi tiêu công năm 2000. 
Tuy nhiên, việc thí điểm này mới chỉ được băt đầu từ 12 tháng trước, như là một 
phần của Chương trình cải cách quản lý tài chính công mới của Chính phủ.
4.25. Khuôn khổ chi tiêu trung hạn phổi hợp chi thường xuyên và chi đầu tư phát 
triển trong một khuôn khổ chi tiêu có định hướng duy nhất, trong cùng một khuôn 
khổ kinh tế vĩ mô và với một tập hợp thông nhât các mục tiêu phát triên (Hộp 4.1). 
Khuôn khổ chi tiêu trung hạn sẽ góp phần định ra một cân đối đúng đắn giữa chi 
thường xuyên ngoài lương và chi đầu tư phát triển. Khuôn khổ Chi tiêu trung hạn 
sẽ góp phần đàm bảo tính thực tiễn tài chính trong công tác lập kế hoạch dầu tư 
công. Khuôn khổ Chi tiêu trung hạn sẽ tạo điêu kiện đưa phân tích chính sách và 
trọng tâm phát triển vào công tác lập kế hoạch chi thường xuyên, hiện vẫn 
thuộc rất nhiều vào các định mức cứng nhắc, máy móc.
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Hộp 4.1: Các mục tiêu cùa khuôn khổ chi tiêu trung hạn

• Tăng cường sự cân bằng kinh te vĩ mỏ bằng việc phái triển một khuôn khồ nguồn lực 
duy nhắt, dồng bộ và thực tiền.

• Cải thiện két quá phân phối các nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược giữa các ngành và 
trong bàn thân mỗi ngành thòng qua việc xày dựng ngân sách tập trung theo các mục 
tiêu chinh sách duy nhất, đồng bộ và thực tế.

• Tàng cường sự phối hợp và cân đối giữa chi dầu tư phát triển và chi thường xuyên bằng 
cách tích hợp kế hoạch đối với cả hai loại chi ngân sách trong một qui trình ngân sách 
thong nhất và có định hướng theo tưomg lai.

• Tăng mức độ cam kết và khá nâng dự đoán về cà chính sách lẫn nguồn vốn dề các Bộ và 
các tinh có thể lập ke hoạch trước và các chương trình có thể được duy trì liên lục.

• Ràng buộc các Bộ và các tỉnh vào một giới hạn ngân sách cúng và trao thêm thẳm 
quyền cho họ, nhờ dó, tăng cường các động cơ sử dụng các nguồn tài chính một cách 
hiệu quà và hiệu suất.

4.26. Giáo dục là một lĩnh vực dược thí điểm đầu tiên. Thí điểm này mới chỉ ở 
giai đoạn ban đầu. Cho tới nay công việc mới chi tập trung vào tập hợp số liệu chi 
tiêu của Chính phủ cho ngành ở từng cấp chính quyền và ở cả khía cạnh chi đầu tư 
phát triển và chi thường xuyên; xây dựng những công cụ phân tích đon giàn dể 
tính toán các mục tiêu và dự báo nhu cầu chi tiêu; thiết lập các cơ chế đối thoại về 
chính sách giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Ke hoạch và Đầu tư 
về các mục tiêu, chiến lược, ưu tiên và thách thức của ngành và ý nghĩa của chúng 
dôi với chi tiêu của Chính phủ.
4.27. Tuy nhiên, như xem trong Hộp 4.2, trong công việc dã xuất hiện những yếu 
tô chứng minh một cách mạnh mẽ cho phương pháp kêt hợp công tác kê hoạch chi 
thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Hy vọng ràng, khuôn khổ chi tiêu trung hạn 
trong giáo dục sẽ nhanh chóng tích hợp với công tác lập kế hoạch dầu tư, tính toán 
ngân sách nhà nước, đối thoại chính sách và các phương pháp này của khuôn khổ 
chi tiêu trung hạn sẽ dược mở rộng sang các ngành khác.
4.28. Chính phủ dã thực hiện thí điểm Khuôn khổ chi tiêu trung hạn, có tính dến 
việc các thể chế quản lý chi tiêu tài chính công của Việt Nam ngày càng được 
phân cấp nhiều hơn (dược thảo luận sâu ờ Chương 6). Một mục tiêu chính của 
Khuôn khổ chi tiêu trung hạn là tăng cường năng lực lập kế hoạch chi tiêu công ở 
cấp tinh và tâng cường các mối liên kết giữa lập kế hoạch ngành của cấp quốc gia 
và với cấp tỉnh. Sẽ cần phải có một nỗ lực nhằm thiêt lập các môi liên kết tích cực 
“theo chiều dọc” ở tất cà các ngành, các cấp (trung ương, tỉnh, huyện và các dơn vị 
sử dụng ngân sách) về lập kế hoạch nguồn lực trong khi vẫn tôn trọng các mục 
tiêu phân cấp và nhu cầu cần phải có sự linh hoạt và cơ chế khuyến khích phù hợp 
ở tất cả các cấp. Vì là một bộ phận của Khuôn khổ chi tiêu trung hạn cấp ngành, 
dự kiến sẽ xây dựng các công cụ nhẳm hỗ trợ quá trình lập ngân sách ờ cấp tinh và 
dung làm cơ sở cho đối thoại mang tính xây dựng giữa các nhà hoạch định chính 
sách quốc gia và những người chấp hành chính sách cấp tình. Khuôn khổ chi tiêu 
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trung hạn cấp lình sẽ dược xây dựng ở 4 tỉnh thí điểm. Dự kiến công việc xây 
dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn sẽ là sự khởi đầu cho việc dần dần từ bỏ quy 
trinh lập ngân sách hiện lại dang dựa vào các dịnh mức để chuyển sang xây dựng 
một hệ thống hướng vào kết quả đầu ra thay vì là hướng vào đầu vào như hiện 
nay.

Hộp 4.2: Những phát hiện sơ bộ từ thí điểm khuôn khổ chi tiêu trung hạn trong 
lĩnh vực giáo dục

Những phân tích chính sách và kịch bàn dược xây dựng theo mô hình trong nội dung thí 
diêm khuôn khô chi tiêu trung hạn trong ngành giáo dục dã nhấn mạnh đến sự cần thiết và cơ 
hội dê họp lý hóa dội ngũ giáo viên, số dân cư trong dộ tuồi đến trường dang giảm và công tác 
tuyên dụng liên tục là nguyên nhân dẫn dến việc sừ dụng giáo viên rơi xuống tỳ lệ thấp so với 
các tiêu chuân quốc tế trong giáo dục tiểu học. số giờ tiếp xúc giữa giáo viên và học sinh ở 
Việt Nam cũng thấp theo thông lệ quốc tế. Đây là một vấn dề khó nhưng có ý nghĩa quan trọng 
dối với hiệu quá cùa chi tiêu. Van dề này cần được giãi quyết trên một số mật nhằm hợp lý hóa 
và giãi phóng một phần nguồn lực nâng cao chất lượng dịch vụ.

• Chất lượng dịch vụ còn thấp và không ổn dinh. Khuôn khổ chi tiêu trung hạn dã xác 
dinh các vấn dề sau là các lĩnh vực ưu tiên tiềm năng cho khà nâng tập trung tài chính 
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, dựa trên các bang chứng xác thực về mức dộ tác 
dộng.

• Các bước dể dẩy nhanh việc kéo dài ngày học cùa học sinh, bàng cách ổn dịnh số lượng 
giáo viên (phần ngân sách thường xuyên) và ưu tiên dầu tư trường lớp cho giáo dục tiểu 
học (phần ngân sách dầu tư) vì trường lớp là yếu tố hạn chế việc kéo dài ngày học.

• Các bước dể dầy nhanh việc nâng cao trình độ, kỹ năng cho giáo viên.
• Nâng trong loàn quốc các chi phí không phải là chi cho con người lên mức cần thiết dể 

dạt dược chất lượng dịch vụ và tính hiệu quả phù hợp với các mục tiêu quốc gia.
• Ngay khi sổ lượng cơ sở vật chất trung học tăng lên áp dụng các biện pháp để cung cấp 

đủ tài chính cho công tác duy tu, bào dưỡng.
• Dưa vào thực hiện kiểm tra thường xuyên, nhất quán và khách quan kết quả học tập 

nhằm giám sát việc thực hiện và quân lý quá trình nâng cao chất lượng.

4.29. Chính phủ cũng đã triển khai thí điểm khuôn khổ tài chính trung hạn 
(TCTI-I) theo phương pháp "từ trên xuống", nhằm tính toán tổng chi dự kiến dựa 
trên các già định thực tế và bền vững về tăng trường kinh tế, nguồn thu ngân sách 
và vay nợ, cũng như tổng chi dự kiến (cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát 
triển) cho các tỉnh và các bộ. Hoạt dộng này sẽ định hình và đồng thời chịu tác 
dộng của các khuôn khổ chi tiêu trung hạn cấp ngành và cấp tỉnh dược xây dựng 
theo cách thức "từ dưới lên". Các khuôn khổ chi tiêu trung hạn trong 3 lĩnh vực thí 
điểm còn lại dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2005 và các thí điểm ờ cấp tinh sẽ 
bắt dầu muộn hơn vào năm 2005. Những phát hiện trong khuôn khổ chi tiêu trung 
hạn ngành giáo dục đã được phản ánh trong các thảo luận về ngân sách năm 2005 
và khuôn khô chi tiêu trung hạn ngành giáo dục cũng cần được phản ánh trong 
Chương trình Đầu tư công và trong Kế hoạch Phát triển kinh té-xã hội sẳp tới.
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4.30. Trong lương lai, các khuôn khổ chi tiêu trung hạn thí điểm sẽ trờ thành 
“cầu nối" giữa chi thường xuyên và chi đâu tư của ngân sách và giữa các qui trình 
lập kế hoạch và qui trinh xây dựng lại ngân sách. Một lựa chọn khác là trên cơ sở 
các thí điểm khuôn khổ chi tiêu trung hạn, Chính phù có thê quyêt định từ bỏ cách 
lập ngân sách kép và thiết lập một ngân sách dài hạn chính thức. Dù thế nào di 
chăng nữa, các công cụ và các kỹ năng phân tích chính sách tông hợp và mang 
tính dài hạn được xây dựng lừ những thí diêm này cũng vân là một đóng góp quan 
trọng.

Khuyến nghị

4.31. về cơ chế phối hợp chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, Báo cáo 
ĐGTHCTC 2004 đề xuất một số vấn đề như sau:

• Nên nâng vị trí của Nhóm công tác liên Bộ về kế hoạch chi tiêu trung 
hạn mới được thành lập gần đây. Các Bộ trưởng và Vụ trường cũng như 
các công chức cao cap cần tham gia vào các cuộc thào luận, cần tăng 
cường triển khai khuôn khổ tài chính trung hạn và khuôn khổ chi tiêu 
trung hạn ờ bốn ngành và bốn tỉnh thí điểm.

• Khi phát triển Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc 
(TABMIS - dược trinh bày ở phần dưới), cần tiến hành theo từng bước 
để đảm bảo rằng hệ thống này sẽ cung cấp dữ liệu kịp thời, chính xác và 
dễ truy cập cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan lập kế hoạch tại 
địa phương về việc thực hiện tài chính của các dự án, được phân loại 
theo mã dự án của Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Hiện nay, các quan chức có 
nhiệm vụ lập kế hoạch dành quá nhiều thời gian chỉ dơn giản để tìm 
hiểu xem các dự án khác nhau đã chi bao nhiêu và do đó còn rất ít thời 
gian cho công tác giám sát thực hiện khối lượng và đánh giả tác động.

• Cần tiếp tục thăm dò các phương án sát nhập một cách có lựa chọn các 
cơ quan kế hoạch và cơ quan tài chính ở cấp địa phương và cấp ngành. 
Đáng chú ý là một số cơ quan có chức năng lập kế hoạch và tài chính 
đang sử dụng sự linh hoạt về hành chính để hợp nhất các chức năng lập 
kế hoạch và tài chính. Việc này đã được quan sát trong các bộ then chốt 
như Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo (các Vụ Ke hoạch - Tài chính 
của các bộ này hiện đang chù trì việc triển khai thí điểm khuôn khổ chi 
tiêu trung hạn; các huyện cũng có các Phòng Tài chính - Ke hoạch hợp 
nhất.

Phối hợp quy trình ngân sách với quy trình kế hoạch và quản lý kết quả thực 
hiện

4.32. Để quản lý chi tiêu công thành công không thể tách rời với quá trình lập các 
kế hoạch kinh tế và xã hội. Ngân sách nên là một tâm gương tài chính phản ánh 
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các lựa chọn kinh tế và xã hội; đồng thời, các chiến lược và mục tiêu tăng trường 
và giảm nghèo cần có tính thực tiễn, do đó cần thiết lập các chiến lược và mục tiêu 
này trên cơ sở tính toán chi phí cơ hội và giới hạn về nguồn lực tài chính. Phoi hợp 
ngân sách thường xuyên và ngân sách đầu tư phát triển là một bước quan trọng, 
nhưng mục tiêu cuối cùng phải là phối hợp quy trình xây dựng ngân sách với quy 
trình lập ke hoạch và quàn lý kết quả thực hiện.
4.33. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 33/2004/CT-TTg ngậy 
23/9/2004, trong đó khởi động việc chuẩn bị lập kế hoạch cho Kế hoạch Phát triển 
kinh tế-xã hội giai đoạn 2006 - 2010. Chỉ thị cũng yêu cầu có một quá trình lập kế 
hoạch có sự tham gia rộng rãi hơn so với quá trình lập kế hoạch trước. Chì thị 
cũng khuyến khích các cơ quan xây dựng các chiến lược cùa mình xoay quanh 
việc hoàn thành những kết quả mong muốn cần đạt dược và tập trung ít hơn vào 
các yếu tố dầu vào như là những chỉ tiêu kế hoạch.
4.34. Vai trò quan trọng của các chính sách có lợi cho người nghèo và tăng 
trường ngày càng được chú trọng, theo đó, việc đo lường chất lượng dịch vụ và kết 
quả phát triển cũng ngày càng được chú ý. Điều này được thể hiện trên một số chì 
tiêu thực hiện cụ thê và các mục tiêu được đê ra trong Mục tiêu phát triên Việt 
Nam (MTPTVN), được soạn thảo trong quá trinh xây dựng Chiến lược toàn diện 
về tăng trưởng và giảm nghèo (CLTDTT&XĐGN). Tuy nhiên, chì đến khi kết 
thúc quá trình soạn thảo CLTTTT&XĐGN thì các phương pháp luận tính toán chi 
phí thực hiện các mục tiêu này mới được chú ý đên và mức độ chú ý cũng rât hạn 
chế. Theo thời gian, cần xây dựng các phương pháp đê xác định và tính toán chi 
phí thực hiện các mục tiêu chiên lược theo hướng găn chúng hoàn toàn với khuôn 
khổ chi tiêu trung hạn và các quy trinh lập ngân sách chi thường xuyên và chi đầu 
tư phát triển.
4.35. Trước dây, cách thức giám sát tác động của chi ngân sách của Chính phủ là 
tập trung kiểm soát các đầu vào, chứ không chú ý nhiều đến đâu ra và kết quả. 
Công tác kiểm soát đầu vào được thực hiện thông qua các định mức chi tiêu cụ thể 
mang tính bắt buộc ờ tất cả các cấp chính quyền. Đầu ra và kết quả dược giám sát 
thông qua hệ thống báo cáo thường xuyên (ví dụ như tỷ lệ nhập học hay tỷ lệ sử 
dung các phương tiện y tế) và thông qua các cuộc điều tra định kỳ về sức khỏe, 
nhân khẩu và hộ gia đình. Tuy nhiên, mức độ sử dụng các chỉ sô đâu ra và chỉ sô 
kết quả'trong việc đánh giá tác động của các chính sách Chính phủ và chât lượng 
thông tin phản hồi từ các kêt quà giám sát trong công tác hoạch định chính sách lại 
rất hạn chế.
4.36. Tuy nhiên, cùng với Luật ngân sách sửa đổi và quá trình trao quyền tự chủ 
tài chính cho các đơn vị sử dụng ngân sách, Chính phủ hiện đang dần thay đổi hệ 
thống quản lý ngân sách theo đầu vào. Do đó, việc củng cố thông tin quản lý kết 
quả thực hiện và tích hợp thông tin đỏ vào quy trình lập kê hoạch và quy trình lập 
ngân sách đang ngày càng trở nên quan trọng. Ke hoạch hiện nay về xây dựng 
khuôn khổ chi tiêu trung hạn theo định hướng đầu ra trong bốn ngành và bốn tỉnh 
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thành là một cơ hội quí báu để thử nghiệm và khuyến khích giám sát và định 
hướng nhiều hơn vào kết quà thực hiện.
4.37. Hiện nay, Chính phủ đang thiết kể các cách thức tăng cường công tác giám 
sát và đánh giá các dự án đầu tư, tập trung vào việc theo dõi một cách hệ thông các 
khoản chi đã dược dự toán và chi thực tế cũng như giám sát tiên dộ thực hiện.
4.38. Chiến lược Cải cách hành chính công 2001 đã nêu rõ “sẽ nỗ lực đen cùng 
để xóa bò cơ chế phân bổ ngân sách theo số biên chế và thiết lập cơ chế để tính 
toán các yêu cầu ngân sách cãn cứ vào kết quả dầu ra và chất lượng công việc, 
đảm bảo công tác giám sát các đầu ra, chất lượng mục tiêu và mục đích cùa các cơ 
quan nhà nước và cải cách hệ thông định mức chi tiêu nhàm đàm bảo răng hệ 
thống dó sẽ dơn giản và dược các đơn vị sử dụng ngân sách coi là của chính họ" . 
Tuy nhiên, các nước khác, kể cà những nước phát triên, vẫn phải hết sức cố gắng 
để dưa vào áp dụng các phương pháp này. Việt Nam sẽ cần phải dạt được những 
tiến triển dần dần trong lĩnh vực này.

7

Khuyến nghị

4.39. về công tác phổi hợp quy trình ngân sách với quy trình lập kế hoạch và 
quản lý kết quả thực hiện, ĐGTHCTC 2004 dưa ra các đề xuất sau:

• Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phổi hợp tích cực hơn với Bộ Tài chính, các 
bộ chủ quàn và các tình trong công tác xây dựng khuôn khổ chi tiêu 
trung hạn. Và Bộ Tài chính cần có vai trò lớn hơn trong việc xây dựng 
Ke hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Các khuôn khổ chi tiêu trung hạn có 
thể trở thành một công cụ phân tích phổ biến và là phương tiện để phối 
hợp giữa quy trình kế hoạch và quy trình ngân sách.

• Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần lăng cường nỗ lực để củng 
cố sự gắn kết giữa các chì tiêu kết quà thực hiện và các quyết dịnh ngân 
sách. Trong ngắn hạn, dây có thể là vấn đề về "khớp" các mục tiêu phát 
triển Việt Nam với các chương trình chi tiêu hiện có cùa các bộ và các 
tình, dể củng cổ công tác đánh giá chi tiêu, về dài hạn, thách thức là xác 
định nội dung cùa các chi số này và củng cố việc giám sát việc thực 
hiện chúng để lạo lập qua các qui trình xác định, tính toán và lập thứ tự 
ưu liên cùng với các chương trình chi tiêu của địa phương và bộ, ngành.

• Chính phủ nên tăng cường giám sát việc thực hiện các dịch vụ công. 
Trên phương diện này, sáng kiên gân dây về thí diêm thực hiện khảo sát 
phiếu đánh giá dịch vụ công ở bốn thành phố (Hộp 4.3) là một việc làm 
rất đáng khuyến khích. Chính phủ cũng cần khuyến khích các tổ chức 

7 Xem 4.3 trong Quyết djnh số 136/200l/ỌĐ-TTg ngây 17 tháng 9 năm 2001 về Chiến lược Cải cách Hành 
chinh Cõng.
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xã hội tham gia tích cực hơn vào cóng tác giám sát thực hiện dịch vụ 
công ở cấp địa phương.

Hộp 4.3: Thí diem khảo sát phiếu đánh giá dịch vụ công tại bốn thành phố
Phiếu dánh giá dịch vụ công là một cách thức dánh giá các dịch vụ công nhìn từ góc độ người 

dân. Người dãn là người sừ dụng các dịch vụ đó và có thể cung cấp thông tin phàn hồi đáng tin 
cậy vê chât lượng, hiệu quà và sự tương xứng cùa các dịch vụ theo cách nhìn nhận cùa người 
dân và những vấn dề họ gặp phái trong quan hệ với những người cung cấp dịch vụ. Người dân 
có thê không đù khả năng đánh giá những vân dê kỹ thuật và chât lượng dịch vụ hoặc đánh giá 
toàn bộ việc thực hiện dịch vụ của các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, họ rõ ràng có dù khả 
năng nói xem liệu dịch vụ có đáp ứng được các yêu cầu cùa họ hay không và liệu cơ quan dịch 
vụ còng đã có trách nhiệm, có tham nhũng, hay có dáng tin cậy hay không, vv.

Tại Việt Nam, xã hội ngày càng quan tâm đến kết quà công việc và trách nhiệm giãi trình cùa 
các CO’ quan dịch vụ công. Hầu hết các phương pháp kiểm tra những cơ quan này đều tập trung 
vào các yếu 10 đầu vào như số lượng nhân viên, ưang thiết bị và chi phí. Tuy vậy, chất lượng 
dịch vụ và kết quả thực hiện vẫn còn là vấn đề chưa dược biết đến. Trong bối cành dó, phiếu 
đánh giả dịch vụ công nham:

• cung cấp cho các chính quyền thành phố công cụ phân tích tự đánh giá và nâng cao tính 
minh bạch và trách nhiệm giãi trình trong phân phối dịch vụ;

• cung cấp thông tin phản hồi rõ ràng về các dịch vụ mà người dân sử dụng;
• dưa các vắn dề cá nhân phổ biến thành các vấn đề chung;
• tạo diều kiện thuận lợi dề so sánh kết quả công việc của các cơ quan cung cấp phân phối 

dịch vụ (dôi với cùng loại dịch vụ);
• triển khai doi thoại và giải quyết van đề thực tế trong việc cung cấp dịch vụ.

Đe dánh giá chất lượng dịch vụ, ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, Đà 
Nang, Nam Định và Hài Phòng đang triền khai chương trình khảo sát phiếu đánh giá dịch vụ 
công. Các Cục Thống kê tại 4 thành phố tiến hành diều tra trên 5 lĩnh vực dịch vụ: giáo đục, y 
te, quàn lý chất thài rắn, cung cấp nước và dịch vụ công bao gom: công chứng, đăng ký đất, giấy 
phép xây dựng nhà và dăng ký hộ khâu. Các phát hiện từ khảo sát đang dược thảo luận thông 
qua các hội tháo công khai tại bốn thành phố trẽn. Những phát hiện này sẽ được thông báo trên 
các phương tiện thông tin nhà nước và dịa phương ngay khi dược công nhận có giá trị.

Xác định rõ vai trò của các định mức

4.40. Các định mức tài chính và vật chất (kinh tế - kỹ thuật) tiếp tục đóng vai trò 
quan trọng trong việc quyết định phân bổ nguồn lực trong quy trình ngân sách. 
Các định mức này được dùng đê ước tính nhu cầu và quyết định phân bổ ngân 
sách cho các ngành và tỉnh thành khác nhau dựa trên những tiêu chí như dân số, tỷ 
lệ dói nghèo, mức độ xa xôi và các nhóm dân cư thiệt thòi. Việc dổi mới các định 
mức này có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng các hạng mục chi thường xuyên 
tới các mục tiêu giảm nghèo. Ví dụ, Quyết định 139/2003/QĐ-TTg ngày 
11/7/2003 qui định: "định mức chi giáo dục cùa một người dân sống ở khu vực núi 
cao - hài dào cao gâp 1,7 lân so với các khu vực thành thị; tương tự, định mức y tế 
cao gâp 1,8 lân”. Những điểm cải cách này đã giúp cho các vùng sâu, vùng xa, 
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vùng khó khăn có được nhiều ngân sách hơn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương.
4.41. Trước năm 2002, các định mức tài chính này thường được ban hành bằng 
thông tư của Bộ Tài chính. Đến nay, Chính phủ đã trình các định mức lên ủy ban 
Thường vụ Quốc hội. Hơn thế nữa, các định mức liên quan đen việc quyết định 
phân bổ ngân sách hiện dã được công khai tới các bộ ngành và các địa phương. Sự 
công khai này là một đóng góp quan trọng vào tiến trình minh bạch hóa quy trình 
ngân sách, còn việc đệ trình lên ủy ban Thường vụ Quốc hội làm gia tăng trách 
nhiệm giải trình.
4.42. Trước dây, các định mức này mang tính bắt buộc dối với các cơ quan thực 
hiện ngân sách. Đen nay, quy dịnh này không còn nữa. Ke từ khi có Luật Ngân 
sách nhà nước 2002, các định mức chì được áp dụng để xác định tổng số bổ sung 
cân đối ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương và việc phân bổ chi cho 
các ngành có thể thay đổi so với các định mức. Hơn thế nữa, theo Quyết định 
139/2003/QĐ-TTg, các tinh có quyền quyết định phân bổ chi tiêu cho các cơ quan 
trực thuộc và cho các huyện. Như vậy, hiện nay mỗi tình dều có hệ thống định 
mức riêng để xác định tỳ lệ phân chia nguồn thu và phân bổ nguồn lực ở cấp địa 
phương.
4.43. Mức dộ bắt buộc tuân thủ các định mức tài chính do Trung ương định ra thể 
hiện sự chuyển hướng khỏi các thông lệ trước đây vẫn là một vấn dề còn tranh cãi. 
Trong khi một số tổ chức chính phủ và phi chính phủ cho rang trước đây, các định 
mức luôn được tuân thủ và thực sự hoạt động như một hệ thống kiểm soát dầu vào 
có hiệu quả từ cấp trung ương đến dịa phương, còn một số khác lại cho rằng, các 
định mức đó chưa bao giờ có tính chất bắt buộc trên thực tế và do đó, Luật Ngân 
sách nhà nước năm 2002 chỉ chính thức hóa các thông lệ vẫn đang thực hiện trên 
thực tế mà thôi.
4.44. Cùng với các định mức tài chính, còn có một số định mức kỹ thuật do các 
bộ ngành sử dụng phục vụ mục đích lập kế hoạch. Các định mức này quy định số 
lượng giáo viên và nguồn lực cho một lớp học hay tỷ lệ học sinh/giáo viên và các 
định mức này do các bộ chủ quản và Bộ Tài chính cùng phối hợp xây dựng. Các 
định mức này vẫn sẽ tiếp tục được xây dựng theo quy trình như vậy nhưng việc 
gắn kết chúng với các định mức tài chính và do đó, với các nguồn lực hiện có còn 
hay không đôi khi không rõ. Kết quả là, một số chính quyền địa phương co gắng 
đạt được các mục tiêu rất tham vọng trong các lĩnh vực khác nhau bằng cách đặt ra 
các mục tiêu thu ngân sách rất cao và điều này có khi dẫn đến các địa phương 
không có nhiều nguồn lực phải đặt gánh nặng thu ngân sách lên các cộng đồng dân 
cư bằng cách định ra các khoản thu của chính câp mình và huy động đóng góp của 
người dân.
4.45. Những thay dổi trong vai trò của hệ thống định mức và quá trình phân cấp 
đang diễn ra đã giảm đáng kể vai trò của các bộ chủ quản trong quy trình ngân 
sách. Nếu như trước đây, các bộ chủ quản chịu trách nhiệm xây dựng hệ thông 
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định mức phân bổ cho ngành mình quản lý, thì theo hệ thống hiện nay, vai trò nảy 
thuộc về Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với ngân sách chi 
thuộc thẩm quyền của cấp địa phương. Theo nguyên tắc, chính quyền các cấp ở 
địa phương phải dựa trên các kế hoạch ngành để quyết định phân bổ ngân sách; 
tuy nhiên, hiện nay chưa có cơ chế đảm bảo sự nhất quán giữa kế hoạch ngành và 
kế hoạch phân bổ ngân sách của địa phương, cũng như chưa có các cơ chế giám 
sát. Sự thiếu gắn kết này sẽ làm các bộ chủ quản khó khăn trong việc thực hiện 
chiến lược ngành.

Khuyến nghị

4.46. về hệ thống dịnh mức, ĐGTHCTC 2004 đề xuất ý kiến sau đây:
• về hệ thống định mức để xác định nhu cầu chi ngân sách công trong 

công thức phân bổ ngân sách cho các Bộ cũng như tính cân dối NSĐP, 
nên cân nhắc các phương án tiếp tục cải cách. Đặc biệt, nên xem xét lại 
việc sử dụng tỳ lệ phần trăm trên tong so chi để xác định số chi cho đầu 
tư và chi cho sự nghiệp kinh tế vì cách tính này không đủ căn cứ thực tế 
và có xu hướng tạo thuận lợi cho các địa phương giàu, cần giám sát 
chặt chẽ mối quan hệ giữa tỷ lệ dói nghèo với mức bổ sung cân đối ngân 
sách trên một dầu dàn. Neu cần thiết, các hệ số điều chinh vùng cần 
được tăng lên để bù đắp cho chi phí cao hơn và khả năng ngân sách hạn 
chế hơn của các vùng nghèo.

• về hệ thống định mức "vật chất", Chính phủ nên làm rõ hơn loại định 
mức nào mang tính hướng dẫn, định hướng và loại định mức nào mang 
tính bắt buộc. Sử dụng càng ít các định mức "phân bổ ngân sách" và 
định mức "vật chất" bắt buộc càng tốt và chỉ sử dụng trong những 
trường hợp có thể giám sát việc thực hiện.

Tăng cường năng lực thực hiện ngân sách và hệ thống thông tin quản lý

Tăng cường năng lực thực hiện ngân sách

4.47. Chấp hành ngân sách là một quá trình dược điều phối bời Kho bạc nhà 
nước, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hài quan, cùng với sự hợp tác với các cơ quan 
chủ quản, các đơn vị sử dụng ngân sách, về mặt chi tiêu ngân sách, chi ngân sách 
là trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách phôi hợp với Kho bạc nhà nước 
thuộc Bộ Tài chính, là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát, thanh toán và thông tin 
quản lý tài chính. Ngoài Kho bạc nhà nước Trung ương còn có Kho bạc nhà nước 
đặt tại các tinh và các quận, huyện. Các yêu cầu, đê nghị thanh toán của đơn vị sử 
dụng ngân sách phải được kiểm tra rõ ràng tại kho bạc địa phương trước khi thực 
hiện thanh toán.
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4.48. Hệ thống kho bạc dược máy tính hóa hiện đang dược sử dụng (được lắp đặt 
riêng rẽ tại các kho bạc) có một số các cơ chế rat hiệu quả dể ngăn chặn tình trạng 
vượt chi so với dự toán, hoặc sử dụng không đúng mục đích hoặc sai chê độ, tiêu 
chuẩn. Trước khi một khoản thanh toán dược thực hiện, việc thanh toán được đưa 
vào một hạng mục ngân sách và hệ thống kho bạc sẽ kiểm tra số dư của hạng mục 
ngân sách đó trước khi phê duyệt hồ sơ thanh toán, sau đó ghi sô và trừ khoản 
thanh toán từ sô dư. Tuy nhiên, quá trình điêu chình ngàn sách trong năm kêt hợp 
với sổ kết chuyển ngân sách lớn từ năm trước sang năm sau hàng năm đã làm cho 
việc so sánh giữa các khoản chi ngân sách theo dự kiên và chi ngân sách thực tê 
trờ nên khó khăn.
4.49. Có lẽ điều đáng chủ ý là hầu như không có các biện pháp kiểm soát cam 
kết. Điều này được minh họa bởi những khoản nợ thanh toán xây dựng cơ bản lớn 
dang chồng chất trong ngành giao thông vận tải, như đã được thảo luận ở Chương 
2 và Chương 11. Chính phủ dự định rằng Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và 
kho bạc mới (sẽ dược mô lả ờ phần dưới đây) cần tạo ra phương tiện nhằm đảm 
bảo có những biện pháp kiểm soát mạnh mẽ hơn đối với những cam kết chi tiêu.
4.50. Đã có một số biện pháp dể đơn giản hóa và triển khai việc chấp hành ngân 
sách đã được thực hiện gần đây và một số biện pháp khác đang dược triển khai. 
Cho đến trước năm 2003, các đơn vị sử dụng ngân sách nhận ngân sách qua hệ 
thống phân bổ ngân sách theo quý và phải được phê duyệt của các cơ quan chủ 
quản và các đơn vị chức năng của cơ quan tài chính. Từ tháng 1/2004, theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước, các đơn vị sử dụng ngân sách dược toàn quyền 
thực hiện ngân sách theo dự toán chi ngân sách hàng quý bằng cách gửi đề nghị 
thanh toán trực tiếp tới Kho bạc.
4.51. Với hệ thống mới này rõ ràng việc chấp hành ngân sách, cho phép hoạt 
động ờ các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động, linh hoạt hơn. Tuy nhiên, 
việc ngân sách không đi qua các cơ quan chủ quản và bộ phận chức năng của cơ 
quan tài chính có thể làm suy yếu vai trò của các cơ quan, dơn vị này và làm giảm 
lượng thông tin về chi ngân sách trong ngành, lĩnh vực mình quản lý. Có thể có ý 
kiến cho rằng việc các cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính thực hiện vai trò 
tương tự như của kho bạc là điều không hợp lý, song rõ ràng là, các cơ quan này 
can phải có thông tin về chi ngân sách cùa ngành mình quản lý. Chính phủ dự 
định, Hệ thống Thông tin Kho bạc và Quản lý Ngân sách mới (TABMIS - trình 
bày dưới dây) sẽ góp phần đáp ứng thực hiện yêu cầu này.
4.52. Cũng từ tháng 1 năm 2004, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 
2002, các đơn vị sử dụng ngân sách có được nhiều thẩm quyền hơn trong việc tái 
phân bổ nguồn lực giữa các hạng mục chi của ngành. Theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước trước đây, các hạng mục chi tiêu được bố trí theo chín mục, 
Luật Ngân sách nhà nước mới đã tạo sự linh hoạt hơn cho các đơn vị sử dụng ngân 
sách ở tất cả các cấp, với số hạng mục chi tiêu giảm lừ chín mục xuống còn bốn 
nhóm mục. Một lần nữa, hệ thống này cho phép các đơn vị sử dụng ngân sách sự 
linh hoạt lớn hơn và do dó có thê tôi ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguôn lực.
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Khuyến nghị

4.53. Đe tiếp tục tăng cường hiệu quà quản lý trong việc chấp hành ngân sách, 
ĐGTGCTC dề xuất một số khuyến nghị như sau:

• Cần giám sát chặt chẽ tác động của phân bổ ngân sách hàng năm và sự 
linh động ngân sách nhằm đàm bảo rằng, kết quả thu được là sự cải 
thiện, phát triển, chứ không phải là bước thụt lùi trong cơ cấu chi ngân 
sách, kết quả đầu ra và chất lượng dịch vụ.

• Cần triển khai hệ thống TABMIS mới để đảm bảo cho các bộ chủ quàn 
được tiếp cận trực tiếp vào hệ thống dữ liệu của kho bạc nhà nước liên 
quan đến việc thực hiện chi ngân sách của từng lĩnh vực ờ từng cấp 
chính quyền.

Tăng cuông thông tin Quản lý Kho bạc và Ngân sách
4.54. Trước đây, ở Việt Nam cũng như trên nhiều nước, công tác phát triển hệ 
thống thông tin quản lý tài chính chủ yếu giao cho các vụ và đơn vị riêng rẽ, mà 
không chú ý đến các dòng lưu chuyển thông tin hết sức quan trọng giữa các bộ 
phận trong hệ thống và giữa hệ thống với bên ngoài. Ket quả là, các hệ thống hiện 
nay manh mún, phân tán về mặt công nghệ và hoạt động chông chéo, mâu thuân 
nhau. Kết quà cuối cùng là sự không đồng bộ, không thống nhất và không chính 
xác về các dữ liệu tài khoá, thiêu tính minh bạch và giảm khả năng kiêm soát. 
Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu khởi động việc hiện đại hóa các hệ thống Quản lý 
Kho bạc và Ngân sách cốt lõi của mình. Nhìn chung, các hệ thống đang sử dụng tỏ 
ra có hiệu quả và ngăn chặn được tình trạng chi vượt và chi không đúng hạng mục 
ngân sách. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề lớn.
4.55. Nhìn từ góc dộ thể chế, do thiếu một hệ thống kế toán chung nên đã dẫn 
đến các báo cáo tài chính không thống nhất, gây khó khăn cho việc so sánh. Trước 
dây, song song đông thời với ba hệ thông kê toán và ba hệ thông thông tin quản lý 
tài chính cùng tồn tại độc lập trong các cơ quan tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước 
ở cáp Trung ương, các Sở và phòng Tài chính ở cấp địa phương), trong Kho bạc 
nhà nước và trong đơn vị sử dụng ngân sách. Một sô các dự án tài trợ nước ngoài, 
trái phiếu ngoài cân đổi ngân sách và nhiều khoản phí và lệ phí mà người sử dụng 
phải đóng góp không được đưa đầy đủ vào hệ thống ngân sách hay ghi chép trong 
hệ thống kế toán chính của Kho bạc nhà nước. Việc thiêu một hệ thông ngân sách 
hợp nhất và tích hợp đã khiến cho công tác giám sát thu và chi ngân sách trở nên 
khó khăn, dẫn đến đánh giá sai lệch về tình hình tài khóa nên có thể gây ra dẫn den 
các hệ quả đe dọa sự ổn định tài khoá. Thiếu hệ thống hợp nhất và tích hợp còn 
làm cho công tác đánh giá quá trình phân bổ ngân sách nói chung và phân bổ ngân 
sách cho xóa đói giảm nghèo nói riêng trờ nên khó thực hiện và tương tự, việc so 
sánh giữa kế hoạch ngân sách và kết quả thực hiện ngân sách cũng trở nên khó 
khăn. Đây còn là một trờ ngại cho việc thực hiện thành công phân cấp và trao 
quyền tự chủ.
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4.56. Điều 61 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 đã giao Kho bạc nhà nước 
là cơ quan chính chịu trách nhiệm duy trì thông tin quản lý tài chính. Ngoài ra, 
Chính phủ còn cam kết thống nhất và tích hợp hệ thống kế toán kho bạc, kế toán 
ngân sách và hệ thống kế toán cùa các đơn vị sử dụng ngân sách trong Hệ thông 
Tài khoản Kế toán Thống nhất.
4.57. vẫn còn có những yếu kém về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mặc dù những năm 
gần đây đã có nhiều bước tiến. Năm 1999, Việt Nam đã băt đâu đâu tư vào hệ 
thống cơ sở hạ tầng thông tin tại các cơ quan ngành tài chính khác nhau. Mục đích 
là nhàm tạo ra hệ thống mạng chủ để kết nối các mạng lẻ với nhau. Từ đó đên nay, 
đầu tư cho phần cứng, phần mềm CNTT và cơ sở hạ tâng thông tin đã tăng lên 
dáng kể. Hiện nay đã có các mạng nội bộ (LANs) găn kêt các cơ quan tậi chính 
với nhau (Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế và Tông cục Hải quan) tại tât cà 61 
tỉnh. Đối với một số thành phố lớn hơn, dã thiết lập hệ thông mạng nội bộ diện 
rộng (WANs). Hiện nay, đã có dự án đầu tư đang dược triên khai đê thiêt lập mạng 
chủ kết nổi các mạng cục bộ và mạng diện rộng vào cuối năm 2004.
4.58. Chính phủ dã thể hiện mong muốn xây dựng Hệ thống Thông tin lích hợp 
Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) dựa trên những cải cách về thê chế, 
môi trường CNTT được nâng cấp và các hệ thống khác trước dó sao cho TABMIS 
có thể thay thế hàng loạt các hệ thống hiện nay dề hỗ trợ quá trình ngân sách, kiểm 
soát, giám sát và kế toán ở cấp Chính phủ trung ương và các cấp chính quyền địa 
phương. Nhận thức rõ sự cần thiết phải học tập kinh nghiệm quốc tế và các tập 
quán tốt nhất của thế giới trong việc xác định và xây dựng các tiêu chuẩn chức 
năng và kỹ thuật, Chính phủ Việt Nam đã chỉ định các nhà tư vấn hỗ trợ cho mình. 
Sau khi tiến hành phân tích kỹ thuật và đối thoại sâu rộng, Chính phủ đã hoàn 
chỉnh các tiêu chuẩn chức năng và kỹ thuật cho hệ thống và đã bắt đầu quy trình 
mua sắm giải pháp TABMIS (xem Hộp 4.4) vào tháng 2 năm 2004. Dự kiến, 
Chính phủ sẽ lựa chọn được giải pháp và nhà thâu thực hiện vào cuối năm 2004 và 
triển khai công việc trong bốn năm, bắt đầu từ đầu năm 2005.
4.59. Tuy nhiên, trước khi có thể triển khai hệ thống tích hợp như mong muốn, 
Chính phủ đã nhận thấy tầm quan trọng của việc hoàn thiện hệ thống tài khoản kế 
toán thông nhât. Hệ thông tài khoản kê toán tích hợp này sẽ là bộ phận “đâu não” 
của hệ thống cơ sở dữ liệu kho bạc mới và sẽ cho phép tất cả mọi người sử dụng 
trong hệ thống Chính phủ lấy được những thông tin cân thiêt theo yêu câu công 
việc của mình từ một hệ thống duy nhất. Kho bạc nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà 
nước và Vụ Chế dộ Kế toán của Bộ Tài chính đã và đang làm việc với các tư vân 
và đại diện của các cơ quan, bộ ngành trong toàn Chính phủ để xây dựng và hoàn 
chỉnh hệ thống tài khoản kế toán thống nhất; dự kiến, hệ thống tài khoản kế toán 
thống nhất sẽ dược phê duyệt trong thời gian tới. Trong dự thảo vừa mới được 
hoàn thành, hệ thống mới đã tích hợp 3 câu trúc mã tài Idioản phù hợp với Câm 
nang Thống kê Tài chính Chính phủ của Quĩ Tiên tệ Quôc tê (GFSM) và Chuân 
mực kế toán trong khu vực cồng (IPSAS). Tuy nhiên, bản thảo này vân cân phải 
được chình sửa và chính thức ban hành.
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Hộp 4.4: Một số đặc điểm chính của TABMIS

Các quy cách, tiêu chuẩn về chức năng và kỹ thuật cùa TABMIS rất gần với “Mô hình Kho 
bạc tham chiểu” của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế. Biểu quy cách, tiêu chuẩn 
chức năng và kỹ thuật chi tiết rất dài, song có thể tóm tắt một số yêu cầu chính của TABMIS 
như sau:

Hệ thống TABMIS sẽ:

• dặt ở Kho bạc nhà nước và ban đầu sẽ hoạt động tại cấp trung ương, tỉnh và huyện, 
với việc nhập dữ liệu tại hệ thống kho bạc và trong một số trường hợp, thừ nghiệm ở 
cấp xã hoặc đơn vị sử dụng ngân sách;

• ban đầu hoạt động dựa trên hệ thống tiền mặt, nhưng sẽ hoạt động dựa trên hệ thống 
mã tài khoản và thiết kế hệ thống cho phép thực hiện cam kết chi và kế toán dồn tích 
dầy dù vào thời điểm thích hợp;

• dề thực hiện mục đích này, TABMIS sẽ bao gồm các môđun kế toán căn bản và quản 
lý tiền như sau: (i) chấp hành ngân sách/cân đối chunẹ dựa trên hệ thống nhập dữ 
liệu hai lần và (ii) các môđun kho bạc; cùng với một số môđun bổ sung để thiết lập 
đường dẫn đề thực hiện kế toán dồn tích có điều chinh một phần hoặc ke toán dồn 
tích toàn phần bao gồm (iii) các khoản phải trả, (iv) các khoản phải thu, (v) tài sân và 
(vi) mua sắm, các mô-dun này sẽ tạo thành cấu trúc cốt lõi của hệ thống;

• có các trường và các ký tự đủ để báo cáo theo phân loại cơ quan (bộ, ngành/địa 
phương), phân loại theo dự án/chương trình, phân loại theo vùng địa lý, phân loại 
theo chức năng và phân loại theo các hạng mục kinh tể, phù họp với tiêu chuẩn GFS 
cùa IMF; cùng với các chức năng cần thiết đê đáp ứng sự phát triên trong tương lai 
khi xây dựng qui trình lập ngân sách theo kết quả đầu ra như Chính phủ dự kiến sẽ 
thực hiện trong tương lai

• có khả năng chiết xuất các báo cáo đầy đù và quyết toán tài khoản vào cuối năm một 
cách kịp thời và chính xác; cũng như khả năng lưu trữ thông tin phục vụ công tác 
phân tích tiếp theo;

• có một kết cấu mở, kể cả khả năng giao diện với (i) môđun kế hoạch ngân sách trung 
hạn sau này sẽ dược phát triển; (ii) các môđun quản lý nợ hiện dang và sẽ được sử 
dụng và (iii) các môđun khác theo yêu cầu cùa Chính phủ trong các giai đoạn tiếp 
theo, kể cà môđun về nguồn thu từ thuế, môđun hài quan và môđun nhân sự;

• có khả năng trao đổi thông tin và đổi chiếu với hệ thống thanh toán liên ngân hàng, 
nhằm hỗ trợ cho bước phát triền tiến tới thực hiện hệ thống Tài khoản Kho bạc duy 
nhất;

• có các tính năng bào mật và tạo ra hệ thống kiểm toán có sự hỗ trợ của máy tính 
nhằm hỗ trợ kiềm toán hiện đại theo phương pháp chọn mẫu;

• có khà năng giao diện và hoạt động đồng thời với hệ thống hiện có trong thời gian 
chuyển tiếp giữa các hệ thống.

Nguồn: Dự án Cải cách quản lý Tài chính công, Tài liệu thẩm định dự án, tháng 4, 2003.
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Khuyến nghị

4.60. về vấn đề tăng cường năng lực của hệ thống kho bạc và thông tin quản lý 
ngân sách, ĐGTHCTC 2004 đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trên 
phưong diện này kể từ đợt Đánh giá Chi tiêu công năm 2000 và xin dưa ra một số 
khuyên nghị sau đây:

• Cần chỉnh sửa và ban hành Hệ thống Tài khoản Kế toán thống nhất mới 
đê triên khai như là một phần của Hệ thống thông tin quản lý ngân sách 
và kho bạc (TABMIS);

• Cần tiếp tục chú ý đến công tác quản lý thay đổi và chuẩn bị sẵn sàng về 
mặt tổ chức khi triển khai thực hiện TABMIS. Khi công việc triên khai 
bẳt đầu, Chính phủ cần ưu tiên cao độ cho công tác đào tạo sử dụng hệ 
thống mới và áp dụng hệ thống tài khoản thống nhất.

4.61. Việc triển khai toàn bộ hệ thống tài khoản thống nhất mới và TABMIS sẽ 
đặt ra rất nhiều yêu cầu lớn đổi với Chính phủ. Sự tồn tại của hệ thổng cũ đồng 
nghĩa với việc các chi nhánh kho bạc - nơi cập nhật hầu hết đầu vào dữ liệu - phải 
có một dội ngũ cán bộ thành thạo các thao tác, kỹ năng sử dụng hệ thống cơ sở dữ 
liệu điện tử phục vụ cho công tác châp hành ngân sách và ghi sô. Tuy nhiên, đê 
nâng cao kỹ năng và phát triên các kỹ năng đó tới các cơ quan khác ở câp trung 
ương, cấp tình và huyện đòi hỏi Chính phủ phải thực sự cam kết tiến hành các hoạt 
động đào tạo cần thiết. Ngoài ra, để người sử dụng chấp nhận hệ thống, không 
những can đến hoạt dộng đào tạo mà còn đòi hỏi các quy trình quản lý thay đổi 
dược thiết kế một cách cẩn trọng.
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5. CÁC THẺ CHÉ ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH VÀ 
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG TÀI CHÍNH

Giói thiệu và tổng quan

5.1. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy chi tiêu ngân sách nhà nước không tạo 
ra các dịch vụ hiệu quả về mặt chi phí nếu như không có các thể chế đảm bảo tính 
minh bạch và trách nhiệm giải trình. Tính minh bạch đòi hỏi phải có các quy trình 
kế toán, báo cáo ngân sách và tài chính rõ ràng trong khu vực nhà nước. Trách 
nhiệm giải trình đòi hỏi phải có sự giám sát hiệu quả, không chỉ bời các cơ quan 
nhà nước, mà còn bởi các cơ quan dược bầu chọn và bởi công chúng rộng rãi. Cả 
tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đều yêu cầu các báo cáo dự toán, quyết 
toán và kiểm toán ngân sách được công bố công khai kịp thời cho công chúng và 
có cơ chế để tập hợp đầy đủ, kịp thời những mối quan tâm của người dân và khi 
cần, dáp lại bằng việc điều chình cách thức phân bổ nguồn tài chính công.
5.2. Như đã nêu trong Hộp 5.1, trong một vài năm qua, Việt Nam đã thực hiện 
những bước đi quan trọng tăng cường thể chế, luật pháp, quy định, cũng như các 
thông lệ nhàm đảm bào nâng cao hơn nữa tính minh bạch và trách nhiệm tài chính 
trong chi tiêu ngân sách. Nhiều khuyến nghị trong Báo cáo Đánh giá trách nhiệm 
Tài chính quốc gia (CFAA) nãm 2001 đã và đang được thực hiện. Ví dụ như việc 
giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tình về ngân sách đã được nâng lên 
đáng kể. Khả năng tiếp cận các thông tin tài chính của dân chúng ngày càng được 
nâng cao. Tuy vậy, vẫn còn có một số thách thức. Báo cáo tài chính cân được dược 
lập đúng lúc, chính xác và phù hợp hơn với các chuân mực quôc tê; sự giám sát 
của Quốc hội và Kiểm toán nhà nước Việt Nam cần được củng cố hơn nữa. Các 
báo cáo kiểm toán cần phải dược công khai. Minh bạch và trách nhiệm tài chính 
tại địa phương cũng cần được tăng cường mạnh mẽ. Công tác báo cáo và kiểm 
toán tài chính, việc quản lý và điều hành các DNNN cân phải cải thiện đáng kê.
5.3. Chương này trình bày nghiên cứu cập nhật Báo cáo Đánh giá trách nhiệm 
Tài chính quốc gia (CFAA) 2001. Trước hết, nó đánh giá các quy trình hạch toán 
và báo cáo kế toán trong khu vực nhà nước. Sau đó, thảo luận về chức năng giám 
sát trong khu vực nhà nước. Phần tiếp theo tìm hiểu công tác báo cáo tài chính và 
kiểm toán trong các doanh nghiệp nhà nước. Tiếp đó, xem xét các bước cần phải 
thực hiện để tăng cường chức năng giám sát cách thức sử dụng ngân sách.
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Hộp 5.1: Những bước tiến trong hoạt động tăng cưòng 
trách nhiệm tài chính ở Việt Nam

Trong một vài năm qua, Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc trong hoạt động tâng cường 
trách nhiệm tài chính ở cả khu vực nhà nước và tư nhân. Những bước tiên này bao gồm:

• Một Dự án Cải cách quàn lý Tài chính công để tích hợp, các hệ thống thông tin quản lý 
chù chốt về ngân sách và kho bạc, cũng cố sự nối kết giữa quản lý ngân sách với các 
mục tiêu phát triển cùa Chính phủ, bao gồm việc thực hiện hệ thống thông tin Quàn lý 
Kho bạc và Ngân sách thống nhất (TABMIS) và hệ thống Tài khoản thống nhất 
(UCOA)

• Luật Ngân sách sửa đổi giúp tạo diều kiện cho qui trình phân bổ ngân sách minh bạch 
hơn và qui định các thủ tục công bố thông tin ngân sách linh hoạt hơn trong việc giải 
ngân yà sử dụng các quỹ để cho phép đơn vị chi tiêu ở các cấp có guyền tự quyết định, 
khuyến khích các sáng kiến tiết kiệm và được giao nhiều quyền quyết định ngân sách.  89

• Luật Ke toán trong đó xác định các nguyên tắc, các yêu cầu và phạm vi hạch toán có thể 
áp dụng được; mô tả các loại tài khoản, hệ thống tài khoản, báo cáo tài chính, việc công 
bô và phát hành cũng như kiểm toán và thanh tra các báo cáo và giao cho Bộ Tài chính 
chịu trách nhiệm soạn thảo và ban hành các chuẩn mực kế toán phù hợp với các tiêu 
chuần báo cáo tài chính quốc tế.’

• Một Nghị định làm rõ trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước Việt Nam, giới thiệu hoạt 
động kiềm toán nghiệp vụ để đánh giá và nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt dộng và cho 
phép thuê kiểm toán tư nhân hỗ trợ Kiểm toán nhà nước trong hoạt động kiểm toán.

• Một Nghị định giao cho Thanh tra Chính phủ vai trò là tồ chức chống tham nhũng.
• Ban hành 27 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và 16 chuẩn mực kế toán Việt Nam được 

xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế.
• Một Nghị định về kiểm toán độc lập quy định vị thế của các nhà kiểm toán và các công 

ty kiêm toán, xác định giá trị của kết quả kiểm toán và liệt kê các trường hợp bắt buộc 
phải kiểm toán độc lập.

• Xuất bản trong 3 năm liên tục Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã dược kiểm 
toán cùng với Dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê chuẩn.

• Một Nghị định về Dân chù cơ sở, yêu cẩu các xã niêm yết dưa Dự toán và quyết toán 
ngân sách lên bảng thông báo.

• Bắt đầu một nghiên cứu mang tính chuẩn đoán về tham nhũng, sau khi có nghị quyết 
cùa Ban châp hành trung ương Đảng vào tháng 12 năm 2003 đã khởi động một nghiên 
cứu về thực trạng và giải pháp nhàm đẩy mạnh dấu tranh chống tham nhũng.

Quy trình hạch toán và báo cáo kế toán trong khu vực công cộng

5.4. Như đã mô tả trong Chương 4, Luật Ngân sách nhà nước 2002 giao cho 
Kho bạc nhà nước là cơ quan chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ về hoạt 

8 Nghị quyết 387/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 vả Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 về lập và
phân bổ ngân sách. _ _ _ _

9 Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 vã 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 đã dược ban hành
hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán.
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động báo cáo tài chính Chính phủ. Chính phủ đang thực hiện một dự án thống nhất 
nhằm tăng cường thông tin về thực hiện và quản lý ngân sách, như một phẩn của 
Sáng kiến Cải cách quản lý Tài chính công. Hoạt động này bao gồm tinh giản và 
đẳy nhanh quy trình chấp hành ngân sách; hợp nhất các quỹ bên cạnh ngân sách; 
thiết lập một hệ thống Tài khoản thống nhất (UCOA) để điều hành ngân sách, 
quản lý và hạch toán kế toán tại Kho bạc và thiết lập thực hiện một hệ thống thông 
tin Quản lý Kho Bạc và Ngân sách thống nhất (TABMIS) từ cấp trung ương đến 
các chính quyền tỉnh. Đấu thầu cho Hệ thống Thông tin Kho bạc và Ngân sách 
thống nhất (TABMIS) đang được tiến hành và dự kiến bắt đầu triển khai hệ thống 
vào đầu năm 2005.
5.5. Song song với nó, Chính phủ đã thực hiện một số biện pháp quan trọng để 
củng cố công tác hạch toán và báo cáo của mình.

Các biện pháp để củng cố công tác hạch toán kế toán

5.6. Để tạo ra một khuôn khổ thống nhất về hạch toán kế toán cho cả khu vực 
quốc doanh và ngoài quốc doanh, Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán.  Luật này 
(i) xác định các nguyên tăc, các yêu câu và phạm vi hạch toán có thê áp dụng 
được; (ii) mô tả các loại tài khoản, hệ thống tài khoản, báo cáo tài chính, việc công 
bố và phát hành các thông tin này, kiểm toán, thanh tra và (iii) giao cho Bộ Tài 
chính chịu trách nhiệm soạn thảo và ban hành các chuẩn mực kế toán phù hợp với 
các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế. Một điều khoản rất quan trọng của luật 
mới này là yêu cầu tất cả các dơn vị sự nghiệp và đơn vị hành chính phải công 
khai các báo cáo tài chính hàng năm trong vòng 30 ngày sau khi được câp có thâm 
quyền thông qua.

10

5.7. Quyết định số 13Ọ/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
ngày 18/08/2003 về “Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ 
Kho bạc nhà nước” đã giao nhiều quyền tự chủ và trách nhiệm hơn cho các đơn vị 
chi tiêu trong việc duy trì tài khoản ngân sách và chuẩn bị báo cáo. Đe hướng dẫn 
việc thi hành Quyết định này, Kho bạc đã ban hành Hướng dẫn số 1193KB/KT 
ngày 11/09/2003 đưa ra hướng dẫn chi tiết về: (i) nội dung, phương pháp ghi sổ kế 
toán và luân chuyển chứng từ kế toán; (ii) phương pháp ké toán đối với các giao 
dịch kinh tê chủ yêu; (iii) phương pháp luận vê ghi sô các giao dịch kê toán và (iv) 
phương pháp luận về soạn thảo các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị. 
Giám đốc và Ke toán trường của các cơ quan thuộc Kho bạc nhà nước chịu trách 
nhiệm kiểm tra các báo cáo tài chính trước khi nộp. Hạn chót nộp các loại báo cáo 
khác nhau cũng được nêu rõ. Một hệ thông báo cáo nhanh phục vụ yêu câu quản lý 
cũng được xác lập để phục vụ công tác giám sát các cấp cao hơn.
5.8. Hệ thống kế toán ở cấp địa phương cũng được tăng cường, với việc ban 
hành Quyết định 141/2001/QĐ-BTC ngày 20/12/2001 về công tác kế toán ở cấp 

10 Luật Kế toán (Nghị quyết số 03/2003/QH11 thông qua ngày 17/06/2003 và có hiệu lực từ ngày 
01/01/2004.
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xà. Quyết dinh này đưa ra một phương pháp ghi sổ kế toán đơn giản và tinh giàn 
cho các xã nhỏ với các nguồn lực và nâng lực hạn che.

Các biện pháp để tăng cưò'ng công tác báo cáo

5.9. Các báo cáo trong hệ thống Kho bạc hiện hành đã được cải tiến với trọng 
tâm đặt vào chi ngân sách cùa các ngành và chương trình quốc gia. Một sô báo cáo 
quan trọng sẽ được lập hàng ngày, 10 ngày 1 lan và hàng tháng để đảm bào sự 
giám sát thường xuyên. Một điểm khích lệ trong hệ thống báo cáo mới là việc đưa 
ra các báo cáo được thiết kế phục vụ công tác giám sát quản lý, nhờ đó những báo 
cáo này có thể được sử dụng như những công cụ quản lý khi phân tích và ra quyêl 
định.11

Khuyến nghị

5.10. Mặc dù đã có những bước tiến đáng kể nhưng vẫn còn những tồn tại trong 
quản lý tài chính công như vẫn còn các bước kiểm tra và thẩm tra xác minh trùng 
lắp tại nhiều cấp. Công tác báo cáo tài chính cần được cùng co và cải tiến thông 
qua tinh giản số lượng báo cáo và lập các báo cáo về lác động của chi ngân sách. 
Hơn nữa, việc phân cấp và giao quyền tự chủ quản lý ngân sách đòi hỏi phải củng 
cố lính trách nhiệm và công tác kiểm soát nội bộ tại dịa phương và các dơn vị chi 
tiêu; củng cố hậu kiểm; nhu cầu hoàn thành tự động hóa công tác báo cáo tài chính 
và kế toán; nhu cầu hoàn thành cấp thiết về tăng cường năng lực của cán bộ quản 
lý tài chính cũng như của lãnh đạo đơn vị và kế toán trưởng, những người ngày 
càng phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn về hoạt động tài chính của đơn vị mình.
5.11. Trong quá trình thực hiện hệ thống thông tin Quản lý Kho bạc và Ngân 
sách (TABMIS), cần nỗ lực tập trung vào: thiết kế lại hệ thống báo cáo, phê chuẩn 
khuôn khổ thống nhất hiện đại về giám sát nội bộ, tăng cường hệ thống giám sát 
và đánh giá và thực hiện chương trinh dào tạo toàn diện. Hệ thống TABMIS cần 
bảo đàm rang luồng thông tin giữa các đơn vị trong cùng cấp và giữa các đơn vị ở 
các cấp phải được dơn giàn hóa và hợp lý hoá. Can giảm số lượng báo cáo để tập 
trung xem xét các trường hợp ngoại lệ và đáp ứng các nhu cầu về giám sát. Hệ 
thống này cần thể hiện một khuôn khổ kiểm soát nội bộ hiện đại, là môi trường 
kiểm soát khuyến khích sự cời mờ và dựa trên một hệ thống thẩm tra thống nhât 
và tự động hoá. Hệ thống kiểm soát nội bộ hiện đại này phải có khả năng báo cáo 
và đánh giá tác động của chi ngân sách. Chương trình đào tạo cân được thiêt kê 
cho cán bộ ở tất cả các cấp, đặc biệt là ở các câp chính quyên dịa phương, tăng 
cường nhận thức của họ ràng các công cụ báo cáo này là các công cụ quản lý.
5.12. ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị như sau:

" Nghị định số 10 ngày 16/01/2002 vã Quyết định số 192 ngày 17/12/2001.
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• Cần tiến nhanh theo hướng áp dụng các tiêu chuẩn kế toán công quốc tế 
(IPSAS) và tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế.12

Chức năng giám sát trong khu vực công

Khuôn khổ chung

5.13. Ba cơ quan chịu trách nhiệm về kiểm toán và thanh tra trong khu vực công 
là Thanh tra chính phủ, Kiểm toán nhà nước và Thanh tra tài chính của Bộ Tài 
chính. Tuy nhiên, vai trò của các cơ quan này vẫn chưa được phân định cụ thể và 
còn chồng chéo. Do hạn chế về khả năng và nguồn lực, hiện mỗi cơ quan chi chủ 
yếu tập trung vào việc tuân thủ các quy định và luật lệ và vào tính thống nhất của 
các báo cáo tài chính, chứ chưa quan tâm đầy đủ đến đến tính kinh tế, hiệu suất và 
hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực công. Đánh giá rủi ro, công nợ trong 
từng dơn vị cần dược tăng cường, vẫn phải dựa nhiều vào kiểm toán từ bên ngoài, 
vì các cơ quan nhà nước chưa có chức năng kiểm toán nội bộ.

Kiểm toán nhà nu’ó’c

5.14. Để làm rõ vai trò và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13/08/2003. Nghị định này thay thê Nghị 
định 70/1994/NĐ-CP ngày 11/07/1994. Nghị định mới vẫn giữ nguyên các nguyên 
tắc nêu rõ Kiêm toán nhà nước là một đơn vị thuộc Chính phủ; Tông Kiêm toán 
nhà nước do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm và chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ và Thủ tướng về mọi hoạt động kiểm toán; Tổng Kiểm toán nhà 
nước phải trình Thủ tướng Chính phủ thông qua kê hoạch hàng năm, trung hạn và 
dài hạn của Kiểm toán nhà nước và trình kết quả kiểm toán cho Thủ tướng, Chính 
phủ hoặc các Bộ được kiểm toán theo các quy định của Chính phủ. Trách nhiệm 
và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước được nêu rõ như sau:

• Làm rõ: (i) tính chính xác và hợp pháp cùa quyết toán ngân sách tại tất 
cả các cấp và báo cáo tài chính của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà 
nước và (ii) sự tuân thủ luật pháp và tính kinh tê trong việc quản lý, sử 
dụng ngân sách nhà nước và tài sàn công;

• Đề nghị các đơn vị được kiểm toán sửa chữa sai sót, tổ chức lại và cải 
tiến hệ thống kế toán, quản lý tài chính và kinh tế của các đơn vị đó;

• Đóng góp ý kiến chuyên môn vào các kế hoạch và dự án quan trọng 
trong lĩnh vực chuyên môn của mình, theo yêu cầu của Chính phủ;

• Tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước;

12 NHTG sẽ hỗ trợ việc àp dụng các tiêu chuần kế toíín công quốc tế thông qua nguồn tài trợ cho Quỹ Phát 
triền Thể chế.

79

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Đánh giá tống hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004

• Có thể thuê kiểm toán viên từ bên ngoài để hỗ trợ trong hoạt động kiểm 
toán miễn là Kiểm toán nhà nước phải giám sát và kiểm tra kết quả 
kiểm toán.

5.15. Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13/08/2003 đã đưa ra một số nội dung, 
chuẩn bị cho những bước phát triển trong tương lai, như sau:

• Đưa ra khái niệm kiểm toán kết quả hoạt động (mặc dù nguyên tắc về 
tính kinh tế đã dược công nhận, nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng được 
tính hiệu suất vả hiệu quà của các hoạt động quản lý, sử dụng nguồn tài 
chính công);

• Sự tham gia từ giai đoạn đầu của kiểm toán viên trong chu trình chi tiêu 
ngân sách, thông qua đó đóng góp vào những vấn đề liên quan đến kiểm 
soát nội bộ của dự án;

• Thuê các công ty kiểm toán tư nhân hỗ trợ Kiểm toán nhà nước trong 
hoạt động kiểm toán. Điều này sẽ cho phép chia sẻ các kỹ năng và ý 
tưởng mới của khu vực tư nhân (theo một cách tiếp cận tiến bộ và cởi 
mở hon)

5.16. Theo những thông lệ lốt của quốc tế, tổ chức kiểm toán tối cao cần độc lập 
và tách khỏi quyền điều hành của Chính phủ và báo cáo trực tiếp cho Quốc hội. 
Tại kỳ họp cuối năm 2004, Quốc hội đã quyết định vị trí của Kiểm toán Việt Nam 
là cơ quan độc lập do Quốc hội thành lập. Luật Kiểm toán nhà nước đang được 
soạn thảo và sẽ dược đệ trình lên Quổc hội. Luật Kiểm toán nhà nước được hy 
vọng là sẽ nâng cao vai trò và trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước Việt Nam và 
tạo một cầu nối chặt chẽ với Luật Kể toán mới (ban hành 17/06/2003).
5.17. Mặc dù vậy, vấn đề về tính minh bạch đến nay vẫn chưa được đảm bảo 
bang một thể chế rổ ràng, triệt để. Điều 2, Nghị định 93/2003/NĐ-CP đề cập dến 
“theo quy định của pháp luật” một tình huống mà có thể mở đường cho việc tăng 
cường tính minh bạch dưới dạng các luật hay quy dịnh được ban hành sau này. 
Hiện tại, kết quả kiểm toán chưa được công bố kịp thời và chỉ có thể công bổ với 
sự cho phép của Chính phủ. Ví dụ, việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2003 
cùa Ngân hàng nhà nước Việt Nam được bắt đầu tiến hành từ 04/2004 và Chính 
phù dự dịnh gửi một bản kết quả kiểm toán cho Quốc hội sau khi hoàn thành.
5.18. Chính phủ đang xem xét vấn đề này thông qua các chính sách nhằm cải 
thiện tính minh bạch và sự tham gia của nhiều đổi tượng vào chu trình ngân sách. 
Luật ngân sách mới - dược thông qua vào tháng 12 năm 2002 và có hiệu lực từ 
tháng Giêng năm 2004 - qui định các báo cáo kểt quả kiểm toán về ngân sách phải 
cùng được trình cho Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan khác trong đó có Hội 
đông nhân dân. Hội đồng nhân dân được quyên tự quyêt định trong việc phô biên 
báo cáo này cho các thành viên của minh. Mặc dù có những cải thiện nói trên, khả 
nãng tiếp cận trực tiếp của dân chúng đến các báo cáo kiểm toán do Kiểm toán nhà 
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nước tiến hành vần rất hạn chế. Sau khi Luật Kiểm toán được ban hành và thực 
hiện, tình hình này chắc chắn sẽ được cải thiện.

Thanh tra chính phủ

5.19. Tổ chức và chức năng của Thanh tra chính phủ được qui định theo Pháp 
lệnh thanh tra (năm 1990), Luật giải quyết khiếu nại và tố cáo (1998) và Pháp lệnh 
chống tham nhũng (1998). Tổng thanh tra chính phủ tương đương bộ trường. Vị trí 
này do Chủ tịch nước bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phù và 
được Quốc hội thông qua. Chánh thanh tra cùa một bộ do Thủ tướng bổ nhiệm 
trên cơ sờ dề nghị của Bộ trưởng và đồng ý của Tổng thanh tra chính phủ. Do vậy, 
cả cơ quan hành pháp và cơ quan thanh tra đều cỏ tiếng nói trong việc lựa chọn 
thanh tra viên.
5.20. Thanh tra chính phủ có các chức năng chính sau: (i) thanh tra việc tuân thủ 
pháp luật của các cơ quan hành pháp trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình, bao 
gồm tài chính, kinh tế, quân đội, cảnh sát, quốc phòng, v.v; (ii) giải quyết mọi 
khiêu nại pháp lý và (iii) hỗ trợ Chính phủ trong việc giải quyêt khiêu nại của nhân 
dân trong lĩnh vực hành chính. Xét trên góc độ này, Thanh tra chính phủ hoạt động 
với chức nâng như một cơ quan thanh tra hòa giải.
5.21. Pháp lệnh thanh tra năm 1990 được công nhận là không còn phù hợp nữa 
và cần có một khuôn khổ pháp lý mới cho vai trò mới của hoạt động thanh tra 
trong nền kinh tế thị trường. Chính phủ đang trong quá trình sắp xếp họp lý hóa 
chức năng thanh tra. Luật Thanh fra vừa được Quốc hội thông qua năm 2004. Mục 
tiêu của nó là xác định rõ hơn vai trò và trách nhiệm của Thanh tra chính phủ; 
phân định rõ ranh giới giữa khiếu nại hành chính (có thể dẫn đến xử phạt hành 
chính) và buộc tội (là sự tố cáo của người dân mà có thể dẫn đến kết luận của toà 
án là phạm pháp) và cung cấp một khuôn khổ rõ ràng hơn về chống tham nhũng.
5.22. Trước đây, Thanh tra chính phủ và Kiểm toán nhà nước cũng có những 
chức năng giống nhau và trùng lắp. Trong tương lai, Kiểm toán nhà nước sẽ được 
trao quyền pháp lý nhiều hơn so với vai trò truyền thống trước đây là đảm bảo sự 
tuân thủ luật pháp. Vai trò của Thanh tra chính phủ sẽ là đảm bảo việc đạt được 
các mục tiêu quốc gia. Bàn thân Thanh tra chính phủ cũng nhận thấy nhu cầu phải 
thống nhất hệ thống luật pháp hiện tại và làm rõ vai trò và trách nhiệm cùa các 
thanh tra viên. Luật Thanh tra mới được ban hành nhằm giải quyết những vấn đê 
này bằng việc giao nhiệm vụ rõ ràng hơn cho các thanh tra khác nhau. Chính phủ 
cũng yêu cầu các thanh tra viên phải lập kế hoạch và phối hợp tốt, hàng năm thanh 
tra mỗi doanh nghiệp một lần với thời gian tối đa là 30 ngày.
5.23. Ngoài ra, với Nghị định số 46/2003/NĐ-CP ngày 9/05/2003 của Chính phủ, 
Thanh tra chính phủ đã được trao nhiệm vụ là một cơ quan chống tham nhũng. 
Thanh tra chính phủ sẽ phải (i) rà soát lại toàn bộ hệ thống luật pháp để giảm thiểu 
các quy định tạo điều kiện cho tham nhũng; (ii) tập trung vào việc phòng ngừa; 
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(iii) chịu trách nhiệm về việc kê khai tài sản của công chức nhà nước và xử lý 
nhanh các tổ cáo của nhân dân.
5.24. Các biện pháp trên chì rõ phương hướng mới của chức năng thanh tra. Tuy 
nhiên, nhiệm vụ mới này là một thách thức lớn dôi với Thanh tra chính phủ, do 
hạn chế về nguồn lực cán bộ, thiếu các phương tiện điều tra hiện đại và thiếu 
nguồn lực dể phổ biến và dào tạo. Thanh tra chính phủ cũng đang trợ giúp các bộ 
ngành tăng cường chức năng thanh tra của mình, như là thành lập một bộ phận 
thanh tra trong Bộ Ke hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ tiến hành thanh tra việc tuân 
thù pháp luật, điều tra các khiếu nại, tô cáo và cuôi cùng là thực hiện chức năng 
kiểm toán nội bộ.

Chức năng thanh tra tài chính của Bộ Tài chính

5.25. Thanh tra tài chính là một đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Chức năng chính của 
nó là tiến hành thanh tra các vấn dề tài chính của tất cả các tổ chức quốc doanh và 
ngoài quốc doanh có sử dụng nguồn tiền của nhà nước và xem xét, giải quyết mọi 
khiếu nại và tố cáo liên quan đến mọi vắn đề trong lĩnh vực tài chính công. Thanh 
tra tài chính có phạm vi hoạt động rất rộng, tương tự như của Thanh tra chính phủ 
và Kiểm toán nhà nước.
5.26. Để hợp lý hóa hoạt dộng thanh tra nhàm tránh chồng chéo nỗ lực của nhiều 
cơ quan, Chính phủ đã tiến hành một số biện pháp sau: (i) áp dụng thanh tra từ xa 
thông qua đánh giá rủi ro sau khi xếp loại và lựa chọn mẫu dể thanh tra; (ii) đổi từ 
đánh giá hậu kiểm sang xem xét hoạt động hiện tại và tập trung vào phòng ngừa sự 
kém hiệu quả và lãng phí và (iii) nhan mạnh vai trò của cán bộ thanh tra như một 
nhà tư vấn về quản lý để hoàn thiện các thủ tục và hệ thống, hơn là phát hiện các 
sai sót và xử phạt người vi phạm. Những nỗ lực tiếp theo tập trung vào thiết lập hệ 
thống giám sát và theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị cùa kiểm toán và giải 
quyết các trường hợp vi phạm của cơ quan hành pháp, bao gồm cà việc áp dụng 
thường cho giải quyết nhanh và phạt các trường hợp làm chậm.

Khuyến nghị

5.27. ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị cần xem xét các biện pháp quan trọng sau để 
củng cố Kiểm toán nhà nước Việt nam:

• Thiết lập một bộ phận tại Quốc hội có chức năng giám sát các tài khoản 
công, có thê băng cách tăng cường nãng lực của Uy ban Kinh tê và 
Ngân sách.

• Đảm bào tính độc lập của Kiểm toán nhà nước Việt Nam bàng cách 
chuyển cơ quan này thành cơ quan chuyên môn hoạt động độc lập theo 
pháp luật do Quôc hội thành lập.

• Cải thiện tính minh bạch của quá trình giám sát bàng cách công khai về 
báo cáo kiểm toán với người dân và thúc đây nhu câu nâng cao tính 
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trách nhiệm thông qua việc khuyến khích nhân dân và các phương tiện 
thông tin đại chúng trao đổi về các vấn đề quàn lý tài chính công.

5.28. Đe tăng cường chức năng giám sát hơn nữa trong khu vực nhà nước, 
ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị cần hợp lý hóa hơn nữa vai trò và trách nhiệm của 
chức năng kiểm toán và thanh tra: Ví dụ như xem xét việc thiết lập chức năng 
kiểm toán nội bộ, trước hết ở cấp bộ để thay thế dần chức năng thanh tra hiện nay 
tại mỗi bộ.
5.29. Cần nỗ lực hơn nữa để đánh giá và sửa đổi tất cà các sổ tay hướng dẫn và 
văn bản hướng dẫn hiện tại về kiểm toán và thanh tra, làm cho những tài liệu này 
thống nhất với các phạm vi và mục tiêu được sửa đổi. Ngoài ra, kiểm toán viên và 
thanh tra viên cần phải dược đào tạo các kỹ thuật kiểm toán kết quả hoạt động, 
dánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu suất hoạt động của dơn vị được kiểm 
toán theo thời gian.

Báo cáo tài chính và kiểm toán tại các doanh nghiệp nhà nước 
và doanh nghiệp tư nhân

5.30. Cơ chế báo cáo tài chính và kiểm toán trong doanh nghiệp cũng liên quan 
đến quản lý tài chính công do khu vực nhà nước bao gồm cả các doanh nghiệp nhà 
nước (DNNN). Trong lĩnh vực này, những cải cách lớn đã được tiến hành nhưng 
vẫn còn một số thách thức đáng kể.

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam

5.31. Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt dộng ở Việt Nam phải tuân theo các chuẩn 
mực kê toán Việt Nam, được qui định bởi các báo cáo thuê và bao gôm một hệ 
thống các tài khoản và mẫu báo cáo chuẩn. Tuy nhiên đến nay, Bộ Tài chính đã 
ban hành các chuân mực sửa đôi, nhưng việc xây dựng và áp dụng các chuân mực 
này chưa tiến triển như kế hoạch ban đầu. Đen nay, 27 chuẩn mực kiêm toán Việt 
Nam và 16 chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được xây dựng và ban hành.  Thêm 
vào dó, Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn thực hiện cho 10 chuẩn mực kế toán 
Việt Nam dầu liên dược ban hành vào nãm 2001 và 2002.

13

Luật Ke toán

5.32. Trong năm 2003, Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán đầu tiên của Việt 
Nam . Luật này được áp dụng đối với khu vực nhà nước và tư nhân cũng như là 
các DNNN. Nó cũng đã thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho việc xây dựng các 
chuẩn mực kế toán bằng việc giao cho Bộ Tài chính nhiệm vụ xây dựng và thông 
qua các chuẩn mực kế toán Việt Nam trên cơ sở các chuẩn mực ke toán quốc tế. 

14

13 NHTG dẵ hỗ trợ nỗ lực này thông qua khoàn viện trợ cho Quỹ Phát triển Thể chế trong 3 năm vừa qua.
14 Luật Kế toán sô 03/2003/QH11 thông qua ngày 17/06/2003 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2004.
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Luật này đã làm rõ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị và nêu rõ rằng Bộ Tài 
chính chịu trách nhiệm hướng dân vê việc áp dụng kê toán quản trị.

Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

5.33. Để thúc đẩy hoạt động báo cáo tài chính minh bạch của các doanh nghiệp, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 về kiêm 
toán độc lập. Mục đích của Nghị định này là quy định vị thê của các kiêm toán 
viên và công ty kiểm toán, xác định giá trị của các kết quả kiểm toán và liệt kê các 
trường hợp bắt buộc phải yêu cầu kiểm toán độc lập. Nghị định này đưa các 
DNNN và tư nhân về cùng một nhóm phải đáp ứng các yêu câu như nhau.
5.34. Ví dụ, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức khác sau đây phải 
do các kiểm toàn viên độc lập kiểm toán: công ty cổ phần và công ty trách nhiệm 
hữu hạn, DNNN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp hoạt 
động trong các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, bào hiểm và phát triển. Tuy vậy điều 
này không áp dụng với các DNNN đã được đưa vào kê hoạch kiểm toán hàng năm 
của Kiểm toán nhà nước và các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán 
phải hoạt động theo luật và các quy định về giao dịch chứng khoán.
5.35. Cũng trong Nghị định này, Chính phủ khuyến khích mọi tổ chức mời các 
kiểm toán viên độc lập tiến hành kiểm toán hàng năm các báo cáo tài chính của tổ 
chức đó. Tuy vậy, các DNNN và các dự án đầu tư được đưa vào chưomg trình 
kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước thì không phải kiểm toán độc lập 
trong năm đó. Điều này nhằm phòng trường hợp các cơ quan giám sát khác nhau 
kiểm toán cùng một DNNN trong cùng một năm tài chính.
5.36. Nghị định nêu ra các tiêu chuẩn của kiểm toán viên độc lập và quyền, nghĩa 
vụ của họ bàng việc thiết lập rõ ràng khuôn khổ hoạt động của các công ty kiểm 
toán độc lập: các loại công ty kiểm toán, việc thành lập, tổ chức và quản lý các 
doanh nghiệp này, các loại dịch vụ được cung cấp, chức năng và nghĩa vụ của 
công ty. Nghị định cũng đưa ra danh sách các hoạt động bị cấm đối với công ty 
kiểm toán, bao gồm thông đồng với công ty được kiểm toán, tham nhũng và các 
hoạt động phi pháp khác. Nghị định cũng mô tả các đặc điểm cần thiết của một 
báo cáo kiểm toán, các điều kiện để một công ty kiểm toán nước ngoài được phép 
hoạt động kinh doanh ờ Việt Nam.
5.37. Nghị định đưa ra một khuôn khổ để tăng cường hoạt động thanh tra các 
doanh nghiệp và các tổ chức khác, như các tổ chức phi Chính phủ và tổ chức phi 
lợi nhuận và đặt các doanh nghiệp tư nhân cũng như DNNN lên cùng một bàn cân. 
Vai trò của Chính phủ trong hoạt động lập chiến lược, ké hoạch và phát triển của 
nghề kiểm toán độc lập trên cà nước cũng được xác định. Nhưng trong tương lai, 
vai trò này cần phải được chuyển dần sang một cơ quan chuyên môn. Cũng cần 
phải củng cố hiệp hội chuyên môn của các kế toán viên. Ngoài ra, chức năng kiểm 
toán nội bộ trong các doanh nghiệp tư nhân và DNNN vân còn yêu hoặc chưa có.
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5.38. Luật DNNN mới xác định tư cách pháp lý và mô hình hoạt động của các 
DNNN, cho phép DNNN được điều chình bởi Luật doanh nghiệp nếu các doanh 
nghiệp đó lựa chọn từ bỏ tư cách là DNNN của mình và chuyển thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên và dọn đường để cổ phần hóa doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, Luật vẫn chưa yêu cầu rõ ràng tính độc lập giữa Hội đồng quản trị và 
Ban giám đốc (Tổng giám đốc vẫn có thể là thành viên của Hội đồng quản trị). 
Quản trị doanh nghiệp của các DNNN đòi hỏi phải có những cải thiện đáng kể. 
Cần phải có một chương trình đào tạo toàn diện về quàn trị doanh nghiệp hiện đại 
cho các nhà quản lý và giám đôc của các DNNN.15

Khuyến nghị

5.39. ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị cần cân nhắc áp dụng các biện pháp sau:
• Đảm bảo việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và kiểm toán mới được 

sửa đổi tại các DNNN lớn (các tổng công ty).
• Soạn thảo một luật chung cho các DNNN và doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh để các doanh nghiệp này phải đáp ứng các yêu câu như nhau vê 
vai trò và trách nhiệm của đội ngũ quản lý, Tổng giám đốc, Hội đổng 
quản trị và Ban kiểm soát.

• Tăng cường chức năng kiểm toán nội bộ trong các DNNN và thành lập 
một hiệp hội chuyên môn các kiểm toán viên nội bộ.

5.40. Thực hiện các khuyến nghị nói trên đòi hỏi phải quan tâm đặc biệt đến tăng 
cường vai trò của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam với tư cách là một cơ 
quan chuyên môn. Cũng cần phải có một chương trình đào tạo toàn diện cho các 
giám đốc và các cán bộ điều hành của các doanh nghiệp. Chức năng giám sát của 
Cục Quản lý Tài chính doanh nghiệp của Bộ Tài chính cân được tăng cường thông 
qua việc đặt ra các yêu cầu liên quan đến cơ chế quản trị doanh nghiệp, chính sách 
kế toán và báo cáo tài chính, tỷ lệ sinh lời và chính sách chia cô tức. Cơ quan đặc 
biệt này sẽ hoạt động với tư cách là một trung tâm nguồn lực hỗ trợ cho các cơ 
quan chính phủ ở cấp thấp hơn trong việc giám sát các DNNN tại địa phương đó 
và cải tiến kỹ năng quản lý kế toán tài chính tại địa phương. Cũng cân ban hành 
các hướng dẫn về chuyển đổi tư cách pháp lý của các công ty kiểm toán sang loại 
hình công ty hợp danh và về loại hình công ty hợp danh (trách nhiệm hữu hạn 
hoặc vô hạn) cho các công ty kiêm toán.

Giám sát của người dân

5.41. Những thông lệ tốt trên thế giới đều cho rằng sự giám sát đối với các cơ 
quan và Chính phủ sẽ có hiệu quả hơn nếu như công chúng có thể tiêp cận dễ dàng 

15 NHTG đang hỗ trợ Học viện Tài chính tăng cường chương trinh đào tạo về quản trị doanh nghiệp hiện 
đại.
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các thông tin tài chính công. Chiến lược Cải cách Hành chính công nêu rõ “Dân 
chủ và tính minh bạch trong lĩnh vực tài chính công sẽ được thực hiện, do vậy mọi 
thông tin về chi tiêu tài chính sẽ dược công bố công khai.”16
5.42. Vào năm 1998, lần đầu tiên ngân sách được công khai trong Niên giám 
thống kê hàng nãm do Tổng cục Thống kê phát hành, cũng như trong Báo cáo 
Thống kê Tài chính Chính phủ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Quyết định 
182/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2001 nêu rõ thời điểm, hình thức và nội 
dung công khai ngân sách nhà nước. Vào tháng 3 năm 2002, Chính phủ đã phát 
hành báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được kiểm toán năm 2000 cùng 
với Dự toán ngân sách năm 2002 và thông lệ này vẫn được tiếp tục hàng năm 
ưong các năm 2003 và 2004.
5.43. Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, cỏ hiệu lực từ tháng Giêng 2004, quy 
định “dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách và kết quả kiểm toán của ngân sách 
trung ương, ngân sách địa phương, đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức sử dụng 
vốn ngân sách, phải được công khai.” Mọi khoản chi tiêu hiện đều được công bố, 
trong đó có cả thông tin về chi cho quốc phòng. Luật Ngân sách nhà nước năm 
2002 còn yêu câu báo cáo quyêt toán ngân sách phải được công bô trong vòng 18 
tháng từ khi kết thúc năm tài chính và cho đến nay Chính phủ đã tuân thủ yêu cầu 
này.
5.44. Mặc dù có sự khác biệt lớn giữa các tinh và trong cùng tỉnh và một số tiến 
bộ đã đạt dược trong một vài năm qua, thông tin ở cấp địa phương vẫn còn kém 
minh bạch hơn rất nhiều. Theo Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg, thông tin về 
ngân sách cần được công khai. Đe kiểm tra mức độ thực hiện yêu cầu này, Bộ Tài 
chính đã soạn thảo một báo cáo hàng năm đưa ra chi tiết bao nhiêu tỉnh, bộ và cơ 
quan trung ương thực hiện yêu cầu về công khai thông tin và liệu nội dung cũng 
như hình thức thông tin công khai có đủng theo yêu cầu hay không. Theo tổng hợp 
của Bộ Tài chính năm 2002, mặc dù phần lớn các tỉnh đều gửi báo cáo về Bộ Tài 
chính nhưng lại không công bố toàn bộ các số liệu cấp tình. Điều này trái ngược 
với số liệu tốt hơn nhiều của các bộ và cơ quan trung ương, 90% đã công bổ kế 
hoạch và quyêt toán ngân sách của mình.
5.45. Theo Nghị định cùa Chính phủ số 29/1998/ND-CP và số 79/2003/NĐ-CP 
về Dân chủ cấp cơ sở hình thành nhu cầu đổi với các xã phải niêm yét công khai 
ke hoạch và quyết toán ngân sách lên bàng tin, trao đổi về ngân sách và báo cáo 
ngân sách trong Hội đồng nhân dần xã và phát lên đài truyền thanh. Mặc dù một 
so xã đã theo đúng hướng dẫn này, vần còn những nhiều tồn tại về mức độ tuân 
thủ Nghị định này trên toàn quôc. Nhìn chung, cân có sự quan tâm hơn nữa đên 
tính minh bạch và trách nhiệm tài chính ở câp chính quyên địa phương. Trong 
tương lai, cần lưu ý đến cả phía cung và cầu về thông tin để thúc đẩy một môi 
trường có sự chia sẻ thông tin và trách nhiệm tôt hơn.

16 Phần 4.6 Chiến lược cãi cách hành chính công ban hành theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 
tháng 9 năm 2001.

86

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Các thế chế đàm bảo tinh minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tài chính

5.46. Cần phải lưu ý rằng tại các đơn vị sử dụng ngân sách, một số thành tựu đã 
đạt dược, ít nhất là trên khía cạnh luật pháp. Ví dụ, các trường học phải niêm yết 
công khai ngân sách của mình, trong đó nêu chi tiết các nguồn thu, các khoản phí 
và đóng góp, cũng như việc sử dụng các nguôn lực này. Tuy nhiên, vân còn chưa 
rõ tập hợp được đầy đủ các qui định, ýêu cầu này được thực hiện đen mức độ nào, 
bao nhiêu trường thực sự niêm yét công khai ngân sách của mình và mức độ chi 
tiết, chính xác ra sao. Đồng thời cũng không chắc chắn là liệu người dân có khả 
năng và năng lực đủ để sử dụng các thông tin được cung cấp nhằm đàm bảo rằng 
chính quyền địa phương phải có trách nhiệm hay không.
5.47. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Qui chế sửa đổi về công khai tài chính 
(Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004) để mở rộng và chi tiệt hóa 
những thông tin cân được công khai. Cũng cân lưu ý thêm vê sự phát triên của 
trang tin điện tử của Bộ Tài chính, trên đó có thể tìm thấy mọi thông tin tài chính 
đã được công bố và các văn bản pháp luật đã được ban hành.  Luật Ngân sách nhà 
nước sửa đổi yêu cầu các báo cáo kiểm toán của các cơ quan chính phủ phải được 
công khai. Tuy nhiên, đến nay các quy định hướng dẫn thực hiện vẫn chưa được 
ban hành đầy đủ.

17

Khuyến nghị

5.48. ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị:
• Cần tiếp tục giám sát một cách hệ thống việc công khai ngần sách và 

quỹ tài chính ở cấp địa phương và khuyến khích các tình và huyện giám 
sát xem có bao nhiêu trường học, cơ sờ y tê và đơn vị thụ hưởng ngân 
sách công khai ngân sách và các quỹ tài chính.

• Cần công khai báo cáo hàng năm với các số liệu chi tiết và thống nhất 
về chi tiêu công ờ mỗi tỉnh.

• Hàng năm cần lập và công bố "Sách báo cáo của Chính phủ về ngân 
sách" giải thích một cách dễ hiểu nội dung của ngân sách và mối liên hệ 
của ngân sách với các mục tiêu và chiến lược phát triển quốc gia.

Hành động chống tham nhũng

5.49. Đảng và Chính phủ đã quyết định đẩy mạnh chống tham nhũng. Ban Chấp 
hành Trung ương Đàng đã thông qua một Nghị quyết về chống tham nhùng có 
hiệu lực từ tháng 12/2003. Kết quả là, Chính phủ đã quyết định tiến hành đánh ẹiá 
về tham nhũng, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ. Đánh giá chẩn đoán này nhăm 
xác định nguyên nhân của tham nhũng, những điểm mạnh và yếu của các sáng 
kiến chống tham nhũng trước đây và đề xuất các biện pháp cụ thể để giảm tham 
nhũng.

17 Website này là: www.mof.gov.vn.
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Khuyến nghị

5.50.  ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị:

•  Cần sớm hoàn thành công tác đánh giá chẩn đoán tham nhũng và đảm
bảo có thực hiện các biện pháp thích hợp dựa trên kết quả đánh giá.
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6. PHÂN CẤP CHO CHÍNH QUYỀN CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Giới thiệu và tổng quan

6.1. Quản lý quá trình phân cấp cho các cơ quan chính quyền địa phương là một 
thách thức đôi với nhiều quôc gia trên thê giới. Phân câp thâm quyên vê tài chính 
cho chính quyền các địa phương mang lại những cơ hội lớn sau đây: việc địa 
phương quản lý ngân sách có thê giúp huy động và phân bô nguôn lực hiệu quả 
hơn và làm cho cung cấp dịch vụ phù hợp hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và mong 
muốn cùa người dân địa phương với hiệu quả cao hơn phù hợp với điều kiện và 
tình hình cụ thể tại dịa phương. Nhưng nếu phân cấp không tốt sẽ dẫn đển những 
rủi ro: sự chồng chéo, làm suy yếu sự điều phối trung ương và địa phương, tăng 
bất bình đẳng và làm xuống cấp dịch vụ trong một số ngành quan trọng.
6.2. Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã thực hiện một chương trình phân cấp quy 
mô mà nền tàng quan trọng là Luật Ngân sách nhà nước năm 1996. Kêt quả đạt 
được là phân cấp đã được thực hiện một cách mạnh mẽ và có xu hướng ngày càng 
tăng lên, qua đó ngân sách chính quyền địa phương từ chỗ chiếm 26% tổng chi 
tiêu năm 1992 đã chiếm 43% trong năm 1998 và 48% năm 2002. Sau 5 năm thực 
hiện, mặc dù có nhiều tiến bộ, Chính phủ vẫn nhận thấy một số nội dung trong 
Luật cần được cải thiện. Vào năm 2002, một Luật Ngân sách nhà nước mới đã 
được thông qua, cho phép thực hiện tính liên tục trong hệ thống phân cấp. Ngoài 
ra, xét trên nhiều khía cạnh, Luật mới cũng thể hiện nhiêu sự cải thiện so với Luật 
năm 1996.
6.3. Chương này đánh giá diểm mạnh và điểm yếu của hệ thống phân cấp hiện
nay ở Việt Nam và đề xuất các biện pháp để tăng hiệu năng và tính công băng cho 
hoạt động của toàn hệ thống dựa vào Luật Ngân sách nhà nước mới. Chương này 
đi sâu phân tích một số vấn đề cơ bàn, gồm cơ cấu theo ngành dọc của chính 
quyền, giao nhiệm vụ chi và các nguồn thu, hệ thống trợ cấp và quá trình ngân 
sách ở các cấp địa phương, tính minh bạch, trách nhiệm giải trinh và vấn đề huy 
động vốn của địa phương. «

Cơ cấu các cấp chính quyền và phân cấp nhiệm vụ chi
Cơ cấu các cấp chính quyền
6.4. Việt Nam có 4 cấp chính quyền. Cà nước được chia thành 64 tinh/thành,  
với dân số khoảng từ 0,3 triệu đến xấp xì 5,5 triệu người, trong đó có 5 thành phố 

18

18 Ba tinh mới dược thành lập năm 2003.
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lớn nhất trực thuộc trung ương (ngang hàng với cấp tỉnh) là Hà Nội, thành phô Hô 
Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nằng và cần Thơ. Các tinh/thành phố được chia thành 
643 huyện và số huyện trên lại được chia thành 10.602 xã.
6.5. Ở cấp trung ương, quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, cơ quan mà theo điêu 
84 của Hiến Pháp có trách nhiệm quyêt định ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà 
nước gồm không chì ngân sách của chính quyên trung ương mà còn cà ngân sách 
tổng hợp của các cấp tỉnh - huyện - xã. về mặt hành pháp, Thủ tướng Chính phủ là 
người đứng đầu Chính phủ. Thủ tướng và các thành viên khác cùa Chính phủ do 
Quốc hội bổ nhiệm. Ở mỗi cấp chính quyền thấp hơn cũng có cơ quan quyền lực 
nhà nước do dân bầu là Hội đồng nhân dân và cơ quan hành pháp là Uy ban nhân 
dân do Hội đồng nhân dân bầu ra.
6.6. Cơ cấu của ngân sách mang tính thứ bậc: Ngân sách mỗi cấp không chỉ 
được Hội đồng nhân dân cấp dó quyết định mà còn phải được chính quyền cấp 
trên phê chuẩn. Chính quyền ở mọi cấp hoạt động theo một hệ thống song trùng 
lãnh đạo và chịu trách nhiệm giải trình. Tại một cấp hành chính nhất định, Uỷ ban 
nhân dân chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và xét cho cùng là người dân 
địa phương (Hội dồng nhân dân ở địa phương được bầu qua bỏ phiếu phổ thông). 
Đồng thời, cơ quan chính quyền dó cũng phải chịu trách nhiệm trước chính quyền 
cấp trên và cuối cùng là chính quyền trung ương. Bất kỳ quyền hạn nào được cơ 
quan nhà nước tại dịa phương thực hiện thông qua Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân, gồm cả ngân sách đã được quyết định, cũng nam dưới sự giám sát của 
Quốc hội. Cơ quan này có thẩm quyền bãi bỏ các quyết định bất họp lý của Hội 
đồng nhân dân
6.7. Một vấn dề quan trọng là mối quan hệ mang tính thứ bậc cao giữa các cấp 
chính quyền theo mô hình “búp bê Matrouchka” của cơ cấu ngân sách, theo đó xã 
báo cáo lên huyện, huyện lên tỉnh và tình lên trung ương. Cải cách trong lĩnh vực 
này thể hiện trong Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, qua đó trao cho chính 
quyền cấp tỉnh quyền tự chủ đáng kể trong việc tổ chức ngân sách của chính 
quyền huyện và xã. Điều này phản ánh nhu cầu thích ứng với những nhu cầu và 
tình hình đa dạng trong quan hệ giữa tình và cấp dưới. Trong tương lai dài hạn, khi 
trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và năng lực của chính quyền địa phương đã 
được tăng cường, Chính phủ có thể quyết định xem xét khả năng từ bỏ mô hình 
“búp bê Matrouchka” và nâng cao hơn nữa mức độ độc lập và tự chủ về ngân sách 
ờ từng cấp chính quyền.
6.8. Việc các tinh có thể chủ dộng ưong phân cấp quàn lý ngân sách cho các cấp 
dưới vào thời điểm này có một số lợi ích, nó cho phép chính quyền địa phương 
quàn lý ngân sách được giao phù hợp với sự đa dạng và khác biệt giữa thành thị và 
nông thôn, giữa miên núi và vùng đông băng. Cơ chê này có khả năng tạo điêu 
kiện cho huy động và phân bổ nguồn lực công bằng và hiệu quà hơn. Tuy nhiên, 
phương thức này cũng có những rủi ro nhât định. Quyên tự chủ cao hơn cho các 
tinh có thể giảm sự đảm bảo rằng chính sách của trung ương sẽ được thực hiện 
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Phán cấp cho chính quyển các địa phương

như mong muốn ở cấp huyện và xã. Chẳng hạn, các mục tiêu của chính quyền 
trung ương về bình đẳng theo địa lý và giảm nghèo có thể bị ảnh hưởng nếu chính 
quyền các tình quyết định giữ lại những nguồn thu do họ quản lý và chuyển nhiều 
nhiệm vụ chi quan trọng xuống cho huyện và xã, dẫn đên sự lệ thuộc nhiêu hơn 
vào số bổ sung của ngân sách cấp trên trong cân đối ngân sách các cấp này. Ket 
quả sơ kết Luật ngân sách được thực hiện tháng 9/2004 chưa cho thấy sự xuất hiện 
rõ nét của tình trạng này song đây cũng là một van đề cần xem xét trong tương lai.
6.9. Một vấn để nữa có liên quan là liệu quy mô các xã có quá nhỏ để cung cấp 
dịch vụ công một cách hiệu quả hay không, bởi không tận dụng được tính kinh tế 
theo quy mô lớn. Tuy nhiên, những vướng măc nảy sinh từ quy mô nhỏ có thê 
được giải quyêt thông qua hợp nhât (tự nguyện hay băt buộc) các xã nhỏ, khuyên 
khích các xã liên kêt với nhau cung câp một sô dịch vụ nhât định, hoặc cho phép 
khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ công. Một khả năng nữa là giao lại cho chính 
quyền cấp cao hơn một số nhiệm vụ dựa theo tính kinh tế theo quy mô.

Cơ chế phân cấp nhiệm vụ chi hiện nay

6.10. Trước đây, việc giao nhiệm vụ chi được thông qua trong Luật Ngần sách 
nhà nước năm 1996.   Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 vê cơ bàn không thay 
đổi việc giao nhiệm vụ chi giữa chính quyền trung ương và địa phương. Các 
nhiệm vụ chi hiện nay được nêu trong Bàng 6.1. Giao nhiệm vụ chi, vôn đã có 
những tiến triển nhất định trong thực tế trong những năm qua, nhìn chung là nhất 
quán với những nguyên tắc lý thuyết của các nhiệm vụ chi. Dịch vụ được giao ở 
các cấp chính quyền tương xứng với khu vực địa lý được hường lợi.

1920

6.11. Tuy nhiên, Luật mới đã thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận chi tiêu công 
ở Việt Nam đổi với các cấp địa phương. Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 vê cơ 
bản cho phép cấp tỉnh phân cấp nhiệm vụ chi cho các huyện và xã trực thuộc. ' 
Điều này được thực hiện dựa theo nguyên tắc trao cho các tỉnh quyền chủ động để 
thích ứng với những điều kiện cụ thể đa dạng của mình.

19 Các nhiệm vụ chi thường xuyên dược quy định trong Điều 31 và 33 Của Luật Ngân sách nhà nước nătn 
2002.

20 Ngoại lệ duy nhất dược nêu ưong Điều 34 cùa Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, quy dịnh ràng thị xà 
và thành phô thuộc tỉnh được giao trách nhiệm xẫy dựng trường học, hệ thống chiếu sang, cung cấp và 
thoát nước, giao thông dô thị vả các cơ sở hạ tầng công cộng khác.
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6.12. về vấn đề này, Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 rõ ràng đã được cải 
thiện hơn so với Luật năm 1996 trên một số khía cạnh. Đặc biệt, Luật mới củng cố 
việc cấp trên khi giao nhiệm vụ chi của mình cho cấp dưới thực hiện thì phải 
chuyên nguôn kinh phí để cấp dưới thực hiện.  Điều này đã có trong Luật năm 
1996 nhưng hiện nay được bo sung bằng quyền tự chủ của cấp tỉnh trong việc giao 
nhiệm vụ chi cho chính quyền cấp dưới. Ngoài ra, Luật năm 2002 quy định rõ rằng 
khi ban hành chính sách mới làm tăng chi thì cơ quan ban hành chính sách phải 
đồng thời phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính phù hợp với khả năng của 
ngân sách từng cấp.

21

6.13. Đánh giá Chi tiêu công năm 2000 kết luận rằng phần của chính quyền địa 
phương (tỉnh, huyện, xã) trong tổng chi ngân sách nhà nước đang ngày càng tăng: 
tổng chi tiêu của các cấp chính quyền từ tỉnh trở xuống tăng từ 26% năm 1992 lên 
43% trong năm 1998. Xu hướng này vẫn tiếp diễn trong lần đánh giá này đến năm 
2002, tỷ trọng này là 48%. Nếu chỉ nhận xét một chiều dựa vào những số liệu trên 
như vậy thì có thể thấy Việt Nam là một trong những quốc gia thực hiện phân cấp 
mạnh mẽ.22
6.14. Như minh họa trong Biểu đồ 6.1, xu thế tỷ lệ chi tiêu của cấp trung ương 
giảm được thể hiện trong mọi ngành, đặc biệt là Nông nghiệp. Trong các ngành Y 
tế, Giáo dục- Đào tạo và Nông nghiệp, phần lớn nhất của chi tiêu được thực hiện ở 
cấp địa phương.Trong ba ngành này, chi tiêu của cấp trung ương giảm xuống dưới 
Va tổng chi tiêu trong năm 2002.

Biểu đồ 6.1: Phần của chính quyền trung ương trong chi ngân sách, 
giai đoạn 1997 - 2002

21 Đây là việc giao lại hoặc giao nhiệm vụ cho chính quyền tại các địa phương nếu không làm phát sinh chi 
phí cho chính.quyên địa phương trong thực hiện những nhiệm vụ mới.

22 Phân cấp là một khái niệm đa chiều và ti lệ của chinh quyền các địa phương trong tổng chi tiêu chi là một 
chiều trong số đó. Việc một quốc gia có thực sự thực hiện phân cấp hay không phụ thuộc vào nhiều tiêu 
chí khác, trong đó có mực độ tự chù cùa chính quyền địa phương trong thành phần của chi tiêu và khả 
năng định ra càc loại thuế riêng. Như đã nêu frên, nếu xem xét trên một số khía cạnh như vậy thì phàn cấp 
ở Việt Nam ở một mức độ thấp hơn.
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Đánh giả tổng hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004

Những vấn đề chính sách quan trọng

6.15. Một vướng mắc lớn còn tồn tại liên quan đến phân cấp các nhiệm vụ chi ở 
Việt Nam là thiêu sự rõ ràng. Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 đã nêu một sô 
quy định, nhưng đó mới chì là sự khởi đầu và còn cần dược làm rõ hơn nữa. Hiện 
nay, các nhiệm vụ chức năng chi tiết nằm rải rác trong quy định của rất nhiều 
ngành, thiếu rõ ràng và không ổn định.
6.16. Như ở tất cả các nước khác, việc giao hoàn toàn nhiệm vụ chỉ cho một cấp 
chính quyền là không khả thi. Một số nhiệm vụ cần được ít nhất hai cấp chính 
quyền chia sẻ thực hiện, như trong trường hợp giáo dục cơ sở hay chăm sóc sức 
khỏe ban đầu (song nếu giao cho quá nhiều cấp thực hiện một nhiệm vụ sẽ làm suy 
giảm tính thống nhất cũng như khả năng giải trình). Một cách thức để dưa tính rõ 
ràng minh bạch vào sự cùng chịu trách nhiệm nêu trên là quy định rõ trong luật về 
giao thẩm quyền về điều hành quàn lý, cấp vốn và trong thực thi trách nhiệm. 
Chẳng hạn trong trường hợp giáo dục cơ sờ, cần nêu rõ (các) cấp cơ quan quản lý 
có thẩm quyền điều hành quản lý (như đặt ra một số tiêu chuẩn v.v), ờ đây là Bộ 
Giáo dục hay Hội đồng nhân dân; (các) cấp có trách nhiệm cấp ngân sách cho dịch 
vụ đó và cấp có trách nhiệm trực tiếp thực thi hay cung cấp dịch vụ. Thông tin loại 
này còn chưa có ờ Việt Nam.
6.17. Một trong những van đề gai góc nhất liên quan đến phân công nhiệm vụ chi 
là giải quyết nhu cầu chi đầu tư của chính quyền các cấp dưới trung ương. Có một 
cách tiếp cận mà một số quốc gia làm là giữ lại mọi khoản chi đầu tư ờ cấp trung 
ương, về cơ bản, giải pháp này là không đúng đắn bởi nó dẫn đến những quyết 
định không hiệu quả với việc ít đáp ứng được nhu cầu thực tế. Điều này cũng làm 
cho chính quyền địa phương không mấy quan tâm tới kết cấu hạ tầng do trung 
ương xây dựng và không duy tu bảo dưỡng những công trình này. Nhìn chung, 
chính quyền các cấp từ tình trờ xuống cần phải chịu trách nhiệm đối với những 
công trình hạ tầng mà họ cần để từ đó cung cấp các dịch vụ công trong phạm vi 
trách nhiệm của mình. Nguyên tắc này dưởng như đã được Luật Ngân sách nhà 
nước năm 2002 chấp nhận. Trên thực tế, nhiệm vụ chi cụ thể phân cho chính 
quyền thị xã và thành phố thuộc tinh là chi đầu tư cho các công trình hạ tầng như 
trường công, hệ thông chiếu sáng, cung câp và thoát nước, giao thông đô thị và các 
công trình hạ tầng công cộng khác (Điêu 34).
6.18. Tuy nhiên, phần lớn chính quyền cấp huyện và xã luôn thiếu ngân sách để 
nâng cấp và xây mới cơ sở hạ tầng. Một nhiệm vụ quan trọng của Chính phù sẽ là 
nghiên cứu cách thức huy dộng các nguồn lực cần thiết cho việc đáp ứng nhu cầu 
von cho cơ sở hạ tầng này. Như dã nêu ưên, một phần giải pháp có thể là chính 
quyền dịa phương huy dộng vốn để đầu tư vào cơ sờ hạ tâng dưới sự giám sát và 
tuân theo những quy tắc chặt chẽ.23

23 Ví dụ, năm 1994 Chính phủ dă cho phép thành phố Hồ Chí Minh phát hành trái phiếu đề làm dường.
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Phăn cấp cho chính quyền các địa phươrig

6.19. Một vấn đề nữa Chính phủ cần đánh giá trong lĩnh vực này là thiếu sự duy 
tu bảo dưỡng cần thiết đối với cơ sở hạ tầng. Nhiều công trình công cộng như trạm 
y tế, trường học, đường giao thông và hệ thống thủy lợi trên khắp cả nước được 
coi là đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Vào thời diêm này, không thê 
xác định rõ nguyên nhân đến đâu là do thiếu kinh phí, nguyên nhân đến đâu là do 
tách biệt ngân sách chi thường xuyên và chi đầu tư.

Khuyến nghị

6.20. Trước hết, Chính phủ nên giám sát và đánh giá tác động đối với việc giao 
cho cấp tỉnh quyền chủ động phân cấp quản lý ngân sách cho cấp huyện và xã. 
Trọng tâm cần được đặt vào việc tìm hiểu ảnh hưởng của sự tự chủ hơn mà tỉnh 
được hưởng thêm đến việc thực hiện mục tiêu của Chính phủ là nâng cao hiệu 
năng chung của chi tiêu công và phân bổ nguồn lực công một cách công bằng. Tuỳ 
thuộc vào các phát hiện, Chính Phủ cần xem xét việc đưa vào thực hiện một cơ 
cấu tài chính mang tính pháp định, đưa ra các yêu cầu rõ ràng hơn trong phân cấp 
quản lý ngân sách giữa cấp tình với huyện và xã.
6.21. Thứ hai, cần nâng cao năng lực hành chính của chính quyền địa phương 
bằng cách tiến hành thực hiện các chương trình nâng cấp và duy trì các năng lực 
kỹ thuật và hành chính thiết yếu tại các huyện và xã.
6.22. Thứ ba, cần nghiên cứu sự cần thiết trong tương lai dài hạn hơn qui định 
nhiệm vụ chi cụ thể cho các huyện và xã và sự cần thiết cho phép giao các nhiệm 
vụ chi không đối xứng ở các cấp này nhằm điều chỉnh theo năng lực hành chính 
khác nhau của các huyện và xã.
6.23. Thứ tư, Chính phủ cần ban hành các quy định nhàm củng cố sự phối hợp 
giữa các cấp chính quyền và sự điều phối giữa các cơ quan cùng chia sẻ một 
nhiệm vụ chi nhất định ở các cấp chính quyền khác nhau và tạo điêu kiện thuận lợi 
cho khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công.

Phân cấp nguồn thu

Cơ chế giao nhiệm vụ thu hiện nay

6.24. Cà Luật Ngân sách nhà nước năm 1996 và 2002 đều phân biệt ba loại 
nguồn thu: nguồn thu được giao 100% cho nẹân sách trung ương, nguồn thu được 
giao 100% cho ngân sách địa phương và nguôn thu được phân chia theo tỷ lệ giữa 
ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Đôi với phân câp nhiệm vụ thu, sự 
khác nhau cơ bản giữa luật năm 1996 và 2002 là trong khi luật năm 1996 nêu qui 
định cụ thể nhiệm vụ thu cho tất cả 4 cấp chính quyền, Luật năm 2002 cho phép 
chính quyền tỉnh được quyền giao nhiệm vụ thu cho các huyện và xã.24

24 Nhưng Điều 34 cùa Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 đưa ra một số nguyên tấc chung và các tiêu 
chuẩn tối thiểu các tinh phải tuân trong quyết djnh giao nhiệm vụ thu cho chính quyền cấp dưới.
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Đánh già tồng hợp chi tiên cõng, đấu thần mua sẳm công và trách nhiệm lài chính 2004

6.25. Nguồn thu ngân sách trung ương được hưởng 100% gồm thuế xuất nhập 
khẩu, VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt với một sổ hàng hóa nhập khẩu, thuế và các 
khoản thu khác từ dầu khí và thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán 
toàn ngành. Nguồn thu ngân sách địa phương hưởng 100% bao gồm thuế nhà đất, 
thuế tài nguyên thiên nhiên phi dầu khí, thuế môn bài, thuế chuyển quyền sử dụng 
đất, tiền sử dụng dất, tiền thuê đất, thu từ cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà 
nước, lệ phí trước bạ và phần lớn các loại phí khác.
6.26. Nguồn thu đước phân chia theo tỳ lệ giữa chính quyền trung ương và địa 
phương bao gồm thu VAT ngoại trừ VAT đổi với hàng nhập khẩu, thuế thu nhập 
doanh nghiệp ngoại trừ các đơn vị hạch toán toàn ngành, thuê thu nhập cá nhân, 
thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hoá, dịch vụ trong nước và phí xăng dầu. "Tỷ lệ 
phân chia nguồn thu" được xác định trên cơ sở tổng thu từ nguồn thu mà ngân 
sách địa phương được hưởng 100% và tổng số chi NSĐP tính theo định mức phân 
bổ.
6.27. Luật Ngân sách nhà nước không nêu rõ tỉ lệ phân chia nguồn thu giữa ngân 
sách trung ương và ngân sách địa phương mà giao cho ủy ban thường vụ Quốc 
hội quyết định ổn định trong thời kỳ từ 3 đến 5 năm. Tại từng tỉnh, các loại thuế 
được phân chia sử dụng chung một tì lệ phân chia. Tỉ lệ này thay đổi ở các tỉnh 
khác nhau và được tính toán trong quá trình xây dựng ngân sách vào đầu thời kỳ 
ôn định ít nhất là ba năm. Trước khi Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 có hiệu 
lực, các loại thuế được phân chia bao gồm VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 
thu nhập cá nhân và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Luật nãm 2002 ra dời dã 
đưa thêm thuê tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước và phí xăng 
dầu vào danh mục thuế phân chia.25
6.28. Việt Nam có một phương thức phân chia nguồn thu khác với nhiều quốc 
gia trên thê giới. Như đã nêu trên, tỉ lệ phân chia nguồn thu đối với tất cả các loại 
thuế phân chia là cùng một tỷ lệ, nhưng tì lệ này lại khác nhau giữa các tỉnh. 
Ngoài ra, tỉ lệ phân chia nguồn thu còn phụ thuộc vào công thức tính toán. Công 
thúc này căn cứ vào chênh lệch giữa nhu cầu chi tiêu (tính theo định mức) và khả 
năng thu. Trong thời kỳ ổn định kết thúc vào năm 2003, tỉ lệ phân chia (vẫn được 
áp dụng đối với mọi loại thuế phân chia) cho một nhóm 56 tỉnh là 100%. Đối với 5 
tinh khác, tỷ lệ phân chia đã được nâng lên trong thời kỳ từ 1996 đến 2003 và hiện 
ở mức từ 24% dến 5 3 %.  Trong thời kỳ ổn định tiếp theo từ năm 2004, do nguồn 
thu phân chia cho ngân sách địa phương được tăng lên nên nhóm tỉnh được tỷ lệ 
phân chia 100% nguồn thu chì còn 49 tình.

26

25 Chia sẻ số thu giữa tinh và cấp dưới (huyện, xã) cho những loại thuế này do cấp tình quyết định.
26 Mức tăng chung trong ti lệ phân chia trong thời kỳ 2001-2003 lả nhàm chi frả cho việc tăng lương cho 

công chức. Hai loại thu bổ sung (thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí xăng dầu) - được đưa vào danh sách các 
loại thuê phân chia trong Luật Ngân sách nhả nước năm 2002 và có hiệu lực từ năm tài chính 2004 sẽ 
tãng sô tinh có “thặng dư” từ 5 lên 15.
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Phán cấp cho chính quyển các địa phương

6.29. Ở Việt Nam, công tác thu thuế dược tổ chức tập trung. Tổng cục Thuế thu 
mọi khoản thuế nội địa thông qua hệ thống cơ quan thuế nằm ở từng tỉnh và 
huyện, trong khi Tông cục Hải quan thu các loại thuê xuât nhập khâu. Chỉ một sô 
loại phí và lệ phí nhò là do các cơ quan tài chính và cơ quan cung câp dịch vụ thu. 
Cơ chế này có nhiều ưu điểm: đơn giản hóa việc quản lý quỹ ngân sách, tạo điều 
kiện thực hiện nhất quán chính sách thuế trong cả nước.
6.30. Một vấn dề phát sinh đối với hệ thống thu thuế tập trung là nguy cơ không 
có dộng lực khuyến khích cán bộ các cơ quan trung ương huy động nguồn thu và 
thực hiện thu thuế tại địa phương. Nhưng tại Việt Nam, hiện cơ quan thuế địa 
phương chịu sự quản lý song trùng của cơ quan thuế trung ương và chính quyền 
địa phương. Như vậy, quan chức của tỉnh và địa phương có thể tác động đáng kể 
đến quyết định và hoạt động của cơ quan thuế.  Vai trò quan trọng của động cơ 
thúc đẩy công tác thu thuế tại địa phương có thể được thực hiện qua việc để cho 
chính quyền địa phương giữ lại một phần số thu vượt dự toán. Phần “vượt thu” 
dược giữ lại này không chỉ gồm số thu từ thuế địa phương được hưởng 100% mà 
còn được thưởng từ phần vượt thu khoản NSTW được hường đối với các sắc thuế 
được phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.  Tì lệ 
thưởng hiện nay là 100% đối với Hà Nội, 79% đối với thành phố Hô Chí Minh, 
các tỉnh thành khác tỉ lệ tối đa là 30%.

27

28

6.31. Tình hình thu thuế từ các nguồn khác nhau của các chính quyền địa phương 
trong năm 2002 (năm gần nhât có số liệu) được thê hiện trong Đảng 6.2. Sô liệu 
cho thây sự khác biệt đáng kê vê khả năng thu thuê giữa các tỉnh. Thành phô Hô 
Chí Minh dẫn đầu cả nước với số thu 2.113.000 đồng/đầu người trong khi tỉnh Hà 
Nam đứng cuối danh sách (439.000 đồng/đầu người). Như vậy bội số là gần 5 lần.
6.32. Đối với (tổng) thu ngân sách nhà nước (gồm ngân sách của trung ương và 
các địa phương), ngân sách địa phương chiếm 25% trong năm 2002.  Trong thời 
kỳ 1997-2002, tỉ lệ này dao động nhẹ xung quanh 25% (xem Bảng 6.3). Dự kiên 
là số thu ngân sách địa phương sẽ tăng nhanh hơn ngân sách trung ương và tới 
cuối năm 2004 khoảng 30% thu ngân sách nhà nước là ngân sách địa phương.

29

30

27 Chẳng hạn, việc chính quyền tinh thường cho cơ quan thu thuế cùng cấp do thu thuế có hiệu quả là bất 
thường. Chinh quyên tỉnh cũng thường cung cấp thiết bj văn phòng, văn phòng và các tiện nghi khác cho 
thanh fra thuế và các quan chức khác trong cơ quan thu thuế cùa chính quyền trung ương.

28 Hệ thống khuyến khích này là một giãi pháp thực tế dã đóng góp vào việc tăng thu ở các dja phương và 
làm giảm nhu cầu thành lập các cơ ouan thuế dịa phương, nhữ đ3 được thực hiện ở Trung Quốc. Nhưng 
hệ thông dó cũng có những vấn đề can giải quyết, chẳng hạn xu hướng dự tinh số thu trong ngân sách đe 
xuất thấp hon thực tế.

2’ Dĩ nhiên con số này không tính trợ cấp của chính quyền trung ương cho cấp tinh.
50 Xu hướng này, không nghi ngờ gì nữa, sẽ được củng cổ bởi hai loại thuế mới là thuể tiêu thụ đặc biệt và 

lệ phí xăng dầu được dưa vào danh sách các loại thuê phân chia từ năm 2004.
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Những vẩn đề chính sách quan trọng

6.33. Vấn đề thứ nhất liên quan đến phân cấp nhiệm vụ thu ở Việt Nam là chính 
quyền địa phương không có quyền tự chủ đáng kể về quyết định các khoản thu. 
Hình thức tự chủ duy nhất hiện nay là thâm quyên qui định mức thu một sô loại 
phí như học phí và phí dịch vụ vệ sinh. Tự chủ vê thuê là một vân đê gai góc đôi 
với nhiều Chính phủ, nhất là Chính phủ trong chê độ chính trị nhât thê. Thường có 
lực cản chính trị dổi với việc giao quyên đánh thuê cho địa phương và nhiêu Chính 
phủ cho rằng để đối xử công bằng với các công dân, cần có một hệ thống thuế 
thống nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên, lợi ích của phân cấp về ngân sách trong tăng 
hiệu quả chi tiêu có thể thu được khi chính quyên các dịa phương có trách nhiệm 
và đáp ứng các nhu cầu cũng như ưu tiên của người nộp thuế. Có thể cho rằng một 
cách thức hiệu quả để nâng cao trách nhiệm giải trình và khả năng đáp ứng về mặt 
ngân sách là giao cho chính quyền các địa phương một mức độ tự chủ nào đó về 
thuế, tương ứng với tiềm năng về nguồn lực và khả năng quản lý.
6.34. Ngược lại, không phải mọi hình thức tự chủ về thuế đều cần thiết. Chẳng 
hạn, việc cho phép chính quyền địa phương đưa ra các loại thuế cùa riêng họ hay 
thay đổi cơ cấu thuế hiện tại có thể phản tác dụng đối với nền kinh tế thị trường. 
Điều này có thể tạo ra cạnh tranh về thuế và tạo ra rào cản đối với luân chuyển 
hàng hóa và dịch vụ. Hình thức đơn giản và hiệu quả nhất của tự chủ về thuế là 
cho phép chính quyền địa phương lựa chọn thuế suất cho ít nhất một nguồn thu 
quan trọng, có thê là trong phạm vi một khung thuê suât do Quôc hội quy định.31
6.35. Còn một nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến cơ chế phân chia nguồn thu 
hiện hành. Hiện nay, số thu được phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân 
sách địa phương dựa theo địa điểm mà thuế thực sự được thu (“nguyên tắc về 
nguồn gốc”). Điều này làm nảy sinh những rắc rối về tính công bằng, đặc biệt là 
trong thuế VAT và thuế lợi tức doanh nghiệp. Đối với VAT, loại thuế này có thể 
được ghi có và ghi nợ ở những địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, 
không nhât thiêt phải là nơi thuế được thu. Như vậy những thành phố lớn như Hà 
Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tinh có công nghiệp phát triển hơn sẽ được 
lợi. Sử dụng nguyên tắc nguồn gốc trong chia sẻ VAT cũng có thể dẫn đến bảo hộ 
thị trường do tạo ra những hàng rào phi tự nhiên đối với thương mại trong nước.
6.36. Giải pháp cho vấn dề này là khá phức tạp. Một số quốc gia lựa chọn 
phương thức tập trung hóa VAT, nhiều nước khác thay vào đó lại sử dụng công 
thức trực tiếp để tính toán phân chia VAT, chẳng hạn dựa vào phân chia theo đầu 
dân. Trong trường hợp thuế thu nhập công ty, phân chia dựa vào nguồn gốc cũng 
gặp phải nhiều vướng mắc. Một số quốc gia phân chia thuế này với chính quyền 
tại địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động, sử dụng một công thức chia phân 

31 Giao cho địa phương một mức độ tự chủ có ý nghĩa lả cách thức đơn giản và hiệu quả nhất dể giãi quyết 
vấn đề mất cân dối theo chiều dọc (khoáng cách giữa nhiệm vụ chi và kinh phí cấp cho chính quyên địa 
phương các cấp).
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Phản cấp cho chính quyền các địa phương

(chẳng hạn, bình quân gia quyền của một số yếu tố, gồm lao động, doanh số và cà 
tài sản của các doanh nghiệp tại địa phương so với của cả nước). Việc phân chia 
thuê thu nhập cá nhân tại địa phương cũng có nhiêu vướng măc tại đô thị, nơi 
người lao dộng sinh sống tại một đơn vị hành chính và làm việc tại một nơi khác, 
như trường hợp ờ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, vấn đề cơ bàn ở 
đây là thuế thu nhập cá nhân (hay một phần thuế này) cần được đóng ở nơi cư trú 
bởi dó là nơi người nộp thuế sử dụng hầu hết các dịch vụ công.
6.37. Việc Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 không còn quy định rõ nguồn thu 
đối với cấp huyện và xã mang lại cho cấp tỉnh sự tự chủ linh hoạt về ngân sách và 
khả năng thích ứng với các tình huống đặc biệt có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. 
Điều này có thể cho phép phân cấp mạnh hơn trường hợp có quy định cụ thể 
nhiệm vụ thu. Nhưng thiếu phân cấp cụ thể nhiệm vụ thu cũng gây khó dê cho 
chính quyền cấp dưới như làm mất tự chủ về nguồn thu của họ và làm giảm sự 
chăc chăn và tính dự đoán được sô thu. Tác động tiêu cực lên tính chăc chăn và dự 
đoán dược này phần nào được giải quyết nhờ áp dụng nguyên tắc "thời kỳ ổn 
định".

Khuyến nghị

6.38. Trước hết, Chính phủ cần nghiên cứu tính khả thi của việc nâng cao tính tự 
chủ vê thu của câp tỉnh trong trung hạn, với lợi ích của việc giải quyêt sự mât cân 
bằng theo chiều dọc (giữa các cấp chính quyền) hiện nay và quan trọng hơn là việc 
tăng hiệu năng và trách nhiệm giải trình của ngân sách các địa phương. Tự chủ vê 
thuế ở địa phương cần được gắn với lựa chọn các mức thuế suất (có thể là ưong 
một khung do Quôc hội quy định) của một danh sách cô định các săc thuê của 
tỉnh/địa phương với cơ sờ thuê chung trên toàn quôc. Mặc dù Chính phủ nên xem 
xét cẩn trọng vấn đề này, sự lựa chọn hiển nhiên nhất - cho chính quyền địa 
phương được hưởng một mức độ tự chủ vê thuê nhât định sẽ dân đên việc xây 
dựng một mức thuế phụ thu cố định cho thuê thu nhập cá nhân cho chính quyên 
các tỉnh áp dụng. Chính phủ cũng nên xem xét tính khả thi của việc sử dụng thuê 
phụ thu hây phụ thu đối với thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào rượu và thuốc lá. Lựa 
chọn có thể là tốt nhất cho việc xây dựng sự tự chù vê thuê ở câp hụyện và xã là 
xem xét thực thi một sắc thuế bất dộng sản hiện đại, một loại thuế dối với xe gắn 
máy và phụ thu đánh vào điều kiện cơ sờ hạ tầng khá lên.32
6.39. Thứ hai, vì mục tiêu dài hạn hơn, Chính phủ cần thăm dò các cách thức cải 
thiện việc chia số thu từ các loại thuế phân chia giữa ngân 'sách trung ương và 
ngân sách các tỉnh: trong trường hợp VAT, chia một khoản như nhau trên cơ sở 
đầu người, hay theo tỉ lệ với ước tính vê tiêu dùng cuôi cùng tại môi địa phương. 
Đối với thuế lợi tức, việc chia số thu sẽ được thực hiện thông qua sử dụng một 

12 Khoăn thu cuối cùng này là phụ thu đối với thuế bất động sản mà chinh quyền địa phương có thể phê 
chuần trong phạm vỉ quyền hạn của mình, thu một lần hay trong nhiều năm, đánh vào những lợi ich mà 
một số chủ hộ trực tiếp dược hưởng từ các dầu tư nhằm cải thiện tinh hình chiếu sáng đường phố, via hè 
v.v.
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công thức dựa trên phân bố về địa lý bảng lương của doanh nghiệp, cũng như khi 
đã có săn thông tin thì có thê dựa trên phân bô địa lý của tài sản và/hoặc doanh 
thu. Chính phủ cũng sẽ xem xét ảp dụng nguyên tắc phân chia doanh thu thuê thu 
nhập cá nhân với chính quyền các huyện và xã theo địa điểm cư trú của người lao 
động, nơi mọi dịch vụ tại địa phương được sử dụng.
6.40. Thử ba, Chính phủ cần giám sát và đánh giá việc không qui định cụ thể 
cách thức giao nguồn thu cho cấp huyện và xã vận hành như thế nào và các lợi ích 
hay bất cập mà cách thức này mang lại cho chính quyền các câp dưới tỉnh. Tùy 
thuộc vào kết quả giám sát - đánh giá, Ngân hàng Thê giới khuyên nghị Chính 
phủ có thể xem xét qui định nhiệm vụ thu cụ thể cho từng câp ngân sách chính 
quyền địa phương thông qua sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Hệ thống điều hòa

Hệ thống điều hòa hiện nay

6.41. Không có hệ thống tài chính được phân cấp nào từng đạt được sự cân bang 
hoàn hảo giữa các nhiệm vụ chi và thu. Như mọi quôc gia áp dụng phân câp, tại 
Việt Nam cũng có mất cân đối ngân sách. Nguyên nhân của mất cân đối theo 
chiều ngang có thể là sự khác biệt về hoạt động kinh tế tại các địa phương, sự giàu 
có hay những nguồn lực thiên phú, hoặc khác biệt trong nhu cầu bởi các khác biệt 
cả về chi phí cung cấp dịch vụ (giữa miền núi và miền duyên hải) lẫn nhân khẩu 
học (các nhóm dân cư có những nhu cầu khác nhau). Mất cân đổi theo chiều ngang 
có thể tăng lên do những trở ngại về vật chất và về thể chế đối với di dân hay sự 
luân chuyển vốn giữa các tỉnh và do chính sách của Chính phủ trong việc ưu tiên 
cho một số vùng hơn những vùng khác. Thông thường, để do lường sự mất cân đối 
ngân sách theo chiều ngang người ta so sánh giữa khả năng thu ngân sách và nhu 
câu chi tiêu.
6.42. Mất cân đối theo chiều ngang và chiều dọc nhìn chung ở các quốc gia khác 
được giải quyêt thông qua hệ thống điều hòa. Tuy nhiên, hệ thống điều hòa còn 
được chính quyền trung ương sử dụng khi theo đuổi các mục tiêu khác, như các ưu 
tiên quốc gia trong các ngành đặc biệt hay giải quyết các vấn đề liên địa phương. 
Hệ thông điều hòa của Việt Nam, mậc dù không giống các hệ thông thông thường 
khác, nhưng có một vai trò trọng yếu đối với kết quả cuối cùng của phân cấp.
6.43. Hệ thống bổ sung cân đối là cách thức phổ biến để giải quyết sự mất cân 
đối ngân sách giữa các địa phương. Như đã nêu ở trên, Việt Nam có một hệ thông 
trợ cấp điều hoà (“bổ sung cân đối”), dóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm 
đáng kể tình trạng chênh lệch giừa các địa phương. Tuy nhiên, không phải mọi 
mất cân đối dều được giải quyết sau khi trợ cấp được thực hiện. Như trình bày 
trong Bảng 6.2, sau khi thực hiện bổ sung cân đỗi sự chênh lệch lớn vê ngân sách 
nhà nước phát sinh từ thuế phân chia (hệ số biến thiên sô thu bình quân đâu người 
là 1,21 và chênh lệch giữa giá trị bình quân đâu người cao nhât và thâp nhât là 47 
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lần) và từ thuế địa phương hưởng 100% (hệ số biến thiên số thu bình quân đầu 
người là 0,86 và chênh lệch giữa giá trị bình quân đầu người cao nhất và thấp nhất 
là 20 lần) đã giảm đáng kể. Tổng số thu bình quân đầu người (cũng nêu trong 
Bảng 6.2), bao gồm cả nguồn thu từ các khoản trợ cấp, có hệ số biến thiên là 0,42 
và chênh lệch giữa giá trị binh quân đâu người cao nhât và thâp nhât chỉ ở dưới 
mức 5 lần. Như vậy, mặc dù đã điều hoà được đáng kể, song mức chênh lệch vẫn 
còn khá lớn.

Bổ sung cân đối

6.44. Bổ sung cân đối của ngẩn sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh tại Việt 
Nam được thiết kế nhằm tăng năng lực tài chính của các tinh nghèo. Chúng là 
những khoản bổ sung không điều kiện, được xác định dựa vào công thức và có giá 
trị danh nghĩa không thay đổi trong thời kỳ ôn định (kéo dài từ 3 đên 5 năm) như 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hệ thống bổ sung cân đối hiện nay ở Việt 
Nam thể hiện sự cải thiện lớn so với hình thức bô sung “bù đăp chênh lệch” được 
thỏa thuận tuỳ theo trường hợp trước đây. Một cải tiến quan trọng được ghi nhận 
trong phương pháp luận công khai hay “công thức” được sử dụng để tính tông bô 
sung, giúp giảm bớt vai trò của sự mặc cà và làm cho các kêt quả khách quan 
hơn.  Công thức này sử dụng khoản chênh lệch giữa dự tính nhu câu chi tiêu và 
khả năng về nguồn thu. Dự tính các khoản thu của chính quyền cấp tỉnh do cục 
thuế cùa tỉnh xác định dựa trên cơ sờ số thu thực tế trong các năm trước, có tính 
đến thay đổi trong chính sách thuế được áp dụng trong năm kê hoạch và dự kiên 
tăng trưởng kinh tế trong năm. Nhu cầu chi tiêu của chính quyên tỉnh được xác 
định dựa vào hệ thống định mức phân bô ngân sách và phải bao gôm mọi khoản 
chi thường xuyên (lương, vận hành và duy tu bào dưỡng v.v) và (một lượng tôi 
thiểu) chi đầu tư. Định mức được điều chỉnh cho các vùng khác nhau tuỳ thuộc 
vào yếu tố địa lý và mức độ xa xôi.

33

34
6.45. Một cải tiến nữa so với hình thức trợ cấp “bù đắp chênh lệch” được thoả 
thuận theo trường hợp là việc bô sung được cô định trong thời kỳ ôn định từ ba 
đến năm năm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong ngăn chặn việc các chính quyên 
tỉnh mất động lực huy động nguồn thu cũng như trong tăng tính ổn định và chăc 
chắn. Nhìn chung, đối với câp dưới, các tinh triên khai một hệ thông bổ sung cân 
đối tương tự như hệ thống trung ương áp dụng cho tỉnh. Tuy nhiên, giữa tình và 
các câp thâp hơn, các tình thường quy định định mức phân bô ngân sách của mình, 
và do đó tự xác định mức bổ sung.

33 cần lưu ỷ ràng về mặt lỷ thuyết công thửc xác định bổ sung căn đối cho các tinh nghèo cũng chính là 
công thức để xác định tỳ lệ phân chia dối với các tinh giàu đã được thảo luận ở phần phân cẩp nhiệm vụ 
thu nêu trên.

34 Trước Luật Ngân sách nhà nước năm 1996, không có định mức bợ cấp ngấn ách và nhu cầu chi tiêu 
được thoả thuận với từng tinh. Luật năm 1996 nêu nhưng không làm rõ các định mức trợ cẩp ngân sách. 
Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 dưa ra một công thức trợ cap dựa frên cảc định mức ượ cấp rõ ràng.
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BỔ sung có mục tiêu

6.46. Theo Điều 29 của Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003, có một sộ loại 
hình bổ sung có mục tiêu tại Việt Nam. Trong loại hình thứ nhất, phải kể đến bổ 
sung để thực hiện các ‘'Chương trình mục tiêu quốc gia”, chẳng hạn đầu tư cho các 
xã nghèo, trồng lại rừng, hoặc cho nhiều chương trình quốc gia về y tế, giáo dục. 
Gọi là Chương trình mục tiêu quốc gia bời chúng là công cụ then chốt qua đó 
Chính phủ có thê đảm bảo thực hiện những mục tiêu quan trọng của quôc gia ờ 
cấp địa phương trong một hệ thống dược phân cấp về tài chính.
6.47. Cũng có những bổ sung có mục tiêu được thiết kế riêng cho một tỉnh nhất 
định. Khác với chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đặc biệt 
thường được thực hiện từ đề xuất của tỉnh hưởng lợi và, sau khi tham vấn Bộ Tài 
chính và Bộ Ke hoạch Đầu tư, chương trình loại này cần được Quốc hội phê chuẩn 
để dưa vào ngân sách hàng năm.
6.48. Loại hình bổ sung có mục tiêu thử ba là bổ sung để thực hiện các dự án 
kinh tế-xã hội có ý nghĩa quan trọng theo hình thức “đối ứng”, trong đó chính 
quyền trung ương chi hỗ trợ một phần chi phí dự án, phần còn lại sẽ do ngân sách 
địa phương đảm nhiệm, hình thức này chưa phổ biến lắm. Nhưng gần đây, Chính 
phủ bắt dầu sử dụng hình thức này. Chẳng hạn Chính phủ vừa đồng ý hỗ trợ 50% 
chi phí xây dựng một tình lộ tại Hải Phòng.
6.49. Một loại hình bổ sung có mục tiêu nữa là bổ sung khẩn cấp. về bàn chất, 
các khoản bô sung này rõ ràng không thê ghi thành một mục cụ thê trong các ngân 
sách hàng năm. Những nguồn tài chính này chủ yếu được lấy từ dự phòng của 
Chính phủ và được dưa vào quyết toán cuối năm.

Bổ sung vốn đầu tư

6.50. Việt Nam không có một hệ thống bổ sung về đầu tư tách biệt rõ ràng. Phần 
lớn tiền chính quyền dịa phương có thể sử dụng cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng là từ 
bổ sung cân dổi, mặc dù một phần bổ sung có mục tiêu (như trong Chương trình 
xây dựng trường học) cũng được dành để dầu tư vào cơ sở hạ tầng, vốn cho đầu 
tư phát triển dược gộp trong bổ sung cân đối bàng cách nhân tổng nhu cầu chi 
trong tính toán bổ sung cân đối với một tỷ lệ phần trăm. Quốc hội quy định tỷ lệ 
phàn trăm chi cho dâu tư trong tông ngân sách. Đôi với năm 2004, tỷ lệ này được 
cố định ở mức trung bình vào khoảng 28% tổng ngân sách, tỉ lệ cụ thể từng tỉnh là 
theo quyết định của HĐND. số tiền đó (ưên nguyên tắc là dành cho đầu tư phát 
triển) là không điều kiện cũng như phần còn lại của bổ sung cân dối và các tỉnh có 
thể sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào ngoài đầu tư phát triên.

Những vấn đề chính sách quan trọng

6.51. Không như các nước khác, ở Việt Nam việc xác định mức bổ sung cân đối 
ngân sách dược kết hợp với hệ thống phân chia nguồn thu từ thuế. Mặc dù có 
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những điểm khác biệt này, hệ thống các khoản điều hòa đã hoạt động khá tốt. Tuy 
nhiên, vẫn có một số van đề cần phải được cải thiện.
6.52. Thứ nhất, trong trường hợp bổ sung có mục tiêu, đã tồn tại khả năng thoả 
thuận và điều chỉnh bất thường khi tính toán nhu cầu chi tiêu, trong khi tình hình 
đòi hỏi phải có một phương thức tiếp cận hoàn toàn khách quan.  Luật Ngân sách 
nhà nước năm 2002 đã có một cải cách yêu cầu trợ cấp có mục tiêu phải được 
Quốc hội phê chuẩn để thông qua đó kiểm tra chéo những thỏa thuận như vậy. Tuy 
nhiên, vân chưa có hệ thông dịnh mức phân bô ngân sách chi đâu tư.

35

6.53. Một vấn dề nữa trong ước tính nhu cầu chi tiêu là mặc dù đã có những tiến 
bộ đáng kể có được nhờ áp dụng các định mức phân bổ ngân sách theo đầu người 
trong tính toán nhu cầu chi tiêu giữa cấp trung ương với tình, một số tỉnh vẫn sử 
dụng những định mức vật chất dã lỗi thời (như sô lượng cán bộ) trong đo lường 
nhu cầu chi tiêu của huyện và xã. Những định mức như vậy tạo ra các động lực 
không tốt trong quyết dịnh chi tiêu.
6.54. về xác định số thu, trong tính toán bổ sung cân đoi yếu tố thoả thuận dường 
như vẫn còn. Dự tính số thu có xu hướng cẩn trọng, không cho phép tính toán một 
cách đây đủ khả năng thu thêm của các tỉnh có điêu kiện kinh tê hơn. Điêu này 
phản ánh việc thiếu một hệ thống định mức thu hay một phương pháp luận đáng 
tin cậy để ước tính số thu.
6.55. Có một nhóm vấn dề nữa liên quan đến cơ chế bổ sung có mục tiêu là cho 
đến nay, bổ sung có mục tiêu chủ yếu chi mới có dưới dạng những khoản phân bô 
ngân sách đặc biệt từ phía NSTW. Một nhiệm vụ quan trọng trước măt của Chính 
phủ là xây dựng một chương trình dầy dù các loại bô sung có mục tiêu có đôi ứng 
một phần và không có đối ứng cả cho chi đầu tư và chi thường xuyên, dựa vào 
những chính sách ngành đã được xác định rõ ràng với các bộ quản lý ngành đóng 
vai trò thiết kế và giám sát. Riêng với bô sung vòn đâu tư, có lẽ cân được xác định 
mục tiêu rõ ràng hơn thông qua việc tính đên chi sô nghèo nàn vê cơ sở vật chât 
giữa các địa phương.

Khuyến nghị

6.56. Trong ngắn hạn, Chính phủ cần nâng cấp hệ thống tính toán bổ sung cân 
đối hiện tại thông qua bổ sung thêm các định mức thu rõ ràng hơn, dựa vào các 
năng lực dự báo số thu tốt hơn và ban hành các định mức minh bạch cho phân bô 
ngân sách chi đầu tư.
6.57. Chính phủ cần cân nhắc cài cách hệ thống điều hòa ở Việt Nam theo 2 
nhóm công việc bổ sung cho nhau: Thứ nhất, nâng cấp phương pháp luận về “bổ 
sung cân đối” hiện tại thành một hệ thống tính toán bổ sung cân đối hoàn toàn theo 

3i Những điều chinh nhìn chung dược thực hiện nhằm đạt dược mức công bàng lớn hơn, như ưu tiên miền 
núi, hoặc diều chình dề có thề đáp ứng những nhu cầu đặc biệt, nhưng hệ thông nàỵ cỏ thể minh bạch 
hơn nếu sử dụng một công thức rò ràng hơn và chi dùng công thức đề tính toán nhu cầu.
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công thức, bao gồm một công thức công khai, rõ ràng sử dụng để phân phối ngân 
sách và có thể là cà một quy tắc ổn định, công khai để thiết lập quỹ phân bổ bổ 
sung. Công thức này cần cân bằng những khác biệt về tài chính giữa các chính 
quyền địa phương trên cơ sở các nhu cầu chi tiêu định hướng vì người nghèo và 
năng lực tài chính. Điều quan trọng là phải áp dụng các phương pháp cho phép 
lượng hóa tiềm năng thu thay cho việc dùng số thu thực tế trong tính toán để tránh 
việc không khuyến khích các dịa phương huy động nguồn thu.
6.58. Nhỏm công việc thứ hai bao gồm củng cố hệ thống bổ sung có mục tiêu để 
thực hiện các mục tiêu quốc gia thông qua các chính sách ngành được xác định rõ 
ràng đối với các lĩnh vực như giáo dục và y tế bao gồm cả có yêu cầu và không có 
yêu cầu đối ứng vốn. Sử dụng nhiều hơn các khoản bổ sung có mục tiêu này cũng 
có thể được thực hiện để cấp vốn cho các chương trình đầu tư kết cấu hạ tâng.

Tự chủ về ngân sách

6.59. Luật Ngân sách 2002 điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của quy trình 
ngân sách (ờ tất cả các cấp chính quyền). Theo thẩm quyền do Hiến pháp qui định, 
Quốc hội phải quyết định toàn bộ ngân sách nhà nước, bao gồm cà ngân sách 
chính quyền trung ương và các ngân sách hợp nhất của tất cả các cấp chính quyền 
địa phương (các tỉnh thành, quận huyện và xã phường). Trên nguyên tắc, mọi 
quyền lực về ngân sách ở địa phương đều được chính quyền trung ương giao 
xuống.
6.60. Tuy nhiên, việc giao quyền có thể được thực hiện ở những mức độ tự chủ 
rất khác nhau. Chính phủ nhận thấy lợi ích của quá trình phân cấp sẽ không tồn tại 
lâu dài nếu không giao cho chính quyền địa phương một mức độ tự chủ về ngân 
sách đầy đủ. Tự chủ về ngân sách là một vấn đề đa chiều đòi hỏi xây dựng đáng kể 
về thể chế và mất nhiều thời gian để hoàn thành. Do đó, Chính phủ có kế hoạch 
xây dựng một chiến lược trung hạn về cải cách trong lĩnh vực này. Phần này của 
báo cáo xem xét những nhân tô quan trọng nhât trong xây dựng chiên lược đó.

Phân tách các cấp ngân sách

6.61. Trong một hệ thống được phân cấp đầy đủ, chính quyền địa phương có thể 
tự lập và quyết định ngân sách của mình độc lập với ngân sách của chính quyền 
trung ương và của bất kỳ chính quyền cấp trên nào. Điều này sẽ tạo điều kiện trao 
trách nhiệm giải trình trọn vẹn cho cấp địa phương, nơi trên thực tế đưa ra phần 
lớn các quyêt định chi tiêu. Nêu Việt Nam cũng đi theo hướng này, quy định răng 
Quốc hội phải quyết định Dự toán Ngân sách nhà nước, gôm cả ngân sách của 
từng tinh, huyện và xã, sẽ cần phải được điều chinh.  Tuy nhiên, điều này đòi hỏi 36

36 Hiện nay, huyện quyết định ngân sách xã, rinh quyết định ngân sách huyện và Quốc hội quyết định ngân 
sách tình. Theo phương thức này, ngân sách của các xã dược phê duyệt tới bốn lần. Phương pháp trên 
vẫn đi theo mô hình lập ngân sách kiểu búp bê Matrouchka Xô viết.
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phải có các cải cách đáng kể mang tính chuẩn bị, bao gồm cả việc thay đổi nhiều 
luật hiện hành, cũng như nghiên cứu lại số lượng cấp ngân sách tối ưu, phân công 
lại một số loại chi tiêu giữa trung ương và địa phương, củng cố các chương trình 
mục tiêu quốc gia và nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của địa 
phương.
6.62. Quốc hội và các cơ quan trung ương có một vai trò quan trọng trong xây 
dựng kế hoạch ngân sách quốc gia và xác định bổ sung ngân sách giữa các cấp (kể 
cả các chương trình mục tiêu quốc gia) và trong giám sát việc thực hiện. Tuy 
nhiên, việc những cơ quan này có thể thực tế đóng góp đến đâu vào việc xây dựng 
ngân sách ở cấp xã, huyện và thậm chí cả tỉnh vẫn còn chưa rõ ràng, vấn dề ở đây 
không chỉ là sự thiếu thống nhất về thời điểm giữa các cấp mà còn là việc phân 
chia ngân sách mang lại quyền lực cho chính quyền địa phương và nâng cao trách 
nhiệm về ngân sách cũng như trách nhiệm giải trình theo chiêu ngang ở địa 
phương. Loại bỏ sự thiếu nhất quán giữa dự toán ngân sách của trung ương và tỉnh 
sẽ triệt tiêu sự không rõ ràng và nâng cao trách nhiệm giải trinh.

Tự chủ đầy đủ và tính dễ dự đoán về nguồn thu

6.63. Tự chủ trong ngân sách của địa phương đòi hỏi chính quyền địa phương có 
khả năng tăng và giảm quy mô ngân sách thông qua sử dụng nguôn thu của riêng 
mình, kể cả thuế. Khái niệm cơ bản ở đâỵ là tự chủ trong ngân sách địa phương 
không thể thực hiện được nêu chính quyên địa phương không thực sự cỏ quyên 
thay đổi thuế suất của một số sắc thuế. Tự chủ không đòi hỏi chính quyên địa 
phương có khả năng tự trang trải 100% chi tiêu từ nguôn thu của mình. Các lý do 
về đảm bảo công bàng đòi hỏi các tỉnh nghèo tiêp tục được hô trợ một phân từ 
trung ương.Tuy nhiên, nó thực sự đòi hỏi chính quyên địa phương có khà năng 
tăng hay giảm số thu của mình, chẳng hạn khả năng tăng thu ngân sách 10% đê 
phục vụ một số mục tiêu đặc biệt băng cách tăng thuê suât một sô săc thuê.
6.64. Đe tự chủ về ngân sách, chính quyền địa phương cũng cần, ờ một mức độ 
nhất định, sự ổn định và dự đoán được trong thu và chi. Đưa vào áp dụng những 
quy tắc và công thức ổn định, với những nhiệm vụ thu ổn định và rõ ràng ở địa 
phương mang ý nghĩa quan trọng đôi với việc tăng tính dê dự đoán và tính chăc 
chắn cua ngan sách, cần thực hiẹn những quy tắc và công thức như vậy đối với 
chính quyền tỉnh cũng như huyện và xã.

Quyền tự chủ đầy đủ trong quyết định chi tiêu

6.65. Tự chủ trong ngân sách địa phương cũng đòi hòi chính quỵền địa phương 
phải có quyền tự chủ ơ một mức độ thích hợp trong việc ra quyết định chi tiêu 
theo ưu tiên của chính họ và trong việc xác định kết hợp các yếu tố đầu vào hiệu 
quả nhất về chi phí để cung cấp dịch vụ công. Việc các tinh được ưao quyền tự 
chủ linh hoạt rõ rệt hơn trong chi tiêu theo Luật Ngần sách nhà nước năm 2002 là 
một bước đi theo hướng này. Tuy nhiên, việc trao quyên tự chủ này cân được thực 

107

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Đánh giá tông hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004

hiện song song với các biện pháp khuyến khích chính quyền địa phương đưa ra 
những lựa chọn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển của quốc gia.
6.66. Đồng thời, trong một hệ thống phân cấp tài chính hoạt động bình thường, 
chính quyền trung ương cần tìm ra cách thức khuyến khích chính quyền địa 
phương theo đuổi các mục tiêu quốc gia mà không vi phạm tự chủ ngân sách của 
địa phương. Một cách thức mang tính không vi phạm có thể giải quyêt những quan 
tâm như vậy là sử dụng trợ cấp có điều kiện và có yêu cẩu đối ứng vốn, qua đó 
chính quyền trung ương khuyển khích địa phương chi tiêu nhiều hơn vào những 
khoản mục có tầm quan trọng quốc gia. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ tạo ra sự 
thiếu công bằng trừ phi yêu cầu các tỉnh giàu phải đóng góp vốn đối ứng nhiều 
hơn trong các dự án với Chính phủ vì các tinh này có khả năng tài chính lớn hơn 
nên dễ nhận được trợ câp kiêu này. MỘI công cụ nữa - việc áp dụng yêu câu chi 
tiêu tối thiểu một cách chặt chẽ đối với chính quyền địa phương trong những 
ngành được ưu tiên, chỉ nên được áp dụng một cách chọn lọc dối với những ngành 
thuộc ưu tiên quốc gia cao nhất.37

Khuyến nghị

6.67. về dài hạn, cần xem xét việc xây dựng hệ thống phân cấp ngân sách mới, 
theo đó quyền tự chủ về ngân sách của địa phương được bảo đảm với nội dung 
chủ yếu là Hội đồng nhân dân được toàn quyền quyết định ngân sách địa phương 
(loại bỏ lồng ghép giữa các cấp ngân sách). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa 
loại bỏ sự điều hòa trong hệ thống ngân sách.
6.68. Cần tiến tới sự phân quyền rộng rãi hơn cho chính quyền địa phương (chủ 
yếu là cấp tỉnh) trong việc quyết dịnh các chế độ chi tiêu theo nguyên tắc hoặc 
trong khung do trung ương quy định.

Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình về tài chính ờ cấp địa phưong

6.69. Để phân cấp ngân sách ở Việt Nam phát huy đồng bộ hiệu quả và mang lại 
kết quả mong muốn trong nâng cao hiệu năng của khu vực công, Chính phủ nhận 
thức ràng phải bổ sung và trong một số trường hợp là thay thế hệ thong trách 
nhiệm giải trình theo chiều dọc (với chính quyền trung ương) bằng hệ thống trách 
nhiệm giải trình theo chiều ngang (với Hội đồng nhân dân và với chính người dân 
sờ tại). Để tăng trách nhiệm giài trình theo chiều ngang, cần tăng mức độ bao phủ 
và tính minh bạch của ngân sách ờ các câp chính quyên. Tât cả các ngân sách 
được dề xuất và đã thực hiện, ở cà cấp trung ương và cấp địa phương, cần được 

J7 Hiện nay, chỉ có hai loại hình yêu cầu chi tiêu tối thiểu đối với chính quyền địa phương tại Việt Nam: (i) 
chính quyền đja phương cẩn chi tiêu 18% ngân sách cho giáo dục vào năm 2005 và 20% trước năm 
2010; (ii) chính quyền địa phương cần chi tiêu 2 % ngân sách cho khoa học công nghệ. Những hạn mức 
này dược Quốc hội yêu cẩu thực hiện khi phẽ chuẩn ngân sách, mặc dù giám sát thực hiện là khó khăn. 
Những yêu cầu chi tiêu tối thiểu không thực sự vi phạm quyên tự chù nễu tính dên tam quan trọng cùa 
giáo dục.
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đăng lài rộng rãi trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác để người dân 
có thể tiếp cận và tất cả các quyết định ngân sách cẩn được công khai trong các 
cuộc họp qua đó báo chí và công chúng có thể xem xét, phản biện. Xem xét, phản 
biện ngân sách địa phương và bản thân quá trình ngân sách sẽ giúp đảm bảo rằng 
các quan chức chính quyền phải chịu trách nhiệm và cuối cùng là đáp ứng nhu cầu 
và ưu tiên của người dân, diều thể hiện ưu điểm cốt lõi của hệ thống quản trị được 
phân cấp so với mô hình tập trung hoá.
6.70. Việt Nam hiện đang rất nỗ lực tăng cường tính minh bạch về ngân sách và 
chính sách của chính quyên các câp, nhờ đó làm tăng trách nhiệm giải trình. Xu 
hướng này có thê thây rõ từ khi Luật Ngân sách nhà nước 1996 được thông qua và 
với Luật Ngân sách nhà nước mới 2002 nó càng được đề cao. Theo Luạt Ngân 
sách nhà nươc 2002, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách và két quà kiềm toán 
của ngân sách phải được công khai.  Đã thành thông lệ trong việc công khai hóa 
các chính sách ngân sách như các định mức chi tiêu và phân bô ngân sách, các quá 
trình lập ngân sach, các số liệu ngân sách, cơ sở dữ liệu và tài liệu liên quan đến 
quá trình lập kệ hoạch ngân sách hàng năm.  Quyêt toán ngân sách đã thực hiện 
của tất cà cac cấp chính quyền cũng phải dược công khai.

38

39

6.71. Ngoài ra, quyền lực của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong việc phê 
chuân và giám sát việc thực hiện ngân sách đã đươc nâng cao. Một lĩnh vực nữa 
cũng dạt nhiều tiến bộ đáng kể là kiểm soát và kiếm toán độc lập đối với các tài 
khoản công. Theo Luật Ngân sách mới, Kho bạc nhà nước hiện là cơ qụan chịu 
trách nhiệm kiêm soát chi tiêu và quản lý thông tin tài chính ở mọi câp chính 
quyên. Vai trò của Kiêm toán nhà nước Việt Nam đã được nâng cao trong việc 
thực hiện kiêm toán độc lập đôi với các khoản thu và chi của ngân sách nhà nước. 
Ket qua kiểm toán được báo cào cho Quốc hội và báo cáo kiêm toán phài được 
công khai theo quy định của Chính phủ.
6.72. Chính phủ nhận thấy mặc dù đã có những tiến bộ, lón trong công khai và 
minh bạch về ngân sách, vần cần tiếp tục cải cách. Có thể cần phải ban hành quy 
định về quỵ trình công khai hóa các báo cáo kiểm toán do Kiểm toán nhà nước lập. 
Lĩnh vực cần chú ý nhât là tìm ra cách thức tăng cường sự tham gia của người dân 
và trách nhiệm giải trình trước dân và cách thức tăng cường giám sát ngân sách 
của câp tình, huyện và xã.
6.73. Vào năm 2003, một số cài cách quan trọng ,đã được khởi xướng trọng lĩnh 
vực kiểm toán dộc lập khi Quôc hội được trao quyên hạn lớn hơn trong kiêm toán 
đoc lập đánh giá kết quả sau thực hiện. Chính phủ có kế hoạch mở rộng phạm vi 
kiểm toán bên ngoài ở cấp tỉnh, huyện và xã. Tăng cường tính minh bạch và trách 
nhiệm giải trình ờ cấp địa phương sẽ mất một số thời gian. ĐGTHCTC 2004 
khuyến nghị Chính phủ khong nên xem xét tăng thêm ty trọng ngân sách địa

38 Để thực hiện quy định này, Bộ Tài chinh đang chuẩn bj dự thào (sửa đổi) quy chế công khai tài chinh 
trinh Thủ tướng phê duyệt.

39 Nãm 1998, lẩn đằu.tiên số thu và chi tiêu được đưa vào Niên giám Thống kê năm do Tổng cục Thống Kê 
phát hành. Quyết định 182/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 quy định nội dung, thời điểm và biểu mẫu 
cùa các thông tin vê ngân sách nhà nước dược xuất bản. Bộ Tài chinh hàng năm chuẩn bị một báo cáo 
tông thê vê tình hình công khai ngân sách ưên cơ sở báo cáo từ các đon vị dự toán ngân sách trung ương 
và các tinh vào năm 2002, có 58 tinh gửi báo cáo cho Bộ Tài chinh.
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phương trong ngân sách nhà nước cho đến khi năng lực và thể chế liên quan đến 
tính minh bạch và trách nhiệm giải trinh được tăng cường.

Huy động vốn của chính quyền địa phương

6.74. Việc tiếp cận tín dụng theo luật có thể là một nguồn tài chính thích hợp cho 
đầu tư của chính quyền địa phương đê thực hiện những nhiệm vụ chi tiêu đã được 
giao. Việc vay mượn để tài trợ là cần thiết vi nhiều nguyên nhân, kể cả vì một số 
dự án quá lớn và chính quyên tỉnh thành phô không có khả năng thanh toán. Việc 
trả các khoản vay theo thời gian là kết quả của sự phân bổ hợp lý hơn các chi phí 
hạ tầng cơ sở trong các nhóm người sử dụng khác nhau trong quãng đời hữu ích 
của cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, việc vay mượn ở cấp tỉnh thành phố có nhiều rủi ro 
và cần phải có sự cân đối giữa quyền tiếp cận vốn vay của chính quyền địa phương 
với các cơ chế được thể chế hóa nhằm duy trì kỳ luật tài chính (quy tắc, luật lệ và 
tốt hơn nữa là kỷ luật thị trường tín dụng).
6.75. Quy định hiện nay đối với việc vay vốn cùa chính quyền địa phương được 
nêu trong Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002. Bộ Tài chính giám sát 
và triển khai những quy định về việc vay vốn của chính quyền địa phương thông 
qua một số cơ chế (như báo cáo của Kho bạc về tỉnh và báo cáo của tỉnh cho Bộ 
Tài chính trong các cuộc họp vê xây dựng dự toán). Cho đên nay, chính quyên các 
tỉnh đã vay vốn trong nước từ hai nguồn: phát hành trái phiếu và vay thể chế- và 
mức nợ ở cấp địa phương còn khá thấp so với tiêu chuẩn quốc tế (0,43 % GDP 
trong năm 2003). Các quy định nêu rõ rằng các tỉnh phải trả cả gốc lẫn lãi từ 
nguồn thu tương lai của chính mình.
6.76. Thoạt nhìn, hiện nay gần như không có nguy cơ mất ổn định tài chính trong 
nước do vay mượn của chính quyền các địa phương. Nhưng với thiếu hụt nghiêm 
trọng và nhu cầu lớn về đầu tư cơ sờ hạ tầng ở các địa phương trong cà nước, 
Chính phủ dự kiến mức nợ sẽ có khả năng tăng lên. Việc vay thêm vốn phải được 
thực hiện có trật tự, tuân thủ các nguyên tắc về ngân sách. Điều này đòi hỏi hệ 
thống ghi nợ trong nước và quy trình phân tích rủi ro mạnh hơn.
6.77. Đe làm được việc này, ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị cần nghiên cứu việc 
củng cố các quy định về vay vốn. Đặc biệt, quy định về giới hạn nợ rằng trong một 
năm nhất định, một tình chi được phép có tông số dư nợ không vượt quá 30% 
ngân sách chi đầu tư trong nước của năm đó có thể được thay thế bằng những quy 
định sử dụng nhiều hơn hình thức so sánh với mốc chuẩn vốn phổ biến hơn trên 
bình diện quốc tế. Chẳng hạn, có thể có một quy định tốt hơn theo đó tổng nợ 
không dược vượt quá một tì lệ phân trăm nhât định của sô thu tại địa phương trong 
một năm, hoặc chi trà lãi cho các khoản nợ không được vượt quá một tỉ lệ phân 
trăm nhất định của số thu của chính quyên địa phương trong một năm. Chính phủ 
cần đảm bảo tất cà các trái phiếu do tình phát hành được thê hiện trong ngân sách 
nhà nước.
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7. GIAO QUYÈN Tự CHỦ CHO CÁC ĐƠN VỊ CÔNG 
LẬP Sự NGHIỆP CÓ THƯ VÀ cơ QUAN HÀNH CHÍNH

Lời nói đâu và tông quan

7.1. Một nguyên tắc để quản lý tốt hoạt động chi ngân sách là cần kết hợp chặt 
chẽ hai yếu tổ thẩm quyền và trách nhiệm. Kinh nghiệm của các nước trên thê giới 
cho thấy, để thực hiện cung cấp dịch vụ công một cách nhanh chóng và có hiệu 
quả, các đơn vị sử dụng ngân sách cân được giao quyên một cách rõ ràng; được 
phân bổ các nguồn lực phù hợp và có trách nhiệm đối với việc sử dụng các nguồn 
lực được giao đê thực hiện nhiệm vụ của mình. Kinh nghiệm cho thây nêu các đơn 
vị sử dụng ngân sách không có trách nhiệm ràng bụộc rõ ràng vê sử dụng nguôn 
lực dược giao thì ngân sách phân bổ cho đơn vị sẽ không được sử dụng hợp lý và 
hiệu quà. Song kinh nghiệm cũng chi ra răng các đơn vị sử dụng ngân sách chỉ 
hoạt động hiệu quả và đáp ứng kịp thời nếu họ có mức độ linh hoạt tương đối và 
chỉ có thể thành công trong việc chịu trách nhiệm đôi với việc sử dụng các nguôn 
lực khi họ thực sự được quản lý các nguôn lực đó. Cân băng giữa quyên quản lý 
và trách nhiệm là một thử thách quan trọng trong việc quản lý môi liên hệ giữa các 
chức năng tài chính và các đơn vị sự nghiệp.
7.2. Trong những năm gần đây, giao thêm quyền cho các đơn vị sử dụng ngần 
sách  là một bước phát triển quan trọng trong quản lý hoạt động chi tiêu ngân 
sách ở Việt Nam. Song song với chương trình phân câp quàn lý từ chính quyên 
trung ương cho chính quyền địa phương và chương trình Cải cách Hành chính 
công (CCHCC) rộng lớn hơn, Chính phủ đã giao thêm ngày càng nhiêu quyên chủ 
động ngân sách từ các cơ quan quàn lý tài chính ờ tất cà các cấp chính quyền cho 
các đơn vị sử dụng ngân sách. Việc giao quyên đó đang được tiên hành song song 
nhưng riêng biệt giữa các cơ quan hành chính (theo quyêt định 192/2001/QĐ-TTg 
ngày 17/12/2001) và các dơn vị sự nghiệp (theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 
16/01/2002).

40

7.3. Phần đầu của chương này sẽ điểm lại các biện pháp giao quyền hiện đang 
được áp dụng tại Việt Nam. Phần thứ hai sẽ mô tà quá trình áp dụng các biện pháp 
đó từ trước đên nay. Phân 3 và 4 cùa chương sẽ phản ánh và thảo luận về các kêt 
quả ban đầu và các rủi ro có liên quan đến việc thực hiện Quyết định 
192/2001/QĐ-TTg và Nghị định 10/2002/NĐ-CP.

40 Trong báo cáo này, thuật ngữ "Đơn vị sử dụng ngân sách" được dùng chung cho các đơn vị hành chính 
và sự nghiệp.
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Đánh giá tống hợp chi tiêu cóng, đẩu thầu mua sấm công và trách nhiệm tài chính 2004

Khái quát về các biện pháp phân cấp ồ* Việt Nam

Kinh nghiệm thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh

7.4. Các cải cách nhằm giao quyền cho các cơ quan hành chính được khởi 
xướng vào tháng 12/1999, với Quyết định 230/1999/QĐ-TTg giao nhiệm vụ cho 
Thành phổ Hồ Chí Minh thí điêm áp dụng '‘khoán chi ngân sách” hay còn gọi là 
phân bổ ngân sách “trọn gói”, cùng với cơ chế linh hoạt hơn về bố trí nhân sự, ở 
10 quận huyện và Sở thí diêm tại thành phô. Các dơn vị được lựa chọn làm thí 
điểm bao gồm 4 quận (Quận 1, 3, 5 và 11), 3 huyện (Củ Chi, Bình Chánh và Nhà 
Bè) và 3 sở (Sở Giao thông công chính, Sở LĐTBXH và Sở Tư pháp).
7.5. Theo Luật Ngân sách nhà nước năm 1996, cơ quan tài chính của các cấp 
chính quyền phải tuân thủ chế độ quản lý giám sát các đơn vị sử dụng ngân sách 
thông qua quàn lý chặt chẽ việc chi tiêu của các đơn vị này. Các đơn vị này phải 
thông nhât ngân sách của mình với các cơ quan tài chính theo chi tiêt các hạng 
mục, sau đó không được phép thay đôi mục đích chi của 9 khoản mục được kiêm 
soát. Mục đích chi chỉ có thể thay đối sau khi có sự phê duyệt chính thức. Bên 
cạnh đó, các đơn vị sử dụng ngân sách có nghĩa vụ tuân thủ các quy định vê tài 
chính và phân bổ ngân sách do Bộ, ngành mình đề ra.
7.6. Đối với các cơ quan hành chính thí điểm, chế độ kiểm soát hiện hành này 
được thay bằng chế độ khoán chi tương tự như chế độ “kinh phí hoạt động” dược 
áp dụng tại nhiêu nước thành viên của tổ chức Hợp tác và phát triên kinh tê 
(OECD) (xem Hộp 7.1 về phần nước úc). Theo chế độ khoán chi, thủ trưởng của 
cơ quan hành chính được trao thêm nhiều quyền linh hoạt về chi ngân sách với 
một ngân sách thường xuyên cố định, thay cho chê độ phê duyệt và kiêm soát 
ngân sách chi tiết đối với các đơn vị sử dụng ngân sách đang được áp dụng tại Việt 
Nam.

Hộp 7.1: Hệ thống kinh phí hoạt động của úc 
áp dụng cho các cơ quan hành chính

Hệ thống kinh phí hoạt động cùa úc phân bổ ngân sách cho các cơ quan ngành dọc một khoàn 
dự toán khoán chi trọn gói được Quổc hội phê duyệt. Khoản dự toán này bao gồm tất cả các 
khoản chi thường xuyên và các chi đầu tư nhò bao gồm lương, chi hành chính, chi phí thuê văn 
phòng nhà xườn^ và kinh phí mua sắm hàng hóa. dịch vụ. Ngoại trừ việc phải tuân thù một số 
quy định hạn che, nhà quản lý ngành dọc có quyền tự do phân bổ đầu vào theo cách họ cho là 
phù hợp, bao gồm cả sô lượng nhân sự và mức lương. Họ còn được phép giữ lại các khoản thu 
phí dịch vụ từ khách hàng, thu nhập cho thuê văn phòng nhà xưởng và tiến hành bán các tài 
sàn kinh doanh kém hiệu quả. Đề tận dụng tối đa nguồn lực, nhà quản lý được phép tiếp tục sử 
dựng tối đa là 10% ngân sách năm trước cho năm sau và được tạm chi tối đa là 6% dự toán 
ngân sách của năm sau.
Nguồn: Ngân hàng Thế giới.

7.7. Mục tiêu đề ra của chương trinh thí điểm là:
a) sắp xếp lại các cơ quan hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính;

112

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Giao quyền tự chủ cho các đơn vị công lập sự nghiệp có thu và cơ quan hành chính

b) họp lý hóa kinh phí hành chính;
c) tinh giàn biên chế;
d) tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên bang cách sử dụng các khoản kinh phí 

tiết kiệm được nhờ các biện pháp nêu trên
e) tăng cường tính minh bạch.

7.8. Theo chương trình thí điểm này, việc cấp ngân sách dành cho 10 cơ quan 
hành chính này được chuyển sang hình thức khoán chi với mức khoán chi được 
giao ổn định trong 3 năm. Trong phạm vi ngân sách được giao ổn định, các cơ 
quan này có thể bố trí lại chi tiêu giữa các khoản mục mà không cần có sự cho 
phép đặc biệt trước khi thực hiện. Các cơ quan hành chính được chủ động tinh 
giàn biên chế và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho các khoản chi tiêu hành chính 
(ngoại trừ trường hợp ngoại lệ). Mọi khoản kinh phí tiết kiệm được đều có thể 
dược giũ’ lại và sử dụng để tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên thông qua tăng 
lương hoặc thưởng. Chính vi vậy các cơ quan hành chính phải chọn cách làm the 
nào vừa giảm được các khoản chi tiêu vật chất lại vừa tinh giản được số biên chế 
không có năng lực và mối liên hệ trực tiếp giữa giảm kinh phí với tăng thu nhập 
chính là động lực mạnh mẽ để thực hiện đồng thời hai mục tiêu này. Tuy nhiên, 
các cơ quan hành chính vẫn cần phải duy trì được các tiêu chuẩn và số lượng dịch 
vụ.
7.9. Đã nhanh chóng thu được một số hiệu quả tài chính: Tất cả các cơ quan 
hành chính thực hiện thí điểm khoán chi báo cáo đã giạm được đáng kê kinh phí 
hành chính với số kinh phí tiết kiệm được trong năm đầu tiên thực hiện thí diêm 
dao động từ 13 đến 29%. Phần lớn các khoản kinh phí tiết kiệm được là từ chi phí 
diện thoại, điện, nước, nhiên liệu, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ, mua hàng hóa 
và dịch vụ, in ấn và đóng tài liệu. Hầu như tất cả các cơ quan hành chính cũng tinh 
giàn được biên chế xuống thấp hơn mức khoán - thông qua việc cat giảm lớn biên 
chế, phần lớn các đơn vị đã tinh giàn được khoảng 15% sô biên chê (so với mức 
biên chế cho phép), một số đơn vị còn giảm biên chế ở tỷ lệ lớn hơn.
7.10. Mặc dù kết quà thực tiễn còn hạn chế, hầu như không có yếu tố nào cho 
thấy sự suy giảm chất lượng dịch vụ ở các cơ quan hành chính thí điểm. Các sô 
liệu hành chính chính thức cho thấy các chì số tiêu chuân dịch vụ, như thời gian 
chờ, có cài thiện (khi loại bỏ bớt các khâu hành chính nhàm tiết kiệm chi phí). Tuy 
vậy, có một số bàng chứng cho thấy các khoản tiết kiệm được ở các đơn vị thí 
điểm thực chất có thể là việc chậm chi chứ không phải là việc giảm bớt chi phí. 
Hầu hết các đơn vị thí điểm đều báo cáo đã giảm đáng kể các khoản chi phí sửa 
chữa bảo dưỡng định kỳ (mặc dù các chi phí sửa chữa lớn không nằm trong khoản 
khoán chi).

Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001và Nghị định 10/2002/NĐ-CP 
ngày 16/1/2002.

7.11. Trên cơ sở thực tiễn thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ đã 
quyết định mờ rộng thí điểm khoán chi ngân sách cho các cơ quan hành chính ở 
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Đảnh giá tổng hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004

các địa phương khác. Để triển khai việc này, tháng 12/2001, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 cơ quan hành chính. 
Một tháng sau đó vào tháng 1/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 giao quyên linh hoạt rộng rãi cho các đơn vị sự 
nghiệp có thu (sau đây gọi tắt là đơn vị SNCT). Nghị định 10/2002/NĐ-CP quy 
định việc áp dụng dự toán ngân sách theo hình thức khoán chi đối với tất cả các 
dơn vị SNCT.
7.12. Những quy định chính trong Quyết định 192/2001/QĐ-TTg và Nghị định 
10/2002/NĐ-CP là gần tương tự như nhau; chúng đêu hướng tới mục tiêu giao 
quyền và khuyến khích hoạt động có hiệu quả và thúc đẩy sự tích cực hơn nữa của 
các đơn vị sự nghiệp. Cả hai vãn bàn pháp quy này đều chuyển từ việc cấp ngân 
sách nhà nước cho đơn vị thụ hưởng ngân sách sang hình thức khoán chi với mức 
khoán giao ổn định frong ba năm. Trong phạm vi nguồn ngân sách được giao, thủ 
trưởng các đơn vị được quyền chủ động đáng kể trong phân bổ ngân sách và được 
khuyến khích tổ chức lại bộ máy hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính. 
Nhằm khuyến khích mạnh mẽ việc tìm ra các biện pháp thực hiện hiệu quả, các 
đơn vị được trao quyền sử dụng phần lớn khoản kinh phí tiết kiệm được để tăng 
thu nhập cho cán bộ nhân viên trong mức giới hạn theo quy định của luật.
7.13. Tuy nhiên, giữa hai văn bản pháp quy này cũng có một số điểm khác biệt 
đáng kể. Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh. Quyết định 192/2001/QĐ-TTg điều 
chinh nhóm đối tượng là các cơ quan hành chính; vê cơ bản Quyết định này có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng đối với công cuộc cài cách hành chính của Chính phủ. 
Ngược lại, Nghị định 10/2002/NĐ-CP lại hướng tới nhóm đối tượng là các đơn vị 
sự nghiệp làm nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ công thiết yếu như: giáo dục, y tế, 
vãn hóa và báo chí, nghiên cứu khoa học, thể thao, giao thông vận tải và các dịch 
vụ nông nghiệp, v.v. Việc thực hiện văn bản pháp quy này có ảnh hưởng xã hội 
lớn hơn rất nhiều vì Nghị định 10/2002/NĐ-CP có tác động cả đến việc cung ứng 
dịch vụ lẫn đến khả năng tiếp cận các dịch vụ. Đồng thời, những kết quả hứa hẹn 
đạt được từ việc nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động trong quá trình cải cách 
theo Nghị định này là vô cùng to lớn và có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với 
Quyết định i 92/2001/QĐ-TTg.

7.14. Thứ hai, Nghị định 10/2002/NĐ-CP làm thay đổi cơ bản cơ chế cấp kinh 
phí cho các đơn vị sự nghiệp có thu và giảm mức lệ thuộc của các đơn vị này vào 
ngân sách nhà nước. Đây là lân đâu tiên các đơn vị sự nghiệp được phép vay tín 
dụng ngân hàng hoặc Quỹ Hỗ trợ phát triển để mở rộng và nâng cao dịch vụ. Các 
đơn vị sự nghiệp cũng được quyên giữ lại khâu hao tài sàn cũng như tiên bán 
thanh lý tài sản, mà trước đây những khoản này phải nộp ngân sách nhà nước. Các 
đơn vị sự nghiệp được chủ động quyết định mức phí dịch vụ đối với các dịch vụ 
không thiết yếu (đó là những dịch vụ không nằm trong danh mục do Nhà nước quy 
định, như tiền trông xe và phí giặt là trong bệnh viện cũng như các loại hình dịch 
vụ mới).
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7.15. Thứ ba, Nghị định 10/2002/NĐ-CP làm thaỵ đổi các cơ chế khuyến khích 
đang chi phối các đơn vị sự nghiệp bằng cách khuyến khích mở rộng nguồn thu và 
cho phép sử dụng các khoản thu để tái đâu tư và tăng thu nhập cho cán bộ nhân 
viên. Theo Nghị định 10, đơn vị sự nghiệp được quyên chủ động hơn đê nới rộng 
mức lương chênh lệch trong dơn vị. Trong khi các cơ quan hành chính có thể tăng 
lương cho cán bộ công chức lên tới mức 2,5 lần so với mức lương cơ bản, thù 
trưởng đơn vị sự nghiệp có thể tăng lương cho từng cá nhân lên tới 3,5 lần so với 
lương cơ bản sau khi thống nhất với tổ chức Công đoàn và công khai trong đơn vị.
7.16. Thứ tư, Nghị định 10/2002/NĐ-CP cho phép các đơn vị sự nghiệp thuê 
thêm nhân viên hợp đồng nếu cần thiết. Do đó, Nghị định 10/2002/NĐ-CP đã tiến 
một bước khá xa trong việc xóa bỏ cơ chế quản lý ngân sách chặt chẽ.
7.17. Nói tóm lại, Nghị định 10/2002/NĐ-CP đã tiến khá xa khi áp dụng biện 
pháp khuyến khích hướng tới thị trường nhằm động viên các dơn vị sự nghiệp tận 
dụng tối đa các nguồn lực và tăng cường hiệu quả. Nhìn chung, các quy định trong 
Nghị định 10/2002/NĐ- CP trao quyền kiểm soát đáng kể việc phân bổ thu chi cho 
đơn vị sự nghiệp, lớn hơn rất nhiều so với quyền kiểm soát dành cho các cơ quan 
hành chính theo Quyết định 192/2001/QĐ-TTg. Bằng việc cho phép các đơn vị 
SNCT sử dụng các nguồn lực (vốn và lao động) không thuộc quyền quản lý của 
Chính phủ, các quy định về quyền tự chủ này có khả năng cho phép các đơn vị 
SNCT thay đổi mức độ, phạm vi và định hướng dịch vụ của minh. Tóm lại, Nghị 
định 10/2002/NĐ-CP sẽ tác động đến các dịch vụ công và khách hàng của các 
dịch vụ đó. Bằng cách giảm bớt sự lệ thuộc vào ngân sách nhà nước của đơn vị sự 
nghiệp, Nghị định 10/2002/NĐ-CP cũng làm thay đổi đáng kể mối quan hệ giữa 
đơn vị sự nghiệp với cơ quan quản lý và cũng như với Nhà nước.

Luật Ngân sách nhà nước 2002

7.18. Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh đang thí điểm khoán chi ngân sách và 
Chính phủ ban hành Quyết định 192/2001/QĐ-TTg và Nghị định 10/2002/NĐ-CP 
thì cơ chế quản lý ngân sách đối với các đơn vị sử dụng ngân sách khác được điêu 
chỉnh bởi những quy định của Luật Ngân sách nhà nước ban hành năm 1996 và 
Luật này đã được thay thê bời Luật Ngân sách nhà nước 2002, được Quôc hội 
thông qua tháng 12/2002 và có hiệu lực vào tháng 1/2004 frong đó đã trao quyên 
chủ động ngân sách hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách.
7.19. Trong chừng mực nhất định, Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 mở rộng 
nguyên tắc chủ động ngân sách chi thường xuyên ra tât cà các đơn vị thụ hưởng 
ngân sách. Cụ thể là số lượng các khoản chi ngân sách được kiêm soát đã giảm từ 
9 mục xuống còn 4 nhóm mục, trong đó có 3 nhóm mục chi thường xuyên là "chi 
cho con người" "chi hoạt động và bảo dưỡng" và "chi khác". Hơn thế nữa, hệ 
thông định mức phân bô ngân sách đã dược thay đôi (mặc dù các định mức cơ sở 
vật chất vẫn còn tồn tại). Qua đó, Luật Ngân sách nhà nước mới đã quy định thêm 
quyền chủ động ngân sách lớn cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách trên phạm vi 
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rộng hơn. Tuy nhiên, quyền tự chủ chi ngân sách ở Luật này hẹp hơn so với Quyết 
dịnh 192/2001/QĐ-TTg và Nghị định 10/2002/NĐ-CP: theo Luật Ngân sách nhà 
nước mới, ba nhóm mục chi thường xuyên vẫn còn bị kiểm soát riêng rẽ. Mặc dù 
vậy, điều quan trọng cần ghi nhận là Chính phủ đã đưa vào áp dụng nguyên tắc 
quan trọng dã thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và đảm bảo rằng 
Quyết định 192/2001/QĐ-TTg và Nghị định 10/2002/NĐ-CP được đánh giá trên 
cơ sờ có những thay đổi.

Tình hình thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho đến nay

Việc thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tu'ó'ng 
Chính phủ

7.20. Ở mức độ nào đó, sự khác biệt giữa hai văn bản pháp quy này cũng đã 
quyết định tới tiến độ thực hiện chúng. Quyết định 192/2001/QĐ-TTg được thực 
hiện một cách chậm chạp và thận trọng. Neu xét tới thực tế là việc thí điểm ờ 
thành phố Hồ Chí Minh được bắt đầu thực hiện năm 2000, thì đến nay mới là năm 
thứ năm thực hiện cơ chế khoán đối với cơ quan hành chính. Hiện tại, Chính phủ 
đã có quyết dịnh tiếp tục thực hiện thí điểm và sẽ đánh giá để hoàn chỉnh.

Bảng 7.1. Tình hình Thực hiện khoán chi hành chính ở cấp Trung U'0'ng 
______________• _________ (đến 31/12/2003)_________________

1. Bộ Tài chính (tổng số có 155 đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình thí điểm)
Tồng cục Hải quan 
Tổng cục Thuế 
Kho bạc nhà nước

2. Bộ Giao thông Vận lải
Cục Đường bộ 
Cục Đường sông

3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội

4. Đài Truyền hình Việt Nam
(Thực hiện theo Quyết định số 87 ngày 01/06/2001 của Thù tướng Chính phủ)

5. Đài Tiếng nói Việt Nam
(Thực hiện theo Quyết định số 85 ngày 06/5/2003 cùa Thủ tướng Chính phủ)

6. Bào hiểm Xã hội Việt Nam___________________________________________________
Nguõn: Các Báo cáo thực hiện, Bộ Tài chinh.

7.21. Năm 2002, năm đầu tiên triển khai thực hiện thí điểm bên ngoài thành phố 
Hồ Chí Minh, đã có 22 tình, thành phố áp dụng chế độ khoán đến 116 cơ quan 
hành chính. Tại hội nghị tổ chức vào tháng 5/2003, Bộ Tài chính đã đưa ra chì tiêu 
đến cuối năm 2003 sẽ có ít nhất từ 1 đến 10 cơ quan hành chính trong mỗi bộ và 
địa phương thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí tài chính. Tuy nhiên, số 
liệu hiện tại cho thấy chỉ tiêu này đã không đạt dược, trong đó các cơ quan bộ 
Trung ương là những đơn vị chậm triển khai nhất. Bàng 7.1 cho thấy đến ngày 
31/12/2003, chì có 3 bộ và 3 cơ quan cấp Trung ương thực hiện cơ chế khoán.
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Phần lớn công tác thực hiện cơ chế khoán này diễn ra ở các cơ quan-thuộc Bộ Tài 
chính. Theo Bộ Tài chính, năm 2002, cơ chế khoán đã mở rộng áp dụng tới 122 cơ 
quan trực thuộc Tổng cục Thuế và Kho bạc nhà nước. Năm 2003, đã có 33 cơ 
quan trực thuộc Tổng cục Hải quan áp dụng chế độ khoán, đưa tổng số đơn vị thực 
hiện cơ chê khoán lên 155 đơn vị.
7.22. Tại cấp tỉnh, quá trình thực hiện diễn ra nhanh hơn với 35% trong số 1417 
cơ quan hành chính tham gia thí điểm. Tuy nhiên, kết quả đạt được lại không đồng 
đêu giữa các khu vực: trong khi có 6 tỉnh thực hiện chê độ khoán tại tât cả các sở, 
thi có 15 tình chỉ thực hiện được từ 50% trở lên và có 22 tình chỉ thực hiện được 
từ 30% trở lên (xem Bảng 7.2). Đến cuối năm 2003, vẫn còn 12 tỉnh chưa thực 
hiện thí điểm chế độ khoán đến bất kỳ ban ngành nào. Năm 2004, ước tính sẽ có 
khoảng 748 cơ quan cấp tỉnh tiến hành thí điểm cơ chế khoán. (Báo cáo Bộ Tài 
chính năm 2004).

Bảng 7.2. Tình hình thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg 
đến 31/12/2003 tại các* tỉnh

Tỉnh, thành phố Sổ lượng các sử Số lượng thực hiện Tỷ lệ %
1 Bến Tre 22 22 100%
2 Bình Định 24 24 100%
3 Bình Dương 22 22 100%
4 Bình Phước 23 23 100%
5 Bình Thuận 23 23 100%
6 Đồng Tháp 21 21 100%
7 An Giang 19 18 95%
8 Vĩnh Long 22 18 82%
9 Yên Bái 30 23 77%
10 Thái Nguyên 21 13 62%
11 Quảng Nam 25 15 60%
12 Vĩnh Phúc 22 13 59%
13 Nghệ An 24 13 54%
14 Ninh Thuận 23 12 52%
15 Gia Lai 28 14 50%
16 Hồ Chí Minh 22 11 50%
17 Đồng Nai 21 9 43%
18 Cần Thơ 23 9 39%
19 Tiền Giang 20 7 35%
20 Phú Thọ 23 8 35%
21 Cao Bằng 23 7 30%
22 Đà Nằng 23 7 30%

Nguồn: Các Báo cáo thực hiện Bộ Tài chính.

7.23. Tại cấp huyện, tỷ lệ thực hiện cơ chế khoán còn khá thấp. Trung bình chi 
khoảng 22% các đơn vị của huyện thực hiện cơ chế khoán. Thậm chí tại thành phố 
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HỒ Chỉ Minh, đến cuối năm 2003 chi có 22 quận, huyện thực hiện cơ chế khoán. 
Tại cấp xã, chương trình mới chi bắt đầu được thực hiện, tại đây tỷ lệ thực hiện 
chế độ khoán gần như bằng không.

Việc thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ

7.24. Không giống như Quyết định 192/2001/QĐ-TTg, Nghị định 10/2002/NĐ- 
CP không được thí điểm một cách chính thức. Đúng hơn là trách nhiệm thi hành 
Nghị định được giao cho các bộ ngành, theo đó các bộ có nhiệm vụ ban hành các 
hướng dẫn thi hành cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành. Điều này đã dẫn 
đến lốc độ thực hiện chênh lệch quá lớn vì các bộ có năng lực khác nhau nhiều. 
Như trong năm 2003, minh họa tại Bảng 7.3, một số bộ đã bám sát Nghị định và 
đạt 100% việc thực hiện trong khi các bộ khác chưa triển khai.

Bảng 7.3. Các Bộ/Cơ quan thực hiện Nghị định Ỉ0/2002/NĐ-CP 
(năm 2003)

Bộ, ngành Số lượng 
đơn vị sự 
nghiệp

Số lượng 
thực hiện

% thực hiện

1 Bộ Ngoại giao 4 4 100%
2 Bộ Tư pháp 4 4 100%
3 Bộ Thương mại 16 16 100%
4 Bộ Lao động Thương binh Xã hội 24 24 100%
5 Bộ Xây dựng 27 27 100%
6 Bộ Công nghiệp 51 51 100%
7 Bộ Khoa học và Công nghệ 19 19 100%
8 Vãn phòng Chính phù 4 4 100%
9 Tổng cục Du lịch 7 7 100%
10 Tổng cục Thống kê 4 4 100%
11 Thông tấn xã Việt Nam 1 1 100%
12 Kiểm toán nhà nước 1 1 100%
13 Bộ Nông nghiệp và PTNT 98 96 98%
14 Bộ Thủy sàn 10 9 90%
15 Bộ Tài nguyên và Môi trường 24 20 83%
16 BỘGiáodụcvà Đảo tạo 57 45 79%
17 Bộ Tài chính 15 11 73%
18 Bộ Giao thông 56 40 71%

Tổng số các Bộ, cơ quan trung ương 622 388 62%
Nguồn: Bộ Tài chính.

7.25. Đến cuối năm 2002, 29 frong tổng số 45 bộ và cơ quan trung ương đã thông 
báo hoàn thành việc phân loại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành đơn vị sự 
nghiệp có thu và đơn vị sự nghiệp không thu phí, các cơ quan này cũng đã ban 
hanh các văn bản hướng dẫn thực hiện và bắt đầu triển khai thực hiện Nghị định 
10/2002/NĐ-CP. Các bộ đã hoàn thành việc thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP
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tại tất cả các đơn vị sự nghiệp bao gồm Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ 
Thương mại, Bộ LĐTBXH và Tổng cục Đo lường Chât lượng. Các Bộ ngành thực 
hiện gần xong là Cục Hàng hải Việt Nam (92%), Bộ Thủy sàn (90%), Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (80,2%) và Bộ GDĐT (77,2%). Cũng dễ hiểu được 
lý do khiến Bộ GDĐT và Bộ Y tế chậm ban hành các văn bản hướng dân việc thực 
hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP là do Nghị định 10/2002/NĐ-CP đặt ra các khó 
khăn cơ bản đối với hai ngành này.
7.26. Ở cấp tỉnh, tốc độ thực hiện cũng chưa đồng đều (xem minh họa ờ Bảng 
7.4). Cho đến tháng 12/2003, đã có 35 tỉnh hoàn thành xong quá trình phân loại và 
bắt đàu thực hiện Nghị định 10 tại 3.937 đơn vị sự nghiệp, trong đó có 251 đơn vị 
tự đảm bảo hoàn toàn kinh phí và 3.686 đơn vị tự bảo đảm một phần kinh phí. 
Tổng cộng có 4.361 đơn vị sự nghiệp hoạt động có thu, trong đó 27,2% tổng số 
đơn vị này đang thực hiện Nghị định 10, trong đó có 424 đơn vị thuộc quân lý của 
các Bộ và cơ quan Trung ương và 3.937 đơn vị thuộc quản lý của chính quyên địa 
phương.
7.27. Hội nghị của Bộ Tài chính về thực hiện cơ chế khoán tháng 5/2003 cho 
thấy 70% tổng số đơn vị sự nghiệp hoạt động có thu trên toàn quốc đang thực hiện 
phân cấp và dự tính đến cuối năm 2003, 30% còn lại sẽ băt đâu thực hiện phân 
cấp.

Kết quả sơ bộ và những rủi ro trong việc thực hiện quyết định 
192/2001/QD-TTg

Kết quả

7.28. Hiện nay, các kết quả của việc thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg 
mới đang trong giai đoạn thu thập số liệu và phân tích nhưng nhìn chung, dường 
như các kết quả thu được sẽ tương tự như kêt quả của đợt thí diêm tại thành phô 
Hồ Chí Minh.
7.29. Rõ ràng là các cơ quan hành chính thực hiện thí điểm đã được khuyến 
khích mạnh mẽ trong việc sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quà hơn. Theo 
kết quả báo cáo của 107 đơn vị thực hiện thí điểm năm 2002, chế độ khoán đã tiết 
kiệm được 14.604 triệu đồng năm 2002, tương đương với 13% tông mức khoán 
chi?1

7.30. Hầu hết các khoản kinh phí tiết kiệm được nhờ sắp xếp lại bộ máy và giảm 
kinh phí hành chính. Trung bình các cơ quan thường tinh ^iản được khoảng 7% 
biên chế, trong đó tại các địa phương tỷ lệ này còn cao hơn.

41 Báo cào của cảc tinh thành: Đồng Tháp (6%), thành phố Hả Nội (6,1%), An Giang (12,7%), Bến Tre 
(12,8%), Gia Lai (14%), Tiền Giang (18%), Thành phố Hồ Chí Minh (26,4 %).

42 Tỷ lệ này có nghĩa đã tinh giản được 357 cán bộ nhân viên trong số 5.046 người. Tỳ lộ tinh giản biên chế
tại các tinh báo cáo: Tiền Giang (6,8%), Bến Tre (7%) và thành phố Hồ Chí Minh (14%).
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Nguồn'. Bộ Tài chính.

Bảng 7.4. Các tỉnh dẫn đầu thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP
(12/2003)

Tinh, thành phổ Số lượng Sổluợng %
đơn vị sự nghiệp thực hiện

1 Bắc Ninh 48 48 100%
2 Bình Dương 29 29 100%
3 Lạng Sơn 405 405 100%
4 Nam Định 341 341 100%
5 Quàng Bình 65 65 100%
6 Thái Bình 359 359 100%
7 Thái Nguyên 52 52 100%
8 Thanh Hoá 786 786 100%
9 Hà Nội 798 790 99%
10 Bến Tre 590 582 99%
1 ỉ Hoà Binh 103 97 94%
12 Hãi Phòng 72 67 93%
13 Quảng Ninh 79 71 90%
14 Bạc Liêu 143 119 83%
15 Hà Tây 453 343 76%
16 Long An 28 21 75%
17 Ninh Bình 370 253 68%
18 Hưng Yên 452 243 54%
19 Hà Tinh 19 10 53%
20 Gia Lai 73 37 51%
21 Đà Nằng 75 37 49%
22 Bình Định 33 16 48%
23 Đồng Nai 240 113 47%
24 Nghệ An 60 25 42%
25 Lâm Đồng 149 52 35%
26 Kiên Giang 19 6 32%

Tồng số 12.474 5.703 46%

7.31. Trên cơ sờ khoản kinh phí tiết kiệm được, các đơn vị có thể tăng thu nhập 
cho cán bộ nhân viên lên khoảng từ 55.000 đông đên 507.000 đông/tháng. Trong 
số các địa phương có mức tăng lương cao có Hà Giang - mức lương tăng trung 
bình 120.000 đồng/tháng; Quảng Nam tăng 150.000 đông/tháng; Tiên Giang tăng 
186.000 đồng/tháng; Gia Lai tăng 203.000 đông/tháng và thành phố Hà Nội tăng 
319.000 đồng/tháng.
7.32. Kết quả năm 2003 cho thấy mức thu nhập vẫn tiếp tục tăng lên trong suốt 
quá trình thí điểm. Ví dụ như, tại Hà Nội, mức tăng thu nhập cả năm là 2,2 triệu 
đồng trong năm 2002 và còn tăng cao hơn ương năm 2003, đạt 3,5 triệu đồng. Tại 
Đà Năng, thu nhập trung bình tăng 3,4 triệu đông năm 2002 và 3 triệu đồng năm 
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2003. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mức lương tăng trung bình khoảng 4,8 triệu 
đồng năm 2002 và 3,9 triệu năm 2003. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, mức lương tăng là 
2,5 triệu đồng năm 2003 (Bộ Tài chính năm 2004).

Rủi ro

7.33. Trong thời gian thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh đã có những 
một số ý kiến lo ngại rằng việc áp dụng khoán chi ngân sách trên phạm vi rộng 
hơn có thể không đạt được mức tiết kiệm ngân sách như tại thành phố Hồ Chí 
Minh nơi mà các cơ quan hành chính tự nguyện tham gia thí điểm đã dự đoán 
trước được các khoản tiết kiệm ngân sách và do chưa ngăn chặn được các cách 
chuyển dịch chi phí. Tuy nhiên, kinh nghiệm khoán chi của tinh Ben Tre lại chứng 
minh ngược lại. Là tình đầu tiên triển khai thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ- 
TTg tại tất cả các cơ quan hành chính (bao gồm cả 22 sở và 8 cơ quan quận huyện 
và thị xã), Bến Tre báo cáo tình này đà tiết kiệm ngân sách được 3.262 triệu đồng, 
tương đương với 12,8% số tiền khoán chi cho tất cả các cơ quan làm thí điểm. Các 
khoản tiết kiệm được là kết quả của việc sắp xếp lại các cơ cấu tổ chức, giảm 11 
sở và đơn vị cấp tình. Cũng theo báo cáo, số lượng cán bộ viên chức cũng giảm 
theo: trong số 103 cán bộ được tinh giản, 27 người đến tuổi về hưu, 52 người nghi 
hưu sớm và 24 người được thuyên chuyển sang làm các công việc khác. Lương 
của cán bộ công chức tăng bình quân lên đến 205.000 đồng một tháng.
7.34. Mặc dù vậy, nhiều kết quả thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg còn 
chưa rõ ràng. Trước tiên, các cơ quan hành chính làm thí điểm có thể đã tiết kiệm 
chi phí bàng cách giảm mức độ hoặc chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng 
bằng những cách kín đáo mà-các cơ chế kiểm tra giám sát hiện nay đối với các cơ 
quan hành chính không phát hiện ra được. Hầu như không có bàng chứng nào cho 
thấy chất lượng dịch vụ của các cơ quan hành chính này suy giảm. Song, như đã 
nêu tại chương 4, các hệ thống hiện có tại Việt Nam kiểm tra giám sát kết quả thực 
hiện, tác động và ảnh hường của các cơ quan hành chính còn rât yêu. Chỉ mới gân 
đây Việt Nam mới bắt đầu tiến hành thí điểm phương pháp sử dụng phiếu đánh giá 
dịch vụ công (xem Hộp 4.3 ở chương 4).
7.35. Hai là, việc áp dụng cải cách trên phạm vi rộng đề ra một thách thức quan 
trọng đối với tính rõ ràng của chính sách ưả lương của Nhà nước và làm tăng sự 
mạo hiểm khi chi phí lương sẽ tạo ra áp lực đối với các chi phí khác. Điều này đặc 
biệt có thể xảy ra khi có áp lực điều chinh tăng lương cán bộ công nhân viên chức 
- phổ biến ở nhiều nơi trong khu vực công của Việt Nam.
7.36. Ba là, các kết quả nhìn thấy được hiện nay có thể phải trà bằng các chi phí 
về lâu dài. Có khả năng là các khoản tiết kiệm ngân sách được tạo ra bàng cách 
tiêt kiệm các chi phí bảo dưỡng tài sản cố định. Ngân sách dành cho việc sửa chữa 
và bảo dưỡng lớn không năm trong khoán chi chính là vì lý do này, nhưng vẫn có 
khả năng các đơn vị thí điểm đã giảm bớt các chi phí bảo dưỡng định kỳ và trong 
hoàn cảnh đó, việc làm này là hoãn chi chứ không phải là tiết kiẹm thực sự.
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Nhận xét và khuyến nghị
7.37. Việc áp dụng khoán chi ưong các cơ quan hành chính theo Quyết định 
192/2001/QĐ-TTg là một cài cách nhò so với Nghị định 10/2002/NĐ-CP. Xét cho 
cùng, các lợi ích thu được không phải là nhỏ và các rủi ro nằm trong tầm kiểm 
soát Măc dù vậy, vẫn cần có sự đánh giá chi tiết và liên tục hơn. Vì thế, Báo cáo 
ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị Chính phủ nên tiêp tục duy trì vệc thực hiện thí 
điểm Quyết định 192/2001/QĐ-TTg, đong thời tiêp tục đánh giá và kiêm tra giám 
sát một cách có hệ thống.
7.38. Để củng cố công tác kiểm tra đánh giá này, điều quan trọng là Chính phủ 
phải thu thập được thông tin chính xác hơn vê chât lượng dịch vụ công của các 
đơn vị thí điểm. Báo cáo ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị Chính phủ nên áp dụng 
phương pháp dùng "phiếu đánh giá dịch vụ công" đê hỗ trợ cho việc đánh giá ảnh 
hưởng của khoán chi tại các cơ quan làm thí diêm vê mức độ hài lòng của người 
dân và biện pháp này cần được bổ trợ bằng các hệ thống giám sát hành chính kết 
quà hoạt động. Kết quả của công tác kiêm tra giám sát cân phải được công bô rộng 
rãi.
7.39. Khi tiến hành kiểm tra đánh giá các đơn vị triển khai thí điểm Quyết định 
192/2001/QĐ-TTg, Chính phủ cần lưu ý 3 vấn đề quan trọng. Một là, rõ ràng 
Quyết định 192/2001/QĐ-TTg gắn liên với việc tăng lương trong chi tiêu của cơ 
quan hành chính và có khoảng cách giữa các mức lương chi trả tại cơ quan thực 
hiện thí điểm và cơ quan không thực hiện thí diêm. Có quan diêm cho răng các 
bước triển khai nói trên không phải là nguyên nhân gây ra lo lắng; so với tiêu 
chuẩn quốc tế thì các mức lương nằm trong tổng ngân sách được cấp của các cơ 
quan thực hiện thí điểm khá thấp và mức lương chênh lệch giữa các cơ quan thực 
hiện thí điểm khoán chi và các cơ quan không thực hiện thí điểm sẽ giảm xuống 
khi tất cả các cơ quan hành chính đều hoạt động theo Quyết định 192/2001/QĐ- 
TTg. Mặc dù vậy, kinh nghiệm triển khai thí điểm Quyết định 192/2001/QĐ-TTg 
đã cho thấy ở một số tinh tại Việt Nam, khu vực hành chính công vẫn còn chịu sức 
ép tăng lương. Chương 3 của báo cáo này đã lưy ý nhu cầu về một chiến lược việc 
làm và lương cho khu vực công. Báo cáo ĐGTHCTC 2004 khuyên nghị Chính 
phủ cần cân nhắc hạn chế hơn quyền chủ động về ngân sách của các nhà quản lý 
đối với các khoản tiền lương và thưởng ưong khi vẫn cho phép họ có đủ độ linh 
hoạt để tạo ra động lực làm việc có hiệu quà.
7.40. Hai là, có thể Quyết định 192/2001/QĐ-TTg đang tạo ra áp lực lớn đối với 
giảm chi bào dưỡng. Do vậy hiện nay, cần nghiêm túc xem xét xem liệu tách 
khoán chi riêng về lương có phải là biện pháp phù hợp không trong điêu kiện có 
những bất cập tronẹ cơ cấu lương hiện nay của khu vực nhà nước ờ Việt Nam. Có 
lẽ chỉ khi nào cơ cau lương của khu vực nhà nước được cài cách và các thông tin 
về hoạt động của các cơ quan hành chính đầy đủ hơn thì mới có thể hạn chế khà 
năng các đơn vị thực hiện thí điểm tự trả lương cao hơn bằng nguồn lấy từ việc cắt 
giảm các chi phí bảo dưỡng định kỳ.
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7.41. về khía cạnh này, cần nhận thức được rằng Luật Ngân sách nhà nước mới 
đã phát huy có hiệu quà nguyên tắc cơ bản được áp dụng trong thực tiễn thí điểm 
tại thành phô Hô Chí Minh. Luật này đã mở rộng đáng kê quyên chủ động về ngân 
sách của tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách tại Việt Nam (như đã đề cập ở phần 
trước).
7.42. Bắt đầu từ việc ban hành Luật Ngân sách nhà nước vào năm 1996, việc 
triển khai thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg đã chuyển từ chỗ có 9 hạng 
mục ngân sách riêng rẽ cân được kiêm soát, với các thủ tục xin phép phức tạp khi 
muốn chuyển từ mục này sang mục khác, sang cơ chế khoán chi đối với tất cả các 
mục chi thường xuyên. Mười một hạng mục ngân sách được quản lý theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước 1996 dường như là quá chặt.
7.43. Tuy nhiên, theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, việc thực hiện Quyết 
định 192/2001/QĐ-TTg sẽ dẫn đến việc hợp nhất ba nhóm mục khoán chi ngân 
sách riêng rẽ ("chi cho con người", "hoạt động nghiệp vụ và bảo trì" và "chi khác") 
thành một hạng mục là khoán chi chi thường xuyên. Báo cáo ĐGTHCTC 2004 kết 
luận ràng việc lựa chọn phương án tối ưu giữa hai giải pháp trên vẫn còn là vấn đề 
để ngỏ cần tiếp tục đánh giá ở mức độ sâu hơn để ưả lời.

Các kết quả sơ bộ và rủi ro của việc triển khai thực hiện 
Nghị định 10/2002/NĐ-CP

Ket quả

7.44. Nghị định 10/2002/NĐ-CP xác định các mục tiêu rộng hơn frong Quyết 
định 192/2001/QĐ-TTg và Nghị định 10/2002/NĐ-CP cũng có phạm vi ảnh 
hưởng rộng hơn nhiều. Quyết định 192/2001/QĐ-TTg tập trung vào vân đê tạo ra 
quyền tự chủ ngân sách và các cơ chế khuyến khích giảm chi phí và nâng cao hiệu 
suất hoạt động. Ngược lại, mục tiêu hàng đâu của Nghị định 10/2002/NĐ-CP là 
tạo ra quyền chủ động và các cơ chế khuyên khích việc cung ứng các dịch vụ mới 
có chất lượng cao hơn và huy động thêm các nguồn lực nhằm hỗ ượ tài chính cho 
các hoạt động này. Tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suât hoạt động cũng là một 
mục đích của Nghị định 10/2002/NĐ-CP song cài cách của Nghị định 
10/2002/NĐ-CP có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hơn.
7.45. Giống như Quyết định 192/2001/QĐ-TTg, việc thực hiện Nghị định 
10/2002/NĐ-CP cũng chỉ mới được triên khai từ năm 2002. Mặc dù đã được hai 
năm song vẫn còn quá ngắn để tổng kết một cách đầy đủ. Kết quả thực hiện mới 
bắt đầu được thu thập và phân tích. Tuy nhiên, rõ ràng là các quyền chủ động và 
cơ chế khuyến khích quy định trong Nghị định 10/2002/NĐ-CP đang có ảnh 
hưởng mạnh mẽ, một sô ành hưởng mang tính tích cực và một sô ảnh hưởng khác 
đang gây ra những quan ngại.
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Huy động các nguồn thu

7.46. Dường như các nguồn thu tại các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện thí 
điểm đã tăng lên đáng kể. Năm 2002, thu từ cung ứng dịch vụ của 13 đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc bộ và cơ quan Trung ương đang thực hiện Nghị định 
10/2002/NĐ-CP đạt 2.997 tỷ đồng, cao hơn 15,2% so với dự kiến, trong đỏ tăng: 
5,1% tại 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp; 38,2% tại 4 đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc Bộ Công nghiệp và 38,3% tại 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao 
thông Vận tải. So sánh với số thu năm 2001, thì mức tăng là: 13,6% tại 4 đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, 130,7% tại 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công 
nghiệp và 41,6% tại 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
7.47. Tại cấp tinh, năm 2002, số thu của 575 đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị 
định 10/2002/NĐ-CP tại tỉnh Ben Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang và Vĩnh Long tăng 
16,9%, trong đó tăng: 21% tại 16 đơn vị thuộc ngành y tế, 20% tại 529 đơn vị 
thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, 9% tại 4 đơn vị thuộc lĩnh vực nghiên cửu khoa 
học và 14% tại 26 đơn vị thuộc các lĩnh vực khác.
7.48. Việc thu phí sử dụng các dịch vụ công không phải là một việc làm mới. 
Hơn 10 năm qua, các bệnh viện đã dựa vào việc thu viện phí, bao gồm cả việc bán 
thuốc để tăng kinh phí hoạt động của bệnh viện. Vào cuối những năm 1980, hệ 
thống y tế nhà nước phải đổi mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về tài 
chính, không có đủ kinh phí để duy trì các hoạt động thông thường và cán bộ công 
nhân viên được trà lương thấp trong thời gian dài. Vào năm 2000, dự toán của 
ngành y tế cho thấy các nguồn thu viện phí chiếm 22,5% tổng nguồn thu của các 
bệnh viện trên toàn quốc - đây là các nguồn kinh phí phụ trợ đáng kể cho hệ thống 
y tế nhà nước của Việt Nam. Vai trò ngày càng gia tăng của các nguồn thu viện 
phí đối với kinh phí hoạt động của bệnh viện được chỉ ra trong Biểu đồ 7.1.

Biểu đồ 7.1: Vai trò ngày càng lớn của thu từ phí dịch vụ

7.49. Mặc dù vậy, rõ ràng là Nghị định 10/2002/NĐ-CP đã tạo ra các động lực 
mới mạnh mẽ khuyên khích việc huy động các nguôn thu. Minh họa điên hình cho 
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việc này là trường hợp của bệnh viện Xanh Pôn ờ Hà Nội. Với việc áp dụng các 
dịch vụ khám chữa bệnh tự nguyện (xem Hộp 7.2), các khoản thu từ nguồn này đã 
tăng nhanh từ 1,67 tỷ đông năm 2000 lên đên 29,43 tỷ đông năm 2003, nhanh 
chóng vượt qua các khoản do ngân sách nhà nước cấp và thanh toán phí bào hiểm, 
chiêm hon 50% tông nguôn thu của bệnh viện (Bảng 7.5).

Bảng 7.5: Các nguồn thu của Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội

Các nguồn thu cùa bệnh viện 2000 2001 2002 2003
Ngân sách nhà nước 49,9% 40,4% 23,6% 21,5%
Thu từ bào hiểm y tế 42,5% 39,0% 28,8% 28,2%
Thu từ khám chữa bệnh tự nguyện 7,6% 20,6% 47,6% 50,3%
Tồng (triệu dồng) 21.877 31.458 52.095 58.476

Nguồn-. Tư liệu cùa Đánh giá CTC về bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Tríên khai các loại hình dịch vụ mới

7.50. Với động lực mạnh mẽ khuyến khích tạo nguồn thu, các trường và trung 
tâm đào tạo đã nhanh chóng đưa ra các chương trình đào tạo phong phú như học 
chính quy, học bán thời gian và chương trình học từ xa, v.v nhằm đáp ứng nhu cầu 
của người học. Một số trường đại học lớn như trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 
trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn xây dựng các chương trình 
hợp tác tổ chức khóa học với một sổ trường đại học nước ngoài và thậm chí các 
chương trình đại học liên kết do các giáo sư nước ngoài giảng dạy, trong đó có 
chương trình trao đổi gửi sinh viên ra nước ngoài học tập.
7.51. Tương tự như vậy, các bệnh viện và trung tâm y tế cũng đang cố gắng đưa 
ra các dịch vụ và chương trình khám chữa bệnh mới. Chẳng hạn như, sau hai tháng 
thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP, bệnh viện Xanh Pôn ở Hà Nội đã áp dụng 
chương trinh “dịch vụ y tế theo yêu cầu” nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng 
cao cho tư nhân với giá cả đảm bảo bù đắp chi phí (xem Hộp 7.2).

Hộp 7.2: Áp dụng cơ chế định giá đảm bảo bù đắp chi phí 
tại Bệnh viện Xanh Pôn

về dịch vụ y tế theo yêu cầu:
Theo Quỵết định cùa Sở Y tế Hà Nội, được sự đồng ý của ủy ban nhân dân Thành phố 

Hà Nội, Quyết định số 18/QĐ/KH-TCKT-SLDTBXH ngày 27/12/2002, Bệnh viện Xanh Pôn 
được phép cung cấp dịch vụ y tế theo yêu cầu về khám bệnh (bao gồm điều trị nội trú), xét 
nghiệm, chụp X-Quang, siêu âm, điện tâm đồ, điện não đồ và phẫu thuật).

về mức giá dịch vụ:
Quyết định này ùy quyền cho giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn quyết định phí và giá dịch 

vụ “theo nguyên tắc hợp lý, minh bạch và công băng, đàm bảo bù dắp dược chi phí va có tích 
luỹ” và báo cáo lên Sờ Y tê.
Nguồn-. Tư liệu của bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội cung cấp cho Nhóm ĐGCTC.
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Giảm chi phí và nâng cao hiệu suất hoạt động

7.52. Việc thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP dường như cũng đã tạo ra các 
khoản tiết kiệm chi thường xuyên từ khoảng 3% đến 10%. Cùng với các khoản thu 
phụ trợ, việc tiết kiệm chi tiêu này đã giúp các dơn vị sự nghiệp có thu tăng lương 
cho cán bộ viên chức, đôi khi tăng đáng kể, song giữa các bộ ngành và khu vực, 
việc tăng lương này không đồng đều.
7.53. Tại 13 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư Pháp, Bộ Công nghiệp và Bộ 
Giao thông vận tải, mức lương của cán bộ nhân viên tăng trung bình 52,3% so với 
mức lương theo vị trí và cấp bậc, cụ thể là tăng 32,7% tại Bộ Tư pháp, 87% tại Bộ 
Công nghiệp và 41,8% tại Bộ Giao thông vận tài. Tại các đơn vị sự nghiệp khác, 
thu nhập của cán bộ nhân viên thậm chí còn tăng cao hơn. Chăng hạn, mức lương 
của cán bộ nhân viên trường Đại học Luật tăng 33,2%, trường Cao đăng Công 
nghiệp Sổ 4 tăng 146,5% và bệnh viện Giao thông vận tải Sô 1 tăng gâp đôi.
7.54. Tại các đơn vị sự nghiệp địa phương, mức lương tăng có vẻ khiêm tôn hơn, 
tuy nhiên giữa các địa phương mức tăng lương cũng có sự chênh lệch lớn. Theo 
báo cáo của 575 đơn vị sự nghiệp địa phương, trong năm 2002, mức lương tăng 
trung bình là 4%, trong đó tăng: 3% ở tỉnh Ben Tre, 15% ở tỉnh Đồng Tháp, 23% 
ở tình Tiền Giang và 46% ờ tinh Vĩnh Long.
7.55. Giống như dối với các cơ quan hành chính thực hiện thí điểm Quyết định 
192, có rất ít thông tin về tác động của Nghị định 10/2002/NĐ-CP đôi với giảm 
chi phí có liên quan, cơ câu lại lương và với việc cung ứng dịch vụ. Vì thê, trong 
giai đoạn này không thể đưa ra nhận xét về việc các quy định của Nghị định 
10/2002/NĐ-CP có thực sự nâng cao hiệu suất lao động hay không. Thực tiễn hiện 
nay thường cho thấy két quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện 
thí điểm Nghị định 10/2002/NĐ-CP đã tăng lên, song khó đánh giá việc giảm chi 
phí hoặc biết dược liệu đây có phải đơn thuần chỉ là do gia tăng đáng kê huy động 
các nguồn thu hay không.
7.56. Cần đặc biệt lưu ý rằng trên diện rộng, Nghị định 10/2002/NĐ-CP chỉ đơn 
thuần chính thức hóa và tạo ra một cơ chế cho các hoạt động đã dược thực hiện 
trong một thời gian. Ở nhiều trường trung học, việc áp dụng chế độ giáo dục hai 
câp đã được áp dụng từ 10 năm trước đây (Hộp 7.3). Lây ví dụ như tại Bệnh viện 
Đa khoa Bình Dương trước khi có Nghị định 10/2002/NĐ-CP, một số bác sỹ tại 
đây đã cho bệnh viện vay tiền mua sắm ưang thiết bị với thoả thuận chia lợi nhuận 
(xem Hộp 7.4). Thậm chí trước Nghị định 10/2002/NĐ-CP, nhiều tỉnh cũng đã có 
hỉnh thức khám chữa bệnh tự nguyện chât lượng cao với giá cao như tại Bệnh viện 
Xanh Pôn. Thực tế hiện nay không còn là sự lựa chọn nữa. Việc triển khai thực 
hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP có thể đem lại cơ hội áp dụng một khuôn khổ cho 
việc hợp thực hóa và quản lý các hoạt động này, đồng thời xóa bỏ các hoạt động 
gây nhiều tranh cãi.
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Hộp 7.3. Bác sỹ đầu tư trang thiết bị y tế để hỗ trợ bệnh viện ở Bình Dương
Theo thỏa thuận phân chia lợi nhuận, các bác sỹ ở bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã cho 

bệnh viện vay tiền mua trang thiết bị đồng thời sờ hữu một phần tài sản đó (với tỳ lệ sờ hữu 
40%). Chẳng hạn như, năm 1999, các bác sỹ đã hỗ trợ bệnh viện mua máy siêu âm theo một 
thoả thuận tương tự. Trị giá của chiếc máy này là 300 triệu đồng. Theo thỏa thuận này, các bác 
sỹ sẽ dược hoàn trà gốc trong vòng ba năm với lãi suất hàng tháng là 1,2% (so với lãi suất ngân 
hàng là 0,7%). Như vậy, lợi nhuận được phân chia cho các chủ sở hữu.

Do bệnh viện không có quyền họp pháp đi vay, nên đây là một giải pháp sáng tạo nhăm 
đáp ứng nhu cầu mua sắm trang thiết bị của bệnh viện. Ban giám đốc bệnh viện phê duyệt việc 
mua sắm trang thiết bị, đồng thời quyết định thời hạn vay vốn và mức phí người sử dụng.

Tuy nhiên, trong quá frinh thực hiện phương thức nêu trên, đã dẫn đến vấn đề xung đột về 
lợi ích. Do các thông tin về dịch vụ y tê còn sự khác nhau cộng với thiêu những đơn vị cung cấp 
thay thế, nên các bác sỹ có khà năng rât dê lạm dụng việc giới thiệu bệnh nhân đi siêu âm. Với 
mức phí dịch vụ cho môi lân siêu âm là 30.000 đồng và công suât sử dụng dự kiên tối đa là 30 
lần/ngày, thi thoà thuận này có khả năng sinh lời rất cao cho tất cà các bên.43
Nguồn: Từ khảo sát thực địa.

Hộp 7.4: Hệ thống giáo dục hai hệ ở Hà Nội
Trường PTTH Phan Đình Phùng tại Hà Nội có hai ca học với 2800 học sinh, được chia 

thành 53 lớp. Ngoài phân thành lớp sáng, lớp chiều, học sinh của trường còn được phân thành 
thành hệ A và hệ B. Trong đó, hệ A là những học sinh đủ diêm thi vào trường. Còn học sinh hệ 
B là những học sinh không đủ điểm hoặc trái tuyến nhưng được nhận thêm.

Học sinh hệ B là những học sinh thuộc diện “kế hoạch bổ sung” hay “ngân sách bổ sung”. 
Sở Giáo dục Hà Nội đặc cách xét tuyển số học sinh này nhằm giúp nhà trường ưang trải kinh 
phí. Hiện tại, số học sinh hệ B chiếm 30% số học sinh của nhà trường. Khi phân bô ngân sách 
về cho trường, UBND thành phô Hà nội chi tính định mức phân bổ trên sô học sinh chính quy. 
Tương tự nhữ vậy, định mức giáo viên biên chế cũng được dựa trên số học sinh hệ A. Chính vì 
vậy, bản thân nhà trường phải “dàn frải” các nguồn lực này đề đảm bảo cho cà học sinh hệ B.

Học sinh hệ A mỗi tháng đóng học phí 30.000 đồng, 20% trong số đó được trường nộp lại 
cho Sở Giáo dục Đào tạo. Học sinh hệ B đóng học phí 90.000 dồng một tháng, trong dó chi có 
3% nộp lại cho Sờ Giáo dục Đào tạo. Học phí của học sinh là nguồn tài chính quan trọng đối 
với nhà trường, bổ sung thêm cho nguồn ngân sách thiếu do Nhà nước cấp. Năm 2003, khi 
Chính phủ táng mức lương tối thiếu cho giáo viên lên 38% (từ 210.000 đồng lên 290.000 
đồng), do ngân sách không cấp đủ, nên nhả frường đã phải bù đắp số chênh lệch này băng 
nguồn lực cùa mình - từ học phí.

Mô hình hai bậc nhập học này đã dược bắt đầu thực hiện gần 10 năm trước dãy. Tại thời 
điểm đó, các trường được chủ dộng quyết định số lượng học sinh nhận thêm cũng như mức học 
phí áp dụng. Tuy nhiên, từ khi Sở Giáo dục Đào tạo ban hành Quyết định số 73 (ngày 
16/8/2000), thì mức học phí được ân định chung là 90.000 đồng. Trường và Sở Giáo dục Đào 
tạo sẽ thoả thuận số lượng học sinh hệ B nhập học.

Nguồn: Khảo sát thực tế.

43 Nếu công suất sữ dụng máy siêu âm đó là thực, thi số thu hàng năm của thiết bị này cỏ thề đạt hon 300 
triệu đồng.
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Rủi ro

7.57. Rõ ràng là Nghị định 10/2002/NĐ-CP chứa dựng những rủi ro lớn hơn 
nhiều so với Quyết định 192/2001/QĐ-TTg. Do Nghị định 10/2002/NĐ-CP 
khuyến khích và cho phép các đơn vị sự nghiệp có thu huy động các khoản thu 
thông qua việc cung ứng các dịch vụ mới, trường hợp của Bệnh viện Xanh Pôn đã 
minh họa cho tác động to lớn của Nghị định nàỵ. Các quy định và cơ chê khuyên 
khích của Nghị định 10/2002/NĐ-CP sẽ chuyển dịch mạnh mẽ các nguồn lực 
trong các ngành chịu tác dộng.
7.58. Một mối quan tâm hàng đầu là nguy cơ những người nghèo dễ bị tổn 
thương do bị mất cơ hội sử dụng các dịch vụ công. Nghị định 10/2002/NĐ-CP áp 
dụng cho các đơn vị sự nghiệp cung câp các dịch vụ công cơ bản như y tê, giậo 
dục. Đó là các dịch vụ có ý nghĩa có ý nghĩa thiêt yêu đôi với quá trình phát triên 
cùa Việt Nam, đồng thời có ảnh hưởng to lớn đối với người nghèo. Cách triên khai 
thực hiện Nghị định có thể ảnh hưởng sâu săc tới sô lượng, chât lượng và cơ hội 
người dân được tiêp cận với các dịch vụ này. Nêu được quản lý chặt chẽ, Nghị 
định 10/2002/NĐ-CP có thể làm tăng việc thu phí đối với các dịch vụ không thuộc 
nhóm thiết yếu, song cũng đảm bảo các nguồn lực ngân sách nhà nước được tập 
trung vào việc cung ứng các hàng hóa dịch vụ công quan trọng và giúp những 
người nghèo có khả năng tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu đó. Neu quản lý kém 
hiệu quả, Nghị định 10/2002/NĐ-CP có thể gây tổn hại nghiêm trọng đên tiên bộ 
xã hội, cơ câu bình đăng và thông nhât của xã hội Việt Nam do tạo ra các cơ chê 
khuyến khích duy nhất cho các đơn vị sự nghiệp có thu bỏ qua các trách nhiệm xã 
hội và chì tập trung vào việc cung ứng các dịch vụ tôt nhât cho những người có 
khả năng chi trả.
7.59. Việt Nam đã khá nhậy cảm đối với việc bảo vệ những nhóm người dễ bị 
tổn thương trong xã hội. Lấy ví dụ như việc thành lập các Quỹ Khám chữa bệnh 
dành cho người nghèo vào năm ngoái theo Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 
15/10/2002 cùa Thủ tướng Chính phù là một bước tiến đáng kê trong việc tạo cho 
người nghèo quyền tiếp cận đổi với dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách bô sung 
thêm các dịch vụ miễn phí vào số lượng hiện có. Tiếp theo dó, Chính phủ đã cho 
phép khám chữa bệnh miên phí cho toàn bộ trẻ em dưới 6 tuôi. Tại các cơ sờ y tê 
cũng có một sô điêu chình không chính thức nhăm đảm bảo việc sử dụng nguôn 
thu từ các hoạt động có nhiều phí để hỗ trợ cho các dịch vụ miên phí. Ví dụ như 
bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã tiến hành nhiều hoạt động rõ ràng có lợi cho 
người nghèo, bao gồm cả việc xây dựng một nhà ăn miễn phí dành cho các bệnh 
nhân nghèo; miễn phí khám chữa bệnh cho họ (1,8 tỷ đông trong năm 2003) và 
thành lập một đội bác sỹ cơ động hàng tháng đi công tác tại các vùng nông thôn 
hẻo lánh để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Bệnh viện Xanh Pôn dành 2% 
nguồn thu từ các dịch vụ khám chữa bệnh tự nguyện để hỗ trợ việc khám chữa 
bệnh miễn phí và giảm phí cho người nghèo.
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7.60. Mặc dù vậy, hiệu quả của các biện pháp nói trên phần lớn phụ thuộc vào 
việc có đủ ngân sách không và vì vậy việc áp dụng các biện pháp như Quyết định 
139/2002/QĐ-TTg và chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuôi cân 
phải có sự phôi hợp chặt chẽ với chưong trình phân câp quản lý ngân sách. Kinh 
phí thực hiện Quyết định 139/2002/QĐ-TTg do Chính phủ và chính quyên các 
tỉnh cấp và gánh nặng tài chính phục vụ hoạt động khám chữa bệnh miễn phí sẽ do 
Chính phủ, chính quyền tỉnh và các bệnh viện cùng đóng góp. Các cơ câu đóng 
góp kinh phí này dễ khiên cho người dân tại các khu vực nghèo và miên núi chịu 
nhiều thiệt thòi hơn vì các nguồn lực tại đó (nguồn lực ngân sách địa phương và 
nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp có thu) đều không thể đáp ứng các nhu cầu về 
kinh phí. Đây là một vấn đề tồn tại trước đây đã tạo ra sự khác biệt đáng kể giữa 
các khu vực về tiêu chuẩn dịch vụ và có thể tiếp tục xấu đi trước tình hình thực 
hiện phân cấp tài chính trong thời gian qua.
7.61. Thêm vào đó, việc thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP làm tăng thêm tính 
cấp bách đối với nhu cầu phát triển mạng lưới bảo hiểm y tế tới từng người dân. 
Hiện nay, mạng lưới bảo hiểm y tế còn hạn hẹp và phần lớn người dân đều tự bỏ 
tiền túi ra chi trả trực tiếp cho các dịch vụ y tế. Việc này khiến cho người dân phải 
đối mặt với các nguy cơ phải trả chi phí cao, thậm chí rất cao và dan đen đói 
nghèo.
7.62. Mối quan tâm thứ hai liên quan đến vấn đề thứ nhất là nhu cầu củnệ cố các 
cơ chê kiêm tra giám sát và thực hiện cung ứng các dịch vụ công thiêt yêu. Việc 
thiếu các thông tin về hoạt động cung ứng dịch vụ công trong quàn lý chi tiêu ngân 
sách tại Việt Nam- hiện đã dược lưu ý. Tuy nhiên, Nghị định 10/2002/NĐ-CP sẽ 
trao thêm quyền chủ động và các biện pháp khuyến khích các đơn vị sự nghiệp có 
thu tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng của mình. Đây là vân đê đặc biệt quan 
trọng trong ngành y tế, nơi việc thu viện phí được áp dụng đôi với các trường hợp 
chữa bệnh nhưng thường không áp dụng đối với việc phòng bệnh. Theo các cơ chê 
khuyến khích được quy định tại Nghị định 10/2002/ND-CP, việc thu viện phí có 
thể trực tiếp làm tăng thu nhập của nhân viên y tê khiên các bệnh viện phân bô lại 
các nguồn lực theo hướng dành cho các dịch vụ thu phí và không thực hiện các 
dịch vụ y tế công cộng và y tế dự phòng.
7.63. Mối quan tâm thứ ba là việc chống nạn tăng giá cao trong thị trường độc 
quyền. Khi một đơn vị sự nghiệp có thu đóng vai trò làm nhà cung câp dịch vụ duy 
nhất trong một khu vực dân cư, người dân tại khu vực đó hâu như không có lựa 
chọn nào khác, do đó, việc thu phí dịch vụ sẽ mât đi tính chât là "giá cả" trong các 
giao dịch tự nguyện mà trở nên gần giống với các thứ thuế. Ở Việt Nam chưa phát 
triển môi trường cạnh tranh đối với nhiêu loại hình dịch vụ do các đơn vị sự 
nghiệp có thu cung cấp và hoạt động của các cơ quan kiểm soát vẫn còn yếu kém. 
Trong các ngành như y tế, nơi khách hàng thường phụ thuộc vào người cung cấp 
dịch vụ để biết họ cần làm gì, nếu tồn tại các động cơ vật chất quá mức thì các chi 
phí y tế sẽ leo thang khi bệnh viện kê đơn quá nhiều loại thuốc và xét nghiệm, 
tương tự như chuyện đã xảy ra tại Trung Quôc (xem Hộp 7.5).
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Hộp 7.5: Tháo gỡ vấn đề cung cấp dịch vụ y tế công tại Trung Quốc
Giống như Việt Nam, dưới cơ chế kinh tế kể hoạch hoá, Trung Quốc đã xây dựng một 

hệ thống cung ứng dịch vụ y tế giá rẻ bao gồm các cơ sờ y tế do Nhà nước bao cấp. Trong hệ 
thống dó, mọi người dân đều được hưởng miễn phí các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các 
khoản ngân sách bao cấp được phán bổ dựa theo nhu cầu của các bệnh viện. Tuy nhiên, băt 
đầu từ những năm 1980, Chính phủ Trung Quốc đã giảm hỗ trợ ngân sách dành cho các cơ sở 
y tế, buộc các cơ sờ này phài dựa vào các nguồn thu viện phí. Các cơ sở y tế được trao thêm 
quyền tự chủ dể mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ mới và được quyền sừ dụng một phần 
nguồn thu tự có làm các khoản thưởng và chi trả phúc lợi xã hội cho nhân viên- các cơ chê 
khuyến khích đó khá giông các cơ chê quy định trong Nghị định 10 cùa Việt Nam. Theo hệ 
thống phân cấp tài chinh này, các dịch vụ chăm sóc sức khòe phát triển nhanh chóng cùng với 
tốc độ tăng trường kinh tế. Hiện nay, chi phí y tế chiếm 5,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Khu vực y tế phần lớn vẫn bao gồm các cơ sở y tế nhà nước, chiếm hơn 90% tông sô 
bệnh viện và số giường bệnh và 100% các trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trê em, mặc 
dù khu vực tư hiện đang cung ứng một phần đáng kể dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ngoại trú. 
Điều không bình thường là ngân sách nhà nước chi chiếm 15% tổng chi phí y tế hiện nay, 
nhân dân ưả 60% và phần lớn thu nhập cùa các cơ sở y tế, mặc dù cùa nhà nước song hoạt 
động hầu như không có quy chế, dựa vào các nguồn thu viện phí.

Việc này đã trở thành một công thức đáng buồn cho việc cung ứng dịch vụ y te tại Trung 
Quốc. Mặc dù Chính phù đã có những nỗ lực kiềm soát phí dịch vụ, song hệ thống y tế Trung 
Quốc phải đối mặt với vấn đề chi phí leo thang. Trong suốt thập kỷ 1990, các chi phí bệnh 
viện mỗi năm tăng thêm 16%. Hiện tượng nhu cầu do bệnh viện dẫn dắt xảy ra ở mọi nơi, các 
bác sỹ kê đơn quá nhiều loại thuốc và các loại thuốc với mức giá cao một cách bất hợp lý. 
Các bệnh viện mua sắm trang thiết bị để cạnh tranh với nhau trong việc khám xét nghiệm thu 
phí và cung ứng các dịch vụ không thuộc thẩm quyền và có lẽ cũng không đạt chất lượng. Kết 
quà không chỉ tạo ra một mớ dịch vụ hỗn độn không hiệu quả, chất lượng dịch vụ đáng ngờ 
và với rất nhiều dịch vụ trùng lắp, mà còn là việc không cung ứng các hoạt động thiết yếu như 
điều trị bệnh cơ bản, thực hiện các chương trình y tế công cộng, hợp tác, hỗ trợ và giám sát 
các cơ sở y tê ở nông thôn.

Đáng chú ý nhất là sự sụp đổ của Hệ thống Y tế xã ở khu vực nông thôn đã khiến cho 
dại bộ phận nhân dân tại các khu vực nông thôn phải chịu nguy cơ bần cùng hóa do phải tự 
chi trả các khoản phí chăm sóc y tê cao. Chăm sóc y tê ngày càng năm ngoài khả năng cùa 
người nghèo- các điều tra nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người nghèo không có khả năng 
theo các liệu pháp được kê, bỏ nam viện bất chấp khuyến nghị cùa thầy thuốc và trông cậy 
nhiêu hơn vào việc tự điêu trị.
Nguồn-. Ngân hàng Thế giới.

7.64. Trong ngành y tế, dường như rõ ràng có cả cơ hội và rủi ro trong việc thực 
hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP. Ảnh hưởng tích cực đã thấy: đó là các bệnh viện 
sẽ tích cực phấn dấu tăng hiệu quả hoạt động và tìm cách thu hút thêm các bệnh 
nhân trả viện phí. Hiện nay, các bệnh viện đang đổi mới và cạnh tranh để cung 
ứng thêm nhiêu dịch vụ có chất lượng hơn. Song các cơ chê khuyên khích hiện 
hành chủ yếu vẫn nhằm để cung ứng các dịch vụ có chi phí cao cho những người 
có khả năng chi trả. Chi phí cao có thể sẽ làm giảm khả năng người nghèo và các 
nhóm dễ bị tổn thương khác tiếp cận với các dịch vụ y tế. Việc này có thể dẫn đến 
cạnh tranh không lành mạnh khi các bệnh viện giữ lại các trường hợp dề điêu trị 
và chuyển các trường hợp khó điều trị sang các bệnh viện khác.
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7.65. Trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định 10/2002/NĐ-CP hiện chưa được triển 
khai ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, kết quả Đánh giá Nghèo đói có 
sự tham gia của người dân cho thấy các mức thu phí hiện nay trong lĩnh vực giáo 
dục cơ sở vẫn còn là rào cản giáo dục đối với các vùng khó khăn. Vỉ lý do đó, việc 
có thêm các cơ chế khuyến khích tăng nguồn thu trong giáo dục cơ sở có thể sẽ rất 
bất lợi đối với nhóm người nghèo. Học phí phù hợp (có lẽ kể cả học phí đại học) 
có thể góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế và giảm đói nghèo thông qua việc giảm 
bao cấp đối với các gia đình khá giả; học phí không phù hợp có thể sẽ không đem 
lại hiệu quả kinh tế (ví dụ như bằng việc hạn chế tham gia có lợi về mặt xã hội vào 
giáo dục cơ bản) và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giữa các 
nhóm thu nhập và các vùng.

Nhận xét và khuyến nghị

7.66. Nghị định 10/2002/NĐ-CP thúc đẩy việc nhanh chóng thay đổi phương 
thức quản lý các đơn vị sự nghiệp có thu tại Việt Nam và đây là một thay đổi dựa 
trên định hướng cải cách lâu dài. Thực tiễn hoạt động cho đến nay cho thấy Nghị 
định 10/2002/NĐ-CP có thể có những ảnh hường mạnh mẽ. Khi được trao thêm 
quyền chủ động và các cơ chế khuyến khích mạnh mẽ hơn, chính quyền địa 
phương đã chứng tỏ được khả năng đổi mới nhất định cà trong việc đáp ứng các 
nhu cầu và điều kiện của địa phương và trong mục tiêu tiết kiệm chi phí. Tuy 
nhiên, kinh nghiệm thực tiễn cũng chỉ ra một sô rủi ro chính cân phải được kiêm 
soát cẩn trọng.
7.67. Với mức độ rủi ro cao đó và do đánh giá còn hạn chế, ĐGTHCTC 2004 
khuyến nghị cần tạo ra các cơ chế để đảm bảo khả năng tiếp cận của người nghèo 
và cận nghèo với các dịch vụ xã hội thiêt yêu. Y kiên từ phía các Bộ cho răng cân 
đây mạnh "xã hội hoá" cho những dịch vụ có điêu kiện và được xã hội châp nhận, 
đồng thời cần tạo ra các thiết chế đảm bảo cho nhóm người nghèo và nhóm người 
cận nghèo có khả năng tiếp nhận các dịch vụ xã hội cơ bản. Bên cạnh dó, cân 
mạnh dạn chuyển một số đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo mô hình 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, NHTG cũng khuyến nghị Chính phủ nên thận trọng 
triển khai thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP để có thời gian tích lũy kinh 
nghiệm, tiến hành đánh giá chi tiêt, xây dựng và thi hành các biện pháp hạn chê 
các rủi ro tiềm ẩn.
7.68. Giống như đối với Quyết định 192/2001/QĐ-TTg, cần tiếp tục tổng kết và 
đánh giá tác động của Nghị định 10/2002/NĐ-CP sử dụng phương pháp "phiêu 
đánh giá dịch vụ công" để hỗ trợ cho việc đánh giá tác động của Nghị định 
10/2002/NĐ-CP về mức độ hài lòng của người dân; đông thời, phương pháp này 
cũng cần được hỗ trợ bằng việc củng cố công tác kiểm tra giám sát hành chính, 
các biện pháp đó phải được thực hiện công khai.
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7.69. Đối với các đơn vị sự nghiệp cỏ thu hoạt động trên cơ sở Nghị định 
10/2002/NĐ-CP, ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị nên gia tăng việc tìm cách gắn 
chặt chẽ các nguồn lực ngân sách nhà nước vào việc "mua" các hàng hóa và dịch 
vụ công đặc biệt dành cho người nghèo. Đây chính là một phân của mục tiêu do 
Quyết định 139/2002/QĐ-TTg về Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo đê ra (xem 
Hộp 7.6). Tuy nhiên, để thực hiện một cách có hiệu quả, cân xây dựng các cơ chê 
kiêm tra giám sát và đảm bảo việc cung ứng dịch vụ đôi với các hợp dông đó.

Hộp 7.6: Quyết định 139/2002/QĐ-TTg về Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo
Quyếl định 139/2002/QĐ-TTg được ban hành năm 2002 với mục đích đàm bào cho người 

nghèo, đặc biệt là các bệnh nhân điều trị nội trú, có quyền tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc 
sức khoẽ. Quyết định 139 tạo ra càc Quỹ Chăm sóc Sức khỏe dành cho người nghèo câp lỉnh 
dề hỗ trợ kinh phí tự chi trả cho các dối tượng chính sách đang sử dụng các dịch vụ y tê nhà 
nước. Với quy định chính quyền tình đóng vai trò chù đạo, Quyẽt định 139/2002/QĐ-TTg chi 
đạo các Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo mua bào hiềm y tế cho các đoi lượng này hoặc chi 
irà trực liếp các chi phí dịch vụ tương đương mức khám chữa bệnh tự nguyện cùa các đôi 
tượng dó cho bệnh viện và các cơ sở nhà nước khác.

Quyết định 139/2002/QĐ-TTg đem lại lợi ích cho người nghèo trên hai phương diện: tăng 
cường sử dụng các dịch vụ y tê và giảm mức độ nghèo đói "do thu nhập". Quyêt định 
139/2002/QĐ-TTg cũng có thê làm tăng hiệu quả hoạt động, đặc biệt lại các linh mà ở đó ngày 
càng có sự phân tách trách nhiệm giữa cấp kinh phí và cung ứng dịch vụ. Việc phân tách các 
chức năng quan trọng này tạo ra cơ hội gây áp lực buộc giảm chi phí và nâng cao chât lượng 
dịch vụ.

7.70. Việc triển khai đủng đắn Nghị định 10/2002/NĐ-CP đòi hỏi cần đạt được 
sự nhất trí mới về vai trò của Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công. Mức độ 
cần "xã hội hoá" các chi phí dịch vụ công và mức độ Chính phủ cần kiểm tra giám 
sát chặt chẽ việc cung ứng dịch vụ công phụ thuộc vào bàn chất cùa các dịch vụ- 
và mức độ cơ chế thị trường có thể làm tăng tính hiệu quả và sự bình đẳng về các 
kết quả hoạt động? Khi áp dụng các cơ chế khuyến khích vật chất đổi với các đơn 
vị sự nghiệp có thu, phải quy định rõ ranh giới giữa khu vực công và khu vực tư 
đồng thời nêu rõ lý do tại sao có ranh giới như vậy. Sau đó, cân tập trung các 
nguồn lực nhà nước vào việc cung ứng các dịch vụ công thiết yếu đồng thời có thể 
dần dần xã hội hóa hoặc thương mại hóa các dịch vụ công khác.
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8. QUẢN LÝ ĐẦU Tư CÔNG

Giói thiệu và tổng quan

8.1. Đầu tư công chiếm phần quan trọng và đang tiếp tục tăng lên trong tổng chi 
tiêu công của Việt Nam. Chương 2 khẳng định trong giai đoạn 1998 và 2003, chi 
đầu tư ngân sách nhà nước đã tăng đáng kể với mức tăng hàng năm gần 20%, 
trung bình chiếm một phần ba tổng chi tiêu công trong vòng 3 năm qua. Tì trọng 
chi đầu tư từ ngân sách nhà nước so với GDP, tăng từ 5,7% GDP năm 1998 lên 
8,4% GDP năm 2003. Hơn thế nữa, chi đầu tư từ ngân sách nhà nước mới chì là 
một phần của tổng đầu tư công cộng. Thực tế, nếu tính Chương trình Đầu tư công 
cộng (ĐTCC) đây đủ của Chính phủ, thì đâu tư công cộng chiêm gân 1/5 GDP 
hàng năm của Việt Nam.
8.2. Có hai hệ quà quan trọng. Thứ nhất, việc nâng cao hiệu quả và hiệu suất 
của một nguồn đầu tư lớn như vậy chắc chắn sẽ tạo ra tác động mạnh tới tăng 
trưởng và xóa đói giảm nghèo. Thứ hai, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng và 
xóa đói giảm nghèo của Chính phủ đòi hỏi phải cơ câu lại đâu tư (ví dụ: giữa các 
ngành, các vùng và các cấp chính quyền) và việc cơ cấu lại này cẩn phải được 
thực hiện ngay: việc cơ cấu lại đâu tư sẽ dê làm hơn trong thời kì chi đâu tư tăng, 
vì sự điêu chỉnh sẽ không gây nhiêu khó khăn đôi với lĩnh vực cỏ đòi hỏi phài căt 
giảm về giá trị tuyệt đối trong chi tiêu.
8.3. Chương này xem xét quản lý đầu tư công ở Việt Nam. Trọng tâm của 
Chương này là chất lượng lập kế hoạch đầu tư công nói chung. Hiện nay, tài liệu 
Chương trình Đầu tư công cộng là một sản phẩm đầu ra duy nhât của các hoạt 
động lập kế hoạch đầu tư quốc gia, tuy nhiên tài liệu lại cho biết rất nhiêu vê một 
hệ thống lớn hơn mà nó đóng góp. Phần đầu của Chương này mô tả bối cảnh lập 
kế hoạch dầu tư ở Việt Nam; xem xét Chương trình Đầu tư công cộng hiện tại và 
tình hình triển khai cụ thể. Phần thứ hai sẽ phân tích sâu những vấn đề mấu chốt, 
bao gồm Chương trình Đầu tư công cộng và việc quản lý nguồn lực nói chung, 
quản lý một Chương trình Đâu tư công cộng trong điêu kiện phân câp nhiêu hơn, 
tính bền vững, thẩm định và tiêu chí phân bô nguồn lực, quản lý chương trình và 
cải cách thể chế. Phần thứ ba tóm tắt các khuyến nghị.
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Đánh giá công tác lập kế hoạch đầu tư ở Việt Nam

Các xu thế đầu tư công

8.4. Khi Việt Nam tiếp tục công cuộc cải cách theo hướng "Kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa", thì việc phân biệt các loại hình đầu tư khác 
nhau ngày càng trở nên quan trọng. Tổng đầu tư trong nền kinh tế bao gồm đầu tư 
công và đầu tư tư nhân. Đầu tư công được hiểu là bao gồm đầu tư từ nguồn ngân 
sách nhà nước, nguồn tín dụng nhà nước và đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) ở các cấp Trung ương và địa phương. Trong một số trường hợp phức tạp, 
có một số khoản chi đầu tư của Chính phủ không ghi trong ngân sách nhà nước và 
nhiều tài liệu không phải lúc nào cũng phân biệt rõ ràng giữa đầu tư của Nhà nước 
(mặc dù có thể do những cơ quan không phải là cơ quan nhà nước thực hiện) và 
đầu tư do các cơ quan nhà nước thực hiện (nhưng vốn đầu tư có thể của những cơ 
quan không phải là cơ quan nhà nước hoặc của Nhà nước).

Bảng 8.1: Cơ cấu đầu tư nhà nước và toàn xã hội 2000-2003
(Tỷ đồng, tính theo giá cố định năm 1994)

Đầu tư
NN

%ĐTNN 
theo 

ngành
Đâu tư

toàn XH

% Tổng
ĐT theo 

ngành

%ĐTNN 
trong tổng 

đầu tư toàn
XH

Tổng 303.555,4 100% 536.985,6 100% 56,5%
GTVT, kho bãi và liên lạc 71.222,0 23,5% 86.052,6 16,0% 82,8%
Điện, khí và cấp nước 55.048,4 18,1% 58.382,6 10,9% 94,3%
Chế tạo 49.177,1 16,2% 121.746,1 22,7% 40,4%
Nông, lâm nghiệp 26.726,4 8,8% 46.173,2 8,6% 57,9%
Hoạt động và dịch vụ XH của cá 
nhân và cộng đồng

17.288,4 5,7% 78.396,1 14,6% 22,1%

Giáo dục. dào tạo 15.304,2 5,0% 18.474,6 3,4% 82,8%
Xây dựng 13.618,2 4,5% 25.860,3 4,8% 52,7%
Đán buôn, bán lè, sửa chừa ô tô xe 
máy

10.888,2 3,6% 26.945,8 5,0% 40,4%

Hành chính công và quốc phòng: an 
sinh XH bát buộc

10.608,2 3,5% 11.378,2 2,1% 93,2%

Y tế và công tác xã hội 7.253,8 2,4% 8.843,4 1,6% 82,0%
Hoạt dộng giãi trí, văn hoá, thể thao 6.496,6 2,1% 8.495,8 1,6% 76,5%
Khai khoáng 5.109,5 1,7% 6.761,2 1,3% 75,6%
Nghiên cứu KH và công nghệ 3.505,2 1,2% 3.994,7 0,7% 87,7%
Thủy sản 3.501,0 1,2% 9.290,3 1,7% 37,7%
Khách sạn và nhà hàng ' 2.490,7 0,8% 11.635,5 2,2% 21,4%
Nhà đất và các hoạt động cho thuê 2.446,2 0,8% 8.483,8 1,6% 28,8%
Hoạt dộng của tổ chức Đàng và các 
tố chức thành viên

1 320,3 0,4% 1.480,7 0,3% 89,2%

Trung gian tài chính 1.214,8 0,4% 4.218,4 0,8% 28,8%
Hoạt động của các tồ chức quốc tế 335,7 0,1% 338,6 0,1% 99,1%
Hộ cá thể có thuê nhân công 0,4 0,0% 33,7 0,0% 1,2%
Nguồn-. Tồng cục Thống kê, Niên giám Thống ké nám 2003, Bàng 156 và 162.
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8.5. Tỉ trọng đầu tư của khu vực nhà nước đã tăng lên từ giữa thập kỉ 90 (chiếm 
56% năm 2003) đã bù đắp phần nào sự suy giảm tì trọng của đầu tư nước ngoài 
(mặc dù giá trị tuyệt đối của đầu tư nước ngoài vẫn tăng sau khi suy giảm vào các 
năm 1998 và 1999 trong khủng khoảng tiền tệ ở châu Á). Bảng 8.1 tóm tắt cơ cấu 
tỉ trọng đầu tư theo ngành trong hơn 4 năm qua. Đầu tư của Nhà nước chiếm tỉ lệ 
tương đôi quan trọng trong các lĩnh vực cơ sở hạ tâng chính (giao thông vận tải, 
điện, khí và câp nước) cũng như trong các dịch vụ công (ví dụ: y tê và giáo dục), 
trong khi đâu tư ngoài quôc doanh chiêm ưu thê ờ những lĩnh vực dịch vụ khác. 
Hơn 40% đâu tư của Nhà nước đã dành cho giao thông vận tải, kho bãi và thông 
tin liên lạc cộng với điện, ga, câp nước; hơn 25% dành cho lĩnh vực sàn xuất, bao 
gôm công nghiệp chế biến (16%) và nông/lâm nghiệp (9%). Chi 5% đầu tư của 
Nhà nước dành cho giáo dục và 2,4% dành cho y té.
8.6. Biểu đồ 8.1 cho thấy sự phân tách chi tiết đầu tư của ngân sách nhà nước, 
tín dụng nhà nước, vốn của các doanh nghiệp nhà nước và các nguồn tài chính 
khác. Trong điều kiện nền kinh tế và chi tiêu công đang tăng trường nhanh chóng, 
giá trị dâu lư tuyệt đối của tất cả các nguồn đều tăng, nhưng vốn vay có xu hướng 
tăng nhanh nhất trong cấu thành đầu tư của Nhà nước, tỉ trọng vốn vay ngày càng 
tăng lên, mặc dù gần đây tuy có giảm đi.

Biểu đồ 8.1: Cơ cấu vốn đầu tư nhà nước giai đoạn 1995-2003

Nguồn: Tồng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2003, Bàng 160.
Giá cố định năm 1994 (số liệu sơ bộ năm 2003).

8.7. Biểu đồ 8.2 cho thấy tỉ trọng đầu tư nhà nước do địa phương quản lý đã 
tăng đáng kể, tới nay chiếm gần một nửa tổng đầu tư của Nhà nước.
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Biểu đồ 8.2: Đầu tư nhà nước giai đoạn 1995-2003 do Trung ương và địa phương 
quản lí

Nguồn: Niên giám thõng kê năm 2003, Báng 158.

Khuôn khổ pháp lý hiện tại về đầu tư

Những luật và qui định chính

8.8. Những luật và qui định điều chình trực tiếp và gián tiếp quá trình lập kế 
hoạch và quản lý đâu tư là:

(a) Luật Ngán sách nhà nước
Luật Ngân sách nhà nước năm 1996 là luật đầu tiên đưa ra khuôn khổ pháp 
lý toàn diện về hệ thống quản lý ngân sách nhưng những cải cách quan 
trọng hơn đã dược thê hiện trong Luật Ngân sách nhà nước sửa đôi năm 
2002 và Nghị định hướng dẫn thực hiện luật ban hành năm 2003.44 Đặc 
diêm quan trọng của Luật ngân sách sửa đôi được mô tà ở Chương 4 trong 
Báo cáo này.

(b) Qui định về Quản lý đầu tư và xây dựng45
Nghị định 52/1999/NĐ-CP (được chình sửa bằng Nghị định 12/2000/NĐ- 
CP và Nghị định 07/2003/NĐ-CP) đã qui định chi tiết trách nhiệm lập kế 
hoạch và quàn lý đâu tư nói chung và đầu tư công nói riêng ở Việt Nam. 
Nghị định bao gồm phân loại các dự án đầu tư thành các nhóm A, B và c, 

44 Luật số 01 /2002/QH11, Luật Ngân sách nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002 vả Nghị định số 
60/2003/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, ngày 6 tháng 6 năm 
2003.

45 Qui định về Quản lí đầu tư và xây dựng, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, ngày 8 tháng 7 năm 1999; Nghị 
định số 12/2000/NĐ-CP, ngày 5 tháng 5 năm 2000 vả Nghị định số 07/2003/NĐ-CP, ngày 30 tháng 1 
năm 2003.
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theo qui mô vốn, ngành lĩnh vực và tính chất quan trọng của dự án; Phân 
cấp trách nhiệm về thẩm quyền phê duyệt và bố trí kế hoạch đầu tư cùa tất 
cà các nhóm Ạ, B và c. Nhóm A bao gồm các dự án lớn nhất hoặc các dự 
án có tâm quan trọng cấp quốc gia, còn các dự án nhóm B và c là các dự án 
nhỏ hơn và/hoậc chỉ có tầm quan trọng bộ phận (ngành và địa phương).
Bên cạnh đó (Điều 17), Nghị định này qui định trình tự trong lập kế hoạch 
dâu tư theo đó kê hoạch của từng cơ quan riêng lẻ, các địa phương và các 
doanh nghiệp được tổng hợp thành kế hoạch đầu tư tổng hợp ở các cấp cao 
hơn; Nghị định qui định một hệ thống các nghiên cứu tiền khả thi và nghiên 
cứu khả thi cần phải tiến hành, mô tả nội dung của các kế hoạch đầu tư và 
qui định che độ báo cáo định kì (báo cáo quí, nhưng đối với các dự án cap 
quốc gia Nhóm A thì báo cáo tháng).

(c) Thông tư về Giám sát và Đánh giá đầu tư46
Đây là một thông tư chi tiết của Bộ Kế hoạch đầu tư (Bộ KHĐT) hướng 
dẫn thực hiện những qui định hiện đang áp dụng. Đây gần như là một cẩm 
nang đối với công tác đánh giá và giám sát các dự án đầu tư (“đánh giá” 
bao gôm khâu thâm định trước khi đâu tư và lựa chọn các dự án đâu tư) qui 
định cụ thể chức năng và các thủ tục giám sát và đánh giá đầu tư đối với Bộ 
Ke hoạch đầu tư, các bộ ngành liên quan, các ủy ban nhân dân (UBND), 
các chủ đầu tư, bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước. Thông tư qui định 
Bộ Ke hoạch đầu tư tiến hành xây dựng báo cáo tổng hợp sáu tháng và các 
báo cáo quí đôi với các dự án Nhóm A, trong dó qui định chi tiêt răng "các 
dự án sẽ không được ghi vôn kê hoạch năm sau nêu không có đây đủ báo 
cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm trước. Dự án chỉ được phê duyệt quyêt 
toán vốn đầu tư khi thực hiện dây đủ các qui định giám sát, đánh giá đâu 
tư".

(77) Quyết định 192/200ỉ/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chinh phủ 
và Nghị định Ỉ0/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 cùa Chính phủ

Những vãn bản pháp luật này, liên quan đến quá trình phân cấp và trao 
quyền cho các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp sẽ dược đê cập chi 
tiêt ở Chương 7 của Báo cáo này. Đây là những thay đôi quan trọng đôi 
với công tác quàn lý đầu tư bởi vì Nghị định 10/2002/NĐ-CP qui định 
cho phép các đơn vị sự nghiệp có thu (ĐVSNCT) thu phí và được vay 
vốn đầu tư, giúp họ bớt phụ thuộc vào ngân sách. Quyết định 
192/2004/QĐ-TTg liên quan đến ngân sách chi thường xuyên của các 
đơn vị hành chính, nhưng có thê có tác động đên chi tiêu cho vận hành 
và bảo dưỡng (Luật Ngàn sách nhà nước sửa đổi thực sự đã mang lại 

■‘6 Thông tư số 03/2003/TT-BKH hưởng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư, ngày 19 tháng 5 năm 2003; 
Thông tư sô 04/2003/TT-BKH, hướng dẫn về thẳm tra, thẩm định dự án dầu tư; Sửa đổi và bổ sung một 
số diềm về Hồ sơ thẳm định dự án, Báo cáo Đằu tư và tổng mức đầu lư, ngày 17 tháng 6 năm 2003?
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những thay đổi này, cho phép các đon vị sử dụng ngân sách linh hoạt 
hon trong chi thường xuyên).

(e) Tín dụng đầu tir phát triềnA1
Quỹ Hỗ trợ phát triển là kênh tín dụng đầu tư chính từ Nhà nước. Nghị định 
50/1999/NĐ- CP hướng dẫn hoạt động của Quỹ Hô trợ phát triên và Nghị 
định 106/2004/NĐ- CP qui định việc quàn lý nguồn vốn tín dụng đầu tư 
của Nhà nước. Như đã miêu tả trong Chương 2, đây là một bước tiên lớn 
theo hướng xây dựng một khuôn khô pháp lý vững chăc vê tín dụng đâu tư. 
Nghị định đã thu hẹp đáng kể dối tượng được vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triên. 
Nghị định qui định rằng chi những dự án có khả năng hoàn trả vôn trực 
tiếp, cỏ hiệu quả kinh tế xã hội và có kế hoạch sản xuất hoặc kinh doanh 
khả thi, thì được vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển.47 48 Một yếu tố phân chia rủi ro 
thông qua thỏa thuận hợp vốn với các ngân hàng thương mại và các tổ chức 
cho vay khác cũng được đưa vào Nghị định. Tổng hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ 
phát triển, tất cả các cơ chế cộng lại, tối đa không thể vượt quá 85% tổng 
vốn đầu tư của dự án.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì cùng Bộ Tài chính chuẩn bị 
và trình lên Thủ tướng Chính phủ kế hoạch cấp tín dụng và hỗ trợ lãi suất 
của Nhà nước hàng năm. Quỹ Hỗ trợ Phát triển có trách nhiệm báo cáo 
hàng tháng lên Thủ tướng, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính và Tổng cục 
Thống kê.

Nguồn vốn đầu tư phát triển của các tỉnh, thành phố

8.9. Luật Ngân sách nhà nước thiết lập một hệ thống dựa trên các tiêu chí để 
phân bổ các khoản bổ sung cân đối ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương 
(xem Chương 6). Hệ thống bao gồm các khoản bổ sung cân đối ngân sách được 
điều chỉnh tùy theo điều kiện khác nhau của các vùng, được xác định dựa trên các 
định mức chi tiêu. Những định mức này là cơ sờ cho tính toán, nhưng không mang 
tính ràng buộc đối với ngân sách của tình và yêu cầu về chi tiêu đầu tư được tính 
trên tỷ lệ phần trăm tổng chi ngân sách của mỗi tinh và hiện nay mức trung bỉnh 
cho cà nước là 28-30%. về nguyên tẳc, sau đó, các tỉnh cỏ toàn quyền quyết định 
đối với khoản bổ sung cân đối mà họ nhận dược. Khả năng lập kế hoạch của các 
địa phương tiếp tục được tăng cường bời thời kì ổn định 3 năm, trong thời gian đó 
khoản bổ sung là cố định và tinh dược phép giữ lại phân thu vượt kê hoạch. Tuy 
nhiên, phương pháp xác định vốn đầu tư cho một tinh còn chưa minh bạch bằng 
phương pháp xác định bổ sung ngân sách.

47 Nghị định sổ 106/2004/NĐ-CP, vể tin dụng đầu tư phát triền của Nhà nước, ngày 1 tháng 4 nãm 2004.
48 Hưởng dẫn sử dụng ngân sách 2004 (theo Nghi quyết sổ 01/2004/CP). Hướng dẫn nói ràng: "Những sửa 

đồi nay tập trung hạn chế các khoản vay ựu đãi chi dành cho các dự án và hàng hóa cấp thiết cũa nền 
kinh tê quốc dân và các dự án quan ưọng về xã hội như giào dục và đào tạo và y tê. Khung thời gian của 
các dự án dược cấp vốn vay ưu đãi sẽ dược xác định rô ràng và cụ thể vả sẽ dược giảm lãi suất.

138

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Quàn lý Đầu tư cóng cộng

8.10. Bên cạnh đó, còn có nhiều khoản bổ sung có mục tiêu khác (về bản chất, là 
những khoản trợ cấp có điều kiện), phần lớn là cho đầu tư, theo các chương trinh 
mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Thông thường tỉnh nhận bô sung có quyên đáng kể 
trong việc phân bổ chính xác các nguồn vốn của CTMTQG, trong khuôn khổ 
hướng dẫn chung của từng CTMTQG. Những cải cách hiện nay nâng cao trách 
nhiệm của chính quyền tình đã bỏ vai trò truyền thống của các bộ chuyên ngành: 
các bộ này không còn điều hành trực tiếp đối với chi tiêu của ngành ở cấp tỉnh và 
khả năng phân tích chi tiêu cấp ngành của họ và đưa ra những khuyến nghị về chi 
tiêu trong lĩnh vực của mình tại cấp tỉnh bị càn trở bời thiếu thông tin về ngân sách 
và chi tiêu - thông tin này hiện nay chủ yếu dừng lại trong các cơ quan tài chính 
và không được chia sẻ rộng rãi với các cơ quan chuyên ngành.

Phân công trách nhiệm mang tính thể chế

8.11. Liên quan đến việc phân công trách nhiệm của các cơ quan đối với công tác 
lập kế hoạch và ngân sách:

• Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò chủ trì frong việc lập kế hoạch phát 
triên kinh tê-xã hội. Theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư giữ vai trò: trinh Chính phủ dự án kế hoạch phát triển kinh 
tế-xã hội của cả nước và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quôc dân, 
trong đó có cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư xây dựng cơ bân làm cơ sở 
cho việc xây dựng kế hoạch tài chính- ngân sách. Đồng thời Luật qui định 
Bộ Tài chính là Bộ chủ trì trong việc lập kế hoạch ngân sách, dự toán ngân 
sách và quản lý nợ. Bên cạnh đó, như đã nêu ở Chương 4, Nghị định 
60/2003/NĐ-CP, phân định rõ trách nhiệm chính thức giữa chức năng lập 
kế hoạch và tài chính ờ cấp trung ương và các cấp địa phương. Tuy nhiên, 
phạm vi của Nghị định 60/2003/NĐ-CP cơ bản là phân chia trách nhiệm 
giữa lập kê hoạch và tài chính, thay vì thiêt lập một cơ chê đôi thoại yà 
cùng hợp tác. Rõ ràng, lập kê hoạch đâu tư và quàn lý hiệu quà các nguôn 
lực công khác của Việt Nam phụ thuộc rât lớn vào sự họp tác và môi quan 
hệ công tác tôt giữa Bộ Kê hoạch và Đâu tư và Bộ Tài chính và đôi tác của 
họ ở các cấp hành chính thấp hơn. (ở nhiều tinh, sự hợp tác ở cấp huyện 
được hỗ trợ bởi việc hợp nhất chức năng Kế hoạch và Tài chính)

• Qui định về quản lý đầu tư và xây dựnậ mô tả chi tiết phân công trách 
nhiệm liên quan đến đầu tư, tóm tắt một so nét chính như sau:49

> Bộ Kế hoạch và Đầu tư50: Chính sách và cơ chế đầu tư, cân đối đầu 
tư trong nước và đầu tư nước ngoài (và cấp giấy phép đầu tư theo 
Luật Đầu tư nước ngoài); thẩm định một số các dự án thuộc thẩm 
quyên quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; xây dựng 

44 Đây là tóm tát lựa chọn từ tài liệu gốc chi tiết hơn.
50 Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ 

chức của Bộ KHĐT.
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các kế hoạch hàng năm và 5 năm về đầu tư phát triển; phối hợp với 
Bộ Tài chính thực hiện giám sát triển khai các kế hoạch đầu tư bằng 
nguồn vốn cùa Nhà nước; chịu trách nhiệm chính trong việc hướng 
dẫn và thanh ưa thực hiện các qui định đấu thầu.

> Bộ Tài chính: chính sách và cơ chế huy động vốn đầu tư từ nhiều 
nguồn khác nhau; phối hợp với Bộ Kế hoạch đầu tư lập kế hoạch 
phân bổ vốn đầu tư cho các bộ ngành, địa phương và những dự án 
quan trọng; quàn lý thống nhất về tài chính nguồn vốn vay và viện 
trợ đầu tư phát ưiển; thanh tra tài chính đổi với các dự án sử dụng 
vốn của Nhà nước.

> Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN): chính sách về ngân hàng 
và giám sát tín dụng; đảm bảo đối với việc vay vốn nước ngoài của 
các tổ chức tín dụng.

Chưoìig trình Đầu tư công cộng lần thứ nhất (1996-2000)

8.12. Chương trình Đầu tư công cộng mới được đưa vào hệ thống lập kế hoạch 
của Chính phủ. Chương trình Đầu tư công cộng là hạt nhân của các kế hoạch đầu 
tư và là thông tin rất hữu hiệu đối với các đối tác nước ngoài của Việt Nam. Tuy 
nhiên, như sẽ chì ra đây, Chương trinh Đầu tư công cộng còn kém chặt chẽ và ít 
mang tính quyết định như là nó nên cỏ. Đây là một tài liệu quan trọng, cho biết 
nhiều thông tin về hệ thống lập kế hoạch và các chính sách đầu tư của Việt Nam, 
tuy nhiên không thể chì nhìn nhận theo giá trị bên ngoài cùa nó.
8.13. Chương trình Đầu tư công cộng đầu tiên của Việt Nam được xây dựng cho 
giai đoạn 1996-2000. Chương trình do Bộ Kế hoạch đầu tư chuẩn bị với sự trợ 
giúp kỹ thuật của UNDP và được công bố vào tháng 6 năm 1996. Chương trình 
Đầu tư công cộng được công bố nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà lãnh đạo của 
Việt Nam, cũng như của các nhà tài trợ là những người muốn có một chương trình 
tổng thể về các đề xuất đầu tư gắn với các chính sách đầu tư cam kết của Chính 
phủ. Theo Đánh giá Chi tiêu công năm 2000, Chương trình Đầu tư công cộng đã 
thể hiện một bước tiến trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư như là "một nỗ 
lực ban đầu nhằm đưa ra quyết định thẩm định có tính hệ thống hơn và kỹ thuật 
lập chương trình trong quá trình ra quyết định đầu tư". Chương trình là một cái 
nhìn tồng thể về dự định đầu tư công trung hạn cùa Chính phủ. Sự ra đời của 
Chương trình Đầu tư công cộng đã tạo nền tàng cho đoi thoại quốc tế về những 
vân đê quan trọng trong chiên lược phát triên của Việt Nam. Chương trình đã xây 
dựng một cách tiếp cận logic đoi với việc lập Chương trình Đầu tư công cộng 
thông qua việc đặt ra những mục tiêu đầu tư tổng thể gắn với những nguồn lực sẵn 
cỏ cần thiết; thông qua tính toán nhu cầu về vốn để đạt được tốc độ tăng trường 
cần thiết và, ít nhất là về mặt nguyên tắc, gắn các dự án đầu tư với các chiến lược 
của ngành.
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8.14. Chương trình Đầu tư công cộng giai đoạn 1996-2000 đưa ra một tiêu chí 
phân cấp quyết định đầu tư, đồng thời với việc đưa vào áp dụng phân loại đoi với 
các dự án nhóm A,B,C, trong đó phân bổ đối với các dự án qui mô nhỏ hơn (nhóm 
B và C) là thuộc thẩm quyền của các bộ chuyên ngành và các cơ quan khác của 
Chính phủ, các chính quyền cấp tỉnh, dựa trên hướng dẫn do Bộ Kế hoạch đầu tư 
ban hành. Tuy nhiên, trong phần Tổng kết thực hiện Chương trình đầu tư công giai 
đoạn 1996-2000 của Tài liệu Chương trình Đầu tư công giai đoạn 2001-2005 
không đưa ra được một phân tích có ý nghĩa nào đối với việc phân công trách 
nhiệm rõ ràng giữa địa phương và trung ương về đau tư. Những con số chỉ đơn 
giản cho biết phân công trách nhiệm của trung ương và địa phương là 60/40.
8.15. Chương trình dầu tư công giai đoạn 1996-2000 được điều chỉnh và bổ sung 
khá nhiều vào giữa kì, cụ thể là điều chình sau khủng khoảng kinh tế khu vực 
Châu Á, nhưng đồng thời cũng giải quyết một số vấn đề được phát hiện trong quá 
trình triển khai. Quà trình triển khai đã được xem xét chặt chẽ hơn nhằm tập trung 
vốn cho những dự án lớn cần phải được hoàn thành trong vòng 5 năm. Kết quả là 
số lượng dự án đã giảm đáng kể. Thẩm quyền phê duyệt và phân bổ vốn đầu tư 
cho các dự án nhóm B và c đã được phân cấp cho Bộ trường và Chủ tịch UBND 
tỉnh, thành phố. Việc phân cấp này đã tăng cường thẩm quyền của các Bộ và tinh 
trong việc điều chỉnh các Chương trình của cấp mình, đáp ứng tốt nhu cầu và ưu 
tiên của họ, nhưng nó đồng thời cũng dẫn đến việc làm cho các Bộ và Địa phương 
phân bổ các nguồn lực một cách dàn trải cho quá nhiều dự án, một phần là vì sức 
ép từ phía các huyện và xã muốn có phần chia "công bằng" của mình. Đe khắc 
phục nhược điểm này, Chính phủ đã đặt ra yêu cầu 70% dự án Nhóm C phải hoàn 
thành trong năm đầu tiên và tất cả các dự án phải được hoàn thành trong vòng 2 
năm. Đặc biệt nhấn mạnh hơn đối với các dự án sử dụng nguồn vốn trong nước.
8.16. Trên thực tế, rất khó so sánh lợi ích thu được từ đầu tư với mục tiêu chi tiết 
của Chương trình Đầu tư công cộng giai đoạn 1996-2000. Chương trình Đầu tư 
công cộng giai đoạn 2001-2005 dược mở đầu bàng phần đánh giá đầu tư trong giai 
đoạn Chương trình Đâu tư công cộng đâu tiên, nhưng chi có một trong sô các bàng 
biểu thể hiện sự so sánh một cách rõ ràng giữa thực hiện đầu tư và kế hoạch dầu 
tư. Bảng đó cho biết đầu tư trong nước đã vượt kế hoạch và đã bù đắp cho đầu tư 
nước ngoài không đạt kế hoạch, tổng đầu tư chi đạt 98% mục tiêu nêu ra trong kế 
hoạch 5 năm. Đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước vượt kế hoạch 17% và vốn 
tín dụng của Nhà nước thấp hơn kế hoạch 25%. Gần hai phần ba so von ODA dự 
kiến thu hút được giải ngân, đưa vào đầu tư.

Chương trình Đầu tư lần thứ hai (2001-2005)

Nội dung và cách tiếp cận

8.17. Chương trình Đầu tư công cộng giai đoạn 2001-2005 được chuẩn bị song 
song với Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo và đến cuối năm 
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2002 Chương trình mới dược thông qua. Chương trình dã được Thù tướng phê 
duyệt (chứ không phâi là Quôc hội, cơ quan phê duyệt ngân sách), tại Quyèt dịnh 
số 6579/VCP-QHQT, ngày 5 tháng 12 năm 2002, tức là sau gần 2 nàm thực hiện 
Chương trình. Như dã trình bày ờ trên, công tác chuẩn bị và thực hiện Chương 
trình diễn ra dồng thời với những cài cách quan trọng vê quản lý Ngân sách nhà 
nước và có những tiến bộ dáng kể trong phân cấp và trao quyền.
8.18. So với Chương trình Đầu tư công đầu tiên, có một số thay dổi về chính sách 
và nội dung trọng tâm (chù yếu hướng vào xóa đói giảm nghèo, vận hành và bảo 
dường và cấp vốn dầu tư cho các doanh nghiệp quốc doanh) nhưng có cùng một 
cách tiếp cận. Phương pháp luận được sử dụng lần này, như đã nêu ra trong tài liệu 
Chương trinh Đẩu tư công, nhấn mạnh danh mục các dự án ưu tiên thay cho các 
ưu tiên do kế hoạch quốc gia, kế hoạch ngành và tỉnh đưa ra. Tuy nhiên, trách 
nhiệm lựa chọn đối với hẩu hết các dự án (thậm chí những dự án do Ngân sách 
nhà nước cấp kinh phi) đã được phân cấp. Do đó các mục tiêu đầu tư ngành dược 
xây dựng trong kế hoạch nhàm hướng dẫn thực hiện Chương trình Đầu tư công 
cộng nói chung, bao gồm cả việc lựa chọn dự án trong thời ki này, tuy nhiên 
chúng chưa thực sự thể hiện nguyên tẳc xây dựng dự án đầu tư theo nguyên tắc từ 
dưới lên. Vì vậy, mặc dù trọng tâm cùa phương pháp luận là xây dựng và lập danh 
mục những dự án ưu tiên, nhưng Chương trình Đầu tư công cộng của Việt Nam, 
trên thực tế, vần là một tập hợp những mục tiêu đầu lư, chưa phải là một danh mục 
dầy dù các dự án. Hơn nữa, Chương trinh Đau tư công cộng - cũng giống như kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội cần phải dược coi là tài liệu dịnh hướng, dặc biệt 
khi nói dến dầu tư của doanh nghiệp nhà nước.
8.19. Chương trinh Đầu tư công cộng có bao gồm "Một danh mục gồm nhiều dự 
án trọng diêm" nhưng thực trạng và tính nhất quán của danh mục này so với lời 
văn miêu tả Chương trình Đau tư công cộng còn nhiều vấn đề phải bàn. Bản thân 
Chương trình Đầu tư công cộng không nêu tóm tắt số lượng dự án và chi phí (tuy 
nhiên khi thực hiện ĐGTHCTC 2004 này, nhóm đánh giá đã tiến hành phân tích 
theo các tiêu thức này). Hiện có khoảng 1.159 dự án: trong dó 223 dự án nhóm A 
với mức dầu tư theo yêu cầu trung bình trong giai đoạn 2001-2005 là 838 tỷ dồng; 
569 dự án nhóm B với mức đầu lư theo yêu cầu trung binh là 109 tỳ dồng và hơn 
320 dự án trong các lĩnh vực công nghiệp và cơ sờ hạ tầng du lịch không phân loại 
thành dự án nhóm A/B và có mức đầu tư trung bình là 861 tỳ dồng. Mức đầu tư 
trung binh của các dự án nhóm A trong ngành giao thông vận tải là lớn nhất (1.575 
tỳ dồng) và trong lĩnh vực nghiên cửu khoa học là nhỏ nhất (48 tỳ đồng).
8.20. Các dự án thuộc ngành công nghiệp chiếm hơn một nửa tổng chi phí của 
các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2001-2005, nhưng không thê lính được 
nguồn vốn' cho các dự án công nghiệp chiếm bao nhiêu phần trăm "tổng số vốn 
dâu tư công" theo dịnh nghĩa của Chương trinh Đâu tư công. "Tông vôn đâu tư 
phát triển" cho ngành Công nghiệp và Xây dựng dự kiện là 369,6 nghìn tỳ dông, 
trong dó 197,5 nghìn tỳ đồng thuộc "Chương trình Đâu tư công cộng" và tông 
"vốn dầu tư" cho các dự án công nghiệp trọng điểm lên tới 268,8 nghìn tỳ dồng.

142

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Quàn lý Dầu tư công cộng

8.21. Danh mục các dự án trọng điểm cũng không cung cấp nhiều thông tin về 
nguồn vốn cho các dự án, kể cà yêu cầu vốn dự kiến từ nguồn vốn ODA. Trong dó 
có một cột chỉ rõ dâu là vốn cấp từ ngân sách nhà nước, tín dụng dầu tư hoặc vốn 
tự có cùa doanh nghiệp nhà nước, nhưng không ghi số tiền.
8.22. Danh mục các dự án trọng điểm cho thấy dã có nỗ lực lớn nhẳm gắn mục 
tiêu dầu tư của Chương trình Đầu tư công cộng với những khoản đầu tư lớn cụ the, 
nhưng nó cũng có một số điểm yếu, cà về công cụ phân tích và công cụ quàn lý 
chương trình Đau tư công. Không có bất kỉ thông tin chi tiết nào về dự án ngoại 
trừ lên của dự án; các dự án không có bất ki một số hiệu xác định đặc thù nào để 
từ dó có thể theo dõi hoặc kết nối với phân bổ ngân sách; sự tham gia của các nhà 
tài trợ hiếm khi được dề cập và cũng không được thực hiện một cách có hệ thống; 
trong một số trường hợp tên cùa dự án có nhưng lại không có kinh phí dầu tư trong 
giai doạn 2001-2005 và các mục chi tiết giữa ngân sách nhà nước, tín dụng dầu tư 
và vốn tự có cũng không được lượng hóa (chi ghi là dấu X hoặc để trống trong cột 
tương ứng). Phân lách chi tiết khoản mục hàng năm không được dưa ra cho từng 
dự án, hay theo ngành, hay theo danh mục tổng hợp và cũng không có sự ưu tiên 
giữa các dự án. Đôi lúc một dự án trong chương trình lại được chia ra thành nhiều 
dự án khi thực hiện. Điều này gây khó khăn cho việc theo dõi thực hiện chương 
trinh ĐTCC hàng năm.
8.23. Chương trình Đầu tư công cộng bàn thân nó không chì giới hạn ở dầu tư 
công, khi dược hiểu là khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thay vào dó nó dược 
miêu tà, ngay trong câu đầu liên, là: hạt nhân của tất cả các hoạt động đầu tư của 
nền kinh tế. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và thu hút các 
nguồn vốn khác nhau để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cùa đất nước 
trong thời kì lập kế hoạch. Mặc dù tài liệu phân biệt giữa tổng đau tư và đầu tư 
công, nhưng không rõ răng khái niệm nào được sử dụng và các con sô không 
thống nhất với nhau giữa các phần của tài liệu Chương trình Đầu tư công cộng. 
Với bất kỳ ý nghĩa nào Chương trình Đâu tư công cộng rõ ràng không phải là tài 
liệu phân bổ ngân sách: cơ cấu phân bổ theo 'ngành' trong chương trình không có 
nghĩa là phân bổ cho các bộ chuyên ngành và, thậm chí ngay cà những dự án lớn, 
nẳm trong Chương trình Đầu tư công cộng cũng không phải là điều kiện cần để 
dược phân bổ vốn. Chương trình Đầu tư công cộng tốt hơn hết nên dược hiểu là 
một hoạt dộng lập kế hoạch mang tính định hướng: nó chỉ ra các mục tiêu và định 
hướng vê mức dộ và cân đôi chi tiêu dâu tư cân phải dạt được, nhưng cơ chê dê 
hiện thực hóa những mục tiêu và định hướng đầu tư này vẫn chưa rõ lam. Điều 
này mới chi phản ánh được một thực tế là trách nhiệm ra các quyết định đầu tư 
riêng lẻ đang dược phân cấp ngày càng nhiều, chủ yếu giữa Chính phủ và các 
doanh nghiệp quôc doanh và giữa các cấp chính quyền khác nhau.
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8.24. Nếu hiểu theo hướng này, Chương trình Đầu tư công cộng chì là một tài 
liệu đáng quan tâm nêu ra cách tiếp cận của Chính phủ đối với đầu tư và các ưu 
tiên đầu tư lớn của mình. Nó cho biết ngành nào và vùng nào Chính phủ dự kiến 
tập trung đầu tư và nếu so sánh Chương trình Đầu tư công giai đoạn 2001-2005 
với Chương trình trước đó cho thây có một sô môi quan tâm mới và thay đôi đáng 
kể đã được nhấn mạnh. Chương trình đã đề xuất một cân đối tổng thể giữa các 
ngành phản ánh các chiến lược chung được nêu ra trong Chương trình Phát triển 
kinh tế-xã hội và trong nhiều tài liệu lập kế hoạch ngành, nhưng biện pháp thực 
hiện của từng ngành mới chỉ ở mức chung chung, không có nhiều chi tiết và ưu 
tiên trong từng tiểu ngành (cụ thể đối với giáo dục và y tế, Chương trình Đầu tư 
công cộng không cung cấp thông tin chi tiết về chi tiêu nào giữa các tiểu ngành để 
cho biết mức độ ưu tiên tương đổi giữa các tiểu ngành.)
8.25. Tuy nhiên Chương trình cũng đã cho thấy ngành nào phụ thuộc nhiều vào 
đầu tư công (so với với đầu tư từ những nguồn khác): điều này được minh họa 
trong Bảng 8.3 xếp hạng các ngành từ những ngành phụ thuộc nhiều nhất vào đầu 
tư công tới những ngành ít phụ thuộc hơn (xem cột ở giữa). Do Chương trình Đầu 
tư công cộng có mức độ tổng hợp cao và nguồn tài chính theo ngành dựơc 
nêu chi tiết, nên không rõ cơ cấu đầu tư công theo ngành đươ^ ;ính toán cụ thể như 
thế nào.

(Triệu đồng, theo giá năm 2000)

Bảng 8.3: Chương trình Đầu tư công giai đoạn 2001-2005. 
Chi tiết kế hoạch đầu tư theo ngành

Tổng vốn
ĐT

Đẩu tư 
công

Đẩu tư 
công 

(%tổng)

Tỷ lệ % 
tổng ĐT

Tỷ lệ % 
tổng ĐT

Khoa học và công nghệ 7,6 7,2 94,7% 0,9% 1,4%
Y tế và các hoạt động XH 29,3 26,4 90,1% 3,4% 5,0%
GTVT và viễn thông 142,0 111,0 78,2% 16,4% 21,2%
Nông, lâm nghiệp, thủy sản, 
thủy lợi

133,8 97,6 72,9% 15,5% 18,6%

Giáo dục và Đào tạo 45,0 30,0 66,7% 5,2% 5,7%
VH, thông tin và thể thao 15,7 9,2 58,6% 1,8% 1,8%
Công nghiệp và xây dựng 369,6 197,5 53,4% 42,7% 37,7%
Cơ sờ hạ tầng thành thị và 
DV

121,6 44,5 36,6% 14,1% 8,5%

Tông 864,6 523,4 60,5% 100% 100%
Nguồn'. Chương trình ĐTCC 2001- 2005 (theo từng chương).

8.26. Tuy có nhấn mạnh đến xu thế phân cấp, nhưng Chương trình Đầu tư công 
cộng giai đoạn 2001-2005 thực tế lại có rất ít phân tích định lượng về phân bổ đầu 
tư công chi tiêt giữa trung ương và địa phương. Như đã trình bày ở trên, con số chi 
tiết báo cáo về thực hiện Chương trình Đầu tư công cộng giai đoạn 1996-2000 cho 
thấy tỉ lệ này là 60:40 và con số tương ứng đối với Chương trình Đầu tư công cộng 
giai đoạn 2001-2005 không nêu cụ thể. Liên quan tới những ưu tiên vùng, Chương 
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trình Đầu tư công cộng đã cung cấp chi tiểt tổng đầu tư theo vùng (Bảng 8.4 dưới 
đây). Đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước dự kiến sẽ chiếm phần cao hơn trong 
tông đầu tư cho những vùng kém phát triển hơn. Tuy nhiên, một lần nữa đây lại là 
những con số tổng đầu tư hết sức tổng hợp không giải thích tại sao lại có những 
con số này và cũng không giải thích liệu có cơ chế quản lý nào để biến những cơ 
cấu đầu tư này thành những mục tiêu cụ thể để chủ động thực hiện, vẫn chưa có 
phân tích đau tư theo từng tình.

Bàng 8.4: vổn đầu tư công giai đoạn 2001-2005 theo vùng
Nghìn tỷ đằng giá năm 2000 Tổng NSNN %
1. Miền núi phía Đắc 48,4 27,7 57,2%
3. Bắc Trung Bộ 47,0 26,0 55,3%
7. Tây Nam Bộ (ĐB sông Cửu Long) 81,0 37,1 45,8%
4. Duyên hài miền Trung 57,7 24,1 41,8%
5. Tây Nguyên 25,4 10,0 39,4%
2. Đồng bằng sông Hồng 115,1 43,5 37,8%
6. Đông Nam Bộ 123,5 43,3 35,1%

____________________________________Tổng 498 1 211,7 42,5%
Nguồn: Chương trình ĐTCC 2001- 2005, trang 33 (không tính đầu tư cho vặn hành và bào dưỡng).

Bảng 8.5: Chưong trình Đầu tư công cộng giai đoạn 2001-2005. 
Dự kiến nguồn vốn đầu tư

2001 2002 2003 2004 2005
Tổng 
2001-2005

Nghìn tỳ đồng giá năm 2000
NSNN 41.5 42,5 43,5 44,0 44,1 215,6
Tin dụng nhà nước 20,6 22,7 24,0 25,4 26,7 119,4
Dầu tư của các DNNN 24,4 28,9 33,0 36,2 40,0 162,5
Khác 9,4 10.5 10,0 10,0 10,5 50,4

Tổng 95,9 104,6 110,5 115 6 121,3 547,9
Tỳ trọng (%)
NSNN 43,3% 40,6% 39,4% 38,1% 36,3% 39,3%
Tín dụng nhà nước 21,5% 21,7% 21,7% 22,0% 22,0% 21,8%
Đầu tư của các DNNN 25,4% 27,6% 29,9% 31,1% 33,0% 29,7%
Khác 9,8% 10 0% 9,0% 8,7% 8,6% 9,2%

Tổng 100 0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nguồn: Bộ Ke hoạch Đẩu tư.

8.27. Như đã minh họa ở Bảng 8.5, thay đổi lớn đáng kể nhất có thể nhận thấy là 
dã có sự cắt giảm chi dầu tư băng ngân sách cho các DNNN và tăng khả năng tự 
đầu tư của các doanh nghiệp này. Tỉ trọng tín dụng Nhà nước dược dự đoán là giữ 
nguyên không đổi, với việc tăng hỗ trợ lãi suât sau đâu tư hơn lậ câp tín dụng trực 
tiếp. Các nguồn vốn đầu tư công "khác", chiêm tới 10% tông vôn kê hoạch dâu tư 
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hàng năm, có lẽ bao gồm cả phát hành trái phiếu cho ngành giáo dục và giao thông 
vận lài mới đây. Tất cả các dự kiến này được đưa ra trong bối cảnh dầu tư công 
cộng hàng năm liên tục tăng trường với tốc độ cao. Mặc dù vốn ODA là một trong 
những nhân tố dược tính đến trong việc xây dựng các mục tiêu đầu tư, nhưng 
Chương trinh Đầu tư công cộng không đưa ra nhiều chi tiết về dự kiến về nguồ; 
vốn và sử dụng nguồn vốn ODA.
8.28. Chương 4 của Báo cáo Chương trình Đầu tư công cộng (ĐTCC) 2001- 
2005 đề cập dến vận hành và duy tu bảo dưỡng các công trình thuộc Chương trình 
Đầu lư công cộng. Chương này xem xét đến khả năng tăng trưởng mạnh trong chi 
tiêu cho vận hành và bảo dưỡng (VH&BD) trong tất cả các ngành so với thời kỳ 
năm năm trước. Tuy nhiên, định nghĩa VH&BD có lẽ là quá hẹp và vị trí của 
những chi liêu này trong ngân sách nhà nước là không hoàn toàn rõ ràng. Các vấn 
đề Vll&BD được phân tích sâu hơn trong phần Các vấn đề cơ bản của chương 
này.
8.29. Vấn đề giảm nghèo cũng được xem xét một cách rõ ràng trong một chương 
riêng của Chương trình ĐTCC. Chương này chù yêu có tính chât tường thuật, nêu 
bậl các khoản dầu tư trong những ngành quan trọng được coi là có quan hệ mật 
thiết với giảm nghèo. Chương cũng cung cấp một bảng theo năm mô tả yêu cầu 
vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng những yêu cầu này sẽ dược 
đáp ứng vốn như thế nào vẫn chưa rõ ràng. Dù Chương trình Đầu lư công cộng 
liên quan đến Chiến lược toàn diện về Tăng trường và Xóa đói giảm 
nghèo(CLTDTT&XĐGN), Chương trình ĐTCC chưa phản ánh được trọng tâm và 
ưu tiên của Chiến lược này.  Tuy nhiên, những số liệu về yêu cầu đầu tư phân bổ 
theo ngành trong các dự thào cuối cùng củạ CLTDTT&XĐGNvà CT ĐTCC là rât 
giống nhau. Tổng dầu tư công được dự kiến trong CT ĐTCC thời kỳ 2001-2005 
rất gần với "phương án thấp” trong CLTDTT&XĐGN. Do đỏ, thay vì tranh luận 
về sự thiếu nhất quán giữa hai văn bản trên nên nhận thức rằng (a) cả hai văn bản 
chưa lính toán dầy đủ các yêu cầu về kinh phí để thực hiện các chính sách đề ra (b) 
và đêu không mang tính khả thi do còn thiêu môi quan hệ rõ ràng và cân thiêt 
giữa các mục tiêu đặt ra và quy trình lập ngân sách. Tính tổng hợp cao của các 
mục tiêu dầu tư trong Chương trình ĐTCC (không có sự phân chia cho từng ngành 
hay từng cấp chính quyền) và sự thiếu ưu tiên còn phổ biến cũng gây khó khăn 
cho việc dánh giá sự đóng góp của Chương trình ĐTCC có thê đem lại cho đâu tư 
vì người nghèo.

51

Giám sát và thực thi CTĐTCCgiai đoạn 2001-2005

8.30. Giống như Chương trình ĐTCC lần thứ nhất, Chương trình Đầu tư cônẹ 
cộng 2001- 2005 cũng có những điểm mạnh. Chương trình này cho dến nay đã the 
hiện dược một cách chi tiết nhất những nỗ lực nhằm xác định tác động về mặt tài 

51 Xem Chinh trị và cách tiếp cận Chiến lược Giảm nghèo : Trường hợp Việt Nam, của Tim Conway, Tài 
liệu làm việc của Viện Phát triển hài ngoại sổ 241, tháng 5/2004.
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chính của chiến lược phát triển Việt Nam trong thời gian trung hạn. Tuy nhiên, cần 
thận trọng khi xem xét việc thực thi CT ĐTCC. Khi CT ĐTCC được phê chuẩn 
sau 2 năm bắt đầu kế hoạch mới và như đã nêu, không có mốc so sánh rõ ràng. 
Theo các quy định về giám sát đầu tư, cơ quan thực hiện có nhiệm vụ nộp báo cáo 
về quá trình triển khai ít nhất là theo quý. Việc thiếu số liệu trên thực tế chỉ ra rằng 
vẫn còn cơ hội để tăng cường cung cấp thông tin và năng cao khả năng cập nhật và 
phân tích thông tin của Bộ KHĐT.
8.31. Bảng 8.6 cho biết ước tính gần đây của Bộ KHĐT về kết quả triển khai CT 
ĐTCC trong 3 năm đầu và dự kiến cho những năm còn lại.Bảng này chỉ ra rằng 
tổng mức đầu tư là phù hợp với dự kiến của CT ĐTCC; tổng đầu tư công được dự 
kiến sẽ vượt mục tiêu 5 năm (trội hơn 3,7%), trong khi tổng đầu tư phát triển toàn 
xã hội còn tăng cao hơn mức đó (khoảng 14,4 %). Cho đến nay, sự phụ thuộc vào 
tín dụng nhà nước là lớn hơn so với dự kiến.

Bảng 8.6: Tình hình 5 năm thực hiện CT ĐTCC (2001-2005)
Kế 

hoạch 
2001- 
2005

Thực 
hiện 3 

năm

Dự 1 
kiến 5 

năm

[y lệ sau
3 năm

Tỷ lệ dự 
kiến sau

5 năm

(i) Nghìn tỷ
đồng

Tổng đầu tư phát triển cùa cả nước 
Trong đó:

840,0 522,9 960,9 62,3% 114,4%

CT ĐTCC không bao gồm chi phí 
BD

498,2 288,9 516,6 58,0% 103,7%

Nguồn tài trợ:
Đầu tư cùa NSNN 216,5 117,8 214,0 54,4% 98,8%
Đầu tư bàng tín dụng NN 119,4 82,3 134,9 68,9% 113,0%
Đầu tư của DNNN 162,3 88,8 167,7 54,7% 103,3%

Tỳ lệ
Tỷ trọng ĐTCC trong tồng vốn ĐT 
Nguồn tài trợ cho ĐTCC:

59,3% 55,2% 53,8%

Đầu tư của NSNN 43,5% 40,8% 41,4%
Đầu tư băng tín dụng NN 24,0% 28,5% 26,1%
Đầu tư cùa DNNN 32,6% 30,7% 32,5%

Nguồn: Bộ KHĐT, Báo cáo cùa tiến sĩ Thái, thảng 7/2004. Bảng Phụ lục Dữ liệu A19.

8.32. vẫn có lo ngại về tì lệ dự án thực thi thấp, thể hiện sự hạn chế về năng lực, 
khó khăn về thủ tục hành chính (đặc biệt là đối với các dự án ODA) và/hoặc xu 
hướng các cơ quan được phân cấp ra các quyết định đầu tư quá dàn trải. Do đó, 
một nghiên cứu đặc biệt về các dự án quan ưọng ưong ngành giao thông đã được 
thực hiện để xem xét phân bổ trong năm 2004 có đủ hoặc đê hoàn thành dự án 
hoặc dể trang trải cho 20% chi phí dự án hay không - để có thể hoàn thành chúng 
trong vòng 5 năm. Mặc dù phân tích còn thô sơ nhưng đã chỉ ra răng chỉ được
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khoảng một nửa các dự án trong ngành giao thông có thê được hoàn thành trong 
vòng 5 năm.
8.33. Nhóm nghiên cứu ĐGTHCTC 2004 cũng xem xét các thông tin từ những 
báo cáo thanh tía gần đây nhất do Bộ KHĐT soạn thào. Tuy dữ liệu còn chưa đầy 
đủ, nhưng cũng đã thể hiện được cách thức tiếp cận của Bộ KHĐT đối với công 
tác thanh tra. Trọng tâm được đặt vào những khía cạnh mang tính thủ tục: sô dự án 
dược khởi công, hoàn thành và được đánh giá, sô dự án dưới hình thức này hay 
hình thức khác “vi phạm thủ tục đâu tư” và sô dự án được điêu chỉnh. Dữ liệu 
được trình bày không đi kèm với các thông tin về kinh phí đâu tư của các dự án 
liên quan, nên gây khó khăn cho việc đánh giá tâm quan trọng của những sai lệch 
được phát hiện. Tuy nhiên, có lo ngại rằng tỉ lệ dự án được khởi công tại các tỉnh 
cao hơn nhiều so với tỉ lệ hoàn thành, điêu này khăng định lại một thực tê là nguôn 
lực dang bị sử dụng quá dàn trải. Khoảng 5% dự án (7% ở các dự án cấp tỉnh) bị 
coi là “vi phạm thủ tục đâu tư”. Tuy nhiên, nhìn chung vi phạm là phê chuân chậm 
(0,4%) và tiến dộ triển khai chậm (4,6 %). Chi có 50 dự án cấp tỉnh trên tổng số 
5.000 dự án được đánh giá bị coi là "lãng phí" hay chất lượng xây dựng kém.
8.34. Dữ liệu cũng góp phần làm rõ vấn đề có bao nhiêu dự án đầu tư công. 16 
tỉnh có báo cáo có hơn 5.000 dự án, gồm xấp xì 60 dự án nhóm A, 1000 dự án 
nhóm B và 4.000 dự án nhỏm c. Nhìn chung, xấp xì 7.000 dự án nhóm c, 2.000 
nhóm B và 340 nhóm A được nêu trong các báo cáo giám sát chi tiết. Vì không chỉ 
phần lớn các tỉnh mà còn nhiều bộ ngành quan trọng (kể cà Bộ Giáo dục Đào tạo, 
Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng) không có báo cáo, cho nên có thê con sô thực tê 
còn cao hơn nhiều.

Các vấn đề chủ chốt

8.35. Phân tích trên cho thấy trên thực tế, CT ĐTCC chỉ là một yếu tố trong hệ 
thống phân bổ nguồn lực tại Việt Nam. Mặc dù được coi là một bản tóm tắt các dự 
án, nhưng Chương trình ĐTCC không phải là quá trình sàng lọc và phê chuân toàn 
diện cho các dự án lớn và chỉ có vai trò chính là bản tóm tăt chính sách và ưu tiên 
đầu tư của Chính phủ. Các tỉnh đang có vai trò ngày càng lớn trong chi tiêu công: 
kinh phí của tỉnh được cấp theo hình thức trọn gói và các bộ chuyên ngành cũng 
như Bộ KHĐT và Bộ Tài chính hiện ít có khả nănẹ tác động đến ngân sách của họ 
hơn. Nghị quyết 08/2004/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp (được xem 
xét dưới đây) rất có thể sẽ thúc đẩy xu hướng này và là một lý do nữa cho việc cần 
phải xem xét một cách cơ bản việc Nhà nước cần quản lý và gây ảnh hưởng tới 
đầu tư như thế nào và vai trò của Bộ KHĐT và văn bản Chương trình ĐTCC trong 
quá trình này. Do đó phân này của chương quan tâm đến việc đưa ra các định 
hướng chiên lược rộng rãi đôi với công tác quy hoạch và quàn lý đầu tư trong 
tương lai tại Việt Nam. Các vân đê chủ chôt được xem xét dưới một số đề mục 
mang tính chủ đề.
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CT ĐTCC và quản lý nguồn lực tổng thể

8.36. CT ĐTCC bản thân nó không phải là mục tiêu cuối cùng. CT ĐTCC cần 
được đánh giá trên phương diện đóng góp cho hệ thống tổng thể và cách thức lập 
kế hoạch và lên ngân sách phục vụ các mục tiêu của Việt Nam. Điều quan trọng là 
phài nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý chi tiêu công tại Việt 
Nam. Đã có mức đầu tư cao, tăng trưởng nhanh và mở rộng dược các dịch vụ công 
nhanh chóng. Cũng có những cài cách và khả năng thích ứng đáng khâm phục 
được thực hiện trong khi hệ thống quản lý kinh tê và hành chính công được xây 
dựng. Tuy nhiên, bản thân Chính phủ cũng nhận ra những điểm yếu còn tồn tại và 
các vấn đề cần giải quyết (xem Chương 4).
8.37. Trên bình diện quốc tế, các vẫn bản Chương trình ĐTCC đơn lẻ đang được 
thay thế dần bằng các giải pháp tổng họp hơn (đa dạng nhưng đều dựa trên các 
nguyên tắc của Khuôn khổ chi tiêu Trung hạn) do nhược điểm của chúng là quá 
tập trung vào chi đầu tư và các yêu cầu hỗ trợ đầu tư. Không nên cho rằng Chương 
trình ĐTCC dưới hình thức hiện nay sẽ là một phần thiết yếu trong hệ thống lập kế 
hoạch của Chính phủ cho một thời gian vô hạn định. Chức năng chính hiện nay 
của tài liệu Chương trình ĐTCC (cung cấp tổng quan về chính sách đầu tư công) 
là quan trọng, nhưng không cần thiết phải có một vãn bản riêng biệt. Như phân 
tích dưới đây, cần phát triển những kỹ thuật và hệ thống chặt chẽ hơn trong phân 
bổ nguồn lực đầu tư nhà nước và cần phổ biến những kỹ thuật lựa chọn và quàn lý 
dự án đầu tư ưu việt hơn tới mọi cấp chính quyền và cũng nhằm chặt chẽ hơn 
trong nắm bắt và giám sát chi dự án.
8.38. Cả Chương trình ĐTCC và CLTTTT&XĐGN đều là sự đáp ứng nhu cầu 
cần có các tuyên bố tổng thể và công khai về chính sách và các ưu tiên của Chính 
phủ và đêu có thê là cơ sở cho đôi thoại cũng như hướng dân phân bô nguôn lực 
bên ngoài. Cả hai đều dựa trực tiếp vào hệ thống lập kế hoạch quốc gia trước đây, 
do Nhà nước quàn lý và góp phần làm rõ và cải tiến các giải pháp trong lập kế 
hoạch và quàn lý nguồn lực của Nhà nước. Hiện cả hai văn bản này chưa thực sự 
mang tính tác nghiệp trên góc độ có sự gắn kết rõ ràng và có thể giám sát dược của 
chúng với quá trình phân bổ nguồn lực ngân sách.

Quăn lý một Chương trình ĐTCC trong điều kiện phân cấp mạnh hơn

8.39. Quá trình phân cấp đang diễn ra mạnh mẽ: cả ở cấp bộ, ngành, cấp địa 
phương và các đơn vị thực hiện chi tiêu. Đối với các tinh và các dơn vị thực hiện 
chi tiêu, phân cấp dược thực hiện khá sầu: độ tự chủ dành cho các tỉnh đã loại bỏ 
dần sự can thiệp của các bộ ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách có quyên tự chủ 
lớn thông qua Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 (và ở cấp độ thấp hơn là 
Quyết định 192/2001/QĐ-TTg, ngày 17/12//2001 về khoán biên chế và kinh phí 
hành chính). Điều này đòi hỏi thay đổi cơ bản trong hệ thông quản lý (gôm cả 
quản lý đầu tư) từ quản lý bằng mệnh lệnh sang băng các cơ chê khuyên khích.
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8.40. Phân cấp được thực hiện một cách thực dụng, diễn ra theo từng giai đoạn, 
giai đoạn sau dựa vào kinh nghiệm của giai đoạn trước và sử dụng những công cụ 
thực tế như phân loại dự án đâu tư theo các nhóm A,B,C và áp dụng bô sung ngân 
sách trọn gói. Tuy nhiên, vln có xu hướng dựa vào cách tiếp cận truyền thống the 
hướng quản lý từ trên xuống và giám sát dựa vào các quy tắc hiện không còn thích 
hợp nữa và ít hiệu quả trong môi trường đã phân cấp. cần có nhiều cải tiến hơn 
nữa theo hướng xây dựng các quy trình phân cấp và khuôn khô khuyên khích giúp 
đưa ra những lựa chọn đầu tư hiệu quả và có hiệu lực mà không đòi hỏi can thiệp 
từ trên xuống.
8.41. Đồng thời, có dấu hiệu cho thấy quá trình phân cấp đã diễn ra nhanh hơn sự 
phát triển của khuôn khổ quản lý thích hợp. Bằng chửng cho thấy là: (1) bổ sung 
ngân sách trọn gói có thể dẫn đến Sao nhãng mục tiêu duy tu bảo dưỡng thường kỳ 
; (2) vẫn còn lo ngại răng phân câp ở câp tỉnh đang làm đâu tư trờ nên quá manh 
mún với quá nhiều dự án cùng được khởi công, làm chậm khâu ưiển khai, tăng chi 
ngân sách và nợ đọng đối với nhà thầu; (3) như đã được nêu trong phân Đánh giá 
công tác lập kế hoạch đầu tư ở Việt Nam của chương này, hệ thông giám sát hiện 
nay đang phải vật lộn để đáp ứng tình hình thực tê và các báo cáo giám sát được 
xây dựng từ những thông tin không đầy đủ.
8.42. Cần nhấn mạnh hơn đến việc các cơ quan được phân cấp chịu trách nhiệm 
quyết dịnh phải có phương pháp luận tốt và chặt chẽ hơn trong phân bổ và quản lý 
kinh phí đầu tư trong một khuôn khổ quản lý nguôn lực toàn diện. Chát lượng và 
sự đúng hạn của báo cáo, đặc biệt là vê chi tiêu, cân được củng cô nhăm cho phép 
các cơ quan cấp trung ương và cấp ngành có khà năng phân tích cao hơn trong 
giám sát và đánh giá kêt quà hoạt động đâu tư.
8.43. Đồng thời, với việc thực hiện Nghị quyết 08/2004/NQ-CP của Chính phủ 
gần đây, tốc độ và mức độ phân cấp sẽ tăng lên. Một sô điêu khoản quan trọng của 
Nghị quyết được nêu trong Hộp 8.1. Tuy nhiên, Nghị quyết sẽ không có hiệu lực 
trư khi các nguyên tắc của nó được chuyển hóa thành những sửa đổi trong các 
nghị định và quy định hiện hành. Vai trò của Bộ KHĐT trong quá trình này là thực 
hiện nghiên cứu kỹ lưỡng quy trình lập kê hoạch mà trong đó quản lý đâu tư là 
một bộ phận.
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Hộp 8.1: Các quy định có liên quan của Nghị quyết 08/2004/NQ-CP 
ngày 30/6/2004 (về phân cầp)5

Các quan điểm, nguyên tắc:
Phân cấp quàn lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển:
a- về phân cấp quàn lý quy hoach. kế hoach phát triển kinh tế- xã hôi

Chính phủ thống nhất quản lý công tác quy hoạch trên phạm vi cà nước. Chinh phù, Thù 
tướng Chính phù trực tiếp quyết định quy hoạch cấp quốc gia, bao gồm: quy hoạch tong thể 
phát triên kinh tế-xã hội của cà nước, của các tinh và thành phô trực thuộc Trung ương, quy 
hoạch các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng có ý nghĩa chiến lược, quy hoạch tổng thể phát 
triên ngành, vùng kinh tế, quy hoạch chung xây dựng các đô thị (từ loại II trở lên); quy hoạch 
phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Các bộ quăn lý ngành phôi hợp với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư xây dựng quy hoạch phát triên ngành, trình Thù tướng Chính phũ phê duyệt. 
Bộ trưởng Bộ quàn lý ngành quyết định quy hoạch cụ thể phát triên nội bộ ngành, lĩnh vực theo 
phân công của Chính phủ.

Trên cơ sờ quy hoạch tổng thể của cà nước, cùa ngành, cùa vùng kinh tế, Chú tịch ủy 
ban nhân dân cấp tinh xây dựng các quy hoạch cấp địa phương, bao gồm: quy hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội của tinh, cùa các tiểu vùng lãnh thổ thuộc tinh và của các dơn vị hành chính trực 
thuộc; quy hoạch cụ thể phát triển ngành trên địa bàn, quy hoạch xây dựng các đô thị (từ loại 
III trở xuống), nông thôn cùa tinh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn, trước khi quyết 
định. Ke hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hàng năm cùa cấp nào do cấp đó quyết định. 
Chính phù lập, trình Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cùa cả nước; ủy 
ban nhân dân cấp tình lập, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội trên địa bàn.
b- về phân cấp quản lý đầu tư.

Căn cứ tính chất, phạm vi hoạt động, lĩnh vực đầu tư, quy mô và nguồn vốn đầu tư mà 
thực hiện phân câp cụ thê, không lệ thuộc vào nhỏm A, B hoặc c, không áp dụng cơ chê ủy 
quyền của cấp trên cho cấp dưới. Chính quyền cấp tinh được quyền quyết định các dự án đầu 
tư từ ngân sách địa phương và cấp giấy phép cho các dự án đầu tư nước ngoài phù hợp với 
trình độ phát triên kinh tế-xã hội và khả năng quản lý của địa phương.
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Phân định rõ quyền và trách nhiệm quàn lý và sử dụng ngân sách nhà nước của các cấp. 
Chinh phù điều hành ngân sách trung ương do Quốc hội phê chuẩn. Ùy ban nhân dân cấp tỉnh 
lập dự toán, diều chinh, phân bô, quyêt toán ngân sách địa phương trinh Hội dồng nhân dân 
cùng câp phê duyệt. Căn cứ Nghị quyêt của Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân cấp tinh 
quyết định một số chế độ, tiêu chuân định mức chi tiêu ngân sách trong trường hợp không trái 
quy định cùa pháp luật; quyết định một số loại, mức lệ phí và các khoản dóng góp cùa nhân 
dân phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể cùa địa phương.

Tính bền vững
8.44. Những quan ngại về tính bền vững không những liên quan đến vấn đề bảo 
dưỡng của các dự án đã hoàn thành (một vân đê được nêu bật trong CT ĐTCC) mà 
còn liên quan đến các vấn đề mà Chương trinh Đầu tư công cộng có thể giải quyết

52 Nghị quyết 08/2004/NQ-CP, Tiếp tục đẩy mạnh phân cắp quàn lý nhà nước giữa trung ương và chính 
quyền các linh/thành phó trực thuộc trung ương, 30 tháng 6/2004.
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thấu đáo. Có thể kể đến quan hệ rộng rãi hơn giữa chi đầu tư và chi thường xuyên, 
tính bền vững tổng thể và rủi ro gắn với các kế hoạch chi tiêu công. Các vấn đề 
rộng lớn hơn lại có tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng hơn: việc không có kinh 
phí để VH&BD các dự án đã hoàn thành có thể đe dọa khả năng thu hôi lợi ích từ 
dự án, các kế hoạch chi tiêu quá tham vọng hoặc sao nhãng các rủi ro quy mô lớn 
có thể đe dọa hiệu quà tổng thể chi tiêu công.
8.45. Vấn đề khó khăn đối với VH&BD xuất hiện dưới hai hình thức: (a) không 
duy tu bảo dưỡng đối với những dự án đã hoàn thành làm cho dự án không hoạt 
động được như kế hoạch, tài sản bị xuống cấp và cần phải thực hiện các dự án mới 
để chống xuống cấp; (b) thiếu kinh phí cho VH&BD trong ngân sách. Cà hai hình 
thức này đều tồn tại ở Việt Nam. Chương 3 của ĐGTHCTC 2004 đã xem xét vấn 
đề tỉ trọng ngân sách dành cho VH&BD giảm, mặc dù có tăng về giá trị tuyệt đối. 
Thủy lợi và giao thông là hai lĩnh vực thường bị kêu ca về VH&BD. Không đàm 
bảo bào dưỡng tài sản thích hợp vừa là khó khăn vê tài chính (có kinh phí đê thực 
hiện không?) vừa là vấn đề về quản lý (kinh phí có thực sự được phân bổ cho việc 
này hay không và có thu xếp cần thiết để thực hiện duy tu hay không?).
8.46. Điều quan trọng là phải xem xét các nguyên nhân mang tính IÌỢ thong của 
việc kinh phí thường xuyên không được cung cấp như yêu »ùu. Có hai vấn đề đặc 
biệt ờ Việt Nam là ngân sách kép và khoán chi ngân sách. Vân đê khoán chi ngân 
sách được thảo luận trong Chương 7, trong đó ghi nhận rằng khi thực hiện thí 
điểm tại một số cơ quan, chi tiêu cho duy tu và sửa chữa thường xuyên đã giảm 
đáng kê; Chương 7 cũng cho răng việc cho phép các cơ quan tăng lương băng cách 
giảm kinh phí cho duy tu bảo dưỡng có thê là không khôn ngoan và ưên thực tê, 
cần xem xét tới việc xác định một mức chi tiêu nhất định cho VH&BD.
8.47. Tổng quát hơn, hệ thống lập ké hoạch và lập ngân sách kép có xu hướng 
làm cho việc đảm bảo có dủ kinh phí cho VH&BD trở nên thách thức hơn. Hệ 
thống lập kế hoạch và ngân sách kép này thiên vê đâu tư mới. Nhiêu ý kiên cho 
ràng nên tăng tối da đầu tư và giảm thiểu chi thường xuyên là quá giản đơn và là 
nguồn gốc dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng trong quản lý nguồn lực và dẫn tới 
tỉ suất thu hồi vốn của các dự án rất thấp. Thay vì tập trung trước tiên vào đâu tư 
và sau dó mới kiểm tra xem nhu câu chi thường xuyên phát sinh từ đâu tư đã được 
tính đến hay chưa, cần coi trọng hơn việc dự tính chi phí thường xuyên ngay từ khi 
lập kế hoạch chi tiêu đầu tư: cần đưa dự báo nhu cầu chi thường xuyên phát sinh 
từ các dự án đầu tư thành yếu tố quan trọng để xem xét mức đầu tư trong tương lai 
bao nhiêu thì bền vững.
8.48. Hơn nữa, cần có một khái niệm rộng hơn về chi thường xuyên, gồm tất cả 
các chi phí vận hành như lương, chi phí cung cấp dịch vụ công (chi cho lương là 
tương đôi nhỏ đồi với các công trình cơ sờ hạ tâng, nhưng lại lớn nhât trong những 
ngành như giáo dục và y tê). Do cơ cấu chi phí và vận hành của các ngành là khác 
nhau, nên số liệu về cơ cấu chi tiêu ngân sách tổng thể không cố nhiều ý nghĩa. 
Cần thực hiện phân tích chi thường xuyên theo từng ngành. Các chương về ngành 
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của ĐGTHCTC 2004 cho thấy xu thế khác biệt lớn giữa các ngành (trong khi nông 
nghiệp và giao thông thiếu kinh phí duy tu nghiêm trọng, thì trong ngành giáo dục 
lại thiếu kinh phí xây dựng trường học mới).

8.49. Rủi ro cũng là một vấn đề trong đảm bào tính bền vững. Chương 2 của 
ĐGTHCTC 2004 đã xem xét các rủi ro gắn liền với tín dụng nhà nước dược cấp 
qua Quỹ Hỗ trợ phát triển và với phát hành trái phiếu để cấp vốn cho các dự án 
đầu tư cân đổi ngoài ngân sách.

8.50. Cuối cùng, như đã lưu ý trong Phần đầu của chương này, hệ thống bổ sung 
cân đối ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương đã điều tiết nguồn lực từ 
tình giàu hơn đến tỉnh nghèo hơn. Chương 3 của ĐGTHCTC 2004 cho thấy bổ 
sung cân đối được hướng cho các tỉnh nghèo trong khi nguồn lực dành cho đầu tư 
lại được hướng cho các tỉnh giàu. Điều này phản ánh chiến lược có định hướng ưu 
tiên tăng trưởng, do đó thực hiện đầu tư ở những nơi có tiềm năng mang lại nhiều 
lợi ích nhất. Tuy nhiên, này sinh một câu hỏi khá xác đáng là liệu các tỉnh nghèo 
cứ mãi mãi nhận được kinh phí đầu tư ít hơn các tỉnh giàu và liệu như thế có bền 
vững về xã hội và chính trị hay không và Chính phủ cần xem xét liệu có nên thay 
đổi tiêu chí phân bổ đầu tư để hạn chế sự bất bình đẳng giữa các tỉnh hay không. 
Điều này cần được phàn ánh trong phần thẩm định và các tiêu chí phân bổ sẽ được 
bàn tới tiếp theo.

Thẩm định và các tiêu chí lựa chọn

8.51. Trong bối cảnh phần cấp mạnh như hiện nay, tăng cường năng lực thẩm 
định đâu tư, tiêu chí lựa chọn và năng lực ở tât cả các câp chính quyền là vô cùng 
quan trọng, vấn đề phân bổ có thể được xem xét ờ hai cấp độ:

• Các tiêu chí lựa chọn đối với các dự án riêng biệt. Lưu ý ràng (a) các 
tiêu chí đó sẽ đóng vai trò hướng dẫn để thiết kế dự án có chất lượng và 
(b) trên thực te áp dụng cùng một tiêu chí xếp hạng cho các dự án trong 
cùng một ngành dễ dàng hơn nhiều so với giữa các ngành (bởi các khó 
khăn đã được biêt đên trong việc không thê thâm định các dự án xã hội 
theo cách tương tự như các dự án cơ sở hạ tầng v.v).

• Các tiêu chí để quyết định cơ cấu đầu tư giữa các ngành hay các vùng.

8.52. Nâng cao chất lượng danh mục dự án đầu tư công cộng không chỉ là vấn đề 
dơn giản để áp dụng các tiêu chí thẩm định (và đánh giá) vào từng dự án riêng 
biệt; Nó cũng đòi hỏi phải có một quy trình dể đảm bảo rằng những dự án được đề 
xuất có liên quan mật thiết với các chính sách ngành và phù hợp với các kế hoạch 
chi thường xuyên bền vững trong tầm trung hạn của ngành và cần xem xét tổng 
thể các yêu cầu về kinh phí đầu tư, do đó đòi hỏi phải thực hiện lập thứ tự ưu tiên 
các dự án trong phạm vi giới hạn của ngân sách. Phương pháp khuôn khô chi tiêu 
trung hạn đang được thí điểm là thích hợp với cà các lựa chọn liên ngành và trong 
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nội bộ ngành. Trong mỗi trường hợp, một hạn mức ngân sách cứng (dựa trên số 
hướng dẫn kế hoạch chắc chắn) là rất hữu ích trong việc khuyến khích lập thứ tự 
các ưu tiên trong nội bộ ngành và giữa các ngành. Quy trình xây dựng khuôn khổ 
chi tiêu công cũng quan trọng không kém: nó đòi hỏi đồng thời xem xét yêu cầu từ 
các ngành và dự án khác nhau, nhàm đàm bào dự án được chọn nhất quán với 
chính sách ngành và phù hợp với mức độ có sẵn của nguồn lực thực tế. Trước khi 
đánh giá cụ thể một dự án, cần làm rõ vai trò cần thiết của Chính phủ trong việc 
cung cấp hay cấp kinh phí cho những dịch vụ trong ngành lĩnh vực đỏ.
8.53. Một số tiêu chí lựa chọn dự án cần được củng cố bởi chúng chưa được chú 
trọng nhiều trong cơ chế kế hoạch truyền thống của Việt Nam. Chúng bao gồm:

• Tiêu chí tác động tới tăng trưởng (các kỹ thuật phân tích kinh tế có hệ 
thống và chặt chẽ hơn, có thể giúp tăng sự hài hoà các yêu cầu về thẩm định 
dự án của Chính phủ với các nhà tài trợ).

• Phân tích rõ ràng và hệ thống hơn về các vấn đề nghèo đói và môi trường 
(ở cấp ngành và cấp chính sách cũng như đối với từng dự án) (Báo cáo Phát 
triển Việt Nam 2004 có đưa ra một số phương pháp).

• Các vấn đề chi thường xuyên (chi phí vận hành và bảo dưỡng) xem phần về 
tính bền vững ở trên.

8.54. Bộ KHĐT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn liên quan đến lựa chọn dự 
án nhưng chưa có một cuốn cẩm nang chung về thẩm định dự án (đã có dự án hỗ 
trợ kỹ thuật cho việc xây dựng một cẩm nang như vậy cách đây vài năm nhưng 
không thành công và dự thảo cẩm nang không được dịch ra tiếng Việt). Nêu văn 
bản này được xây dựng, với người sử dụng là các nhà hoạch định câp ngành và 
cấp tỉnh cũng như chính Bộ KHĐT, có thể giúp Bộ tập trung nghiên cứu các kỹ 
thuật lập kế hoạch và các tiêu chí thẩm định dự án. cần tính đến nhu câu có những 
kỹ thuật đơn giản hơn áp dụng cho các dự án đầu tư quy mô nhò cấp địa phương, 
khác với các kỹ thuật áp dụng cho các dự án lớn tâm cỡ quôc gia. Hướng dân như 
vậy là rât cân, không chỉ đê phô biên các kỹ thuật thích hợp mà còn chuân hóa 
cách tính toán chi phí và biểu mẫu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh 
giữa các dự án và cung cấp một cơ sở chuẩn cho giám sát từng dự án riêng biệt và 
các chương trình tổng thể.
8.55. Cải thiện chất lượng (và tăng cường tính minh bạch) của thẩm định và phân 
bổ dầu tư rõ ràng là cần thiết, nhưng cần phải có tác dụng là tạo điều kiện cho các 
nhà tài trợ sử dụng các hình thức tài trợ phỉ dự án và hài hoà hóa các thủ tục của 
mình với các thủ tục của Chính phủ.

Quản lý chương trình

8.56. Các kỹ năng phân tích mạnh hơn cần được bổ trợ bằng cách tăng cường hệ 
thống quản lý chương trình đầu tư. Những yếu tố chủ chốt bao gồm:

• Văn bàn dự án và các mẫu biểu
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• Các yêu cầu về mặt thủ tục
• Giám sát và theo dõi.

8.57. Những sức ép và căng thẳng trong hệ thống đánh giá cho thấy cũng cần 
củng cố các yếu lố khác. Xu hướng chung phải là thực hiện giám sát dựa vào kết 
quà thực hiện, nhưng điều này chỉ là bổ sung chứ không thay thế các tiêu chuẩn 
khắt khe về trách nhiệm quản lý tài chính, mà trong đó giám sát tài chính là nền 
tàng. Giám sát dự án một cách có hiệu quả phụ thuộc vào việc xây dựng ngay từ 
khi khởi động dự án các mốc so sánh thích hợp và các mục tiêu để dựa vào đó các 
đon vị triển khai dự án phải chịu trách nhiệm thực hiện.
8.58. Chương 4 ghi nhận rằng các cán bộ lập kế hoạch mất quá nhiều thời gian 
chi để xác định xem các dự án đã chi tiêu bao nhiêu nên còn ít thời gian cho theo 
dõi việc thực hiện khối lượng và giám sát tác động của đầu tư. Trong thời gian 
trung hạn, hệ thống thông tin Quản lý Kho bạc và Ngân sách (TABMIS) đang 
dược thiết lập cỏ thể giúp việc thu thập thông tin trở nên dễ dàng hơn, nhưng khả 
năng thực hiện sẽ phụ thuộc vào việc chuẩn hóa phân loại chi tiêu và để đối tượng 
sử dụng so sánh chi tiêu thực tế với kế hoạch ban dầu và với mức được duyệt cho 
dự án, những việc hoạt dộng này cũng cần áp dụng các phân loại chi tiêu như 
nhau. Tất cà các cơ quan có thẩm quyền về đầu tư cần phải duy trì đăng ký dự án 
trong đó các chi tiêu thực tế, dự thảo kế hoạch và kinh phí được duyệt cần phải 
được cập nhật một cách có hệ thống. Việc này sẽ góp phần đảm bảo kỷ luật thông 
qua việc tập trung hoàn thành quá trình thực hiện chi phí của dự án khi chúng 
dược duyệt và sẽ giúp đảm bào thực hiện dễ dàng hơn đối với các cơ quan quản lý 
dự án phải chịu hậu quả khi có chi phí phát sinh thêm.
8.59. Xem xét các thủ tục quản lý đầu tư cần bao gồm cả đánh giá lại việc phân 
cấp nhiệm vụ chi dầu tư nhàm đảm bảo chúng dược giao cho cấp thích hợp và tại 
các cấp mà các công trình đầu tư có tác dộng tới nhiều địa phương, cần có các quy 
trình thủ tục cho điều phối và hợp tác giữa các đối tượng bị ảnh hưởng (chẳng hạn 
như vấn đề đảm bảo các quyết định của tình về cơ sở hạ tầng giao thông được ra 
frong khuôn khổ quy hoạch vùng), cần chú ý hơn đến vấn dề dầu tư dàn trải và 
việc nợ xây dựng cơ bản của địa phương.
8.60. Hệ thống giám sát đầu tư dang nỗ lực để theo kịp với việc phân cấp mạnh 
hơn về dầu tư và về quàn lý chi tiêu nói chung, cần cải thiện công tác này theo 
hướng xây dựng một hệ thống giám sát gián tiếp (nghĩa là Bộ KHĐT và Bộ Tài 
chính đặt ra tiêu chuẩn, đưa ra các kỹ thuật thích hợp và đào tạo cho các nhà quản 
lý và chủ dầu tư khi đã dược phân cấp). Hệ thống giám sát hiện nay quá tập trung 
vào quy trình thủ tục và những báo cáo giám sát gặp một vân đê lớn: nó cho thầy 
quá trình trao quyền đang diễn ra nhanh hơn tôc độ mà hệ thông trách nhiệm giải 
trình có thể theo kịp. Như là một phân ưong việc xem xét lại các chức năng thanh 
tra nói chung (đã nêu trong Chương 4), Chính phủ cần cân nhắc có nên tiếp tục kết 
hợp nhiệm vụ giám sát hệ thống mua săm với những nhiệm vụ mang tính chiên 
lược và phân tích của Bộ KHĐT. về dài hạn, có thể cần phải nhóm những chức 

156

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Quản lý Đầu tư công cộng

năng này vào thẩm quyền của Bộ Tài chính và các cơ quan kiểm toán, để Bộ 
KHĐT có điều kiện tập trung hơn vào các vấn đề chính sách và chiến lược phân 
bổ nguồn lực. Trong tương lai, Bộ KHĐT nên ít quan tâm hơn đên việc kiêm tra 
sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan cấp dưới trong khi quan tâm nhiêu hơn đến 
những nghiên cứu mang tính phân tích và theo chủ đê (như ĐGTHCTC). Cân coi 
trọng hơn nghiên cứu theo chủ đề đối với đầu tư và đánh giá sau thực hiện đối với 
các chương trình và dự án.

Ý nghĩa về mặt thể chế

8.61. Phương hướng phát triển của quản lý đầu tư rõ ràng sẽ có nhũng ý nghĩa 
nhất định về mặt thể chế cho cả Bộ KHĐT và cho quan hệ giữa Bộ KHĐT với Bộ 
Tài chính. Bộ KHĐT, cũng như Bộ Tài chính cần đồng thời xem xét cách thức cơ 
cấu lại bộ máy, tổ chức nhân sự và chương trình làm việc dể đáp ứng các yêu cầu 
đang thay đổi về quản lý một nền kinh tế và một hệ thống hành chính ngày càng 
định hướng nhiêu hơn theo cơ chê thị trường và được phân câp nhiêu hơn và xem 
xét cách thức đảm bảo hợp tác hiệu quả giữa Bộ KHĐT với các cơ quan khác 
trong quan hệ giữa lập kê hoạch và lập ngân sách. Phân chia trách nhiệm cụ thê 
như thế nào đi chăng nữa, quy hoạch đầu tư cần được kết hợp chặt chẽ hơn với 
quản lý nguôn lực và lập ngân sách tông thê. Xây dựng khuôn khô tài chính trung 
hạn (TCTH) và cách tiếp cận Khuôn khổ chi tiêu trung hạn là rât hứa hẹn. Những 
hoạt động trên không thể thành công nếu Bộ KHĐT và Bộ Tài chính không tham 
gia đầy đủ. Hai cơ quan cũng cân được điêu phôi chặt chẽ trong việc cân nhăc 
cách thức tốt nhất để hợp lý hóa quy trình lập kế hoạch và các văn bản pháp quy 
hiện nay, trong đó có CT ĐTCC, để trở thành một hệ thống thống nhất.

Tóm tắt các khuyến nghị

8.62. Tóm lại, về quàn lý đầu tư công, ĐGTHCTC 2004 có những khuyến nghị 
sau:

• Bộ KHĐT cần tham gia tích cực cùng với Bộ Tài chính, các bộ quản lý 
ngành và các tỉnh trong việc chuẩn bị các Khuôn khổ chi tiêu trung hạn. 
Các khuôn khổ chi tiêu trung hạn này có thể trở thành một công cụ phân 
tích chung mạnh và là phương tiện điều phối giữa quy trình lập kế 
hoạch và quy trình lập ngân sách. (Xem Chương 4).

• Chính phủ cần đưa nội dung phân tích nhu cầu chi thường xuyên phát 
sinh từ đâu tư vào lựa chọn đâu tư, đê chi thường xuyên trở thành một 
nhân tố chù đạo trong xây dựng một chương trình đầu tư, chứ không chỉ 
là một hệ quả vê sau và nên sử dụng các phương pháp như Khuôn khổ 
chi tiêu trung hạn đê đảm bảo sự nhất quán giữa chi thường xuyên và 
chi đầu tư.
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• Chính phủ cần căn cứ Nghị quyết 08/2004/NQ-CP để đánh giá một cách 
chiến lược việc phân câp nhiệm vụ đâu tư công giữa các câp chính 
quyền và các cấp quản lý và về các hướng dẫn do Bộ KHĐT ban hành 
nhằm hướng dẫn việc thực hiện đầu tư của các cấp khác nhau. Các 
hướng dẫn cần được củng cố để tập trung hơn vào những tiêu chí và kỹ 
thuật lựa chọn dự án và cân đối cơ cấu đầu tư giữa các ngành và vào các 
chuẩn tối thiểu cho việc soạn hồ sơ ban đầu và thực hiện giám sát tiếp 
theo đối với ngân sách dự án, chi tiêu và kết quả đầu ra cùa dự án.

• Bộ KHĐT cần tiếp tục tăng cường năng lực hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ 
và giám sát các cơ quan được phân cấp về lập kế hoạch và triển khai 
đầu tư.

• Chính phủ cần xây dựng và áp dụng một cẩm nang lập kế hoạch đầu tư 
bao gồm các kỹ thuật lựa chọn dự án và kỹ thuật đánh giá cân đối đầu tư 
thích hợp giữa các ngành/vùng.

• Chính phủ cần hệ thống hóa các phân tích đánh giá rủi ro gắn với đầu 
tư, bao gồm phân tích về những rủi ro bất thường liên quan đến các 
khoản vay tín dụng nhà nước.

• Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) cần 
được triển khai để đảm bào Bộ KHĐT và các cơ quan lập kế hoạch 
được tiếp cận trực tiếp với dữ liệu của Kho bạc về thực hiện các dự án 
đầu tư công ở chính quyền từng cấp (Xem chương 4).

• Tất cả các cơ quan có thẩm quyền về đầu tư cần phải duy trì đăng ký dự 
án chuẩn, trong đó các khoản chi tiêu thực tế, chi tiêu được phép và chi 
tiêu theo kế hoạch được cập nhật dựa vào dữ liệu của hệ thống TABMIS 
trong thời gian sớm nhất.
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9. QUẢN LÝ ĐÁU THẦU MUA SẮM CÔNG

Giới thiệu và tổng quan

9.1. Đấu thầu mua sắm công lành mạnh là một trụ cột chính để quàn lý chi tiêu 
công tốt trong kinh tế thị trường. Một hệ thống đấu thầu mua sắm công minh bạch, 
công bàng và hiệu quà đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đạt được các 
mục tiêu phát triên và mua săm được hàng hóa và dịch vụ đúng giá trị đông tiên bỏ 
ra và theo dự toán ngân sách. Một hệ thống đấu thầu mua sắm công yếu kém sẽ 
gây chi phí cao cho Chính phủ và công chủng, tăng cơ hội cho tham nhũng, không 
khuyến khích tạo thị trường cạnh tranh, trì hoãn thực hiện ngân sách, tăng trưởng 
kinh tế và giảm nghèo.
9.2. Ở Việt Nam, tầm quan trọng của các cơ chế thị trường ví dụ như hợp đồng 
mua sắm trong chi tiêu công ngày càng tăng. Theo thống kê của Vụ Quản lý đấu 
thâu, giá trị đâu thâu dùng tiền ngân sách đã tăng hơn gâp đôi từ năm 1999 đên 
năm 2003, từ 2 tỷ USD lên 4,9 tỷ USD. Một tỷ lệ đáng kể trong chi tiêu công được 
thực hiện thông qua đâu thâu và chì cân một cải thiện khiêm tôn vê hiệu quả trong 
hoạt động đấu thầu cũng sẽ tiết kiệm có thể được tới 1-2% GDP. Do đó, không có 
gì đáng ngạc nhiên khi Chính phủ và công chúng ngày càng nhận thây sự cân thiêt 
phải cải cách công tác đấu thầu mua sắm công.
9.3. Năm 2002, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã tiến hành và 
cho xuất bàn Báo cáo Đánh giá đấu thầu mua săm công quôc gia 
(BCĐGĐTMSC). Mục tiêu chính của chương này là xem xét và cập nhật việc thực 
hiện BCĐGĐT 2002. Chương này điểm lại những diễn biến chính trong những 
lĩnh vực được xem là then chốt trong BCĐGĐTMSC lần trước, đôi chiêu với 
những tiên bộ đạt được và những thách thức còn tôn tại, đê xuât một kê hoạch 
hành động nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hệ thống đấu thầu mua 
sắm công.
9.4. Hoạt động của bất ki hệ thống đấu thầu mua săm công nào cũng đều bị 
quyêt định bởi mức độ mà hệ thông đảm bảo răng các nguôn vôn công được sử 
dụng một cách hiệu quả. BCĐGĐTMSC năm 2002 xác định nhiều nhân tô ảnh 
hường tiêu cực tới hoạt động của hệ thống đấu thầu mua sắm công của Việt Nam, 
những vấn đề liên quan tới từ khuôn khổ pháp lý cho đến tổ chức và CỊUẩn lý chức 
năng đâu thâu mua săm công. Việt Nam đà băt đầu giải quyêt những vân đê này và 
tạo cơ sở cho việc hình thành một hệ thống đấu thầu mua sắm đáp ứng nhu cầu 
của đất nước. Kinh nghiệm cho thấy quá trình chuyển đổi sang một hệ thống đấu 
thâu vận hành tôt là một quá trình lâu dài, để đáp ứng những thay đổi trong nội bộ 
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hệ thống đấu thầu cũng như những tiến bộ diễn ra trong các lĩnh vực khác của 
quản lý tài chính công và sự phát triên của thị trường. Hiện nay, hệ thống đấu thầu 
vẫn tạo ra những rủi ro quản lý tài chính đáng kể làm nguồn vốn của Chính phủ và 
các nhà tài trợ chưa dược sử dụng một cách hiệu quả nhất. Chương này tập trung 
đề cập tới nguồn gốc của rủi ro quàn lý tài chính và nhu cầu khẩn thiết phải tận 
dụng cơ sở nền tảng và đang được hình thành thông qua việc đưa vào áp dụng 
trong thực tiễn những thủ tục và tập quán mới.
9.5. Vì chương này chỉ là một bộ phận của nghiên cứu lớn hơn, do đó điều quan 
trọng là phải đặt các thào luận sau đây trong một bối cảnh tương thích. Cải tiến 
quá trình đấu thầu mua sắm công có thể tạo ra những lợi ích rất đáng kể cho Việt 
Nam. Đồng thời, đấu thầu mua sắm công vừa là một thành tố của hệ thống quản lý 
tài chính công vừa là một bộ phận của quá trình hợp đông. Các chương trong 
ĐGTHCTC 2004 này xem xét hệ thống quản lý tài chính công ở Việt Nam, nhưng 
nó không xem xét đánh giá việc ký kết thực hiện hợp đồng - một quá trình bắt đầu 
với quyết định trao hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, ký kết họp đồng và hoàn thành 
hợp đồng. Trong khi đó chương này chủ yếu tập trung vào nghiên cứu các thủ tục 
được sử dụng để trao các hợp đồng thầu công mua sắm công, kết quả thực hiện 
hợp đồng chịu ảnh hường của một số nhân tố như sự lựa chọn chi tiêu một cách 
cẩn trọng, các kỹ năng xây dựng tính năng kỹ thuật và pháp qui, sự tồn tại của thị 
trường cung cấp hàng hóa và dịch vụ có tính cạnh tranh, độ tin cậy và tính kịp thời 
trong chấp hành ngân sách, mức độ mà toà án có thể dẫn luật và cưỡng chế thực 
thi các qui định của hợp đồng thương mại, cũng như các cơ chế thường được sử 
dụng dể ra quyết định trao hợp đồng. Thiết lập một qui trình hợp đồng có hiệu quả 
trong khu vực công là một thách thức lớn hơn so với tuân thủ nghiêm túc các qui 
định về mua sắm vì nó gắn chặt với sự chuyển đổi của Việt Nam là kinh tế thị 
trường hoạt dộng tuân thủ theo khuôn khổ của pháp luật.

Tổng quan về những cải cách trong công tác đấu thầu

9.6. Sau BCĐGĐTMSC năm 2002, Chính phủ đã đạt được những tiến bộ trong 
việc cải thiện hệ thống đấu thầu. Tuy nhiên sự tiến bộ này chưa toàn diện như đã 
đặt ra trong kế hoạch của BCĐGĐTMSC năm 2002 và chưa cải thiện được hoạt 
động của hệ thống. Những lĩnh vực chính cỏ tiên bộ bao gồm:

a. Tăng cường chức năng của Vụ Quàn lý đấu thầu (Vụ QLĐT, Bộ 
KHĐT) làm đầu mối chính sách và tăng cường năng lực của vụ nhăm 
thực hiện các chức năng này;

b. Có những bước tiến quan trọng nhằm minh bạch hóa đấu thầu mua sắm 
công thông qua việc thành lập Bản tin “Thông tin đấu thầu mua sắm 
công ;

c. Có những bước tiến nhàm chuẩn hóa công tác đấu thầu bang các quy 
định xây dựng Mau hồ sơ mời thầu để hướng dẫn công tác đấu thầu;
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d. Ban hành một số quy trình trong đấu thầu để phù hợp với thông lệ quốc 
tế;

9 7 Tuy nhiên, còn có những hạn chế lớn tồn tại:
a. Khung pháp lý nói chung còn phân tán và do đó không góp phần cải 

thiện hiệu quả, tính kinh tế, công bằng và minh bạch trong đấu thầu;
b. Những phương pháp đấu thầu ít cạnh tranh hơn vẫn còn được sử dụng 

phổ biến (như xét thầu theo cách chấm điểm, chi định thầu, đấu thầu 
hạn chế) và còn hạn chế sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài;

c. Một hệ thống xem xét khiếu nại trong đấu thầu, kiểm toán độc lập, 
những trụ cột của một hệ thống đấu thầu mua sắm công hiện đại còn 
chưa có hoặc còn trong giai đoạn đầu phát triển;

d. Các hành vi tham nhũng và thông đồng trong đấu thầu vẫn còn và tiếp 
tục làm tổn hại đến chất lượng và tác động của đầu tư công;

e. Mặc dù có tiến bộ trong cải thiện những khuyến khích về thị trường, 
nhưng còn nhiều việc phải làm để tạo sân chơi bình đẳ". ,.iữa nhà 
nước và tư nhân;

f. Khả năng của người mua và người bán thực hiện hợp đồng phù hợp 
với các điều khoản và điều kiện thoà thuận chưa được phát triển đúng 
mức;

g. Ngành tư vấn trong nước còn tương đối yếu;
h. Năng lực thực hiện đấu thầu trong Chính phủ cần phát triển một cách 

căn bản hơn nữa.
9.8. Nhìn chung, Chính phù đã nhận thấy tầm quan trọng của công tác đấu thâu 
và đã bắt đâu thiêt lập một loạt các qui định hướng dân các môi quan hệ hợp đông 
trong khu vực công. Những qui định này phản ánh mong muốn của Chính phủ 
nhằm tạo ra một hệ thống đấu thầu hiệu quả hoạt động theo cơ chê thị trường. 
Những vấn đề về đấu thầu mà báo cáo này chỉ ra cho thấy khó khăn trong việc vừa 
áp dụng những thông lệ thị trường trong khi vẫn áp dụng những thủ tục pháp lý 
làm hạn chế tính linh hoạt và vai trò của cạnh tranh. Việc sử dụng những biện 
pháp kiêm soát truyên thông và những can thiệp của nhà nước nhăm khăc phục 
những hạn chế về mặt năng lực của khu vực công và khu vực tư nhân có thể hạn 
chế sự phát triển dài hạn của đấu thầu mua săm công.
9.9. Khi cải cách đạt được những tiến triển, Chính phù cần thúc đẩỵ việc xây 
dựng năng lực trong khu vực công và khu vực tư nhân cần thiết cho đấu thầu có 
hiệu quả. Cách tiếp cận như vậy nhằm chuẩn hóa các thủ tục và tăng tính cạnh 
tranh và minh bạch đồng thời tăng cường khả năng giám sát, theo dõi thông qua 
thiết lập một hệ thống giải quyết các khiếu nại và buộc các hoạt động đấu thầu 
phải chịu kiểm toán nội bộ và kiêm toán bên ngoài một cách thực chất.
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9.10. Cần sớm tiến hành các bước nhàm đảm bảo thực hiện các thủ tục đấu thầu 
đã được quy định trong luật. Trong đó có thể sẽ bao gồm các bước sau đây:

i. Phát hành bản tin “Thông tin Đấu thầu” và từng bước có kế hoạch đảm bào 
minh bạch cho tất cả các hợp đồng với giá trị đáng kể;

ii. Phát hành mẫu hồ sơ mời thầu và có kế hoạch từng bước áp dụng tài liệu 
này trong các lĩnh vực ưu tiên;

iii. Ban hành hướng dẫn về các quy trình đấu thầu cạnh tranh và sử dụng những 
phương pháp đánh giá hữu hiệu hơn, từng bước đảm bảo sớm áp dụng các 
qui trình và phương pháp này trong những lĩnh vực cần thiết nhất;

iv. Thành lập và thực hiện cơ chế tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại này sinh 
trong quá trình đấu thầu;

V. Thiết lập cơ chế giám sát quá trình thực hiện và kết quả đấu thầu nhằm tạo 
ra những thông tin về các thông lệ được sử dụng trong các giao dịch chi đầu 
tư và chi tiêu thường xuyên.

9.11. Để thành công trong nỗ lực này, cần phải lập thứ tự ưu tiên một cách có hệ 
thống trong bối cảnh phân cấp trong quản lý đấu thầu hiện nay. về trung hạn, 
Chính phủ cần lập ra một cơ sở thống nhất cho tất cà các lĩnh vực của đấu thầu 
mua sắm công gồm tuyển chọn tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp, thực hiện ở 
cà cấp trung ương lẫn cấp địa phương và áp dụng cho cả chi đầu tư lẫn chi thường 
xuyên. Đây là điều kiện cần để có được một hệ thống đấu thầu mua sắm công hiện 
đại phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế.
9.12. Một số vấn đề được chi ra ưong nghiên cứu này không chỉ liên quan đến 
“đấu thầu” trong phạm vi trách nhiệm của Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ KHĐT, mà là 
những vấn đề mang tính liên ngành, đòi hỏi phải có sự hợp tác hành động giữa 
nhiều cơ quan. Ví dụ, tăng cường năng lực giám sát của Chính phủ thông qua 
kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài, chống tham nhũng, cải cách DNNN và 
phát triển thị trường, đơn giàn hóa thủ tục hành chính. Nếu Việt Nam tận dụng 
việc triển khai đồng bộ các cải cách nói trên thì sẽ mang lại hiệu quả lớn đôi với 
chi tiêu công.
9.13. Mặc dù về ngắn hạn, chiến lược của Chính phủ chú trọng vào thực hiện và 
cưỡng chế thi hành những luật lệ hiện hành, song việc thiết lập được một hệ thông 
đấu thầu hoạt động với kết quà cao đòi hỏi phải có nỗ lực lâu dài trong soạn thảo 
và ban hành những luật mới và đảm bảo tuân thủ những nguyên tăc và quy tăc cân 
thiết.
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Khung pháp lý và quỵ chế cho công tác đấu thầu53

9.14. BCĐGĐT 2002 chỉ ra một nhược điểm chính là việc có nhiều quy chế với 
những quy định chồng chéo và mâu thuẫn nhau. Báo cáo cũng chì ra sự mâu thuẫn 
với những luật có liên quan, như Pháp lệnh về Hợp đồng kinh tế và Bộ luật thương 
mại. Đổ khắc phục nhũng nhược điểm trên, BCĐGĐT khuyến nghị Chính phủ ban 
hành một pháp lệnh mới để khắc phục những nhược điểm này và đảm bảo tính 
nhất quán với những luật pháp có liên quan. Dự thảo lần thứ 8 pháp lệnh đã được 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) trình Chính phủ vào ngày 12 tháng 8 năm 
2004 và chuyển cho Ngân hàng Thế giới vào ngày 19 tháng 8 năm 2004. Những 
bỉnh luận chung của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB), Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật bản (JBIC), Ngân hàng Tái thiết Đức 
(KfW) và Quỹ Phát triển châu Á (AFD) đã được gửi đến Bộ KHĐT vào ngày 26 
tháng 10 năm 2004. Bộ KHĐT đã trình Chính phủ bản thảo lần thứ 9 Pháp lệnh 
Đấu thầu vào ngày 14 tháng 9 năm 2004 và dự thảo lần thứ 10 vào ngày 7 tháng 
12 năm 2004.
9.15. Vì không có một pháp lệnh hoàn chỉnh nhằm tiếp tục cải thiện hệ thống, 
nên Chính phủ đã áp dụng thêm một biện pháp là sửa đổi bổ sung những luật hiện 
hành, như Nghị định 66/2003/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 88/1999/NĐ-CP và 
14/2000/NĐ-CP) và Thông tư 01/2004/TT-CP (hướng dẫn thực hiện Nghị định 
66/1003/NĐ-CP). Kết quả còn chưa rõ ràng. Một mặt, những nguyên tăc quan 
trọng trong đấu thầu mua sắm hàng hoá, bao gồm một số đề xuất của Ngân hàng 
Thế giới, đã được ban hành. Mặc khác, việc vẫn tiếp tục cách tiếp cận chắp vá đối 
với luật pháp về đấu thầu chỉ làm tăng tính phức tạp của một khuôn khổ pháp lý 
vòn đã công kênh. Mặc dù Nghị định 66 đã có những cải tiên đáng kê, song việc 
Nghị định 66 không hợp nhất được tất cả các quy trình đấu thầu đã ảnh hưởng tiêu 
cực đến việc quản lý nguồn lực công và hiệu quả đạt được.
9.16. Trong khi Nghị định 66/2003/NĐ-CP là một bước tiến bộ trong việc hợp 
nhất các quy định về đấu thầu, một số hành động khác đã làm tăng tính phân táp 
của khuôn khổ pháp lý đối với đâu thâu và tạo ra sự không nhât quán đáng kê. 
Luật Xây dựng đã có hiệu lực từ tháng 7 năm 2004 có những qui định vê đâu thâu 
trong lĩnh vực xây dựng mâu thuẫn với một số nguyên tắc đấu thầu cơ bản mà 
Chính phủ Việt Nam đã ban hành. Cụ thể những qui định trong luật qui định giá 
sàn trong đấu thầu nhằm chống phá giá hoặc bỏ thầu quá thấp. Các hệ thống đấu 
thầu vận hành tốt giải quyết những vấn đề đó bàng cách tạo ra những chuân mực 
rõ ràng trong các hồ sơ mời thầu và xử lý một cách có hiệu quả các hành vi vi 
phạm - các cách tiếp cận này sẽ được thảo luận ở những phần sau cùa chương này. 

53 Bên cạnh qui chế về đấu thầu, một số lượng các luật khác cũng có tác động dáng kẻ đến hiệu quả và hiệu 
lực của mua sấm trong khu vực công. Những qui định hiện hành hay những qui định được đề xuất ưong 
Luật Dân sự, Pháp lệnh vê hợp dồng kinh tế, Luật Xây dựng, Dự thảo Luật Cạnh tranh, Dự thảo Luật Kiềm 
toán nhà nước, Dự thảo Pháp lệnh về Trọng tài, chưa kể tới Dự thảo Luật về Hợp tác xã đều có tác động tới 
quá ưình đấu thầu.
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Các qui định của Luật Xây dựng hiện hành hạn chế khả năng của Việt Nam hưởng 
lợi ích từ cạnh tranh và không phù hợp với việc thiết lập một hệ thống đấu thầu 
quốc gia thống nhất đáp ứng nhu cầu của đất nước.
9.17. Khi thông qua Pháp lệnh Đấu thầu mua sắm công cần chú ý đảm bảo rằng 
các qui dịnh của pháp lệnh áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực đấu thầu. Những 
qui định đấu thầu cụ thể của ngành chỉ nên là những hướng dân được ban hành 
dưới luật về đấu thầu mua săm công thay cho qui định chúng trong luật của một 
ngành cụ thể.
9.18. Trọng tâm ngắn hạn thực hiện những quy định hiện hành không làm giảm 
nhu cầu cấp bách cần thống nhất các quy định pháp luật về đấu thầu dể tạo nền 
móng vững chắc cho một hệ thống đấu thầu có hiệu lực. Chính phủ và các cơ quan 
quàn lý đấu thầu đã ý thức được sự cần thiết này. Tuy nhiên, còn chưa rõ liệu có 
đủ quyêt tâm chính trị đê hô trợ cho việc thông qua trong ngăn hạn hay không.
9.19. Vụ Quản lý đấu thầu hy vọng rằng Pháp lệnh cuối cùng sẽ phải đủ khái 
quát đê đàm bảo tính linh hoạt và dê thích nghi với môi trường đang thay đôi, 
nhưng cũng phải đủ cụ thể để đảm bảo là những nguyên tắc được thừa nhận là 
thông lệ đấu thầu tốt phải được nêu rõ. Các văn bản Hướng dẫn và mẫu hô sơ mời 
thầu dựa trên pháp lệnh mới sẽ cung cấp những công cụ cụ thể cần thiết để thực 
hiện pháp lệnh.

Minh bạch và công bằng trong đấu thầu mua sắm công

9.20. Chính phủ đã thực hiện khuyến nghị trong BCĐGĐT 2002 về sự cần thiết 
có một nguồn thông tin chính thống duy nhất về các cơ hội đấu thầu, trao hợp 
đồng và những vấn đề khác liên quan đến đấu thầu mua sắm công. Do đó, Nghị 
định 66/2003/NĐ-CP đã quỵ định phát hành Bản tin “Thông tin đấu thâu” đê 
quàng cáo các cơ hội đấu thầu và những thông tin khác liên quan đến đấu thầu, 
bao gồm những luật lệ liên quan, kết quả đấu thầu và danh sách các nhà thầu bị 
câm nhận các hợp đồng thầu của nhà nước vì do trước kia có kết quả hoạt động 
kém. Vụ Quàn lý đấu thầu đã khai trương một trang tin điện tử thí điểm và hệ 
thống mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2005.
9.21. Hiện Chính phủ dã phát hành Bàn tin dạng báo in khi chưa ra được bản 
điện tử. Cách làm này tỏ ra hợp lý, vì nhũng kinh nghiệm tích luỹ được khi ra Bản 
tin băng giấy in sẽ rất có ích khi thực hiện giải pháp điện tử. Bản tin “Thông tin 
đấu thầu” đã được phát hành mồi tuần 2 số kể từ ngày 14/12/2004. Bản tin này đã 
chứng tỏ hữu ích dối với những bên tham gia đấu thầu mua sắm công và góp phần 
cải thiện tính công khai minh bạch.
9.22. Việc tạo ra Bản tin “Thông tin đấu thầu” là một bước quan trọng nhằm tạo 
tính minh bạch cần thiết cho một hệ thống đấu thầu có hiệu lực. Điều đó cũng 
quan trọng để Chính phủ thực hiện chiến lược nhằm đảm bảo ràng Bản tin không 
chứa đựng quá nhiêu thông tin khiên người đọc khó nhận ra được cơ hội, hoặc bản 

164

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Quàn lý Đẩu thầu mua sắm công

tin lại không bao hàm được phân lớn những cơ hội hợp đông đáng quan tâm. Cả 
hai vàn đê này có thê tránh được băng một chiên lược làm dân từng bước, trong đó 
những công bố ban đầu bao gồm mọi hợp đồng có giá trị đáng kể, đủ để thu hút sự 
quan tâm trong cả nước (bât kê loại hình đâu tư gì). Ngưỡng sàn có thê được hạ 
thấp xuống theo thời gian, khi Vụ Quản lý đấu thầu tin tưởng tăng đã lập ra được 
một hệ thông cho phép quản lý được một luông thông tin lớn mà không làm mât đi 
tính minh bạch.
9.23. Một phương án thứ hai là đảm bảo rằng mọi hợp đồng lớn hơn một giá trị 
nào đó phải được đưa lên trang tin điện tử của tỉnh hay bộ ngành, có thể truy cập 
trực tiếp từ trang tin điện tử trung tâm của Vụ QLĐT. Một chiến lược thực hiện 
như vậy sẽ nhất quán với chính sách của Chính phủ nhằm đem lại sự tiếp cận bình 
đẳng đối với những cơ hội thị trường đáng kể, thể hiện bằng những hợp đồng của 
nhà nước.
9.24. Bản tin còn cho phép minh bạch hóa hoạt động của hệ thống đấu thầu. Việc 
thiết kế hệ thống phải cho phép tiếp tục xử lý được khối lượng thông tin thu thập 
được về hình thức lựa chọn nhà thầu, danh sách ngắn, nhà thầu trúng thầu, xử 
phạt, V.V., nhằm đưa ra được những chỉ báo về độ lành mạnh của hệ thống đấu 
thầu. Những chỉ báo đó có thể được các cơ quan ban hành chính sách và giám sát 
sử dụng để đánh giá sức mạnh và những yếu kém trong hệ thống đấu thầu mua 
sắm công, nhàm đưa ra những biện pháp cải thiện cần thiết.
9.25. Trong thiết kế hệ thống điện tử, Vụ Quàn lý đấu thầu cần xem xét mức độ 
mà hệ thông thông tin quản lý ngân sách và kho bạc mới (TABMIS) có thê cung 
câp những thông tin phù hợp đê bô sung vào cơ sở dữ liệu của mình. Hệ thông 
TABMIS sẽ bao gồm những chi tiết về các giao dịch của bên nhận hợp đông vậ sỗ 
rất tốt nếu kết nối được cơ sở dữ liệu của Vụ Quản lý đâu thâu với Hệ thông 
TABMIS.
9.26. Theo Nghị định 66/2003/NĐ-CP, Chính phủ chỉ đạo rằng trang tin điện tử 
mới về đấu thầu phải bao gôm cả cơ sở dữ liệu vê nhà thâu. Đăng ký là điêu kiện 
để tham gia đấu thầu. Quy trình này được mô tả trong Thông tư 01/2004/TT-CP. 
Vụ Quản lý đấu thầu có kế hoạch tiến hành một cách thận trọng và chi thi hành 
yêu cầu đăng ký khi Vụ tin rằng hệ thống thông tin của mình hoạt động có hiệu 
quả và không làm bât lợi cho các doanh nghiệp có đủ tiêu chuân.
9.27. Kinh nghiệm trong các cơ quan của khu vực công trên thế giới chì ra ràng 
việc đăng ký thường gây mất thời gian và chi phí không cần thiết về nhân sự cho 
các nhà thầu tiềm năng và cũng đòi hỏi nhiều thời gian của những cơ quan có 
nhiệm vụ quàn lý và cập nhật việc đăng ký (xem Hộp 9.1). ơ nhiêu nước, đăng ký 
được thiết lập trên cơ sở tham vọng quản lý một khối lượng thông tin thường biến 
tướng thành các quá trình đăng ký mât thời gian, hạn chê sự gia nhập mới của các 
doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt khi đăng ký là 
điều kiện tiên quyêt đê tham gia đâu thâu, ơ Việt Nam, giá trị của thông tin thu 
được từ việc đăng ký cân phải cân nhăc so sánh với những rủi ro tiềm ẩn vì việc 
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đăng ký sẽ làm giảm khả năng cạnh ưanh. Trước khi đưa yêu cầu đăng ký vào bản 
thào cuối cùng của Pháp lệnh đấu thầu, Chính phủ nên cân nhắc xem liệu nhu cầu 
thông tin của mình có thể được đáp ứng thông qua việc sử dụng những nguồn 
thông tin hiện có, ví dụ đăng ký kinh doanh, v.v. hoặc thông qua quá trình nhập so 
liệu được thiết kế dể thu thập thông tin từ những doanh nghiệp tham gia và/hoặc 
thắng thầu. Nếu Chính phủ quyết định tiếp tục thực hiện việc đăng kí, Chính phủ 
cần xây dựng những hướng dẫn rõ ràng và có những biện pháp đảm bảo rằng hệ 
thông đăng ký sẽ không hạn chê cạnh tranh. Cách làm dê dàng nhât đê giảm những 
lo ngại về tác động tiêu cực của việc đãng ký đấu thầu tới tính cạnh tranh là đăng 
ký được thực hiện đồhg thời với việc nộp hồ sơ dự thầu hoặc thậm chí vào lúc trao 
thầu. Dù đăng ký diễn ra vào lúc nào, thì việc đăng ký cũng chỉ được coi là nhằm 
mục đích thu thập thông tin thuần tuý và chỉ yêu cầu nhà thầu cung cấp những 
thông tin cơ bàn cần thiết cho việc xác định tư cách nhà thầu. Pháp lệnh đấu thầu 
nên qui định những nguyên tắc cho một hệ thống đãng ký tốt: công bằng, các nhà 
thầu có khả năng tiếp cận được liên tục, đăng ký kịp thời và có những thủ tục và 
quá trình đăng ký được đơn giản hóa và thống nhất được mô tả chi tiết trong các 
hướng dẫn thực hiện đấu thầu. Sự liên kết với các hệ thống đăng ký khác cần được 
xây dựng theo hướng khả thi nhất có thể nhằm giảm thời gian thực hiện và quản lý 
đăng kí. Ví dụ, ở một số nước, đăng ký đấu thầu cũng thiết lập luôn liên kết với 
dăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp phép, nhằm giảm sự chồng chéo về giấy 
tờ và kiểm tra hồ sơ.

Hộp 9.1: Những chi phí liên quan đến quản lý đăng ký: 
ví dụ của Ngân hàng Thế giới

Một số cơ quan, bao gồm cà Cơ quan Mua sắm Đấu thầu của NHTG đã thử quản lý và 
cập nhật liên tục việc đăng ký của nhà thầu. Nhưng việc này tỏ ra rất tốn kém và mất thời gian. 
Do đó, NHTG đã quyết định để cho nhà thầu tự đăng ký, chì dựa vào những thông tin họ cung 
cấp trong giai đoạn đầu. Chi soát lại và xác minh thông tin đăng ký khi NHTG trao thầu dựa 
trên kết quả xét thầu. Khi đơn đã được kiểm ưa và xác minh, tên của nhà thầu sẽ được bổ sung 
vào “danh sách nhà thầu được duyệt” của NHTG. Để giảm thiểu chi phí và ưánh việc quá tài 
về thông tin, Cơ quan Mua sắm của NHTG đã bỏ ra khỏi danh sách những doanh nghiệp nào 
không được trao thầu trong vòng 3 năm gần nhất.

9.28. Quản lý dữ liệu có hiệu quả là một thách thức đối với Vụ Quản lý đấu thầu, 
đặc biệt khi quá trình đăng ký đã được phân cấp và Vụ Quản lý đâu thâu có thê 
muốn xem xét liệu năng lực cần thiết để vận hành hệ thống này sẽ được xây dựng 
ngay trong nội bộ Vụ hay thông qua thuê các chuyên gia tư vân có kinh nghiệm 
thích hợp trong vân đê quản lý dữ liệu. Vụ Quản lý đâu thâu có thê giám sát hoạt 
động dăng ký thông qua đối thoại thường xuyên với các hiệp hội kinh doanh hàng 
đầu gồm các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
9.29. Không nhất thiết phải thực hiện cùng một lúc cả Bản tin và Hệ thống đăng 
ký nhà thầu, ưu tiên hàng đầu cần dành cho Bản tin, vì nó khẩn thiết hơn để đảm 
bao minh bạch. Đối với cả Bản tin và Hệ thống đăng ký nhà thầu, Chính phủ cần 
xem xét học tập kinh nghiệm của các nước khác đã thực hiện cơ chê này, bao gôm 
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việc làm thế nào để thực hiện phát hành Bản tin và/hoặc Đăng ký nhà thầu trong 
một hệ thống phân cấp và những lợi ích có thể thu được nếu thuê một cơ quan bên 
ngoài làm dịch vụ đăng ký.

Các hình thức lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

9.30. Một trong những yếu kém được nêu ra trong BCĐGĐT 2002 là vào thời 
điểm đó dấu thầu còn chưa phầi là hình thức đấu thầu mặc định và không cần giải 
trình các luận cứ cho việc sử dụng những phương pháp kém cạnh tranh hơn. Quy 
định gần đây (ví dụ, Nghị định 66/2003/NĐ-CP) đã chỉ rõ "đấu thầu rộng rãi" là 
"phương pháp đấu thầu chính". Trên thực tế, việc thực hiện đấu thầu rộng rãi vẫn 
còn chưa phổ biến: thống kê của Vụ Quản lý đấu thầu cho thấy rằng năm 2002, 
32% giá trị đấu thầu mua sắm công là công khai, 42% là đấu thầu hạn chế, 10% là 
chào hàng cạnh tranh và 16% là chỉ định thầu, số liệu thống kê thu thập được từ 
tỉnh Bắc Ninh cho thấy lại càng ít sử dụng phương pháp cạnh tranh đầy đủ hơn, vì 
trong số 77 gói thâu năm 2003, chỉ có một gói là được thực hiện thông qua đâu 
thầu rộng rãi, trong khi 45 hợp đồng được trao dựa trên đấu thầu hạn chế và chào 
hàng cạnh tranh, 31 hợp đồng là kết quả của chì định thầu. Cả những thông tin 
thống kê và sự kiện đều cho thấy việc lạm dụng những phương pháp kém cạnh 
tranh và tình trạng không quảng cáo đầy đủ đối với đấu thầu rộng rãi.
9.31. Đồng thời, còn thiếu bình đẳng cho mọi nhà thầu tham gia. Còn có hạn chế 
sự tham gia của nhà thầu nước ngoài bằng cách (i) chỉ sử dụng đấu thầu cạnh ưanh 
quốc tế khi không có nhà thầu trong nước đủ năng lực, (ii) phải liên danh với nhà 
thâu trong nước và (iii) ban hành thêm những yêu câu mới trong Quy chê 2004 vê 
quản lý nhà thầu nước ngoài. Những quy định đó sẽ làm hạn chế lợi ích củạ việc 
giá thấp và chất lượng tốt hơn nêu có môi trường cạnh tranh hơn và có thê làm 
chậm sự phát triển của một ngành xây dựng tư nhân hiệu quà và vững mạnh.
9.32. Ở một số cấp, còn có nghi ngờ về lợi ích của cạnh tranh. Cạnh tranh công 
khai đôi khi được gán cho là đi kèm với việc mua những hàng hóa và dịch vụ rẻ, 
kém chât lượng. Tuy nhiên, có những nghiên cứu (như nghiên cứu vê mua săm sử 
dụng ngân sách chi thường xuyên của Bộ K.HĐT vào tháng 8/2004) chỉ rõ những 
tác động tích cực của cạnh tranh trong việc mua được hàng hóa chất lượng tốt với 
giá phải chăng ờ một tinh, tại đó đâu thâu cạnh tranh được tổ chức hàng năm đê 
cung ứng thiết bị ỵ tế. Điều này ngược lại với mức giá cao ở những tỉnh không 
xem xét áp dụng đấu thầu cạnh tranh.
9.33. Đê tối đa hóa lợi ích của cạnh tranh, có thể cân nhắc những bước sau:

i. Buộc phải quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về đấu thầu 
mua sắm công khai, cho đến khi nào có bản tin, nhất là đối với những hợp 
đồng thuộc mối quan tâm ở phạm vi cả nước. Sửa đổi các quy định quàng 
cáo trên các phương tiện đại chúng nhàm đảm bảo rằng minh bạch hóa 
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không gây tốn phí thêm (chẳng hạn yêu cầu các cơ quan tổ chức dấu thầu 
phải quảng cáo trên 3 số báo liên tiếp trên các phương tiện đại chúng có thể 
không khuyến khích các cơ quan này quảng cáo).

ii. Xác định những trường hợp có thề áp dụng chỉ định thầu, không phụ thuộc 
vào ngưỡng giá trị gói thầu quy định, nhưng phải giải trình rõ lý do, chẳng 
hạn: gia hạn hợp đông, nêu cho cạnh tranh thêm sẽ không có lợi gì, thiêt bị 
độc quyền sàn xuất, để khắc phục thiên tai, cần dồng bộ với những thiết bị 
hiện có, hoặc chỉ có một tư vấn đủ trình độ cung ứng một loại hình dịch vụ 
nào đó.

iii. Hạn chế việc đấu thầu hạn chế: Nghị định 88/1999/NĐ-CP, Điều 3.2 quy 
định rằng một trong những trường hợp có thể sử dụng đấu thầu hạn chế là 
khi nó tỏ ra "ưu thế hơn trong những trường hợp đặc biệt". Quy định này là 
không chặt chẽ và dễ bị lạm dụng, do đó chúng tôi khuyến nghị chì sử dụng 
phương pháp này khi chì có một số ít nhà thầu có khả năng thực hiện hợp 
đồng (và sau khi đã tìm hết mọi khả năng để tìm kiếm nhà thầu) hoặc khi 
lợi ích của việc quảng cáo lại ít hơn so với chi phí bỏ ra cho toàn quá trình 
này (có thể đặt ra một ngưỡng để hạn chế việc sử dụng). Điều cũng được 
thừa nhận chung là đấu thầu hạn chế là một phương pháp dễ cho phép 
thông đồng, tham nhũng và các thông tin về vụ việc, ví dụ như việc đấu 
thầu mới đây trong ngành dầu khí được đăng tải trên báo, cũng đã cho thấy 
rất rõ loại lạm dụng này.

iv. Đảm bảo cho mọi nhà thầu Việt Nam đều được tiếp cận bình đẳng với 
nguồn vốn của nhà nước, ví dụ, bằng cách xem xét lại việc ưu tiên nhà thầu 
trong tỉnh, xem nó có đáp ứng các mục tiêu đặt ra khi ban hành quy định đó 
hay không, hoặc xem những hậu quả tiêu cực (như thông đồng, tăng giá 
thầu tại địa phương, đối xử không công bằng với các nhà thầu ở các tỉnh 
khác) có vượt quá những lợi ích dự kiến hay không. Khuyến nghị là nên bỏ 
ưu tiên cho các nhà thầu tại địa phương, trừ khi để bảo hộ những vùng rất 
nghèo và khi chi phí không vượt quá lợi ích.

V. Dần dần xóa bỏ những hạn chế nêu ưên đối với đấu thầu cạnh tranh quốc 
tế. Khi nền kinh tế Việt Nam ưở nên mờ cửa hơn, cũng là lúc cần tận dụng 
những lợi ích do cạnh tranh toàn cầu đem lại. Ngoài việc tin tường chung 
ràng để cho nền kinh tế trong nước đối mặt với cạnh tranh quốc tế sẽ làm 
nó mạnh lên, chứ không suy yếu đi, thì cho phép các nhà thầu nước ngoài 
tham gia cũng khiến cho nhà thầu Việt Nam được đãi ngộ tương tự ở nước 
ngoài. Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ có một điều khoản loại bỏ những 
hạn chế đoi với Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB) chính vì lý do như vậy. 
Như đã nêu trên đây, cẩn chú ưọng đặc biệt sao cho việc đăng ký và quy 
định đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động ở Việt Nam (như Nghị định 
66/2003/NĐ-CP, Điều 23, 57b) không trờ thành những rào cản cho nhà 
thầu nước ngoài tham gia đấu thầu.
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9.34. Chính phủ cũng muốn xem xét để đưa vào Pháp lệnh đấu thầu một điều 
khoản cho phép sử dụng một loạt các hình thức đâu thâu mua săm điện tử (đâu 
thầu, hợp dồng) nhằm tạo ra cơ sờ pháp lý cho những giao dịch này khi mà điều 
kiện kỹ thuật cho phép.

Đảm bảo hồ sơ mòi thầu minh bạch và có hiệu lực

9.35. Nghị định 66/2003/NĐ-CP là một bước tiến quan trọng khi quy định sử 
dụng hồ sơ mời thầu chuẩn, theo khuyến nghị của Báo cáo đánh giá ĐTMSC 
2002. Một loạt các hồ sơ mời thầu đồng bộ hóa đã được soạn thảo và một số cơ 
quan Chính phủ đã sử dụng (xem Hộp 9.2). Tuy nhiên, việc xây dựng hồ sơ còn bị 
gián đoạn do ban hành những quy định mới. Theo Nghị định 66/2003/NĐ-CP, Vụ 
Quản lý đấu thầu hiện soạn thảo mẫu hồ sơ mời thầu để đấu thầu mua sắm hàng 
hoá, xây lắp và lựa chọn tư vấn, nhất quán với Nghị định hiện có. Trong soạn thảo 
hồ sơ mời thầu, phải làm sao cho nó nhất quán với Nghị định hiện hành, tiếp thu 
những lợi ích và những cách làm tốt có được trong quá trình thực hiện các dự án 
tài trợ và hài hoà thủ tục.
9.36. Một trong những ưu tiên cao nhất của Vụ Quản lý đấu thầu uong ngẳn hạn 
và trung hạn là đảm bảo ràng một khi đã ban hành Mầu hề uu mời thầu thì Hồ sơ 
phải được sử dụng trong dấu thầu. Nỗ lực này có lẽ cần có hướng dẫn rõ ràng 
trong sử dụng hô sơ mời thâu chuân, một chương trình đào tạo tích cực nhăm phô 
biến rộng rãi những hiểu biết về các quy trình chuẩn, trong cả các cơ quan Chính 
phủ lẫn khu vực tư nhân và theo dõi việc sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu ở các cơ 
quan hành pháp.

Hộp 9.2: Việt Nam: Một cách làm tốt trong đấu thầu mua sắm công
Ờ Việt Nam có những cơ quan đi tiên phong trong việc thúc dẩy đấu thầu mua sắm công tốt. 

Một số cách làm tốt đã được chi ra. Ví dụ, Tổng công ty Điện lực Việt Nam:
• đã ban hành hồ sơ chuẩn để đấu thầu hàng hoá, công trình và dịch vụ tư vấn;
• đang đãng trên trang tin điện tử cùa mình các thông báo mời thầu và các quy định liên quan 

dến dấu thầu;
• đăng tải trên mạng nội bộ cuốn cầm nang đấu thầu, trong đó mô tà chi tiết những quy định 

cho những biện pháp đấu thầu kém cạnh tranh hơn;
• thông báo công khai trên mạng nội bộ cho các đơn vị thành viên biết về những vấn đề và vi 

phạm trong đấu thầu.

Xét thầu và trao thầu

Xét thầu
9.37. Chất lượng của các Tổ chuyên gia xét thầu (TXT) đã được nêu thành vấn 
đề trong BCĐGĐT lần trước. Do đó, quy định gần đây đã đưa ra những yêu cầu cụ 
thể hơn về thành phần TXT (Nghị định 66/2003/NĐ-CP, Điều 11). Can chú trọng 
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thêm vào những yêu cầu về tính liêm chính của các thành viên tổ xét thầu, cũng 
như trình độ của họ. Cũng cần có nỗ lực nhằm xác định rõ hơn vai trò và trách 
nhiệm cụ thể của thành viên tổ chuyên gia xét thầu nhằm nâng cao tính trách 
nhiệm giải trình. Ví dụ, cần phải xác định rõ phạm vi công việc của tổ xét thâu, 
bao gồm trách nhiệm cá nhân và tập thể của các thành viên. Cũng cẩn xem xét 
việc lập ra những thông số nhằm giàm thiểu sự tham gia nhiều lần của cùng một 
thành viên trong các TXT. Đông thời, có thê nâng cao tính minh bạch băng cách 
đưa những đại diện của cộng đông người hường lợi vào những tô chuyên gia xét 
thầu như vậy, nhất là trong những dự án cộng đồng, theo như đề xuất trong một 
sáng kiến gần đây của Chính phủ nhằm dưa cộng đồng người hưởng lợi vào tham 
gia giám sát dự án.
9.38. Một bước tiến quan trọng của Nghị định 66/2003/NĐ-CP là áp dụng 
phương pháp đánh giá đạt hay không đạt đối với đánh giá kỹ thuật trong đấu thầu 
mua hàng hóa và dịch vụ. Sự thay đổi này cũng cho phép sử dụng trong quá trình 
đánh giá những yếu tố khác ngoài giá cả, nhưng quy được thành tiền. Mặc dù 
Chính phủ mong muốn sử dụng phương pháp đạt và không đạt rộng rãi trong 
tương lai, tuy nhiên, phương pháp đánh giá đạt hay không đạt hiện nay được mô tả 
là chỉ sử dụng trên cơ sở tuỳ chọn, đối với những gói thầu quy mô nhỏ và chỉ là 
một phương pháp xét thầu trong các phương pháp xét thầu đối với những hợp 
đồng thầu có giá trị lởn khi mà các tiêu chuẩn kỹ thuật có thể xác định rõ ràng. 
Nếu không có những biện pháp nhằm thúc đẩy áp dụng phương pháp đạt hay 
không đạt, thì hệ thống cho điểm vẫn là sự lựa chọn chủ yếu trong việc xét thầu 
đoi với các hợp đồng thầu có giá trị lớn. Do tính không khách quan và tính dễ bị 
thao túng nên việc sử dụng phổ biến phương pháp cho điểm là một mối quan ngại 
lớn.
9.39. Đánh giá này khẩn thiết khuyến nghị Việt Nam nên có kế hoạch hướng dẫn 
áp dụng phương pháp xét thầu đạt hay không đạt là một phương pháp chủ yếu 
trong dấu thầu mua hàng hóa và dịch vụ. Kế hoạch này có thể bắt đầu với việc 
đảm bảo rằng phương pháp xét thầu đạt hay không đạt được áp dụng cho tất cả các 
hợp đông thâu có giá trị nhỏ. Sau đó thúc đây sử dụng phương pháp xét thâu đạt 
hay không đạt đối với các hợp đồng thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ có giá trị 
lớn trong đó các điêu kiện tiêu chuân kỹ thuật được xác định dê dàng trước. Khi 
Việt Nam đã có thêm kinh nghiệm đối với phương pháp xét thầu đạt hay không 
đạt và kinh nghiệm trong việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp xét 
thâu đạt hay không đạt có thê mở rộng ra áp dụng đôi với tât cà các hợp đông trừ 
những trường hợp được xác định rõ ràng là có thể sử dụng đánh giá theo hệ thông 
cho điểm (phải được phê duyệt đặc biệt).. Có thể sử dụng hệ thống cho điểm đối 
với những nhiệm vụ mà đầu vào về mặt ưí tuệ là then chốt (ví dụ, dịch vụ tư vấn, 
một số dịch vụ công nghệ thông tin hoặc những hợp đồng chìa khỏa trao tay phức 
tạp). Thực thi chiến lược sử dụng rộng rãi phương pháp xét thâu đạt hay không đạt 
đòi hỏi thiết lập và giám sát các mục tiêu hàng năm dựa trên cơ sở số lượng hợp 
đồng hay tốt hơn là giá trị chi tiêu.
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9.40. Việc thực hiện phương pháp đạt/không đạt sẽ đòi hỏi một chương trình 
nhằm áp dụng dần và thông báo tác động cho những bên hữu quan khác nhau, bao 
gồm: (i) nêu ra những cơ quan đã áp dụng phương pháp đạt hay không đạt, để 
khuyến khích họ chia sè kinh nghiệm với những cơ quan khác; (ii) chỉ ra những 
lĩnh vực trong đó có nhu câu câp thiêt phải cải thiện công tác đâu thâu, như các 
chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình Đầu tư công cộng; (iii) theo dõi kết 
quà sử dụng hệ thống đạt/không đạt trong những đợt thí điểm ban đầu này để điêu 
chỉnh và có kê hoạch áp dụng rộng rãi.
9.41. Một điều được thừa nhận là phương pháp đạt hay không đạt đòi hỏi phải 
nâng cao năng lực của cơ quan tổ chức đấu thầu trong xây dựng các yêu cầu kỹ 
thuật. Nâng cao kỹ năng của các nhà tư vấn và cán bộ kỹ thuật làm việc trong 
những cơ quan thực hiện cùng với tô chức tập huấn và đào tạo về xét thầu sử dụng 
phương pháp xét thầu đạt hay không đạt là một hợp phần cần thiết của chương 
trình nhằm biến phương pháp đạt/không đạt thành thông lệ chuẩn.
9.42. Bên cạnh đó, Mầu hô sơ mời thầu cần xác định rõ cách đánh giá các tiêu 
chuân không thuộc lĩnh vực tài chính và thương mại và phương thức lượng hóa 
những tiêu chuân này thành tiên và cân phân biệt giữa đánh giá về mặt kỹ thuật 
với đánh giá năng lực của các nhà thầu để đảm bào rằng các đánh giá được khách 
quan.

Hộp 9.3: Quy định đặc tính để mua máy tính chất lượng cao 
mà không phải nêu tên thưoĩig hiệu hoặc nước xuất xứ

• Thiết bị phải được sàn xuất tại những cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Điều này 
phải được nêu trong hồ sơ mời thầu bằng cách đưa ra chứng chi do cơ quan độc lập cấp, như 
các chứng chì ISO-9000 (ISO-9001 và/hoặc 9002) hoặc những tiêu chuẩn ISO mới hơn, hoặc 
những giấy tờ chứng chi tương đương, tổt bằng hoặc tốt hơn Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng 
tổng thể (TQM), hoặc thiết kế chất lượng và sàn xuất.

• Hồ sơ dự thầu phải có những chứng chi hợp lệ, còn hiệu lực do những cơ quan có thẩm quyền 
cấp tại nước sàn xuất thiết bị, đối với ít nhất một bong những tiêu chuẩn sau: FCC, ƯL 
listing, TUV, CE hoặc tương đương.

• Nếu dùng Windows XP hoặc 2000 làm hệ điều hành, đặc tính kỹ thuật phải yêu cầu chứng 
minh là thiêt bị có chứng chi của Microsoft cho hệ điêu hành đó.

• Có thể yêu cầu có in chữ nhỏ máy để bàn, hoặc cỡ hộp rất nhỏ đối với tháp máy. Tuy nhiên, 
nó phải có kích cỡ mà các nhà sản xuất lớn tiêu biêu, nồi tiếng về chất lượng, cũng hiện đang 
sản xuất.

• Bộ xử lý máy tính, màn hình và bàn phím phải có cùng tên nhãn hiệu và nhãn hiệu phải tồn 
tại là một mảy tính tin cậy trong ít nhất là 2 năm trước đó.

9.43. Mặc dù Nghị định 66/2003/NĐ-CP đã chính thức bãi bỏ việc sử dụng tên 
thương hiệu và nước xuât xứ, nhưng trên thực tế vẫn còn những chỗ hổng trong 
quy định hiện hành. Những người làm thực tê có môi lo ngại chính đáng là nếu bỏ 
những yêu cầu đó đi, chất lượng của hàng hóa mua sắm được sẽ không đảm bảo. 
Hộp 9.3 đưa ra ví dụ xem làm thế nào đạt được chất lượng mong muốn thông qua 
nhưng chỉ dẫn phù hợp, mà không cần phải nêu ỊÕ tên thương hiẹu hoặc nước xuat 
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xứ. Khi không thể tránh được việc sử dụng tên thương mại thì luôn luôn nên điền 
thêm một cụm từ “hoặc tương đương”.

Quá trình xét duyệt và trao thầu

9.44. Việt Nam có một hệ thống xét duyệt trao thầu gồm phê duyệt của ba bên: 
bên mời thầu, chủ dự án và người có thẩm quyền. Với Nghị định 66/2003/NĐ-CP, 
quá trình này được tiếp tục phân cấp, giao quyền nhiều hơn cho các cấp dưới. Quá 
trình phân cấp giao quyền nhiều hơn dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai. Có 
những băn khoăn là có khả năng việc sử dụng nguồn vốn công không hiệu quà sẽ 
tăng lên trừ phi có những biện pháp đảm bảo rằng việc giao thêm quyền phải đi 
kèm với tăng cường năng lực tiến hành hậu kiểm tra thích hợp và tăng cường trách 
nhiệm giải trình việc sử dụng vốn.
9.45. Điều quan trọng là nhu cầu giám sát và kiểm tra một cách có hiệu quả quá 
trình ra quyết định được phân cấp trong đấu thầu không phải nhằm mục đích làm 
tăng gánh nặng cho các cơ quan thực thi. Việt Nam đã có một đội ngũ cơ quan có 
quyền lực để tiến hành thanh tra và kiểm tra các giao dịch, thường trước khi ký kết 
hợp đồng. Tuy nhiến môi trường kiểm soát rắc rối này chỉ làm cho quá trình đấu 
thầu chậm lại. Một quá trình giám sát và kiểm tra hỗ trợ quá trinh phân cấp linh 
hoạt hơn và dáp ứng tốt hơn nhu cầu địa phương sẽ chủ yếu tăng cường giám sát 
sau giao dịch nhàm đảm bảo rằng các cơ quan thực thi có đầy đủ thủ tục thích hợp 
và nhằm giám sát sự tuân thủ những thủ tục này. Các báo cáo đánh giá xem xét sự 
tuân thủ các qui định có thể được bố sung bằng những đánh giá bên ngoài nhằm 
đảm bảo rằng từng giao dịch đấu thầu sử dụng tốt nguồn vốn công. Loại hình giám 
sát này, đặc biệt gắn với những cơ chế nhàm đảm bảo các xử lý tiếp theo hay giải 
quyết những tồn tại hoặc sai sót bị phát hiện, hiện nay chưa có nhưng đang được 
bắt đầu được các đơn vị ví dụ như Vụ Thanh tra của Bộ KHĐT và Cơ quan Kiểm 
toán nhà nước xem xét. Tăng cường năng lực quàn lý và kỹ thuật ở các cấp đã 
phân cấp trong việc phê duyệt và trao thầu, cùng với tăng cường năng lực giám sát 
tốt hơn cho các cơ quan giám sát là rất cần thiết nhằm hạn chế rủi ro quản lý tài 
chính tiềm tàng của phân cấp.
9.46. Khi có nhiều cấp cùng tham gia kiểm tra, cần xem xét một hệ thống xác lập 
và theo dõi thời gian trà lời, nhàm giảm chậm trễ và nâng cao tính kinh tế, hiệu 
quả và minh bạch trong quá trình đấu thầu. Vụ Quàn lý đấu thầu có vai trò xác lập 
các tiêu chuẩn theo dõi và giám sát, thực hiện đánh giá độc lập nhằm đảm bảo 
thực hiện hiệu quà.
9.47. Khi nền kinh tế Việt Nam mờ cửa hơn với thị trường thế giới, biến động giá 
cả cũng trở nên đáng kể hơn và những quy định mới phải lường trước điều này. 
Mặc dù khả năng xác định xem ước tính của chủ dự án hiện thực đên đâu cân được 
cải thiện, song ước tính của chủ dự án không nên được dùng là chuẩn tuyệt đối và 
áp dụng nghiễm nhiên trong quá trình xét và frao thâu hay điêu chinh giá lên trong 
quá trình thực hiện hợp đong. Mặc dù Nghị định 66/2003/NĐ-CP và các hướng 
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dẫn thực hiện không khuyến khích điều này, nhưng trên thực tế nó vẫn thường 
dược áp dụng.
9.48. Việc sử dụng giá trần và giá sàn để loại bỏ đơn thầu mà không có phân tích 
thêm là điều rất không nên làm trong quá trình đấu thầu mua sắm công, vì nó loại 
bỏ những lợi ích của cạnh tranh trong quá trình mua sắm. Mỗi nhà thầu đều có 
quyền tự do chào giá của mình mà không sợ bị loại do chào giá cao hoặc thấp hơn 
mức ước tính. Tuy nhiên, khi cần thiết, cơ quan chính phũ cần thực hiện phân tích 
giá và chi phí và yêu cầu nhà thầu giải trình bằng văn bản để xác minh xem giá dự 
thầu có hiện thực không. Chỉ khi nào phân tích này cho thấy đơn giá là không hiện 
thực, thì mới loại bỏ đơn thầu. Việc phân tích làm rõ đơn giá (ví dụ khi giá cả khác 
nhiều so với giá dự toán) được qui định trong Nghị định 66/2003/NĐ-CP và cần 
phải được thực thi nghiêm ngặt.
9.49. Điều cần làm nữa là nghiên cứu để đánh giá tính hợp lý trong hệ thống định 
mức giá của Chính phủ trong ước tính chi phí xây dựng. Bằng chứng cho thấy 
rằng hệ thống định mức giá đôi khi đội chi phí cao lên ở Việt Nam. Cũng vậy, việc 
thiết lập một cơ sở dữ liệu về giá cả của các loại hàng hóa và công trình khác 
nhau, dựa vào thông tin vê những hợp đông đã được trao, cũng là điêu cân cân 
nhắc, nhàm mục đích tham khảo.

Thực hiện hợp đồng

9.50. Thảo luận từ đầu chương này cho tới đây chì tập trung vào quá trình đấu 
thâu và mới đề cập lướt qua bản chât của nó là thực hiện hợp đông. Việc đảm bảo 
sử dụng nguồn vốn công hiệu quả và kinh tế không kết thúc hay bắt đầu với việc 
đấu thầu thành công. Quá trình đấu thầu chì là một công cụ lựa chọn một nhà thâu 
và xây dựng một hợp đồng. Đây là một lời cam kết của hai bên để thực hiện và 
được pháp luật bảo đảm thực thi. Các bên đêu bình đăng trước luật pháp và không 
một bên nào được quyền áp đặt ý chí của mình lên bên kia. Sự đàm bảo chăc chăn 
như vậy là rất quan trọng để đảm bảo rằng cả hai bên sẽ không phải đôi mặt với 
những rủi ro không lường trước và chịu những tổn thất không dự đoán được, do đó 
đảm bảo giá cả hợp đông ở mức hợp lí. Sự đảm bảo này là mâu chôt của các giao 
dịch thương mại trong một nên kinh tê vận hành tôt. Hình thành hợp đông là một 
bước trung gian trong quá trình quản lý hợp đông băt đâu băng việc lập kê hoạch 
hợp đồng và xây dựng các điều khoản phù hợp và kết thúc bằng việc thực thi một 
cách khách quan các thoả thuận.
9.51. Thông thường để đạt được kết quả mong muốn, chất lượng của các thoả 
thuận hợp đông và hiệu quà thực thi hợp đồng rất quan trọng. Những phân trước 
nhân mạnh tâm quan trọng của việc có được những điêu khoản hợp đông rõ ràng 
phù hợp với luật pháp Việt Nam. Ngân hàng Thế giới sử dụng trong các mẫu hồ sơ 
mời thầu các điều khoản và điều kiện chuẩn của Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên 
bang (FDIC) là một ví dụ vê thông lệ tốt nhất trong việc đáp ứng một cách công 
bàng lợi ích của các bên. Tuy nhiên, như đã đê cập ở trên, hệ thông luật pháp Việt 
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Nam chưa hoàn thiện và trên thực tế chưa chắc là những tranh chấp có thể được 
giải quyết một cách công bằng tại tòa dù hợp đồng đã được soạn thảo như vậy. 
Hơn thế nữa, hiện vẫn chưa có một cơ chế trọng tài chính thức nào đứng ra giải 
quyết các tranh chấp hợp đồng mà một bên tham gia là Chính phủ. Cũng cần lưu ý 
rằng trong rất nhiều trường hợp ở Việt Nam, cả người bán lẫn người mua và các 
cơ quan pháp luật và tòa án đều không có kinh nghiệm trong việc diễn giải hợp 
đồng theo mẫu của FDIC. Do đó các bên liên quan dường như muốn dựa vào 
những thông lệ hành chính quen thuộc hiện hành áp dụng cho các giao dịch truyền 
thống giữa các chủ thể nhà nước. Trong những trường hợp như vậy, nếu một bên 
thử ba khác can thiệp_vào việc thực thi hợp đồng thì cũng là chuyện bình thường. 
Do đó, các nhà thầu tư nhân mới thành lập đặc biệt gặp phải rất nhiều sự bất ổn 
liên quan đến kiểm soát chi phí và nhận tiền đến'hạn thanh toán, bên cạnh những 
bất lợi mà họ phải gặp khi hoạt động so với các doanh nghiệp nhà nước.
9.52. Việt Nam chưa có một thị trường hàng hóa và dịch vụ xây dựng vận hành 
tốt. Sự thống trị của các doanh nghiệp nhà nước cũng như sự thiếu vắng một nền 
công nghiệp xây dựng tư nhân có kinh nghiệm và sự thiếu kinh nghiệm của các cơ 
quan nhà nước trong thực hiện các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý cùng dẫn 
đến những sai lệch trong thị trường dịch vụ xây dựng. Trong những điều kiện đó, 
các thủ tục đấu thầu lành mạnh một mình cũng không thể đảm bảo rằng tiền dược 
sử dụng hiệu quả nhất và hành vi có hại ví dụ như thông đồng giữa các nhà thầu 
không phải là một điều đáng ngạc nhiên. Giá cả và kết quả thực hiện hợp đồng 
không thể coi là đáng tin cậy nếu thiếu vắng một cơ chế hành chính quản lý hợp 
đồng khách quan.
9.53. Cũng tồn tại những vấn đề khác trong thực hiện hợp đồng. Thứ nhất, thị 
trường đối với các hợp đồng dịch vụ công bị ảnh hưởng bởi việc thanh toán chậm 
cho những công việc đã thực hiện, thường là do đơn vị sử dụng ngân sách ký, mà 
không có kinh phí để khởi công hoặc hoàn thành dự án. Thứ hai, một quá trình 
kiểm tra quá kỹ lưỡng (được yêu cầu phải làm ngay cả khi không cần thiết) và 
thanh fra chi tiết dường như không đạt được hiệu quà ngăn ngừa như mong muốn. 
Thứ ba, chất lượng của việc giám sát hợp đồng nói chung được nhìn nhận là còn 
yếu kém.
9.54. Quản lý hợp đồng tốt hơn gắn rất chặt với sự phát triển của thị trường. Do 
đó, dự kiến rằng cải cách DNNN sẽ dẫn đến sân chơi bình đẳng cho mọi tổ chức 
thương mại hoạt động theo luật doanh nghiệp. Hơn nữa, quản lý chi tiêu công tốt 
hơn sẽ dẫn đến kỳ cương ngân sách tốt hơn, để các cơ quan không thể sử dụng 
kinh phí sai quy định; dự kiến là hệ thống TABMIS sẽ áp dụng dần các biện pháp 
kiểm soát cam kết chi tốt hơn để giảm thiểu nguy cơ đó. Đồng thời, những cải 
cách cụ thể về hợp đồng cần bao gom cài thiện luật hợp đồng, nâng cao công tác 
quản lý hợp đồng và kỹ năng giám sát, cơ chế điều chỉnh giá linh hoạt và cơ chế 
giám sát độc lập hiệu quả.
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Khuôn khổ thể chế

Hoạch định chính sách đấu thầu

9.55. BCĐGĐT 2002 đã ghi nhận việc thiếu một cơ quan thích hợp và độc lập 
chịu trách nhiệm hoạch định chính sách đấu thầu. Một cơ quan như vậy chưa được 
thành lập, nhưng Chính phủ đã tăng cường và mở rộng chức năng của Vụ Quản lý 
đấu thầu (Vụ QLĐT) trong Bộ KHĐT. Vụ Quản lý đấu thầu làm đầu mối về chính 
sách và quản lý đấu thầu mua sắm công. Vụ Quản lý đấu thầu cũng là một cơ quan 
hoạch định chính sách, theo nghĩa là mọi quy định liên quan đến đấu thầu mua 
sắm công đều xuất phát từ Vụ này. Mặc dù Vụ Quản lý đấu thầu được giao nhiệm 
vụ là cơ quan chính sách đầu mối về quản lý đấu thầu, nhưnệ việc xây dựng chính 
sách đấu thầu ở Việt Nam trên thực tế vẫn còn nhiều điểm bất cập. Việc thông qua 
Luật Xây dựng trích dẫn ở trên, gồm nhiều qui định mâu thuẫn và chồng chéo 
nhau về đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng, cho thấy các bộ ngành vẫn tiêp tục xây 
dựng những qui định đấu thầu riêng cho ngành của mình. Thiết lập và thực thi vị 
trí đầu mối của Vụ Quản lý đấu thầu trong việc xây dựng chính sách đấu thâu mua 
sắm công là nền tảng để nâng cao hiệu quả của công tác này. Chính phủ nên xác 
định những bước cân thiêt đê đảm bảo răng thâm quyên của Vụ Quản lý đâu thâu 
đủ mạnh để giúp Vụ thực thi chức năng của mình.
9.56. Mặc dù không hoàn toàn là “tự chủ” theo nghĩa của một cơ quan đứng 
riêng trực thuộc Thủ tướng hay Quôc hội, nhưng Vụ Quản lý đâu thâu thực hiện 
những chức năng chính của một cơ quan quản lý đấu thầu mua sắm công, bạo gôm 
việc soạn thảo luật về đấu thầu muà sắm công, xây dựng hồ sơ dự thầu chuân, ban 
hành hướng dẫn thực hiện, giám sát việc chấp hành, quản lý Bản tin “Thông tin 
đấu thầu” quốc gia, soạn thảo báo cáo hàng năm, xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu 
về đấu thầu, hỗ trợ và phối hợp xây dựng những hệ thống đào tạo mới và hợp tác 
các cơ quan đâu thâu mua săm công của các nước khác. Ngoài ra, Vụ Quản lý đâu 
thâu còn có chức năng kiêm soát trước những gói thâu thuộc thâm quyên của Thủ 
tướng phê duyệt.
9.57. Để có khả năng thực hiện được nhiều nhiệm vụ như vậy, Vụ Quản lý đấu 
thầu sẽ cần nâng cao năng lực một cách đáng kể. Do đó chúng tôi khuyến nghị cân 
soạn thảo một kế hoạch chiến lược về việc cơ quan này sẽ thực hiện những chức 
năng mới được giao như thế nào, có thể và nên hợp đồng những loại hoạt động gì 
cho những cơ quan khác, hoạt động gì chỉ nên do Vụ Quản lý đầu thâu thực hiện 
với nhân sự và nguồn lực hiện có. Trong bối cảnh này, cùng với quá trình tiếp tục 
phân câp trong đâu thâu, chức năng xét duyệt trước của Vụ Quản lý đâu thâu sẽ 
giảm đi là điêu hợp lý, trừ đôi với những hợp đông thiêt yếu nhât.
9.58. Theo dõi quá trình cải cách đấu thầu sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của VQLĐT, đặc biệt ưong giai đoạn thực hiện Nghị định 66 hiện nay. Kinh 
nghiệm ở các nước khác chi ra tầm quan trọng của việc xác định một khuôn khổ 
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đơn giản và mang tính xây dựng để theo dõi tiến bộ, xem đã đạt dược những gi. 
Một khuôn khô như vậy được nêu ở Hộp 9.4.

Hộp 9.4: Một khuôn khổ để theo dõi tiến bộ trong đấu thầu
Trụ cột 1: Khuôn khổ pháp lý và quy chế (các tiêu chí như: phương pháp đấu thầu, quảng cáo, 

xét thầu, hồ sơ mời thầu, quá trình giải quyết khiếu nại, thực hiện các quy định và 
quy tăc)

Trụ cột 2: Khuôn khổ thể chế trung tâm và năng lực (các tiêu chí: sự gắn kết với quy trình ngân 
sách, cơ quan chức năng vê quản lý đâu thầu ở trung ương).

Trụ cột 3: Hoạt động đấu thầu và kết quả hoạt động cùa thị trường đấu thầu mua sắm công (tiêu 
chí: hoạt động đấu thầu cỏ hiệu quà, sự vận hành của thị trường đấu thầu mua sắm 
công, quản lý hợp đông và giải quyêt tranh chấp)

Trụ cột 4: Tính thống nhất và minh bạch của hệ thống đấu thầu mua sắm công (tiêu chí: kiểm 
soát, kiểm toán, cơ chế kháng cảo, khà năng tiếp cận thông tin, các biện pháp về đạo 
đức và chông tham nhũng).

Nguồn-. Ngân hàng Thế giới.

Cơ cbế giải quyết khiếu nại:

9.59. Một trụ cột của hệ thống đấu thầu mua sắm công vận hành là có một cơ chế 
chặt chẽ để nhà thầu, tư vấn có thể nộp đơn khiếu nại và chất vấn những quyết 
định đưa ra, mà tốt nhất là phải có những cơ quan hành chính và tư pháp độc lập 
để xem xét. Việt Nam đã có những bước đi dáng kể trong việc thừa nhận tầm quan 
trọng của khiếu nại trong lĩnh vực công, thông qua việc ban hành Luật Khiếu nại 
hành chính, cũng như dưa một chương quy định về khiếu nại vào quy chế công 
khai ngân sách. Mặc dù khả năng khiếu nại về đấu thầu đã được thừa nhận (Nghị 
định 66/2003/NĐ-CP, 24/25). Tuy nhiên, chưa có một cơ chế chính thức nào để 
giải quyết vấn đề này ở Việt Nam. Không có số liệu thống kê về quy mô của vấn 
đề ở cấp quốc gia và không có quá trình theo dõi về nguyên nhân gây khiếu nại và 
nó dược giải quyết như thê nào. Vụ Quàn lý đâu thâu nhận thức được sự cân thiêt 
phải có một hệ thống khiếu nại hiệu quả về đấu thâu và đã đưa những quy định đó 
vào trong dự thảo pháp lệnh dấu thầu mới, điều khoản cho phép đệ đơn khiếu nại. 
Tuy nhiên, các chi tiết về thiết kế và thực thi một hệ thông giải quyêt các khiếu nại 
về dấu thầu vẫn chưa dược xây dựng. Bước đầu tiên, hệ thống giải quyết khiếu nại 
cần cụ thể hóa các mức dộ đánh giá và nên đưa vào trong cấu trúc của mình một 
cơ quan hoàn toàn độc lập với cơ quan đâu thâu và cơ quan duyệt thâu. Chi tiêt 
của cơ chế khiếu nại nên được đưa vào ừong Hồ sơ mời thầu, bao gồm việc hướng 
dẫn khiếu nại sẽ dược chuyển cho ai và thời gian để trả lời khiếu nại và những cơ 
quan thẩm quyền khác ờ cấp cao hơn có thể gửi khiếu nại mà không làm chậm tiến 
trình đấu thầu.
9.60. Thiết lập một quy trình hiệu quả giải quyết các khiếu nại liên quan đến đẩu 
thầu băng một cơ quan xét xử hoàn toàn độc lập vê mặt hành chính và pháp lý 
dường như là một quá trình tốn thời gian và chịu ảnh hường lớn bởi việc xây dựng 
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một quy trình khiếu nại của quốc gia. Một số nguyên tắc của một quy trình khiếu 
nại vận hành tốt dược nêu ở Hộp 9.5 mà Chính phủ có thể xem xét trong quá trình 
xây dựng một hệ thông riêng cho mình.

Hộp 9.5: Hệ thổng khiếu nại ở Cộng hoà Slovenia
• Quá trình khiếu nại được qui định trong Đạo luật Đánh giá đấu thầu mua sắm công.
•. Khiếu nại có thể được nêu lên tại bất kỳ thời gian nào - từ trước khi mở thầu đến khi trao 

thầu. Khiếu nại có thể do các nhà thầu, Văn phòng Đấu thầu mua sắm công, Văn phòng 
Công tố Nhà nước và Vãn phòng Cạnh tranh.

• Khiếu nại trước hết được gửi tới cơ quan ký họp đồng. Cơ quan này chỉ định một Chuyên 
gia dánh giá thuộc danh sách các chuyên gia do Bộ Tài chính cung cấp. Chuyên gia này 
xem xét khiếu nại và toàn bộ quá trình đấu thầu và phải đưa ra ý kiến cùa mình trong 
vòng 8 ngày. Cơ quan ký hợp đồng phài ra quyết định đối với khiếu nại trong vòng 3 
ngày kê từ ngày nhận dược ý kiến cùa chuyên gia.

• Neu như cơ quan ký hợp đồng không thay đổi quyết định của mình, người khiếu nại có 3 
ngày đê khiếu nại lên ủy ban Đánh giá quốc gia. ủy ban là một cơ quan độc lập gồm một 
thẩm phán là chù tịch và 4 thành viên khác được Quốc hội chi định, ùy ban được 8 
chuyên gia và một đội ngũ cán bộ hành chính giúp việc, ủy ban đưa ra phán quyết trong 
vòng 15 ngày (trừ những trường hợp đặc biệt thì cũng chi tôi đa là 20 ngàv)

• ùy ban có thề bác bỏ khiếu nại hoặc hủy một phần hay toàn bộ nuá trinh đau thầu, ửy 
ban cũng đưa ra lý do cho các phán quyết của mình. Phán quyci cùa ùy ban không được 
phúc thẩm, ủy ban không có thẩm quyền quyết định về những thiệt hại, tổn thất vì đó 
hoàn toàn là thẩm quyền cùa toà án.

Giám sát đấu thầu

9.61. Nghị định 66/2003/NĐ-CP bổ sung thêm những điểm cụ thể trong quá trinh 
thực hiện thanh tra, bao gồm cả việc xác định những cơ quan tham gia, các biện 
pháp xử phạt và những lĩnh vực có rủi ro. Nghị định còn quy định rằng những nhà 
thầu đã bị xử lý sẽ bị đăng tên trên Bản tin. Ngoài vai trò giám sát của Bộ KHĐT 
(Vụ Quản lý đấu thầu và thanh tra) nêu trong Nghị định 66/2003/NĐ-CP, những 
cơ quan khác cũng tham gia ở mức độ nhất định trong giám sát đấu thầu và thực 
hiện hợp đồng, tuỳ theo nguồn kinh phí là cho đầu tư hay chi thường xuyên. Ví dụ 
như Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Tài chính của Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà 
nước và các ban thanh tra thuộc các bộ và tinh. Như đã nêu ở Chương 5, điều nay 
gây phức tạp và không hoàn toàn hiệu quả (không chi trong đấu thầu).
9.62. Chính phủ cũng thấy sự cần thiết phải tránh trùng lắp và tănẹ cường sự điều 
phối, khi soạn thảo Luật Thanh tra mới hiện nay. Giám sát đâu thâu và thực hiện 
hợp đồng phải được coi như là một phần của toàn bộ cơ che giám sát, hiện đang 
được hợp lý hóa nhằm tối đa hóa tác dụng. Trong khi hiện đại hóa hệ thông giám 
sát, cần đặc biệt chú ý đến chuyển cách làm dựa trên xem xét từng trường hợp 
sang cách tiếp cận mang tính hệ thống. Điều này đòi hỏi điều hòa giữa diều tra vi 
phạm với chú trọng nhiều hơn vào ngăn ngừa, thông qua áp dụng biện pháp giám 
sát dựa vào rủi ro, tập trung nguồn lực ít ỏi vào những lĩnh vực có nguy cơ cao và 
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dần dần chuyển trọng tâm từ giám sát chặt chẽ hợp đồng trước khi ký sang giám 
sát những hợp đồng đã được ký kết để đảm bảo chúng tuân thủ theo pháp luật. 
Trên đây, chúng tôi đã mô tả quá trình hậu kiểm, kêt hợp với quá trình giải quyêt 
khiếu nại sẽ là cơ sở cho giám sát và có trách nhiệm giải trình hiệu quả. Việc thảo 
luận dự thảo Luật Thanh tra tại Quốc hội cũng đưa ra một cái nhìn sâu sắc về chi 
phí của cách tiếp cận hiện nay và thái độ đối với công tác thanh tra ở Việt Nam. 
Các đại biểu bày tỏ quan ngại về các chức năng thanh tra chồng chéo và về số lần 
thanh fra. Một số doanh nghiệp bị thanh tra tới 10 lần. Trong một trường hợp, 
doanh nghiệp bị 28 đoàn thanh tra đến trong một năm.
9.63. Cần có nỗ lực để tăng cường sự tham gia của cộng đồng, những người thụ 
hường và tổ chức phi Chính phủ vào quá trình giám sát đấu thầu và thực hiện hợp 
đồng, để nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Chính phủ đã thể hiện 
cam kết đưa cộng đồng tham gia bằng cách xây dựng một nghị định về giám sát 
của cộng đồng đối với các dự án đầu tư.
9.64. Pháp lệnh Đấu thầu tương lai sẽ phải phân biệt chính xác hơn giữa vai trò 
của các cơ quan giám sát khác nhau để tránh trùng lắp về trách nhiệm. Pháp lệnh 
mới cũng cần làm rõ hơn quy định về xử phạt các cán bộ và/hoặc nhà thầu vi 
phạm các quy định về đấu thầu (như các bước kiểm tra, quyền kháng cáo, ai ra 
quy định xử phạt). Quy trình này, cũng giống như cơ chế khiếu nại, phải dựa vào 
phán xét của một cơ quan độc lập, có uy tín về công bằng và đúng mực trong việc 
ra quyết định.
9.65. Một điểm nữa có liên quan là tăng cường vai trò của Kiểm toán nhà nước. 
Cơ quan này có trách nhiệm tiến hành các kiểm toán nhàm đảm bào ràng các giao 
dịch đau thầu tuân thủ luật và các qui định hiện hành. Điều quan trọng là các nhân 
viên của Cơ quan kiểm toán phải được đào tạo phù hợp để đáp ứng nhiệm vụ đặt 
ra và thiết lập môi quan hệ công tác chặt chẽ giữa Vụ Quản lý đấu thầu và Cơ 
quan Kiêm toán. Lý tường nhât là công tác của Cơ quan Kiêm toán nhà nước nên 
giúp Vụ Quản lý đấu thâu xác định những cơ quan nào cần hỗ trợ nhiều nhất và 
các qui định nào cẩn phải chỉnh sửa hoặc làm rõ nhiều nhất.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu

9.66. Chính phủ ngày càng nhận thức được sự cần thiết phải xây dựng năng lực 
cho cán bộ làm công tác đấu thầu. Việc này càng trở nên bức thiết do có quá trình 
phân cấp đang diễn ra. Trong bối cảnh đó, một Chương trình xây dựng năng lực 
đấu thầu mua sắm công mới được Bộ KHĐT và các nhà tài trợ soạn thảo gần đây. 
Nghiên cứu này chỉ ra những yếu kém trong hệ thống đấu thầu mua sắm công, bao 
gồm: (i) thiếu cán bộ đấu thầu có trình độ; (ii) năng lực giám sát thực hiện hợp 
đồng ở các cơ quan đấu thầu còn kém; (iii) thiếu năng lực cần thiết để giáo dục và 
đào tạo về đấu thầu công; (iv) không có chế độ khuyến khích (như tính ngạch bậc) 
cho chuyên gia về đấu thầu. Sau khi chương trình dược Chính phủ xem xét, cần 
xác định ưu tiên và nguồn kinh phí để thực hiện một Chương trình xây dựng năng 
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lực bền vững, có tính đến việc tập hợp các sáng kiến xây dựng năng lực hiện đang 
được thực hiện, với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển khác nhau.
9.67. Những khuyến nghị chính về nàng lực quản lý đấu thầu mua sắm bao gồm:

• tăng cường năng lực cho Vụ Quản lý đấu thầu thông qua việc cung cấp 
đủ cán bộ và hỗ trợ kỹ thuật;

• đào tạo về kiến thức quản lý cho những cán bộ thích hợp của Vụ;
• xác định một nhóm những giảng viên chính ngoài cơ quan nhằm thực 

hiện Chương trình xây dựng năng lực;
• xác định những tổ chức đào tạo và những tổ chức khác có khả năng 

cung cấp những phương tiện cần thiết;
• liên kết với các trường đại học nhằm đưa vào chương trình giảng dạy 

các môn học về đấu thầu và quàn lý hợp đồng;
• xác định một chương trình cấp chứng chỉ dựa trên các chương trình đã 

được soạn thảo.
9.68. Do nguồn lực có hạn, cần xác định những ưu tiên chính và trình tự trong 
xây dựng năng lực. cần nỗ lực hơn nữa để phân chia các nhóm đối tượng cần đào 
tạo, xác định nội dung chương trình đào tạo và xây dựng các quan hệ đôi tác với 
các tổ chức đào tạo khác. Nếu dự án thành công, nó sẽ trở thành một chương trình 
quốc gia tự duy trì liên tục đào tạo về đấu thầu mua sắm công.

Ngành tư vấn

9.69. Nghiên cứu về đấu thầu trong ĐGTHCTC 2004 gồm đánh giá công tác đấu 
thâu và năng lực của ngành tư vân. Việc đánh giá này, lân đâu tiên được thực hiện 
ở Việt Nam, đã xem xét điểm mạnh, điểm yếu của ngành tư vấn và chỉ ra tầm quan 
trọng của việc hình thành nguồn vốn trí tuệ trong tiến bộ kinh tế của đất nước. Một 
phát hiện chính của đánh giá này là môi trường đê lựa chọn và sử dụng tư vân còn 
thiếu chuyên nghiệp. Còn tồn tại các vấn đề minh bạch và trách nhiệm giải trình 
xuyên suôt quá trình lựa chọn và trong khi thực hiện dịch vụ tư vân, gây lãng phí 
nguồn lực và ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành. Sự hiện diện của vồ so tổ 
chức tư vân thuộc khu vực nhà nước đã gây trở ngại cho những dịch vụ có chât 
lượng và hướng vào cạnh tranh, cũng như việc hình thành những doanh nghiệp tư 
vấn tư nhân độc lập. Ngoài ra, khuôn khổ pháp lý còn phân tán, không theo thông 
lệ tốt của quốc tế. Cuối cùng, vai trò và mục đích của dịch vụ tư vấn độc lập còn là 
điều mới mẻ và chưa có đù chính sách đối thoại và chuyên môn trong lĩnh vực 
này.
9.70. ĐGCTC 2004 đưa ra những khuyến nghị chính sau:
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• Cần xác lập cơ chế đối thoại hữu hiệu hơn giữa các bộ, hiệp hội tư vấn, 
các viện khoa học và những bên hữu quan khác trong ngành tư vân.

• Dựa vào những phản hồi từ các bên hữu quan, Chính phủ cần tổng kết 
và cập nhật khung pháp lý và chính sách quàn lý ngành dịch vụ tư vân, 
chú ý đên việc loại bỏ dân những rào cản đôi với thị trường dịch vụ tư 
vấn mới xuất hiện trong nước.

• Năng lực hoạch định chính sách và quàn lý của Vụ Quản lý đấu thầu 
trong lựa chọn tư vấn và xây dựng năng lực quốc gia cần được nâng 
cao.

• Cần có kế hoạch áp dụng dần cạnh tranh bình đẳng giữa các tư vấn đối 
với các công việc tư vấn do Chính phủ cấp kinh phí, bằng cách dần dần 
xóa bỏ những ưu thế của các tổ chức tư vấn trực thuộc các cơ quan nhà 
nước.

• Thông qua đào tạo và khuyến khích phù hợp, Chính phủ cần nâng cao 
năng lực và tính liêm chính cùa cán bộ được giao nhiệm vụ tuyển chọn 
tư vấn và quản lý các hợp đồng tư vấn.

Môi trường đấu thầu

9.71. Đấu thầu mua sắm công cần được xem xét trong bối cảnh kinh tế thị trường 
của Việt Nam. Việt Nam vẫn còn duy trì một khu vực nhà nước quan trọng về mặt 
kinh tê. Khu vực tư nhân đang lớn mạnh không ngừng: trung bình trên 1200 doanh 
nghiệp tư nhân mới được đăng ký mỗi tháng và khu vực DNNN hoạt động thương 
mại mặc dù hiện vẫn chiếm tới 40% GDP đang thu hẹp dần. Mặc dù Chính phủ 
vẫn muốn tiếp tục duy trì sở hữu trong những lĩnh vực được coi là chiến lược, 
song cũng nỗ lực tạo sân chơi bình đang, điều cốt yếu để có được môi trường đấu 
thầu mua sắm công công bằng và minh bạch.
9.72. Còn phải phấn đấu thêm mới đạt được mục tiêu nói trên. Có nhiều bằng 
chứng cho thấy rõ ràng vẫn có ưu đãi đổi với khu vực DNNN. Ví dụ, Chính phủ 
thường yêu cầu miễn áp dụng quy định của Ngân hàng Thế giới là những DNNN 
trực thuộc không được phép tham gia đấu thầu những dự án do Ngân hàng Thế 
giới tài trợ. Quy định đó không được áp dụng trong đẩu thầu của Chính phủ và do 
đó rất khó có dược môi trường cạnh ưanh bình đẳng nếu vẫn còn có ưu đãi đó. 
Nghiên cứu về ngành dịch vụ tư vấn của Việt Nam trong ĐGTHCTC 2004 này 
cũng chì ra những ưu đãi lớn dành cho dịch vụ của DNNN. Đây chính là môt 
nguyên nhân gây kém hiệu quả và là rào cản cho ngành tư vấn tư nhân mới xuẫt 
hiện. Cần ưu tiên cho những lĩnh vực có thể đi thuê bên ngoài thực hiện mà không 
gây xáo trộn gì đáng kể. Cũng cần có những cơ chế trong lúc quá độ (xem Hộp 
9.6).
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Hộp 9.6: Cơ chế quá độ cho đấu thầu
Khi Canada lư nhân hóa một số chức nãng của Chính phủ, dã có một số cơ chế quá độ 

dược lập ra. Lọi thế cạnh tranh dược dành cho những đơn vị bị ành hưởng như: (1) xác dịnh 
một số chức năng dành riêng chưa cho cạnh tranh; (2) ưu tiên 5-10% (trong tông sô diêm kỹ 
thuật và tài chinh) so với những nhà thầu khác. Tuy nhiên, ƯU đãi này chi được dùng trong một 
thòi gian hạn chè (2- 5 năm), với ngày châm dứt được nêu rõ. Vào lúc két thúc giai đoạn 
chuyên tiếp, ưu dãi sẽ hoàn toàn dược bãi bỏ, mặt bằng cạnh tranh được nâng lên áp dụng với 
các công ty trước kia thuộc nhà nước, dể cạnh tranh bình dăng với tư nhân.

9.73. Luật DNNN mới ban hành tháng 11/2003, có hiệu lực từ 1/7/2004, đã cho 
phép DNNN thành lập những loại công ty mẹ con mới, được gọi là "Tổng công ty 
do các công ty thành lập và đầu tư", là những đơn vị thương mại hoạt dộng theo cơ 
chê thị trường và dược điêu chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, môi quan hệ 
giữa những công ty này và công ty mẹ là DNNN vẫn còn gây lo ngại vê mặt xung 
dột lợi ích. Thậm chí còn đáng lo ngại hơn vê những hình thức truyên thông của 
các tập doàn công nghiệp - "tổng công ty do nhà nước thành lập" - sẽ tiếp tục duy 
tri những DNNN hạch toán phụ thuộc và độc lập và không được cải cách trong cơ 
cấu của mình.
9.74. Có một số vấn dề về kỷ cương chấp hành ngân sách khiến cho sân chơi 
bình đảng trong dấu thầu chưa được đảm bảo. Những nghiên cứu sơ bộ chì ra ràng 
các tinh thường dành nhiều hơn mức cho phép trong ngân sách đê cho mục đích 
dấu thầu và yêu cẩu nhà thâu chờ dợi một thời gian dài mới được thanh toán. Tập 
quán quàn lv tài chính này tạo ưu đãi cho những nhà thâu là DNNN hoặc doanh 
nghiệp tư nhân dã vững mạnh, có nguồn lài chính để ứng trước thực hiện hợp 
dồng trong trung hạn. Vê mặt này, những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ bị hạn 
chế về khả nãng cạnh tranh giành các hợp đồng của nhà nước, ảnh hưởng không 
lợi cho phát triển kinh tế và ngân sách nhà nước.
9.75. Chính phù dã cam kết thực hiện cải cách DNNN, các bước chính đã được 
thoà thuận với các nhà tài trợ trong chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 
(PRSC). Ngoài ra, quá trình cải cách ngân sách và thành lập hệ thống TABMIS 
mới sẽ lăng cường kỳ cương ngân sách và có tác động tích cực lên việc tiếp cận 
bình dăng với hợp dông của nhà nước cho các doanh nghiệp Việt Nam, bât kê 
thuộc thành phần nào.
9.76. Luậl Cạnh iranh, hiện đang được soạn thảo có thể cải thiện môi Irường cạnh 
tranh. Phòng Thương mại đảm nhiệm một vai trò then chốt trong cài thiện môi 
trường kinh tế (bao’ gồm môi trường đấu thầu mua sắm công) ở Việt Nam. Một 
trong các mục tiêu của Phòng Thương mại là đảm bảo mối thông tin liên lạc giừa 
cộng dồng doanh nghiệp và Chính phủ. Với tư cách này, Phòng Thương mại cỏ 
thể mở rộng vai trò của mình trong đâu thâu mua săm công và tạo điêu kiện dôi 
thoại trong lĩnh vực này nữa. Cơ quan này có thể nắm bắt được tâm tư của đôi 
tượng phục vụ bằng cách đưa những câu hỏi có liên quan đến đấu thầu vào trong 
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những cuộc diều tra định kỳ và những phát hiện chính có thể dược sử dụng trong 
báo cáo hàng năm gửi Chính phủ.

Xủ’ lý tham nhũng trong đấu thầu

9.77. Như đã nêu ở Chương 5, cuộc chiến chống tham nhũng là một bộ phận căn 
bản trong chương trình nghị sự của Chính phủ và cài cách đấu thầu mua sắm công 
là một trong những trụ cột của nó. Do đó, Nghị định 66/2003/NĐ-CP đề ra những 
khái niệm mới phù hợp với nghị trinh này như: thông đồng, mâu thuẫn quyền lợi, 
tước bỏ quyền đau thầu của nhà thầu và xử phạt những công chức có hành vi gian 
lận và tham nhũng.
9.78. Gần đây Chính phủ đã tiến hành một biện pháp mang lính chiến lược hơn 
theo hướng giải quyết những vấn đề về liêm chính. Tháng 1/2004, Thủ tướng chỉ 
thị cho Thanh tra Chính phủ bắt đầu soạn thảo một chiến lược toàn diện về chống 
tham nhũng, tìm kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật từ cộng đồng quốc tế.
9.79. Trong đấu thầu, nhiều sáng kiến cài cách được nêu trên đều góp phần làm 
cho hệ thống đấu thầu mua sam công minh bạch, dễ tiếp cận và mang tính cạnh 
tranh hơn, với trách nhiệm giải trinh cao hơn và ít tạo cơ hội cho tham nhũng hơn. 
Trong dó bao gồm thiết lập một hệ thống pháp lý lành mạnh, với những quy định 
thực hiện rõ ràng, áp dụng một hệ thống khiếu nại hiệu quả, đảm bào tiếp cận bình 
đẳng thông qua thúc day cạnh tranh và mở rộng quảng cáo, áp dụng hồ sơ mời 
thầu chuân, tăng cường giám sát nội bộ và độc lập, đào tạo phù hợp cho những cơ 
quan đau thau và tăng cường lính liêm chính và trách nhiệm giải trình. Những 
hành dộng này sẽ phát huy hiệu quả lớn nhất trong việc giảm tham nhũng nếu 
chúng dược kêt hợp với các nô lực nhăm thu hút và tăng cường quyên lực cho 
những đối tượng hường lợi của dự án thông qua việc cung cấp thêm nhiều thông 
tin, cũng như tạo ra những cơ hội để người dân được tham gia tốt hơn trong quá 
trình dấu thầu và thực hiện hợp đồng.
9.80. Những biện pháp cụ thế khác bao gồm:

i. áp dụng biện pháp quản lý rủi ro;
ii. đào tạo cán bộ về ý thức chổng tham nhũng và phát hiện những dấu 

hiệu tham nhũng (lạm dụng những phương pháp ít cạnh tranh, thu hẹp 
những quy dịnh trong hợp đông, hô sơ không hoàn chỉnh, hạ thâp 
mức bỏ thầu đã công bố mà không có lý do chính đáng);

iii. đào tạo cán bộ dể phát hiện những dấu hiệu về thông dồng (mầu khai, 
đơn giá, lôi ngữ pháp và tính toán giông nhau, V.V.);

iv. tăng cường năng lực cho Vụ Quản lý đấu thâu và Vụ Thanh tra, Bộ 
KHĐT, trong lĩnh vực này và tăng cường hợp tác giữa những vụ này 
cũng như với Kiểm toán Nhà nước;
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V. khi có trang diện lử cung cấp rộng rãi hồ sơ mời thầu trên trang này 
để giảm bớt những khâu trung gian;

vi. đưa vào pháp lệnh mới những quy định về đạo đức nghề nghiệp của 
cán bộ đấu thầu và cán bộ quản lý hợp dồng;

vii. xây dựng những công cụ phân tích trong cơ sở dữ liệu đấu thầu nhàm 
phát hiện những giao dịch đáng nghi ngờ và có rủi ro cao.

9.81. Mặc dù trọng tâm là đặt vào hệ thống và ngăn ngừa, nhưng cũng cần có 
biện pháp xử phạt khi cần thiết, tuỳ theo mức độ vi phạm và phải luân thù chặt chẽ 
các quy dịnh đặt ra.

Tóm tắt các khuyến nghị chính

9.82. Cần phài dảm bảo rằng các qui định đấu thấu được thực thi đầy dù và nhất 
quán. Đe thực hiện Nghị định 66, Vụ Quản lý đấu thầu nên tập trung cung cấp hỗ 
trợ cần thiết và việc hướng dần áp dụng đúng những qui định hiện hành. Đặc biệt, 
về vấn dề này, ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị Chính phủ nên:

• Ban hành những hướng dẫn và mẫu hồ sơ mời thầu để hướng dẫn 
các cơ quan thực thi triển khai Nghị dịnh 66;

• Bổ sung Bản tin dấu thầu dạng báo in bằng việc phát hành bàn 
tin này trên trang điện tử;

• Đào tạo cán bộ dể thực hiện các thủ lục yêu cầu;
• Thiết lập cách giám sát việc áp dụng các qui dịnh và kết quả đấu 

thau;
• Thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết tố cáo khiếu nại.

9.83. Những qui dịnh đấu thầu hiện nay không cung cấp dù cơ sờ phù hợp cho 
một hệ thống dấu thầu vận hành tốt. Nhàm lạo ra một cơ sở pháp qui thống nhất 
cho dấu thầu bao gồm các thủ tục hiệu quả và hiệu lực, ĐGTHCTC 2004 khuyến 
nghị Chính phủ nên:

• Hoàn thiện Pháp lệnh Đấu thầu thành một văn bàn pháp luật ve 
dấu thầu thống nhất cho lất cà các lĩnh vực dấu thầu mua sẳm 
công gồm luyen chọn lư van, mua sam hàng hóa và xây lap và 
trình ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét và thông qua.

9.84. Thông lệ dấu thầu hiện nay cần phải được chình sửa dể thực hiện Nghị dịnh 
66 hoặc Pháp lệnh Đấu thầu (khi nó được ban hành). ĐGTHCTC 2004 khuyến 
nghị rang:

• Vụ Quàn lý đấu thầu nên xây dựnạ một chiến lược phát triển 
năng lực nhiều năm nhằm đàm bào răng các cán bộ quàn lý và kỹ 
thuật có dù năng lực theo yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ và 
chức năng đặt ra cho họ.
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Đảnh già tồng hợp chi tiêu công, đầu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004

9.85. Việc hoàn thiện cơ sở pháp lý quàn lý đấu thầu mua sắm công sẽ ít có tác 
dộng đối với kết quả mua sắm nếu Chính phủ không cải tiến đáng kể cơ chế quản 
lý thực hiện hợp dồng, về vấn đề này, ĐGTHCTC 2004 khuyến nghị Chính phủ 
nên:

• Xây dựng một chương trình nâng cao năng lực quản lý hợp đồng;
• Xây dựng các hướng dẫn nhàm nâng cao chất lượng soạn thảo và giám 

sát hợp dồng;
• Đảm bảo tính thực thi của các diều khoản hợp đồng và tôn trọng các 

trình tự chính thức giải quyết các tranh chấp xung quanh hợp đồng 
thương mại.
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In 520 cuốn, khổ sách: 21x28cm tại Công ty In Tài chính.

Giây phép xuất bản số: 04A/747/XB-QLXB. Nhà Xuất bàn Tài chính cấp ngày 04/5/2005
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Giá: 65.000đ
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